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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BTNMT  :  Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

BXD   :  Bộ Xây dựng 

BYT   :  Bộ Y tế 

BOD   :  Nhu cầu oxy sinh hóa 

BTCT   : Bê tông cốt thép 

COD   : Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH   : Chất thải nguy hại  

CTR   : Chất thải rắn 

CTRCNTT  : Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

CTRSH   : Chất thải rắn sinh hoạt 

CP   : Cổ phần 

ĐTM   :  Đánh giá tác động môi trƣờng 

HTTN   : Hệ thống thoát nƣớc 

HTTNM  : Hệ thống thoát nƣớc mƣa 

HTTNT   : Hệ thống thoát nƣớc thải 

NTSH   : Nƣớc thải sinh hoạt 

PCCC   :  Phòng cháy chữa cháy 

QCVN   :  Quy chuẩn Việt Nam 

SS   :  Chất rắn lơ lửng 

TCXDVN  :  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TCVN   :  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVSLĐ  :  Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 

TP.HCM  :  Thành phố Hồ Chí Minh 

TNHH   :  Trách nhiệm hữu hạn  

UBND   :  Ủy ban nhân dân 

WHO   :  Tổ chức y tế thế giới 

PHMT   : Phục hồi môi trƣờng 

VLXDTT  : Vật liệu xây dựng thông thƣờng  
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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Trong những năm gần đây, tỉnh Tây Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung đã và 

đang phấn đấu đầu tƣ tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế theo hƣớng công 

nghiệp hoá, hiện đại hóa. Việc đầu tƣ, xây dựng, cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng đô thị, 

xây dựng các khu công nghiệp, đầu tƣ hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp năng lƣợng, 

hệ thống thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn… đã tạo điều kiện cho thị trƣờng vật 

liệu xây dựng trong tỉnh phát triển. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu về san lấp mặt bằng phục vụ cho các công trình xây dựng hạ 

tầng cơ sở, khu đô thị, nhà dân tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp tƣ nhân khai thác 

khoáng sản Nguyễn Thông đầu tƣ dự án “Khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng 

thông thƣờng, công suất khai thác 120.000 m³ (nguyên khối /năm, tƣơng đƣơng 153.600 

m³ (nguyên khai /năm (hệ số nở rời là 1,28 ”. Dự án hình thành nhằm khai thác lợi thế 

nguồn tài nguyên khoáng sản sẵn có, có giá trị cao của địa phƣơng, qua đó góp phần tạo 

nguồn thu ngân sách, đồng thời thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế cho địa phƣơng và khu vực. 

Với những lợi ích kinh tế thiết thực mang lại, dự án hình thành cũng sẽ tác động đáng kể 

tới môi trƣờng tại khu vực. 

Doanh nghiệp tƣ nhân khai thác khoáng sản Nguyễn Thông (sau đây gọi tắt là Doanh 

nghiệp  đƣợc phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Tây Ninh cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tƣ nhân, mã số doanh nghiệp: 

3901212372, đăng ký lần đầu ngày 17/11/2015. 

Doanh nghiệp đƣợc UBND tỉnh Tây Ninh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số 

801/GP-UBND ngày 04/04/2022 cho phép Doanh nghiệp đƣợc thăm dò vật liệu xây dựng 

thông thƣờng (sau đây gọi tắt là VLXDTT) tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh, diện tích khu vực thăm dò 5,24ha. 

Mỏ VLXDTT tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nằm 

trong Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/3021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

về phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thƣờng và than 

bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025. 

Theo trình tự thủ tục hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản, Doanh nghiệp phối hợp 

với Đơn vị tƣ vấn tiến hành lập Báo cáo thiết kế kinh tế - kỹ thuật dự án khai thác mỏ 

VLXDTT tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, với công suất 

khai thác 120.000 m³ (nguyên khối /năm, tƣơng đƣơng 153.600 m³ (nguyên khai)/năm (hệ 

số nở rời là 1,28) đƣợc thành lập theo hƣớng dẫn của Bộ Công thƣơng tại Thông tƣ số 

26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 về “Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu 

tƣ xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán công trình mỏ khoáng sản” của Bộ Công thƣơng 

có hiệu lực từ ngày 25/01/2017.  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Phụ lục IV 

của Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng thì dự án thuộc nhóm II, dự án đầu tƣ quy định tại 

điểm d Điều 28 Luật Bảo vệ môi trƣờng: “Dự án khai thác khoáng sản, dự án khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép về khai thác khoáng sản, khai 

thác tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, (mục III.9)”. 
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Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 quy định đối tƣợng phải thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng: “Dự án đầu 

tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này”. 

Trên cơ sở đó, Doanh nghiệp tƣ nhân khai thác khoáng sản Nguyễn Thông đã phối 

hợp với đơn vị tƣ vấn tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Khai 

thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng, công suất khai thác 120.000 m³ 

(nguyên khối)/năm, tƣơng đƣơng 153.600 m³ (nguyên khai)/năm (hệ số nở rời là 

1,28)” để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt. Đây là cơ sở để 

Chủ dự án tiến hành đánh giá các tác động môi trƣờng và đƣa ra các công tác cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng cho mỏ trong và khi kết thúc khai thác nhằm đảm bảo đƣa môi trƣờng, hệ 

sinh thái tại khu vực khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hƣởng của hoạt động khai 

thác về trạng thái môi trƣờng đạt đƣợc các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn và  môi 

trƣờng, đảm bảo an toàn và phục vụ các mục đích có lợi cho con ngƣời. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tƣ 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tƣ: Doanh nghiệp tƣ nhân khai 

thác khoáng sản Nguyễn Thông. 

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng  

tỉnh Tây Ninh. 

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ĐTM: UBND tỉnh Tây Ninh.  

1.3. Mối quan hệ, sự phù hợp của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan 

quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt 

1.3.1. Sự phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thƣờng 

Dự án nằm trong quy hoạch khai thác theo các Quyết định sau: 

- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm 

dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thƣờng và than bùn 

tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

- Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 về việc Phê duyệt các khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2021-2025; 

- Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/3021 phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thƣờng và than bùn tỉnh Tây ninh giai đoạn 2021 - 

2025. 

1.3.2. Mối quan hệ với các dự án khác trong khu vực  

Khu vực thực hiện dự án có mối tƣơng quan chặt chẽ với các đối tƣợng tự nhiên xung 

quanh, trong đó vị trí thực hiện dự án nhƣ sau: 

- Tứ cận dự án giáp với: 
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+ Phía Đông: Giáp đất trồng cây của Doang nghiệp; 

+ Phía Tây: Giáp đất trồng cây của Doanh nghiệp; 

+ Phía Nam: Giáp đất trồng cây của Doanh nghiệp; 

+ Phía Bắc: Giáp đất của ông Nguyễn Văn Kêu. 

- Cách dự án khoảng 550 m về phía Đông là tỉnh lộ ĐT788; 

- Cách dự án khoảng 1,8 km về phía Tây là đƣờng biên giới Quốc gia Việt Nam - 

Campuchia; 

- Cách dự án khoảng 500 m về phía Đông là kênh thủy lợi N8-8; 

- Cách dự án khoảng 860 m về phía Đông Bắc là UBND xã Hòa Hiệp; 

- Dự án cách sông Vàm Cỏ Đông khoảng 1,3 km về phía Tây; 

- Cách dự án khoảng 350 m về phía Tây là trại heo Hòa Bình Tây Ninh; 

- Xung quanh dự án chủ yếu là đất trồng cây khoai mỳ, chuối. Dự án cách nhà dân gần 

nhất khoảng 600m tính từ ranh phía Đông dự án đến nhà dân. 

- Khu vực khai thác có điều kiện giao thông khá thuận lợi gần tuyến đƣờng giao thông 

lớn tỉnh lộ ĐT.788. 

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

 Luật: 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ hợp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020;  

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010; 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 /06/2014; 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008; 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 19/6/2017; 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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 Nghị định: 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc; 

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật đa dạng sinh học; 

- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý 

hành lang bảo vệ nguồn nƣớc; 

- Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ ban hành về phí bảo 

vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải; 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 

phế liệu; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ  quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật PCCC; 

- Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lƣơng tối thiểu vùng đối với 

ngƣời lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

 Thông tƣ: 

- Thông tƣ số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

hƣớng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và 

mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đƣợc 

ƣu tiên bảo vệ của cơ sở; 

- Thông tƣ số 38/2015/BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về 

việc cải tạo, phục hôi môi trƣờng trong hoạt động khai thác khoáng sản; 

- Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

quy định về quản lý chất thải nguy hại; 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT 

ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 

Nguyên tắc và 07 Thông số vệ sinh lao động ;  

- Thông tƣ 66/2014/TT-BCA ngày 26/12/2014 của Bộ Công an hƣớng dẫn thi hành 

Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ  quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; 

- Thông tƣ số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hƣớng dẫn xác 

định chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; 

- Thông tƣ 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức 

xây dựng; 
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- Thông tƣ 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hƣớng dẫn phƣơng 

pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lƣợng công trình; 

- Thông tƣ số 14/2021/TT-BXD ngày 8/9/2021 của Bộ Xây dựng về hƣớng dẫn xác 

định chi phí bảo trì công trình xây dựng; 

- Văn bản số 1745/TB-SXD ngày 13/07/2022 của Sở Xây Dựng tỉnh Tây Ninh về 

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trƣờng tỉnh Tây Ninh tháng 06 năm 2022 

(01/06/2022-30/06/2022). 

- Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy 

định phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh. 

 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của 

kim loại nặng trong đất; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt; 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí 

xung quanh; 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho phép 

vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi 

làm việc; 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp; 

- QCVN 04:2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ 

thiên; 

- QCVN 03:2019/BYT về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại 

nơi làm việc; 

- TCXD 33 - 2006: Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống và công trình, Tiêu chuẩn thiết 

kế. 

- TCVN 10406:2015: Công trình thủy lợi – Tính toán hệ số tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 447:2012: Công tác đất – Thi công và nghiệm thu 
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2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền liên quan đến dự án 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tƣ nhân, mã số doanh nghiệp 

3901212372, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2015 do Phòng đăng ký kinh 

doanh – Sở kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Tây Ninh cấp; 

- Giấy phép thăm dò khoáng sản số 801/GP-UBND ngày 04/04/2022 do UBND tỉnh 

Tây Ninh cấp; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số vào sổ cấp GCN: CT04697 ngày 19/08/2022; 

- Và các văn bản pháp lý liên quan. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập đƣợc sử dụng trong quá trình đánh 

giá tác động môi trƣờng. 

- Các bản vẽ kỹ thuật liên quan (bản vẽ vị trí khu vực khai thác mỏ, bản vẽ địa hình có 

lộ vỉa khu mỏ, bản vẽ tổng mặt bằng mỏ, bản vẽ cải tạo, phục hồi môi trƣờng,… ; 

- Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tƣ xây dựng công trình mỏ lộ thiên mỏ tại ấp Hòa 

Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, với công suất khai thác 120.000 

m
3
/năm nguyên khối, tƣơng đƣơng 153.600 m

3
/năm nguyên khai (hệ số nở rời là 

1,28); 

- Kết quả phân tích hiện trạng các thành phần môi trƣờng tự nhiên tại khu vực thực 

hiện dự án. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 

 Tổ chức thực hiện ĐTM: 

Doanh nghiệp tƣ nhân khai thác khoáng sản Nguyễn Thông chủ trì thực hiện báo cáo 

ĐTM của dự án “Khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng, công suất 

khai thác 120.000m
3
 (nguyên khối)/năm tƣơng đƣơng 153.600m³ (nguyên khai)/năm” 

với sự phối hợp của đơn vị tƣ vấn là Công ty TNHH Xây dựng và Môi trƣờng Lê Nguyên. 

Trong quá trình xây dựng báo cáo ĐTM, đơn vị tƣ vấn và Chủ đầu tƣ kết hợp trong việc 

khảo sát hiện trạng dự án, phối hợp với đơn vị tổ chức năng để lấy mẫu quan trắc đánh giá 

hiện trạng môi trƣờng, tổ chức tham vấn cộng đồng dân cƣ.  

 Đơn vị tƣ vấn: 

Thông tin về đơn vị tƣ vấn:  

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trƣờng Lê Nguyên. 

- Đại diện: Ông Nguyễn Đức Phƣơng, chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ: 104 đƣờng số 10, Khu dân cƣ Cityland, Phƣờng 10, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM. 

- Điện thoại: 028.62756286    Fax: 028. 62575745   Email: phulengu@yahoo.com.vn  

 Danh sách những ngƣời trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án:   
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Bảng 1: Danh sách những ngƣời trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án 

 

4. CÁC PHƢƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH 

GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

 Các phƣơng pháp ĐTM:  

Stt Họ và tên 
Học 

vị 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Kinh 

nghiệm 
Chức vụ 

Nội dung  

phụ trách 
Ký tên 

A Chủ đầu tƣ 

1  Nguyễn Văn Thông - - - 

Chủ 

doanh 

nghiệp 

Chịu trách 

nhiệm nội 

dung báo cáo 

 

 

 

B Đơn vị tƣ vấn 

2  Nguyễn Đức Phƣơng 
Thạc 

sỹ 

Kỹ thuật 

môi 

trƣờng 

16 năm 
Giám 

đốc 

Quản lý 

chung 

 

3  Lê Văn Tý 
Kỹ 

sƣ 

Kỹ thuật 

môi 

trƣờng 

11 năm 
P. Giám 

đốc Tƣ vấn 

phƣơng án 

xử lý nƣớc 

thải, khí thải 

 

4  Phạm Hồng Chính  
Kỹ 

sƣ 

Kỹ thuật  

môi 

trƣờng 

10 năm 
TP. Kỹ 

thuật 

 

5  Nguyễn Hữu Trí 
Thạc 

sĩ 

Địa chất 

học 
7 năm 

TP. 

Khoáng 

sản 
Tƣ vấn 

phƣơng án 

phục hồi môi 

trƣờng 

 

6  
Trần Thị Thùy 

Dƣơng 

Cử 

nhân 

Cử nhân 

địa chất 
3 năm 

Nhân 

viên 

 

 

 

7  Lê Thị Nhƣ Hằng 
Kỹ 

sƣ 

Kỹ thuật  

môi 

trƣờng 

5 năm 

Nhân 

viên tƣ 

vấn 

Thu thập 

thông tin, 

phân tích và 

viết báo cáo  

 

 

 

8  Nguyễn Thị My 
Thạc 

sĩ 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi 

trƣờng 

5 năm 

 

9  
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

Cử 

nhân 

Quản lý 

môi 

trƣờng 

3 năm 
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Bảng 2: Các phƣơng pháp thực hiện ĐTM 

Stt 
Phƣơng pháp 

sử dụng 
Mô tả phƣơng pháp 

Nội dung 

sử dụng  

1 Phƣơng pháp liệt kê 

-  Liệt kê tất cả các nguồn gây tác động trong 

giai đoạn xây dựng và hoạt động của dự án, bao 

gồm nƣớc thải, khí thải, CTR và các vấn đề về an 

toàn lao động, cháy nổ, sự cố môi trƣờng… 

Chƣơng 3 

Chƣơng 4 

2 
Phƣơng pháp so 

sánh 

-  Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng, các tác động 

trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật môi trƣờng và các tiêu chuẩn của Bộ Y 

tế.  
Chƣơng 3 

Chƣơng 4 

 
-  So sánh về lợi ích kỹ thuật và kinh tế, lựa chọn 

và đề xuất phƣơng án giảm thiểu các tác động do 

hoạt động của dự án gây ra đối với môi trƣờng, 

kinh tế và xã hội. 

3 
Phƣơng pháp thống 

kê 

-  Dùng để thu thập các số liệu về các điều kiện 

tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện 

dự án. 

Chƣơng 1 

Chƣơng 2 

Chƣơng 4 

4 
Phƣơng pháp đánh 

giá nhanh 

-   Dựa trên hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế 

giới thiết lập nhằm ƣớc tính tải lƣợng các chất ô 

nhiễm và dựa trên các hệ số ô nhiễm, số liệu đo 

đạc thực tế do các trung tâm tƣ vấn môi trƣờng 

trong nƣớc nghiên cứu, phân tích và áp dụng. 

Chƣơng 3 

5 
Phƣơng pháp 

chuyên gia 

-  Tham vấn ý kiến của các chuyên gia.    Phƣơng 

pháp này đƣợc sử dụng trong báo cáo nhằm xác 

định nguồn gây tác động xấu và đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu các tác động. 

Chƣơng 3 

Chƣơng 4 

Chƣơng 5 

 Các phƣơng pháp khác:  

Bảng 3: Các phƣơng pháp khác thực hiện ĐTM 

Stt 
Phƣơng pháp 

sử dụng 
Mô tả phƣơng pháp 

Nôi dung  

sử dụng 

1  

Phƣơng pháp 

khảo sát hiện 

trƣờng  

Thu thập thông tin và khảo sát thực tế 
Chƣơng 1 

Chƣơng 2 

2  

Phƣơng pháp 

phân tích phòng 

thí nghiệm 

Lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích mẫu trong 

phòng thí nghiệm: xác định hiện trạng chất lƣợng các 

thành phần môi trƣờng vật lý tại khu vực dự án.  

Các phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích mẫu đƣợc 

thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam.  

Chƣơng 2 

Chƣơng 3 

3  
Phƣơng pháp 

tổng hợp 

Phân tích, tổng hợp thông tin và cơ sở dữ liệu để 

hoàn thành báo cáo tổng hợp 

Toàn bộ  

báo cáo 
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5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung về dự án 

- Tên dự án: “Khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng, công suất 

khai thác 120.000m
3
 (nguyên khối)/năm tƣơng đƣơng 153.600m³ (nguyên 

khai)/năm” 

- Địa điểm thực hiện dự án: ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, Huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam. 

- Chủ dự án: Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Phạm vi thực hiện dự án: Khu đất thực hiện dự án thuộc quyền sở hữu của Ông 

Nguyễn Văn Thông – Chủ dự án. Diện tích khu đất sử dụng khai thác khoáng sản vật 

liệu xây dựng thông thƣờng là 52.400 m
2
 (5,24 ha . Hiện trạng đất đang sử dụng để 

trồng cây hàng năm khác. 

- Quy mô, công suất dự án: 

 Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án là 5,24 ha. 

 Công suất khai thác: 120.000m³ (nguyên khối /năm, tƣơng đƣơng 153.600m³ 

(nguyên khai /năm, hệ số nở rời là 1,28. 

 Tổng trữ lƣợng huy động vào khai thác cho toàn mỏ là 317.888 m
3
 vật liệu xây 

dựng thông thƣờng, cụ thể: 

 Trữ lƣợng sỏi phún là 33.260 m³. 

 Trữ lƣợng sét sét bột là 51.360 m³. 

 Trữ lƣợng đất khai thác để san lấp công trình 233.268 m³. 

 Tuổi thọ mỏ: 3 năm. 

 Công trình công nghiệp, cấp III. 

5.1.3. Công nghệ sản xuất 

Khai trƣờng  đào, súc khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng  đƣa lên xe 

vận chuyển đến nơi tiêu thụ. 

- Các khâu công nghệ chủ yếu của hệ thống khai thác nhƣ sau:  

 Sử dụng máy xúc thủy lực gàu ngƣợc, xúc trực tiếp vật liệu xây dựng thông 

thƣờng lên ô tô vận chuyển đến nơi tiêu thụ. 

 Ô tô nhận tải theo sơ đồ quay đảo chiều. 

- Loại hình của Dự án: Khai thác khoáng sản đất san lấp. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 
trƣờng 

5.2.1. Các hạng mục công trình của dự án: 

 Các hạng mục công trình chính: 
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- Moong khai thác: 

 Tổng diện tích mỏ: 5,24ha. 

 Vật liệu xây dựng thông thƣờng sẽ đƣợc khai thác lộ thiên sâu trung bình 7,0m. 

 Căn cứ theo điều kiện địa chất công trình tại mỏ tƣơng đối ổn định, thiết kế bờ bao 

xung quanh mỏ nhằm hạn chế sạt lở, tránh lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản. 

- Trữ lƣợng khoáng sản: 

 Tổng trữ lƣợng địa chất toàn mỏ: 365.303 m
3
. 

 Tổng trữ lƣợng huy động vào khai thác cho toàn mỏ là 317.888 m
3
. 

 Tỷ lệ tổn thất trung bình: 12,9%. 

- Tuổi thọ mỏ: 03 năm. 

 Các hạng mục công trình phụ trợ: 

- Hệ thống đƣờng vận chuyển: 

 Đƣờng nội mỏ: Tuyến đƣờng dài khoảng 125m, kéo dài từ ranh giới phía Đông 

Nam sang phía Nam mỏ, bề rộng mặt đƣờng khoảng 4m. 

 Đƣờng ngoại mỏ: Giáp ranh phía Đông dự án có đƣờng đất dân sinh hiện hữu rộng 

khoảng 6m dài 550m, cao 1m dẫn ra tỉnh lộ ĐT.788, đây là tuyến đƣờng ngoại mỏ 

của dự án. Tuyến đƣờng ngoại mỏ đi ngang Cống qua đƣờng tại vị trí K0+512 trên 

kênh N8-8 hệ thống thủy lợi Tân Biên – Phƣớc Hòa. Doanh nghiệp đã đƣợc Công 

ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh cho phép đi lại, vận chuyển khoáng 

sản đi qua Cống qua đƣờng tại vị trí K0+512 trên kênh N8-8. (Theo Văn bản số 

322/TLTN-QLN về việc hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình Thủy lợi trên 

kênh N8-8 hệ thống thủy lợi Tân Biên – Phước Hòa của Công ty TNHH MTV Khai 

thác Thủy lợi Tây Ninh ngày 19/11/2021).  

- Công trình phụ trợ: 

 Nhà điều hành tạm: Diện tích 120 m
2
, bố trí phía Đông Nam khu vực khai trƣờng. 

 Nhà kho chất thải nguy hại: Doanh nghiệp bố trí kho chứa CTNH diện tích 4 m
2
 

đặt cạnh nhà điều hành để. 

 Sửa chữa cơ điện: Chủ đầu tƣ sẽ ký hợp đồng sửa chữa với các đơn vị sửa chữa 

chuyên nghiệp trong vùng. 

 Kho tàng: Doanh nghiệp chọn giải pháp ký kết hợp đồng với trạm xăng dầu trong 

khu vực cung cấp nhiên liệu. Các thiết bị, phụ tùng, vật tƣ thay thế Doanh nghiệp 

cũng hợp đồng với các cửa hàng trong vùng cung cấp tại mỏ. Do đó tại mỏ không 

cần xây dựng kho bãi. 

- Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 

 Đắp đê bao: Chiều dài đê 1.010 m, chiều rộng mặt đê 1 m, chiều rộng chân đê 2 m, 

chiều cao đê 1 m, tiết diện đê 1,5 m
2
. 

 Hố thu nƣớc: Diện tích 1.000 m
2
, sâu 1,5 m. Hố thu gom nƣớc nằm dƣới đáy 

moong khai thác có vị trí thấp nhất để nƣớc trong moong có thể tự chảy về hố. 
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 Doanh nghiệp lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động (dung tích bể chứa chất thải 900 lít  

cho cả vòng đời dự án (3 năm , diện tích bố trí 3 m
2
 đặt cạnh nhà điều hành. 

 Trồng cây keo và dầu xung quanh khu vực ranh mỏ, trồng trên diện tích chừa bờ 

bao 3m. 

5.2.2. Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trƣờng:  

- Các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị dự án: Chiếm dụng đất, tranh chấp đất. 

- Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng cơ bản (0,1 năm : Hoạt động phát quang tạo 

mặt bằng công tác; Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác mỏ nhƣ: xây 

dựng khu văn phòng mỏ, đắp đe bao xung quanh mỏ, cải tạo tuyến đƣờng vận 

chuyển; Hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc tại dự án; Hoạt động bàn giao 

các  loại chất thải phát sinh tại dự án trong giai đoạn xây dựng cơ bản cho đơn vị có 

chức năng xử lý. 

- Các hoạt động trong giai đoạn khai thác (2,6 năm : Hoạt động xúc bốc, vận chuyển 

vật liệu xây dựng; Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại dự án; Hoạt 

động sửa chửa, bảo dƣỡng xe, máy; Hoạt động thoát nƣớc khô mỏ. 

- Các hoạt động trong gia đoạn đóng cửa mỏ (0,3 năm : Hoạt động kết thúc khai thác; 

Hoạt động cải tạo, phục hồi môi trƣờng mỏ; Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên 

làm việc tại dự án trong giai đoạn đóng cửa mỏ. 

5.3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 
của dự án 

5.3.1. Quy mô, tính chất của nƣớc thải 

a) Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng cơ bản (0,1 năm) 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Lƣu lƣợng khoảng 0,225 m
3
/ngày (05 công nhân). Thành phần 

các chất ô nhiễm chủ yếu trong NTSH gồm: các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS , các 

hợp chất hữu cơ (BOD/COD , các chất dinh dƣỡng (N, P , Amoni, Coliform và các 

loại vi khuẩn, vi sinh gây bệnh. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Lƣu lƣợng lớn nhất khoảng 1.823,5m³/ngày. Theo nguyên tắc, 

nƣớc mƣa đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm nhƣ 

nƣớc thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, 

nƣớc mƣa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện 

lan truyền nhanh các chất ô nhiễm.  

b) Trong giai đoạn khai thác đạt công suất (2,6 năm) 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Lƣu lƣợng khoảng 0,225 m
3
/ngày (05 công nhân). Thành phần 

các chất ô nhiễm chủ yếu trong NTSH gồm: các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS , các 

hợp chất hữu cơ (BOD/COD , các chất dinh dƣỡng (N, P , Amoni, Coliform và các 

loại vi khuẩn, vi sinh gây bệnh. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Lƣu lƣợng lớn nhất khoảng 1.823,5m³/ngày. Thành phần ô 

nhiễm: Lƣợng nƣớc chảy vào moong có thể cuốn theo bụi đất, rác thải,…rơi rớt 

xuống hệ thống thoát nƣớc khu vực. Làm cho thành phần môi trƣờng trong nƣớc khi 

đo đạc ô nhiễm nhƣ: TSS, độ đục,…. 

c) Trong giai đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường (0,3 năm) 
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- Nƣớc thải sinh hoạt từ 05 công nhân viên khoảng 0,225 m
3
/ngày. Thành phần các 

chất ô nhiễm chủ yếu trong NTSH gồm: các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS , các hợp 

chất hữu cơ (BOD/COD , các chất dinh dƣỡng (N, P , Amoni, Coliform và các loại 

vi khuẩn, vi sinh gây bệnh. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Lƣu lƣợng lớn nhất khoảng 1.823,5m³/ngày. Theo nguyên tắc, 

nƣớc mƣa đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: 

nƣớc thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, 

nƣớc mƣa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện 

lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. 

5.3.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

a) Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng cơ bản (0,1 năm) 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chặt hạ cây, phát quang, thu dọn mặt bằng và từ 

phƣơng tiện vận chuyển sinh khối thực vật ra khỏi dự án. Dự án thực hiện theo 

phƣơng án cuốn chiếu theo từng giai đoạn, từng lô nên mức độ ô nhiễm không diễn 

ra đồng loạt trên diện rộng, gây tác động không đáng kể đến con ngƣời và môi trƣờng 

xung quanh. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu, xây dựng cơ bản. Khí độc 

chủ yếu là các loại nhƣ: COx, SO2, NOx, CnHn… phát  sinh do quá trình đốt cháy 

nhiên liệu của các động cơ hoạt động tại mỏ. Giai đoạn này thời gian hoạt động ngắn 

nên mức độ ảnh hƣởng tƣơng đối và chỉ mang tính tạm thời. 

b) Trong giai đoạn khai thác đạt công suất (2,6 năm) 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng nhiên liệu dầu diesel để vận hành thiết bị 

khai thác khoáng sản. Thành phần khí thải phát sinh: Bụi, SO2, CO, THC, NOx. Các 

phƣơng tiện vận chuyển có phạm vi phân bố rộng, tần suất phát sinh không liên tục 

nên tác động không đáng kể đến môi trƣờng không khí không thƣờng xuyên. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển khoáng sản. Thành phần khí thải phát 

sinh: Bụi, SO2, CO, HC,… 

-  Bụi phát sinh từ quá trình khai thác khoáng sản của dự án. Thành phần khí thải phát 

sinh: Bụi, SO2, CO, HC,… 

c) Trong giai đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường (0,3 năm) 

- Bụi phát sinh từ quá trình tháo dỡ các công trình. Thời gian thóa dỡ các công trình 

phụ trợ khoảng 1 ngày nên lƣợng bụi phát sinh không đáng kể. 

5.3.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thƣờng 

a) Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng cơ bản (0,1 năm) 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh khoảng 4,0 kg/ngày (05 công nhân . Thành phần 

chủ yếu là bao bì nhựa, vỏ hộp, thủy tinh, giấy các loại, nylon, thức ăn thừa,… Thời 

gian giai đoạn xây dựng cơ bản rất ngắn, số lƣợng công nhân trong giai đoạn này ít 

nên chất thải sinh hoạt không lớn, nhƣng nếu không có phƣơng hƣớng thu gom và xử 

lý cũng ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

- Chất thải từ quá trình chặt hạ, phát quang thu dọn mặt bằng và quá trình xây dựng: 

Khối lƣợng sinh khối thực vật phát sinh khi chặt hạ cây chuối là 0,09 tấn/ngày và 
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Khối lƣợng CTR xây dựng khoảng 180 kg trong suốt quá trình xây dựng. Đối với quá 

trình xây dựng nhà tạm, kho chứa chủ yếu là các loại phế thải rơi vãi trong quá trình 

xây dựng nhƣ: phế liệu sắt thép vụn,…với khối lƣợng phát sinh không đáng kể. 

Lƣợng chất thải này sinh ra tùy thuộc vào đặc điểm công trình và phƣơng thức quản 

lý của dự án. Phần CTR này không gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe con ngƣời 

nhƣng lại gây mất cảnh quan của khu vực. 

b) Trong giai đoạn khai thác đạt công suất (2,6 năm) 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh khoảng 9,6 kg/ngày (12 công nhân . Thành phần 

chủ yếu là bao bì nhựa, vỏ hộp, thủy tinh, giấy các loại, nylon, thức ăn thừa,…. Về cơ 

bản, CTRSH của dự án không mang tính độc hại, nhƣng nếu không có phƣơng hƣớng 

thu gom và xử lý cũng ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

c) Trong giai đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường (0,3 năm) 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh khoảng 4,0 kg/ngày (05 công nhân . Thành phần 

chủ yếu là bao bì nhựa, vỏ hộp, thủy tinh, giấy các loại, nylon, thức ăn thừa,…. Thời 

gian giai đoạn kết thúc khai thác rất ngắn, số lƣợng công nhân trong giai đoạn này ít 

nên chất thải sinh hoạt không lớn, nhƣng nếu không có phƣơng hƣớng thu gom và xử 

lý cũng ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

- Chất thải rắn từ quá trình tháo dỡ các công trình (tôn, cột kèo thép… : khoảng 400 

kg. Phần CTR này không gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe con ngƣời nhƣng lại 

gây mất cảnh quan của khu vực. 

5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a) Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng cơ bản (0,1 năm) 

- Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 16 kg. Các loại chất thải nguy hại bao 

gồm các loại vật dụng chứa dầu, mỡ nhƣ thùng phuy, can, và các giẻ lau có dính dầu 

mỡ, dầu mỡ thải loại từ các phƣơng tiện vận chuyển và xây dựng,…. 

b) Trong giai đoạn khai thác đạt công suất (2,6 năm) 

- Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 406 kg/năm. Thành phần bao gồm các 

loại chất thải nhƣ : bao bì cứng bằng nhựa, giẻ lau có thành phần nguy hại, dầu động 

cơ, hộp số bôi trơn tổng hợp thải, pin ắc quy chì thải,… CTNH chứa các chất hoặc 

hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn 

mòn, dễ lây nhiễm…  và có thể tƣơng tác với các chất khác gây nguy hại tới môi 

trƣờng và sức khỏe con ngƣời. 

c) Trong giai đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường (0,3 năm) 

- Chất thải nguy hại: Phát sinh khoảng 12 kg, bao gồm các loại vật dụng chứa dầu, mỡ 

nhƣ thùng phuy, can, và các giẻ lau có dính dầu mỡ, dầu mỡ thải loại từ các phƣơng 

tiện vận chuyển. 

5.3.5. Đối với các tác động do quá trình khai thác để lại 

- Sau khi kết thúc dự án, yếu tố bị tác động mạnh nhất và không thể phục hồi là địa 

hình cảnh quan quanh khu vực khai thác bị biến đổi do một phần diện tích đất của 

khu khai thác tạo địa hình âm, mất lớp thảm vực vật tại khu vực mỏ khi đƣa vào khai 

thác. 
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- Sau khi kết thúc khai thác dự kiến để lại thành hồ chứa nƣớc phục vụ mục đích tƣới 

tiêu. Do vậy khi kết thúc khai thác, ngoài yếu tố địa hình, địa mạo các yếu tố khác bị 

tác động gồm: môi trƣờng, địa hình, kinh tế - xã hội. 

5.3.6. Đối với các tác động do hoạt động thi công cải tạo, PHMT 

- Bao gồm tác động do bụi, khí thải trong quá trình thi công san ủi và vận tải tại khu 

vực khai thác. 

- Tiếng ồn, độ rung do hoạt động các các máy móc cơ giới. 

- Các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đối với lao động tham gia thi công và tai nạn 

giao thông trong quá trình chuyên chở vật tƣ ra vào mỏ 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải 

a) Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng cơ bản (0,1 năm) 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Doanh nghiệp lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động (dung tích bể chứa 

chất thải là 900 lít  cho cả vòng đời dự án (3 năm , đặt cạnh nhà điều hành tạm trong 

mỏ để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong quá trình sinh hoạt của công nhân. Diện tích bố 

trí nhà vệ sinh di động là 3m
2
. Doanh nghiệp ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

định kỳ đến thu gom, vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Đắp bờ đê quanh khu vực khai trƣờng. 

c) Trong giai đoạn khai thác đạt công suất (2,6 năm) 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Doanh nghiệp sử dụng chung nhà vệ sinh di động đã lắp đặt 

trong giai đoạn xây dựng cơ bản của dự án. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn vào mỏ:  

+  Nạo vét định kỳ rãnh thoát nƣớc, tần suất 6 tháng/lần. Lƣợng chất thải phát sinh từ 

quá trình nạo vét chủ yếu là đất sử dụng để đắp đê. 

+  Đắp đê bao. 

+  Đào hố thu gom nƣớc để lắng cặn trƣớc khi bơm ra hệ thống thoát nƣớc khu vực. 

+  Lắp đặt  máy bơm với công suất 150m³/h phục vụ cho công tác tháo khô mỏ. Công 

suất máy bơm 150 m³/giờ, chiều cao đẩy tối đa 20m. 

c) Trong giai đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường (0,3 năm) 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Doanh nghiệp sử dụng chung nhà vệ sinh di động đã lắp đặt 

trong giai đoạn xây dựng cơ bản của dự án. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Doanh nghiệp cải tạo moong khai thác làm hồ chứa nƣớc phục 

vụ tƣới tiêu tạo hệ thống lƣu thông, thoát nƣớc; Cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn – 

kỹ thuật; Đắp đê bao. 

5.4.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

a) Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng cơ bản (0,1 năm) 

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chặt hạ cây, phát quang, thu dọn mặt bằng: 
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+  Sắp xếp thời gian phát quang và chặt cây hợp lý, thực hiện vào ngày nắng tránh 

vào ngày mƣa để giảm thiểu khó khăn trong quá trình vận chuyển, phát quang và 

giảm nguồn gây ô nhiễm. 

+  Thực hiện thi công cuốn chiếu, tránh thi công đồng loạt làm tăng hàm lƣợng bụi 

trong không khí. 

+  Dùng xe tƣới nƣớc dọc tuyến đƣờng đất khi vận chuyển cây cối, phƣơng tiện vận 

chuyển để giảm thiểu bụi phát sinh ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu, xây dựng cơ bản: 

+  Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công phải có bạt che kín các 

thùng xe vận chuyển vật liệu xây dựng khi di chuyển trên đƣờng giao thông. 

+  Toàn bộ lƣợng xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng đều phải vệ sinh sạch sẽ, làm sạch 

bùn cát và các chất bẩn. 

+  Trang bị bảo hộ lao động cá nhân cho công nhân. 

+  Không chở quá tải trọng cho phép làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng đƣờng giao 

thông. 

- Đối với bụi, khí thải tại công trƣờng xây dựng: 

+  Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công ở mức tối đa. 

+  Trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trƣờng 

xây dựng, thƣờng xuyên phun nƣớc, hạn chế một phần bụi đất cát có thể theo gió 

phát tán vào không khí. 

+  Ràng buộc và kiểm soát nhà thầu xây dựng trong quá trình thi công theo nguyên 

tắc “ngƣời gây ô nhiễm phải trả tiền”. 

b) Trong giai đoạn khai thác đạt công suất (2,6 năm) 

- Đối với bụi tại khu vực mỏ: Doanh nghiệp thực hiện trồng cây xanh xung quanh khu 

vực mỏ. Tƣới nƣớc thƣờng xuyên khu vực khai trƣờng. 

- Đối với bụi, khí thải của các phƣơng tiện cơ giới: 

+  Đƣa ra lịch trình thi công hợp lý, giảm mật độ các loại phƣơng tiện thi công trong 

cùng một thời điểm. 

+  Điều phối xe tải hoạt động theo thiết kế khai thác tránh gây kẹt xe, tập trung cục 

bộ. Tất cả các xe chở VLXDTT đi tiêu thụ phải có bạt che. 

+  Bảo trì phƣơng tiện, máy móc định kì. 

+  Lựa chọn nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp để cấp cho các thiết bị làm việc 

tại mỏ. 

- Đối với bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển:  

+  Tƣới nƣớc dọc tuyến đƣờng đất vận chuyển ngoại mỏ. 

+  Thƣờng xuyên lu lèn, tu sửa tuyến đƣờng vận chuyển để giảm lƣợng bụi bề mặt, từ 

đó giảm lƣợng bụi bốc lên khi có xe chạy qua. 
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+  Trồng cây xanh trên tuyến đƣờng vận chuyển nhằm giảm thiểu bụi phát tán. 

c) Trong giai đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường (0,3 năm) 

- Thu dọn công trƣờng thƣờng xuyên vào cuối mỗi ngày làm việc. 

- Tiến hành tháo dỡ các công trình phụ trợ nhanh gọn. 

- Công nhân khi thực hiện tháo dỡ phải mang khẩu trang, nón bảo hộ, bao tay 

5.4.3. Các công trình và biện pháp quản lý CTR và CTNH 

a) Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng cơ bản (0,1 năm) 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

+  Trang bị các thùng thu gom rác để thu gom rác ngay tại công trƣờng, quy định và 

nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định. 

+  Tại khu vực tập kết rác: đặt các thùng thu gom rác loại 120 lít (có nắp đậy, có bánh 

xe  ghi nhãn “Chất thải sinh hoạt”. Tại khu vực công trƣờng có trang bị các thùng 

chứa rác 20 lít để thu gom CTRSH. Cuối ngày làm việc, lúc công nhân ra về, nhà 

thầu xây dựng sẽ nhắc nhở công nhân đem các túi rác ra vị trí tập kết để bỏ rác vào 

thùng rác 120 lít.  

+  Rác sinh hoạt đƣợc vận chuyển về khu tập kết rác sinh hoạt tại khu vực dự án và 

sẽ đƣợc bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.Đối với bụi, khí thải phát 

sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu, xây dựng cơ bản: 

- Đối với CTR từ quá trình chặt hạ, phát quang thu dọn mặt bằng và quá trình xây 

dựng: 

+  Thực bì từ quá trình cƣa hạ sẽ đƣợc thu gom và đƣa về khu vực tập kết;  

+  Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định; 

+  Đối với các loại rác thải nhƣ: bao xi măng, bao bì,.. đƣợc thu gom vào vị trí quy 

định tại công trình để tái sử dụng hoặc bán lại cho các đơn vị thu mua tái chế phế 

thải; 

+  Trƣờng hợp còn dƣ thừa CTR xây dựng: nhà thầu xây dựng thuê các đơn vị vận tải 

dịch vụ chở đến nơi xử lý đúng quy định. 

+  Không để chất thải xây dựng bừa bãi chiếm dụng diện tích đất trên công trƣờng 

hoặc các con đƣờng xung quanh khu vực dự án. 

- Đối với CTNH: 

+  Yêu cầu các nhà thầu xây dựng không thay thế, sửa chữa hoặc bảo dƣỡng phƣơng 

tiện vận chuyển, máy móc thi công… tại khu vực công trƣờng, trừ trƣờng hợp bị hƣ 

hỏng đột xuất, khi thay thế, sửa chữa phải có dụng cụ thu gom dầu mỡ thải, giẻ lau… 

và xử lý theo đúng qui định về CTNH. 

+  Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển CTNH để xử lý. 

b) Trong giai đoạn khai thác đạt công suất (2,6 năm) 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt:  
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+  Doanh nghiệp bố trí  thùng rác di động có dung tích 240 lít để thu gom, lƣu trữ 

tạm thời toàn bộ lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh; 

+  Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

- Đối chất thải nguy hại: 

+  Bố trí các thùng đựng chất thải nguy hại (dung tích 60 lít, chất liệu nhựa HDPE  

đặt tại khu vực lƣu trữ chất thải nguy hại tạm thời diện tích khoảng 4m
2
 bên cạnh nhà 

điều hành tạm để lƣu trữ tạm thời các chất thải này. 

+  Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý chất thải nguy hại từ quá 

trình hoạt động của dự án. 

c) Trong giai đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường (0,3 năm) 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Doanh nghiệp tiến hành thu gom và ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Đối với chất thải công nghiệp thông thƣờng: Doanh nghiệp tiến hành thu gom, phân 

loại và sử dụng cho nhiều mục đích khác. 

- Đối với CTNH: Ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển CTNH để xử lý. 

5.4.4. Các công trình và biện pháp giảm thiểu tác động do quá trình khai thác để lại 

- Duy tu, sửa chữa đƣờng ra vào mỏ bị hƣ hại do vận chuyển khai thác của mỏ. 

- Tƣới nƣớc dọc theo tuyến đƣờng đất vào những vào nắng nóng. Quét dọn dọc theo 

đƣờng vận chuyển. 

- Thực hiện một số công tác bổ sung khác nhƣ giám sát môi trƣờng trong khi thi công. 

5.4.5. Các công trình và biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động thi công cải tạo, 
PHMT 

- Các phƣơng tiện thi công phải qua đăng kiểm, không xâm phạm các diện tích ngoài 

ranh mỏ. 

- Thu dọn công trƣờng thƣờng xuyên vào cuối mỗi ngày làm việc. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thi 

công. 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn này sẽ đƣợc trình bày cụ thể hơn 

tại đề án cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 

5.5. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

 Phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng đƣợc lựa chọn thực hiện: Cải tạo làm hồ 

chứa nƣớc phục vụ tƣới tiêu tạo hệ thống lƣu thông, thoát nƣớc; Cải tạo bờ moong 

đảm bảo an toàn – kỹ thuật; đắp đê bao, trồng cây, lập hàng rào, biển báo quanh đê 

bao, lắp đặt cống điều tiết nƣớc. 

Công tác thực hiện phƣơng án: 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: 

 Đắp đê bao xung quanh moong khai thác để ngăn nƣớc mặt chảy vào mỏ. 
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 Trồng cây xung quanh moong khai thác. 

 Lắp đặt biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai bảo vệ và cảnh báo ngƣời dân 

xung quanh. 

 Trồng dặm số cây chết. 

- Giai đoạn khai thác đạt công suất thiết kế: 2,6 năm: 

 San gạt đáy moong theo phƣơng pháp cuốn chiếu, cải tạo moong khai thác làm hồ 

chứa nƣớc phục vụ tƣới tiêu, lắp đặt cống điều tiết nƣớc. 

 Cải tạo bờ mỏ những nơi bị nƣớc chảy làm xói mòn, và những nơi bị xe cộ, máy 

móc làm hƣ hỏng thƣờng xuyên đảm bảo an toàn – kỹ thuật. 

 Duy tu sửa chữa các hạng mục hàng rào, biển báo nguy hiểm xung quanh mỏ để 

bảo vệ đảm bảo an toàn trong suốt thời gian khai thác. 

 Cải tạo phục hồi môi trƣờng các khu vực xung quanh bị ảnh hƣởng khi khai thác 

tại mỏ trong suốt quá trình khai thác mỏ: 

 Thƣờng xuyên tƣới nƣớc vào những ngày nắng để hạn chế tối đa bụi phát tán. 

 Vệ sinh dọc đƣờng đất vận chuyển. 

 Duy tu, sửa chữa lại các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng để đảm bảo an 

toàn cho khu vực mỏ khi kết thúc khai thác. 

- Cải tạo phục hồi môi trƣờng các khu vực xung quanh bị ảnh hƣởng khi khai thác tại 

mỏ trong suốt quá trình khai thác mỏ: 

 Duy tu, sửa chữa tuyến đƣờng vận chuyển hằng năm. 

 Thƣờng xuyên tƣới nƣớc vào những ngày nắng để hạn chế tối đa bụi phát tán. 

 Vệ sinh dọc đƣờng đất vận chuyển. 

 Duy tu, sửa chữa lại các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng để đảm bảo an 

toàn cho khu vực mỏ khi kết thúc khai thác. 

Ngoài ra, Doanh nghiệp còn thực hiện một số công tác bổ sung khác nhƣu giám sát 

môi trƣờng trong khi thi công và thuê xử lý CTR phát sinh. 

 Khối lƣợng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trƣờng và kế hoạch thực hiện 

Bảng 4: Khối lƣợng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trƣờng và kế hoạch thực hiện 

Stt Tên công trình 
Khối 

lƣợng 
Đơn vị 

Thời gian 

 thực hiện và 

hoàn thành 

A Trong giai đoạn 1- xây dựng cơ bản: 0,1 năm   

1 Lắp đặt hàng rào bảo vệ xung quanh moong khai thác 

Trƣớc khi tiến 

hành khai thác:  

Thời gian thực 

hiện 3 tháng 

1.1 Chiều dài lắp đặt lưới rào 1.010 m 

1.2 Số lượng trụ bê tông 337
 Trụ bê tông 

1.3 Khối lượng lưới rào 1.364 kg 

1.4 Khối lượng thép buộc 38 kg 
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Stt Tên công trình 
Khối 

lƣợng 
Đơn vị 

Thời gian 

 thực hiện và 

hoàn thành 

2 Lắp đặt biển báo xung quanh moong khai thác 

2.1 Số lượng biển báo 10 Biển báo 

2.2 Số lượng trụ lắp biển báo 10 Trụ bê tông 

3 Đắp bờ đê bao quanh moong khai thác 1.515 m
3
 

4 Trồng cây xung quanh ranh mỏ (kể cả trồng dặm  7 ngày đầu khi  

mỏ hoạt động 

khai thác  

khoáng sản 

4.1 Cây keo  1.205 Cây 

4.2 Cây dầu 960 Cây 

B Trong giai đoạn 2 – trong quá trình khai thác: 2,6 năm  

1  Củng cố bờ moong mỏ 505 m
3
 Thực hiện trong 

suốt  

thời gian  

khai thác mỏ 

2  Duy tu sửa chữa tuyến đƣờng ngoài mỏ  693 m
3
 

3  Nạo vét mƣơng thoát nƣớc 420 m³ 

4  San gạt đáy moong 7.952,2 m³ 
Khi khai thác lộ 

đáy moong 

C Trong giai đoạn 3 – kết th c khai thác: 0,3 năm   

1  Tháo dỡ nhà tạm 120 m
2
 

Sau khi kết thúc 

khai thác 

1.1 Tháo dỡ tấm lợp - tôn 1,2244 100 m
2
 

1.2 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤ 11cm 7,9 m³ 

1.3 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, chiều 

cao ≤ 6m 
0,099 Tấn 

1.4 Phá dỡ nền – nền láng vữa xi măng 120 m
2
 

2  
 Lắp đặt cống điều tiết nƣớc  

(cống bê tông D 1.000mm, L 4m, dày 8cm) 
3 Cống 

2.1 - Đào móng 45,11 m³ 

2.2 - Vận chuyển đất 45,11 m³ 

2.3 - Tạo lớp đá đệm móng 1,43  m³ 

2.4 - Lắp đặt ống bê tông ly tâm 12 m³ 

2.5 - San đầm mặt bằng 25,26  m³ 

2.6 - Vận chuyển đất công trình 25,26 m³ 

3  Đo vẽ địa hình khi kết thúc khai thác 5,24 ha 

 

Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng và giải pháp 

quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng sau khi kiểm tra, xác nhận: 

- Giám sát các hạng mục cải tạo phục hồi môi trƣờng do: 

+ Cộng đồng dân cƣ tại khu vực nơi dự án triển khai. 
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+ Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Tây Ninh. 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Tân Biên. 

- Trong thời gian khai thác, nếu Doanh nghiệp thực hiện xong các hạng mục cải tạo, 

PHMT của giai đoạn đầu thì lập hồ sơ đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh 

Tây Ninh sẽ kiểm tra xác nhận hoàn thành từng công tác cải tạo, PHMT tại mỏ. 

- Kết thúc giai đoạn khai thác đạt công suất thiết kế, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng sẽ 

thanh kiểm tra và xác nhận hoàn thành công tác cải tạo, PHMT tại mỏ theo hồ sơ đề 

nghị xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng. 

- Sau khi kiểm tra, xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng về các hạng mục công 

trình bảo vệ cải tạo, phục hồi môi trƣờng Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng 

sản Nguyễn Thông sẽ tiếp nhận quản lý sau này, thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ các 

hạng mục trên để đảm bảo an toàn cho con ngƣời. 

 Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

- Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng là: 538.434.824 đồng (bằng chữ: Năm 

trăm ba mƣơi tám triệu, bốn trăm ba mƣơi bốn nghìn, tám trăm hai mƣơi bốn đồng). 

- Số lần ký quỹ: 03 lần. 

- Kết thúc giai đoạn khai thác đạt công suất thiết kế, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng sẽ 

thanh kiểm tra và xác nhận hoàn thành công tác cải tạo, PHMT tại mỏ theo hồ sơ đề 

nghị xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng. 

Bảng 5: Số tiền ký quỹ các năm 

STT Năm ký quỹ Số tiền ký quỹ từng năm (đồng) 

1  Khai thác năm thứ 1 133.437.347 

2  Khai thác năm thứ 2 200.156.020 

3  Khai thác năm thứ 3 200.156.020 

Tổng số tiền ký quỹ 533.749.387 

+ Thời điểm thực hiện ký quỹ: Theo điểm b, c khoản 6 điều 37 của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng, Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn 

Thông sẽ thực hiện ký quỹ lần đầu trƣớc ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản 

mỏ và ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trong khoảng thời gian không quá 

07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu dùng của năm 

trƣớc năm ký quỹ. 

+ Đơn vị nhận tiền ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trƣờng tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: đƣờng 

30/4, phƣờng 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại liên hệ: 

0276.3813664. 

+ Số tiền nêu trên chƣa bao gồm yếu tố trƣợt giá sau 2022. 

Doanh ngiệp tư nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông nộp số tiền ký quỹ hàng 

năm phải tính đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm quy 

định tại điểm b khoản 3 điều 37 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày  10/01/2022 nhân với 

chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án, phương án bổ 
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sung được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công bố của Tổng cục 

Thống kê cho địa phương nơi khai thác khoáng sản hoặc cơ quan có thẩm quyền. 

5.6. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của chủ dự án 

 Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của của dự án 

Bảng 6: Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của dự án 

Các 

giai 

đoạn  

Các hoạt động  
Các tác động 

môi trƣờng 

Các công trình biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Trong 

thời 

gian 

xây 

dựng cơ 

bản  

- Các hoạt động san 

gạt, bốc xúc và vận 

chuyển trong quá 

trình nâng cấp cải 

tạo đƣờng 

- Công tác thi công 

tuyến đƣờng mở 

vỉa vận chuyển. 

 

- Tác động môi 

trƣờng đất, nƣớc, 

không khí. 

- Tác động môi 

trƣờng kinh tế, xã 

hội. 

- Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý bằng 

nhà vệ sinh di động.   

- Trồng cây xung quanh diện tích 

moong khai thác. 

- Lắp dựng hàng rào xung quanh 

moong khai thác và lắp dựng biển báo 

nguy hiểm. 

- Lựa chọn thiết bị và phƣơng tiện thi 

công cơ giới hiện đại có kỹ thuật cao. 

- Đƣa ra lịch trình thi công hợp lý, giảm 

mật độ các loại phƣơng tiện thi công 

trong cùng một thời điểm. 

- Các ô tô chuyên chở nguyên vật liệu 

phải có bạt che phủ, không làm rơi vãi 

đất đá, nguyên vật liệu để hạn chế tối 

đa sự phát thải bụi ra môi trƣờng. 

- Sử dụng xe tƣới nƣớc, cải tạo hệ 

thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt; xây 

dựng hệ thống thu gom xử lý nƣớc mặt 

chảy tràn. 

Trƣớc 

khi khai 

thác mỏ 

(0,1 

năm  

Trong 

giai 

đoạn 

khai 

thác đạt 

công 

suất 

thiết kế. 

- Hoạt động san 

gạt, xúc bốc sản 

phẩm đi tiêu thụ. 

- Hoạt động sinh 

hoạt của công nhân. 

- Nƣớc mƣa 

 

- Tác động môi 

trƣờng đất, nƣớc, 

không khí. 

- Tác động môi 

trƣờng kinh tế, xã 

hội. 

- Tiến hành phun nƣớc dọc tuyến 

đƣờng vận chuyển. 

- Thực hiện các công trình cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng. 

- Bố trí thùng đựng rác và thùng đựng 

chất thải nguy hại nhƣ dầu mỡ thải, giẻ 

lau dính dầu… 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ 

môi trƣờng; hƣớng dẫn các biện pháp 

bảo tồn đa dạng sinh học cho các cán 

bộ và nhân dân địa phƣơng. 

2,6 năm  

Giai 

đoạn 

đóng 

- Củng cố, kiểm tra 

đảm bảo an toàn 

các thông số thiết 

- Tác động cảnh 

quan môitrƣờng. 
- Hoàn thành các công trình đƣợc nêu 

trong phƣơng án cải tạo phục hồi môi 

Sau khi 

kết thúc 

khai thác 
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Các 

giai 

đoạn  

Các hoạt động  
Các tác động 

môi trƣờng 

Các công trình biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

cửa mỏ  kế. 

- Kiểm tra tính bền 

vững của khai 

trƣờng để đƣa ra 

phƣơng án cải tạo 

phục hồi môi 

trƣờng cho mỏ về 

sau. 

- Tác động môi 

trƣờng đất, nƣớc, 

không khí. 

trƣờng. 

- Tiến hành san gạt đáy moong khi kết 

thúc khai thác. 

- Thực hiện tích nƣớc, trữ nƣớc phục vụ 

công tác tƣới tiêu trong vùng, lắp đặt 

cống điều tiết nƣớc. 

- Duy tu tuyến đƣờng ngoại mỏ. 

(0,3 

năm  

 Chƣơng trình giám sát môi trƣờng của dự án: 

 Giám sát môi trƣờng giai đoạn xây dựng cơ bản 

Do công suất khai thác nhỏ, thời gian xây dựng cơ bản không đáng kể. Vì vậy, trong 

giai đoạn này Doanh nghiệp không thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng. 

 Giám sát môi trƣờng trong giai đoạn khai thác 

a. Giám sát không khí xung quanh 

- Thông số quan trắc: Bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NOx. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc: 

+ KK1: 01 điểm tại khu vực mỏ đang khai thác; 

+ KK2: 01 điểm cách khu vực mỏ đang khai thác 200m trên tuyến đƣờng vận 

chuyển chính. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng không khí xung quanh. 

b. Giám sát chất thải rắn, CTNH 

- Thông số giám sát: khối lƣợng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 

- Tần suất: thƣờng xuyên, liên tục. 

- Vị trí giám sát: khu vực lƣu giữ chất thải rắn phát sinh, chất thải nguy hại. 

- Quy định áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trƣờng Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

c. Các nội dung giám sát khác 

Ngoài công tác giám sát môi trƣờng không khí và nƣớc (nƣớc gồm nƣớc mặt, và 

nƣớc thải , Doanh nghiệp sẽ thƣờng xuyên thực hiện các giám sát về công tác bảo vệ môi 

trƣờng khác tại mỏ. Các công tác bao gồm: 
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- Thƣờng xuyên giám sát hiện tƣợng trƣợt lở bờ moong khai thác đặt biệt là vào mùa 

mƣa; bố trí nhân sự thƣờng xuyên kiểm tra bờ moong khai thác, thực hiện bơm thoát 

nƣớc kịp thời; 

- Giám sát các công tác về các biện pháp giảm thiểu tác động đến dân cƣ; 

- Giám sát các công tác về phòng tránh sự cố môi trƣờng tại mỏ: kiểm tra các dụng cụ 

phòng cháy chữa cháy, các biển báo khu vực khai thác; 

- Giám sát bồi lắng lòng suối: tần suất 06 tháng/lần, tại suối nhỏ - vị trí xả nƣớc tháo 

khô mỏ ra suối; 

- Giám sát hiệu quả hoạt động bơm nƣớc tháo khô mỏ, báo cáo các khu vực có hiện 

tƣợng ngập úng (nếu có  và biện pháp khắc phục; 

- Giám sát công tác nạo vét mƣơng thoát nƣớc định kỳ hàng năm đảm bảo thoát nƣớc 

khu vực hiệu quả; 

- Giám sát công tác tƣới nƣớc đƣờng vận chuyển để giảm thiểu bụi phát sinh. 
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CHƢƠNG 1: 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên dự án 

 “Khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng, công suất khai thác 

120.000m
3
 (nguyên khối)/năm tƣơng đƣơng 153.600m³ (nguyên khai)/năm”  

1.1.2. Tên chủ dự án 

- Tên chủ dự án: DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

NGUYỄN THÔNG 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 090, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, Huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam. 

- Ngƣời đại diện pháp luật: Ông NGUYỄN VĂN THÔNG  

Sinh ngày: 1987     Quốc tịch: Việt Nam 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

- Vị trí dự án: Dự án đƣợc triển khai tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh, tứ cận Dự án giáp với các đối tƣợng sau: 

+ Phía Đông: Giáp đất trồng cây của Doang nghiệp; 

+ Phía Tây: Giáp đất trồng cây của Doanh nghiệp; 

+ Phía Nam: Giáp đất trồng cây của Doanh nghiệp; 

+ Phía Bắc: Giáp đất của ông Nguyễn Văn Kêu. 

- Tổng diện tích khu vực khai thác là 5,24 ha đƣợc giới hạn các điểm góc có tọa độ từ 

1 đến 10 thuộc thửa đất số 543 tờ bản đồ số 10 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3
0
 

tỉnh Tây Ninh nhƣ sau: 

Bảng 1.1: Tọa độ các điểm góc khu vực khai thác 

Stt 
Hệ tọa độ VN-2000, m i chiếu 3

0
 KT105

0
30’ 

Diện tích (m²) 

X (m) Y(m) 

1 1269712,02 543083,28 

52.400 

2 1269708,63 543133,26 

3 1269682,14 543215,93 

4 1269674,20 543228,62 

5 1269660,51 543267,02 

6 1269508,27 543305,80 

7 1269478,46 543143,09 

8 1269505,67 542960,61 

9 1269612,24 542992,49 
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10 1269590,99 543080,29 

(Nguồn: Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã 

Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

 

Hình 1.1: Sơ đồ vị trí của địa điểm thực hiện dự án 

 Hiện trạng giao thông:  
Tuyến đƣờng giao thông khu vực khai thác có các tuyến đƣờng đất dẫn ra các tỉnh lộ 

tạo điều kiện khá thuận lợi cho việc lƣu thông sản phẩm đến nơi tiêu thụ dễ dàng. Đƣờng 

tỉnh lộ ĐT.788 cách dự án khoảng 550 m về phía Đông rất thuận lợi cho công tác vận tải. 

Ngoài ra, Doanh nghiệp đã đƣợc đƣợc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh 

cho phép đi lại, vận chuyển khoáng sản đi qua Cống qua đƣờng tại vị trí K0+512 trên kênh 
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N8-8 hệ thống thủy lợi Tân Biên – Phƣớc Hòa, đây là tuyến đƣờng vận chuyển chính ra 

các đƣờng tỉnh lộ, thuận tiện cho việc lƣu thông mua bán tại địa phƣơng và các khu vực 

lận cận. 

 Mạng lưới sông, ngòi:  
Trong diện tích khai thác không có sông suối, cách khu vực khai thác khoảng 70m về 

phía Nam có suối nhỏ có nƣớc chảy vào mùa mƣa. Vị trí khai thác cách sông Vàm Cỏ 

Đông khoảng 1,3km về phía Tây. Ngoài ra liền kề khu mỏ còn có hệ thống suối, mƣơng 

dẫn nƣớc sẳn có để phục vụ tƣới tiêu thoát nƣớc trong mùa mƣa. 

 Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh dự án: 

- Cách dự án khoảng 550 m về phía Đông là tỉnh lộ ĐT788; 

- Cách dự án khoảng 1,8 km về phía Tây là đƣờng biên giới Quốc gia Việt Nam - 

Campuchia; 

- Cách dự án khoảng 500 m về phía Đông là kênh thủy lợi N8-8; 

- Cách dự án khoảng 860 m về phía Đông Bắc là UBND xã Hòa Hiệp; 

- Dự án cách sông Vàm Cỏ Đông khoảng 1,3 km về phía Tây; 

- Cách dự án khoảng 350 m về phía Tây là trại heo Hòa Bình Tây Ninh; 

- Xung quanh dự án chủ yếu là đất trồng cây khoai mỳ, chuối. Dự án cách nhà dân gần 

nhất khoảng 600m tính từ ranh phía Đông dự án đến nhà dân. 

- Khu vực khai thác có điều kiện giao thông khá thuận lợi gần tuyến đƣờng giao thông 

lớn tỉnh lộ ĐT.788. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nƣớc của dự án 

a. Hiện trạng về pháp lý 

Khu đất thực hiện dự án thuộc quyền sử dụng của Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác 

Khoang sản Nguyễn Thông, đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Tây Ninh cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với số vào sổ cấp 

GCN: CT04697 ngày 19/08/2022. 

Hiện tại, khu đất dự án chƣa có công trình nào đƣợc xây dựng, đất chủ yếu là đất 

trồng khoai mì và chuối.  

Khi dự án đƣợc phê duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, Doanh 

nghiệp cam kết sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo 

đúng quy định của pháp luật. 

b. Hiện trạng về mỏ   

Khu vực mỏ khai thác có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, có độ cao địa hình thay đổi 

từ 4,5-8,5 m. Diện tích khai thác còn nguyên hiện trạng địa hình nguyên thủy. Thực vật 

chủ yếu là chuối và cây khoai mì nhƣng năng suất không cao. 

Hiện tại, địa hình và trữ lƣợng khoáng sản mỏ VLXDTT tại ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vẫn còn giữ nguyên địa hình nhƣ thời điểm lập Báo 

cáo thăm dò, Chủ đầu tƣ vẫn chƣa tiến hành khai thác. 

Trên diện tích mỏ không có dân sinh sống. Toàn bộ diện tích khu vực mỏ không xảy 

ra tranh chấp từ trƣớc đến nay. Vì vậy công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thiện 

theo quy định.  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông Trang 27 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cƣ và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 
trƣờng 

Vị trí khu vực thực hiện dự án nằm trong quy hoạch quy hoạch khai thác khoáng sản 

của UBND: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thƣờng và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035 

đƣợc UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 

26/12/2018; Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 31/3/3021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh về phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thƣờng và 

than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021 và Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/3021 phê 

duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp và than bùn tỉnh Tây ninh giai 

đoạn 2021 - 2025. 

Xung quang dự án chủ yếu là đất trống, đất trồng cây cao su, không có các đối tƣợng 

nhƣ: dân cƣ tập trung đông; nguồn nƣớc đƣợc dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt; khu 

bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; di sản văn 

hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác... 

 Ngoài ra, vị trí thực hiện dự án không có đối tƣợng nhạy cảm về môi trƣờng theo 

định tại điểm c, khoản 1, Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 và khoản 4, Điều 25 Nghị định số 08:2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng. 

 Do đó, khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

 Mục tiêu, quy mô của dự án: 

- Quy mô công suất và cấp công trình: 

 Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án là 5,24 ha. 

 Công suất khai thác: 120.000m³ (nguyên khối /năm, tƣơng đƣơng 153.600m³ 

(nguyên khai /năm, hệ số nở rời là 1,28. 

 Tổng trữ lƣợng huy động vào khai thác cho toàn mỏ là 317.888 m
3
 vật liệu xây 

dựng thông thƣờng, cụ thể: 

 Trữ lƣợng sỏi phún là 33.260 m³. 

 Trữ lƣợng sét sét bột là 51.360 m³. 

 Trữ lƣợng đất khai thác để san lấp công trình 233.268 m³. 

 Tuổi thọ mỏ: 3 năm. 

 Công trình công nghiệp, cấp III. 

- Mục tiêu:  

 Khai thác vật liệu xây dựng thông thƣờng phục vụ các công trình xây dựng, làm 

đƣờng giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.  

 Sử dụng lực lƣợng lao động tại địa phƣơng, tạo việc làm và nâng cao đời sống 

cho ngƣời dân trong vùng. 

 Đóng góp cho ngân sách Nhà nƣớc và địa phƣơng. 
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 Công nghệ và loại hình dự án:  

Khai trƣờng  đào, súc khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng  đƣa lên xe 

vận chuyển đến nơi tiêu thụ. 

- Các khâu công nghệ chủ yếu của hệ thống khai thác nhƣ sau:  

 Sử dụng máy xúc thủy lực gàu ngƣợc, xúc trực tiếp vật liệu xây dựng thông 

thƣờng lên ô tô vận chuyển đến nơi tiêu thụ. 

 Ô tô nhận tải theo sơ đồ quay đảo chiều. 

- Loại hình của Dự án: Khai thác khoáng sản đất san lấp. 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CỦA DỰ ÁN 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

a.  Moong khai thác 

- Tổng diện tích mỏ: 5,24ha. 

- Vật liệu xây dựng thông thƣờng sẽ đƣợc khai thác lộ thiên xuống sâu trung bình 

7,0m. 

- Căn cứ theo điều kiện địa chất công trình tại mỏ tƣơng đối ổn định; Thiết kế bờ bao 

xung quanh mỏ nhằm hạn chế sạt lở; Tránh lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản; 

Dựa vào hiện trạng khai thác tại các mỏ vật liệu xây dựng thông thƣờng trong khu 

vực, từ đó có thể lựa chọn các thông số nhƣ sau: 

 Bờ bao có chiều rộng tối thiểu là 3,0m (tính từ ranh mỏ  để bố trí trồng cây xanh, 

chắn bờ xung quanh nhằm gia cố bờ mỏ đƣợc và ngăn nƣớc mặt chảy vào moong 

khai thác. 

 Góc nghiêng sƣờn tầng khai thác trong 4 tầng khai thác là α= 60
0
. Đồng thời tính 

toán đƣợc góc dốc ổn định khi kết thúc khai thác là γ= 44
0
06’. 

b. Trữ lượng khoáng sản 

 Thông số tính trữ lượng địa chất: 

Tổng hợp các thông số tính trữ lƣợng địa chất đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.2: Bảng tổng hợp các thông số trữ lƣợng địa chất 

Khối-

cấp trữ 

lƣợng 

Số hiệu 

lỗ khoan 

Cao độ 

LK (m) 

Chiều sâu 

LK  (m) 

Bề dày lớp vật liệu Diện tích 

khối trữ 

lƣợng(m
2
) 

VLXDTT 

(m) 

Sỏi ph n 

(m) 

Sét bột 

(m) 

1-122 

LK1 7,0 12,3 5,5 0,7 1,1 

52.400 

LK2 7,7 8,0 6,2 0,7 1,1 

LK3 5,6 5,9 4,3 0,6 1,0 

LK4 7,3 7,6 5,7 0,8 1,1 

LK5 7,9 8,2 6,3 0,7 1,2 

LK6 4,6 4,9 3,3 0,6 1,0 

LK7 6,6 6,9 4,9 0,8 1,2 
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Khối-

cấp trữ 

lƣợng 

Số hiệu 

lỗ khoan 

Cao độ 

LK (m) 

Chiều sâu 

LK  (m) 

Bề dày lớp vật liệu Diện tích 

khối trữ 

lƣợng(m
2
) 

VLXDTT 

(m) 

Sỏi ph n 

(m) 

Sét bột 

(m) 

Trung bình LK 6,7 7,7 5,2 0,7 1,1 

(Nguồn: Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã 

Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

 Kết quả tính trữ lượng bờ bao và trụ bảo vệ: 

Từ phƣơng pháp tính đã trình bày, tổng hợp đƣợc bảng tính trữ lƣợng bờ bao và trụ 

bảo vệ nhƣ sau: 

Bảng 1.3: Bảng tổng hợp các thông số trữ lƣợng bờ bao và trụ bảo vệ 

STT Thông số và kết quả tính 
Đơn vị 

tính 

Vật liệu xây 

dựng thông 

thƣờng 

Sỏi ph n Sét bột 

Tổng trữ 

lƣợng 

(m
3
) 

I 
Trữ lƣợng trong trụ bảo 

vệ bờ moong  
m

3
 21.951 1.298 2.945 26.194 

1 
Diện tích tiết diện tầng vật 

liệu 
m

2
 22,33 1,31 2,98 

 

2 
Chiều dài trung bình trụ 

bảo vệ bờ moong (Ltb) 
m 983 993 987 

 

II Trữ lƣợng trong bờ bao  m
3
 15.764 2.122 3.335 21.221 

1 Chiều rộng bờ bao (a= 3m  m 3,0 
 

2 Chiều dài bờ bao  m 1.010,5 
 

3 Chiều sâu bờ bao m 5,20 0,70 1,10 
 

4 
Diện tích tiết diện trụ bờ 

bao (So) 
m

2
 15,6 2,1 3,3 

 

TỔNG CỘNG (I+II) 47.415 

 (Nguồn: Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã 

Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

 Kết quả tính trữ lượng địa chất: 

Bảng 1.4: Bảng tổng hợp các thông số trữ lƣợng địa chất mỏ 

Khối - cấp 

trữ lƣợng 

Diện tích 

khối 

(m
2
) 

Bề dày trung bình (m) Trữ lƣợng 

Vật liệu 

xây dựng 

thông 

thƣờng 

Sỏi ph n Sét bột 

Vật liệu 

san lấp 

(m³) 

Sỏi ph n 

(m³) 

Sét bột 

(m³) 

1-122 52.400 5,2 0,7 1,1 270.983 36.680 57.640 

TỔNG CỘNG 52.400       270.983 36.680 57.640 

 (Nguồn: Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã 

Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 
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 Trữ lượng huy động vào khai thác: 

Bảng 1.5: Kết quả tính trữ lƣợng huy động vào khai thác đến 7m 

Trữ lƣợng địa chất đến 

Qđc(m
3
) 

Trữ lƣợng bờ bao 

 Qbb (m
3
) 

Trữ lƣợng trụ bảo vệ 

bờ moong Qtbv (m
3
) 

Trữ lƣợng huy động 

vào khai thác Qkt (m
3
) 

1 2 3 (4)= (1)- (2)- (3) 

365.303 26.194 21.221 317.888 

 (Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

c. Trữ lượng khai trường 

Nhƣ đã trình bày trong phần “trữ lƣợng khoáng sản” thì: 

- Tổng trữ lƣợng địa chất toàn mỏ: 365.303 m³. 

- Tổng trữ lƣợng huy động vào khai thác cho toàn mỏ là 317.888 m³. 

- Tỷ lệ tổn thất trung bình: 12,9%. 

Bảng 1.6: Các chỉ tiêu về biên giới và trữ lƣợng khai trƣờng 

Stt Các thông số cơ bản Đv tính Giá trị 

1 Diện tích moong khai thác trên mặt m
2
 52.400 

2 Chiều dài trung bình m 300 

3 Chiều rộng trung bình m 230 

4 Cao độ địa hình trung bình m Cote +4,5 ÷ +8,5 

5 Cao độ đáy khai trƣờng kết thúc m Cote: -0,3m 

6 Diện tích moong kết thúc m
2
 39.761 

7 Chiều dài trung bình mặt tầng kết thúc m 280 

8 Chiều rộng trung bình mặt tầng kết thúc m 210 

9 Trữ lƣợng địa chất toàn mỏ m
3
 365.303 

10 Trữ lƣợng tổn thất toàn mỏ m
3
 47.415 

11 Trữ lƣợng huy động vào khai thác m
3
 317.888 

12 Tỷ lệ tổn thất trung bình % 12,9 

 (Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

d. Công suất khai thác và tuổi thọ 

 Công suất khai thác mỏ: 
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Công suất mỏ thiết kế 120.000 m³(nguyên khối /năm, tƣơng đƣơng 153.600m³ 

(nguyên khai /năm, hệ số nở rời là 1,28. 

 Tuổi thọ mỏ (thời gian khai thác khoáng sản) 

Theo điều 38 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về “Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật khoáng sản” có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2017 thì 

thời gian khai thác khoáng sản trong Dự án đầu tƣ (Báo cáo kinh tế kỹ thuật  khai thác 

khoáng sản gồm: Thời gian xây dựng cơ bản mỏ, kể cả thời gian dự kiến làm thủ tục đền 

bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất để khai thác; thời gian khai thác theo công suất thiết 

kế; thời gian khai thác nạo vét. 

(1  Thời gian xây dựng cơ bản: 

Thời gian xây dựng cơ bản không đáng kể nên mỏ có thể đi vào khai thác và đạt công 

suất khai thác ngay trong năm đầu. 

T1 = 0,1 năm. 

(2  Thời gian khai thác theo công suất thiết kế: 

T2: Thời gian khai thác với công suất thiết kế (năm  xác định theo công thức:  

6,2
120.000

317.888
2 

A

Q
T kt

 năm (làm tròn) 

Trong đó : 

Công suất khai thác thiết kế: A = 120.000 m
3 
(nguyên khối /năm. 

Trữ lƣợng huy động vào khai thác:Qkt = 317.888 m
3
(nguyên khối . 

T2 = 2,6 năm. 

(3  Thời gian khai thác nạo vét: 

Dự kiến thời gian khai thác nạo vét T3 = 0,3 năm = 3,6 tháng. 

Tuổi thọ mỏ (thời gian khai thác khoáng sản : 

T = T1 + T2 + T3 = 0,1 + 2,6 + 0,3 = 3 năm. 

Theo điều 54 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010, 

và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 quy định về giấy phép khai thác khoáng sản 

có thời hạn không quá 30 năm và có thể đƣợc gia hạn nhiều lần, nhƣng tổng thời gian gia 

hạn không quá 20 năm. Vậy tuổi thọ mỏ phù hợp với quy định của pháp luật. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Hệ thống đường vận chuyển 

 Đường nội mỏ 

Tuyến đƣờng dài khoảng 125m, kéo dài từ ranh giới phía Đông Nam sang phía Nam 

mỏ, bề rộng mặt đƣờng rộng 4m. Tiến hành phát hoang, dọn thực vật, san gạt theo địa hình 

tự nhiên.  

 Đường ngoại mỏ 
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Giáp ranh phía Đông dự án có đƣờng đất dân sinh hiện hữu rộng khoảng 6m dài 

550m, cao 1m dẫn ra tỉnh lộ ĐT.788, đây là tuyến đƣờng ngoại mỏ của dự án. Dọc tuyến 

đƣờng chủ yếu là trồng cây cao su, tuyến đƣờng hiện đang sử dụng tốt. Trong quá trình 

thực hiện dự án, Doanh nghiệp sẽ duy tu, sửa chữa tuyến đƣờng hàng năm. 

Tuyến đƣờng ngoại mỏ vận chuyển vật liệu xây dựng thông thƣờng đi ngang Cống 

qua đƣờng tại vị trí K0+512 trên kênh N8-8 hệ thống thủy lợi Tân Biên – Phƣớc Hòa. 

Doanh nghiệp đã đƣợc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh cho phép đi lại, 

vận chuyển khoáng sản đi qua Cống qua đƣờng tại vị trí K0+512 trên kênh N8-8. (Theo 

Văn bản số 322/TLTN-QLN về việc hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình Thủy lợi 

trên kênh N8-8 hệ thống thủy lợi Tân Biên – Phước Hòa của Công ty TNHH MTV Khai 

thác Thủy lợi Tây Ninh ngày 19/11/2021). 

b. Công trình phụ trợ 

 Xây nhà điều hành tạm 

Nhà điều hành tạm có diện tích 120m
2
, bố trí phía Đông Nam khu vực khai trƣờng. 

Xây dựng nhà điều hành tạm công trƣờng phục vụ nghỉ giữa ca. Nhà khung sắt lắp ghép, 

liên kết hàn, bu lông, mái lợp tôn. 

 Kho chứa chất thải nguy hại 

Doanh nghiệp bố trí kho chứa CTNH diện tích 4m
2
 đặt cạnh nhà điều hành tạm để 

lƣu trữ tạm thời toàn bộ CTNH phát sinh tại dự án. 

 Sửa chữa cơ điện 

Khi mỏ đi vào hoạt động công tác sửa chữa cơ điện bao gồm sửa chữa các thiết bị 

hoạt động trong mỏ nhƣ: máy xúc, ôtô, …. 

Do số lƣợng các thiết bị hoạt động trong mỏ ít nên việc đầu tƣ ngay một xƣởng sửa 

chữa có khả năng trung đại tu là chƣa hợp lý nên việc sửa chữa lớn các thiết bị sẽ đƣợc 

tiến hành ở các cơ sở sửa chữa trong khu vực. Chủ đầu tƣ sẽ ký hợp đồng sửa chữa với các 

đơn vị sửa chữa chuyên nghiệp trong vùng. 

Tại mỏ chỉ làm những việc chăm sóc bảo dƣỡng thƣờng xuyên nhƣ: Thay thế dầu mỡ 

động cơ diesel, thay mỡ các móc, vệ sinh các bộ lọc dẫn, lọc gió, kiểm tra ốc vít... của các 

thiết bị hoạt động. 

 Kho tàng 

Với số lƣợng xe máy làm việc trong mỏ không nhiều, Doanh nghiệp chọn giải pháp 

ký kết hợp đồng với trạm xăng dầu trong khu vực cung cấp nhiên liệu. Các thiết bị, phụ 

tùng, vật tƣ thay thế (xăm lốp, ốc vít, răng gầu xúc…  Doanh nghiệp cũng hợp đồng với 

các cửa hàng trong vùng cung cấp tại mỏ. Do đó tại mỏ không cần xây dựng kho bãi. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 

a. Đắp đê bao 

Khu vực khai thác có dạng địa hình đồng bằng, địa hình nghiêng thoải về phía Tây, 

có độ cao địa hình thay đổi từ +4,5m đến +8,5m. Diện tích khai thác còn nguyên hiện trạng 

địa hình nguyên thủy. Tuy nhiên, để phục vụ cho công tác hoàn thổ, đóng cửa mỏ phục hồi 

môi trƣờng sau khi đóng cửa mỏ và gia cố bờ mỏ, trong quá trình khai thác sẽ tiến hành 

đắp đê để trồng cây xanh và một phần nƣớc mặt. Đê ngăn nƣớc đƣợc đắp theo quá trình 
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phát triển của moong khai thác và mở rộng cho đến hết chu vi mỏ. Chiều rộng để lại phần 

đê bao 3m trong đó chiều rộng chân đê 2m, đai an toàn 1m, chiều rộng mặt đê 1m. 

 

Hình 1.2. Hình dáng tiết diện đê bao 

Thông số của tuyến đê đƣợc tính trong bảng sau: 

Bảng 1.7: Tổng hợp thông số tuyến đê ngăn nƣớc mặt 

STT Thông số Đơn vị Khối lƣợng 

1 Chiều dài đê m 1.010 

2 Chiều rộng mặt đê m 1 

3 Chiều rộng chân đê m 2 

4 Chiều cao đê m 1 

5 Tiết diện đê m
2
 1,5 

6 Khối lƣợng đắp đê m
3
 1.515 

 (Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

b. Hệ thống thu gom và thoát nước 

Trong diện tích khái thác không có sông suối, cách khu vực khai thác khoảng 70m về 

phía Nam có suối nhỏ có nƣớc chảy vào mùa mƣa. Vị trí khai thác cách sông Vàm Cỏ 

Đông khoảng 1,3km về phía Tây. Ngoài ra liền kề khu mỏ còn có hệ thống suối nhỏ, 

mƣơng dẫn nƣớc để phục vụ tƣới tiêu thoát nƣớc trong mùa mƣa. 

Mỏ VLXDTT tại ấp Hòa Bình chỉ tập trung khai thác vào mùa khô, sử dụng máy xúc 

xúc trực tiếp lên ô tô theo dạng đứng tầng trên – xúc tầng dƣới, thiết bị vận tải di chuyển 

trên bề mặt tầng.  

Nguồn tiếp nhận nƣớc của khu mỏ:  

+ Nƣớc mƣa rơi trực tiếp xuống moong khai thác; 
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+ Nƣớc dƣới đất chảy vào moong khai thác: Mực nƣớc tĩnh nằm dƣới độ sâu kết 

thúc khai thác nên không ảnh hƣởng tới quá trình khai thác vật liệu xây dựng 

thông thƣờng. 

Nếu loại trừ lƣợng nƣớc nƣớc dƣới đất chảy vào moong khai thác thì chỉ còn một 

nguồn nƣớc chảy vào mỏ là nƣớc mƣa, lƣợng nƣớc này không lớn chỉ tập trung vào mùa 

mƣa (kết quả đã xác định đƣợc tổng lƣợng nƣớc chảy vào mỏ ngày lớn nhất khi khai thác 

từng khu là 1.823,5 m
3
), lƣợng nƣớc này có thể tháo khô bằng phƣơng pháp bơm cƣỡng 

bức ra khỏi mỏ. 

Trong quá trình khai thác mỏ, tiến hành khai thác đáy moong có độ dốc 1% để nƣớc 

tự chảy về hố thu gom nƣớc. Doanh nghiệp thiết kế hố thu gom nƣớc với diện tích 

1.000m², sâu 1,5m. Hố thu gom nƣớc nằm dƣới đáy moong khai thác có vị trí thấp nhất để 

nƣớc trong moong có thể tự chảy về hố. Tại đây, nƣớc sẽ đƣợc lƣu giữ lại và lắng lọc tự 

nhiên trƣớc khi bơm tháo khô ra mƣơng thoát nƣớc của dự án, nƣớc từ mƣơng đất sẽ chảy 

ra suối nhỏ cách dự án khoảng 70m về phía Nam, sau đó chảy ra sông Vàm Cỏ Đông ở 

phía Tây cách dự án khoảng 1,3km. 

Sơ đồ bơm cƣỡng bức: Máy bơm đƣợc đặt trên mặt tầng hố thu nƣớc, bơm 1 cấp 

bơm. Nƣớc đƣợc bơm cƣỡng bức ra hệ thống chung trong khu vực qua các mƣơng rạch có 

sẵn trong khu vực ở phía Tây mỏ.  

c. Hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt 

Doanh nghiệp lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động (dung tích bể chứa chất thải là 900 lít  

cho cả vòng đời dự án (3 năm , nhà vệ sinh di động đƣợc đặt cạnh nhà điều hành tạm trong 

mỏ để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong quá trình sinh hoạt của công nhân. Diện tích bố trí 

nhà vệ sinh di động là 3m². 

Doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

d. Xử lý bụi, khí thải 

 Biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực mỏ: 

- Doanh nghiệp thực hiện trồng cây xanh xung quanh khu vực mỏ:  

Cây xanh có chức năng giữ độ ẩm cho môi trƣờng, cản bụi và tăng khả năng sa lắng 

bụi tại khu vực gần nguồn phát sinh, đồng thời còn giảm khả năng lan truyền bụi cũng nhƣ 

các chất ô nhiễm ra ngoài khu vực khai thác. Do đó, Doanh nghiệp thực hiện trồng cây 

xanh dọc theo hàng rào kẽm gai để giảm thiểu bụi, khí thải phát tán ra ngoài khai trƣờng. 

Khi tiến hành khai thác, Doanh nghiệp sẽ thực hiện trồng xen kẽ cây keo và cây dầu 

xung quanh ranh mỏ. Cây đƣợc trồng làm dải xung quanh ranh mỏ, trồng trên diện tích 

chừa bờ bao 3m để cách ly chống bụi và chống sạt lở đê. 

  Quy cách trồng: Trồng 4 hàng cây bao quanh đê bao (trồng xem kẽ 1 hàng dầu, 1 

hàng keo). 

  Mật độ trồng:  

 Cây keo: Trồng 02 hàng trên đê bao, mỗi hàng cách nhau 1m,  mỗi cây cách 

nhau 2m. 

 Cây dầu: Trồng 02 hàng (01 hàng trên đê bao và 01 hàng dƣới chân đê bao . 

Hai hàng dầu cách nhau 2m, mỗi cây cách nhau 2,5m. 
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- Tưới nước giảm bụi khu vực khai trường:  

Tƣới nƣớc thƣờng xuyên bằng xe phun nƣớc 5m
3
, tại khu vực khai thác và đƣờng 

vận chuyển nội mỏ. Đặc biệt chú ý vào những ngày nắng nóng. Giữ đƣợc độ ẩm phù hợp 

sẽ hạn chế đáng kể lƣợng bụi bay vào không khí. 

Tƣới nƣớc giảm bụi dọc tuyến đƣờng vận chuyển nội mỏ: Vào mùa khô tƣới trung 

bình 4 lần/ngày và mùa mƣa tƣới 2 lần/ngày (vào ngày nắng nóng . Thời gian phun nƣớc 

là 8h sáng đến 10h sáng và từ 13h đến 15h chiều. 

Căn cứ theo TCVN 33-2006: Tiêu chuẩn cấp nƣớc để tƣới mặt bằng cơ giới, mặt 

đƣờng là 0,4- 0,5 lít/m
2
/lần tƣới. 

Đối với đƣờng nội mỏ: diện tích 500 m
2
 (chiều dài 125m, chiều rộng nền đƣờng 4m). 

Khối lƣợng nƣớc cấp cho quá trình tƣới đƣờng là 0,25m
3
/lần tƣới, khối lƣợng nƣớc tƣới 

đƣờng vào mùa khô là 1m
3
, vào mùa mƣa là 0,5m

3
. 

 Khống chế bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển: 

Đối với đƣờng ngoại mỏ: Doanh nghiệp sẽ thực hiện tƣới nƣớc trên tuyến đƣờng đất 

dân sinh hiện hữu ở phía Đông dẫn ra đƣờng tỉnh lộ ĐT.788. Đƣờng đất dân sinh hiện hữa 

rộng khoảng 6m dài 550m, cao 1m, diện tích tuyến đƣờng đất ngoại mỏ là 3.300 m². 

Căn cứ theo TCVN 33-2006: Tiêu chuẩn cấp nước để tưới mặt bằng cơ giới, mặt 

đường là 0,4- 0,5 lít/m
2
/lần tưới. 

Khối lƣợng nƣớc cấp cho mỗi lần tƣới đƣờng là 1,65m
3
/lần tƣới, khối lƣợng nƣớc 

tƣới đƣờng vào mùa khô là 6,6 m
3
, vào mùa mƣa là 3,3 m

3
. 

- Thƣờng xuyên lu lèn, tu sửa tuyến đƣờng đất vận chuyển để giảm lƣợng bụi bề mặt, 

từ đó giảm lƣợng bụi bốc lên khi có xe chạy qua. 

- Đối với các xe vận chuyển ra vào mỏ phải thực hiện đúng các công tác bảo vệ môi 

trƣờng nhƣ: 

 Đối với máy móc thiết bị có độ ồn cao cần luân chuyển xe ra vào hợp lý.  

 Quy định tất cả xe vận chuyển khi đến mua hàng phải có thùng kín, có bạt che. 

Sẽ kiểm tra tại trạm cân mỗi khi xe ra. 

 Chở đúng tải trọng của phƣơng tiện vận chuyển.  

e. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Đối với CTR sinh hoạt: Doanh nghiệp bố trí 01 thùng rác di động có dung tích 240 lít 

để thu gom, lƣu trữ tạm thời toàn bộ lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh, đặt cạnh nhà 

điều hành tạm của dự án. 

- Đối với chất thải nguy hại (CTNH : Phân loại, lƣu trữ tạm thời CTNH tại các thùng 

chứa riêng biệt, bố trí kho chứa CTNH diện tích 4m
2
 phía Đông Nam khu vực khai 

trƣờng để lƣu trữ tạm thời toàn bộ CTNH phát sinh tại dự án. Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận chuyển đem đi xử lý theo đúng quy định. 

Toàn bộ chất thải rắn và chất thải nguy hại đƣợc quản lý và xử lý theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ số 02/2022/TT-BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông Trang 36 

f. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải, khí thải; 

ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ và các công trình bảo vệ môi trường khác 

- An toàn khai thác mỏ: Để bảo đảm công tác an toàn lao động trong quá trình khai 

thác, phải tuân thủ: 

+ Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên TCVN : 5326-2008. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên QCVN 

04:2009/BCT. 

+ Luật giao thông Đƣờng bộ. 

+ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 

Biện pháp cụ thể: 

+ Tại công trƣờng phải thành lập một bộ phận chuyên về công tác an toàn lao động, 

vệ sinh môi trƣờng và mạng lƣới an toàn viên hoạt động có hiệu quả. Bố trí một 

cán bộ phụ trách về an toàn lao động. 

+ Phải lập biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc, trong các biện 

pháp đó thì biện pháp an toàn đƣợc quan tâm trƣớc hết. Sau khi đƣợc cấp trên 

duyệt biện pháp thi công, phổ biến cho công nhân học xong mới thi công. 

+ Cán bộ công nhân ở công trƣờng đều đƣợc huấn luyện cơ bản về an toàn lao động, 

ai đạt yêu cầu mới cấp chứng chỉ, chỉ những ngƣời đƣợc cấp chứng chỉ mới đƣợc 

vào làm ở công trƣờng, tất cả lao động làm việc ở công trƣờng đeo phù hiệu của 

Doanh nghiệp. 

+ Trên công trƣờng có nội quy làm việc chung quy định giờ làm việc, chức danh 

nghề nghiệp và quy định về kỷ luật lao động nhƣ: Trƣớc, trong thời gian làm việc 

không đƣợc uống bia, rƣợu, chất kích thích, trong công trƣờng không đƣợc đánh 

bài, bạc.... không chứa chấp nghiện hút và mại dâm, giữ gìn trật tự an ninh không 

đƣợc cãi lộn, đánh nhau. Huấn luyện công tác PCCC và trang bị bình bột chữa 

cháy. 

+ Những nơi làm nguy hiểm, nhiều ngƣời qua lại bố trí các biển nhắc nhở về công 

tác an toàn lao động nhƣ: Lao động phải an toàn. 

- Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự: Để đảm bảo an ninh trật tự cho con ngƣời, máy 

móc, phƣơng tiện và công trình, Nhà thầu sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

+ Công trình phải có rào chắn xung quanh, có cổng thƣờng trực, có nội quy, mọi 

ngƣời không có nhiệm vụ, không đƣợc ra vào công trƣờng. Có đèn bảo vệ ban 

đêm. 

+ Liên hệ với Chính quyền và Công an sở tại để cùng lên phƣơng án, hợp tác bảo vệ 

an ninh cho công trƣờng. 

+ Giáo dục cán bộ công nhân ý thức chấp hành tốt nội quy công trƣờng, có ý thức 

bảo vệ tài sản và con ngƣời, chấp hành nội quy đăng ký tạm trú với Chính quyền 

địa phƣơng. Tất cả công nhân trên công trƣờng trong lúc thi công cũng nhƣ lúc 

nghỉ phải giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, trật tự an ninh... không đƣợc gây ồn ào náo 

động làm mất trật tự hoặc ảnh hƣởng đến nhân dân và cơ quan nhà nƣớc. 

+ Bố trí tổ bảo vệ chuyên nghiệp để thƣờng xuyên kiểm tra, bảo vệ công trƣờng. 
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+ Khách đến làm việc tham quan phải đƣợc sự đồng ý của Ban chỉ huy công trƣờng 

mới đƣợc vào trong công trình. 

+ Nhà thầu bố trí hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt 24/24 giờ. 

- Đảm bảo an toàn khu vực khai thác: Cải tạo moong khai thác thành hồ chứa nƣớc và 

có lắp đặt hệ thống lƣu thông nƣớc với các khu vực bên ngoài; xây dựng bờ kè chắc 

chắn và cải tạo đê bảo vệ, đƣa các tầng kết thúc về trạng thái an toàn và đảm bảo kỹ 

thuật; trồng cây xanh xung quanh moong để bảo vệ đảm bảo không cho súc vật và 

ngƣời vào; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm tồn tại vĩnh viễn, ghi rõ độ sâu của 

moong; duy tu, bảo trì công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng theo quy định. 

- Doanh nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao động, tai 

nạn giao thông, các sự cố về cháy nổ,… đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; NGUỒN 

CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

Dự án không chế biến khoáng sản tại mỏ, vì vậy không sử dụng nguyên liệu trong 

quá trình hoạt động. 

 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: 

Nhu cầu nhiên liệu cho hoạt động của dự án chủ yếu là dầu cho các phƣơng tiện khai 

thác, loại dầu sử dụng chủ yếu là dầu diezel. Nhiên liệu dầu diezel sử dụng cho các thiết bị 

trong mỏ đƣợc lấy từ cây xăng dầu gần nhất, cung cấp tại mỏ hàng tuần. Nhu cầu nhiên 

liệu cho dự án thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.8: Tổng hợp nhiên liệu cho thiết bị 

Stt Nhu cầu sử dụng 
Định mức 

(lít/ca) 

Ca máy 

(ca/năm) 

Số lƣợng 

(lít/năm) 

I Dầu diezel - - 121.940 

1 06 Ôtô vận tải 15 tấn 46 lít diezel 260 71.760 

2 02 Máy xúc (1,2 m³/gầu  83 lít diezel 260 43.160 

3 01 Xe bồn tƣới đƣờng 5m³ 27 lít diezel 260 7.020 

II Dầu nhớt - - 370 

1 Dầu nhớt máy - - 370 

(Nguồn: Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác nhận các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình) 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nƣớc 

 Nhu cầu sử dụng điện của dự án 

- Sử dụng điện lƣới để phục vụ các công việc sau: 

+ Thiết bị văn phòng và sinh hoạt. 

+ Chiếu sáng khai trƣờng và bảo vệ. 
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- Lƣợng điện tiêu thụ ƣớc tính khoảng 31 kw/tháng. 

- Nguồn cung cấp: 

+ Phụ tải điện của mỏ chủ yếu là làm việc, chiếu sáng ngoài công trƣờng. 

+ Hệ thống lƣới điện chiếu sáng làm việc ngoài mặt bằng với điện áp 220V.  

+ Do đặc thù của việc khai thác vật liệu xây dựng thông thƣờng không có nhu cầu 

dùng điện cho sản xuất, nên nhu cầu sử dụng điện sẽ đƣợc đăng ký và đấu nối 

vào đƣờng điện sinh hoạt của khu dân cƣ gần mỏ. 

 Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nhu cầu nước cấp sinh hoạt cho công nhân viên làm việc tại mỏ: 

Số công nhân làm việc trong giai đoạn hoạt động ổn định của dự án : 12 ngƣời. 

Căn cứ Mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng nƣớc của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng đƣợc ban hành tại Thông tƣ 01/2021/TT – BXD 

ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Chỉ tiêu cấp nƣớc sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 

80 lít/ngƣời/ngày, hƣớng tới mục tiêu sử dụng nƣớc an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.Tuy 

nhiên đối với công nhân của dự án là ngƣời địa phƣơng sáng đi làm tối về nhà, do đó nƣớc 

dùng cho sinh hoạt ăn uống, rửa tay chân đƣợc tính trung bình là 45 lít/ngƣời. Vậy khối 

lƣợng nƣớc sử dụng với mục đích sinh hoạt của công nhân tại dự án là: 

Qsh = 12 ngƣời x 45 lít/ngƣời.ngày = 0,54 m
3
/ngày. 

Đối với nƣớc uống, nƣớc sinh hoạt sử dụng nƣớc bình 20 lít để phục vụ cho công 

nhân khai thác và vận chuyển tại công trƣờng. 

- Nhu cầu cấp nước phục vụ sản xuất: 

Để giảm thiểu bụi từ quá trình vận chuyển khoáng sản, Doanh nghiệp sẽ thực hiện 

tƣới tƣới nƣớc dọc tuyến đƣờng đất vận chuyển từ mỏ ra đến tỉnh lộ ĐT.788 để chống bụi.  

Nƣớc đƣợc lấy từ hố thu nƣớc phía Nam của moong khai thác. Nhu cầu sử dụng 

nƣớc để tƣới đƣờng nhƣ sau: 

Bảng 1.9: Nhu cầu sử dụng nƣớc để tƣới đƣờng nhằm giảm thiểu bụi  

từ quá trình vận chuyển 

Stt Hạng mục 
Diện tích mặt 

đƣờng (m²) 

Định mức cấp 

nƣớc tƣới 

đƣờng 

Số lần tƣới 

vào mùa 

khô 

Lƣu lƣợng 

nƣớc sử dụng 

(m³/ngày) 

1 Đƣờng nội mỏ 500 
0,5  

lít/m²/lần tƣới 

(TCVN 33-

2006) 

4 lần/ngày 1 

2 
Đƣờng đất dẫn ra tỉnh lộ 

ĐT.788 
3.300 4 lần/ngày 6,6 

Tổng cộng 4.500 - - 7,6 

Vậy tổng lƣợng nƣớc trung bình mỗi ngày nắng Doanh nghiệp sử dụng để tƣới 

đƣờng nhằm giảm thiểu bụi là 7,6 m³/ngày. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án 

- Diện tích khai thác mỏ: 5,24 ha.  
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- Công suất khai thác mỏ: Công suất mỏ thiết kế 120.000m³ (nguyên khối /năm, tƣơng 

đƣơng 153.600m³ (nguyên khai /năm, hệ số nở rời là 1,28. 

- Tổng trữ lƣợng huy động vào khai thác cho toàn mỏ là 317.888 m³ vật liệu xây dựng 

thông thƣờng, cụ thể: 

 Trữ lƣợng sỏi phún là 33.260 m³; 

 Trữ lƣợng sét pha là 51.360 m³; 

 Trữ lƣợng đất khai thác để san lấp công trình 233.268 m³. 

- Tuổi thọ mỏ: 3 năm. 

- Thị trƣờng tiêu thụ: Khai thác vật liệu xây dựng thông thƣờng phục vụ các công trình 

xây dựng trong địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

1.4. CÔNG NGHỆ KHAI THÁC 

1.4.1. Lựa chọn hệ thống khai thác 

Hệ thống khai thác là một giải pháp kỹ thuật tổng hợp để thực hiện các khâu công 

nghệ khai thác đảm bảo các thiết bị hoạt động có hiệu quả nhất, nó có liên quan chặt chẽ 

với đồng bộ thiết bị khai thác sử dụng cho mỏ. Mặt khác hệ thống khai thác đƣợc lựa chọn 

phải phù hợp với điều kiện địa hình của mỏ và công suất thiết kế của mỏ v.v ... 

Xét điều kiện địa chất mỏ, kỹ thuật công nghệ, khả năng thiết bị thi công cũng nhƣ 

công suất khai thác theo thiết kế, hệ thống khai thác đƣợc chọn áp dụng cho mỏ VLXD 

thông thƣờng ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp là hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng, máy 

đào tác nghiệp kiểu đứng tầng trên đào tầng dƣới, vận tải trực tiếp trên tầng, không có bãi 

thải, kết hợp với hệ thống khai thác đáy mỏ 2 cấp, phân khu vực khai thác theo mùa.  

Hệ thống khai thác có đáy mỏ 2 cấp phù hợp với các mỏ lộ thiên có số lƣợng thiết bị 

hoạt động không nhiều, khai thác xuống sâu dƣới mực thoát nƣớc tự nhiên (địa hình âm ; 

hệ thống khai thác và vận tải ít phức tạp. Có thời gian hoạt động bình thƣờng trong thời 

gian đáy thấp bị ngập lụt. 

Phân khu khai thác theo mùa là hình thức khai thác với đáy mỏ 2 cấp trong điều kiện 

thiết bị hạn chế, không đủ để triển khai trên toàn mỏ với 2 đáy hoạt động đồng thời. 

- Phân khu khai thác theo mùa trƣớc hết phải thỏa mãn điều kiện bố trí thiết bị và hào 

ra vào trên mỗi khu vực. Sau đó trong điều kiện mƣa nhiều khu vực đáy thấp phải đủ 

để chứa hết lƣợng nƣớc chảy vào mỏ trong ngày mƣa lớn nhất. Một khu vực để làm 

việc vào mùa mƣa và 1 khu vực làm việc vào mùa khô. 

- Khu vực làm việc vào mùa khô có đáy thấp hơn khu vực làm việc trong mùa mƣa 

một số tầng và đƣợc quyết định khi xây dựng biểu đồ chế độ công tác và lịch kế 

hoạch. 

- Vào mùa khô, tất cả thiết bị chuyển sang làm việc ở khu vực thấp, tranh thủ đào sâu 

thêm đáy mỏ ở khu vực này. 

- Về mùa mƣa các thiết bị đƣợc chuyển sang làm việc ở khu vực cao. Khi đó khu vực 

thấp trở thành hố chứa nƣớc. Các công trình tháo khô và thoát nƣớc tập trung chủ yếu 

ở khu vực thấp. Kết thúc màu mƣa thì công việc tháo khô mỏ, vệ sinh công nghiệp, 

sửa chữa củng cố đƣờng sá ở khu vực thấp đƣợc gấp rút đƣợc hoàn thành  để tiếp 

nhận một chu kỳ mới. 
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1.4.2. Các thông số hệ thống khai thác 

a. Chiều cao tầng khai thác (Ht): 

Để phù hợp với điều kiện địa chất, địa hình và tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng 

thông thƣờng cũng nhƣ đảm bảo an toàn hoạt động của máy xúc thủy lực gàu ngƣợc trong 

quá trình khai thác, chiều cao tầng khai thác tại khu vực mỏ đƣợc chia thành 2 tầng khai 

thác, chiều cao các tầng H1 = H2 là 1,5m, tầng H3 = H4 là 2m. 

Kiểm tra theo điều kiện an toàn theo QCVN 04: 2009/BCT: H ≤ 1,5 Hxmax. 

Trong đó: Hxmax = 8 m chiều cao với tối đa làm việc của máy xúc. 

b. Chiều cao tầng kết thúc (Hkt): 

Chiều cao tầng kết thúc tại khu vực chia thành 4 tầng, h1 = h2 =1,5m; h3 = h4 = 2m. 

c. Góc nghiêng sườn tầng khai thác (t):  

Do tính chất biến đổi liên tục của gƣơng khai thác và phù hợp với điều kiện khai thác 

thực tế tại các mỏ trong khu vực, góc nghiêng sƣờn tầng công tác lấy bằng 60
0
. 

d. Góc nghiêng sườn tầng kết thúc (kt):  

Góc nghiêng sƣờn tầng kết thúc đƣợc tính toán dựa trên công thức tính và các thông 

số cơ lý của Vật liệu xây dựng thông thƣờng đã xác định trong Báo cáo kết quả thăm dò. 

Góc nghiêng sƣờn tầng kết thúc lấy bằng 60
0
. 

e. Chiều rộng đai bảo vệ (Bv):  

Giữa 02 tầng kết thúc để một đai bảo vệ có tác dụng giữ lại đất từ trên tầng khai thác 

rơi xuống các tầng phía dƣới. Chiều rộng đƣợc tính chọn Bv ≥ 1/3H. Do chiều cao 02 tầng 

đầu tiên tính từ bề mặt tự nhiên trở xuống đề bằng 1,5-2 m, nên chiều rộng đai bảo vệ lấy 

bằng 1,0 m. 

f. Chiều rộng dải khấu (A): 

Chiều rộng dải khấu chủ yếu liên quan đến máy xúc SOLAR 1,2 m
3
/gàu và ô tô vào 

nhận tải hoạt động trên tầng. Để giảm góc quay của máy xúc và rút ngắn chu kỳ xúc, tăng 

công suất hoạt động của máy, chọn A = 8,5m. 

g. Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu (Bmin): 

Chiều rộng mặt tầng công tác là chiều rộng tầng trên đó có bố trí máy xúc, ô tô vận 

tải hoạt động.  

 Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu phải đảm bảo cho máy xúc và ô tô hoạt động 

an toàn, ô tô vào nhận tải dễ dàng: 

Bmin= A + T + Z  (m) 

Trong đó: 

A = 8,5m - Chiều rộng dải khấu. 

T = 4m - Chiều rộng đai vận tải hai làn xe. 

Z = Hcotg = 3.cotg60
0
 = 1,7 m - Chiều rộng lăng trụ trƣợt lở mép tầng. (lấy cho 

trƣờng hợp chiều cao tầng cao nhất . 

Bmin = 14,2 m. 
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h. Góc nghiêng bờ công tác: 

Trong trƣờng hợp tiến hành khai thác đáy mỏ 2 cấp đồng thời cả 2 tầng, góc nghiêng 

bờ công tác lớn nhất bằng 15
0
. Số tầng khai thác trong khu vực mỏ là 2 tầng. 

k. Góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ ():  

Góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ phụ thuộc vào độ ổn định của đất mỏ, các yếu tố hệ 

thống khai thác (góc nghiêng sƣờn tầng, chiều rộng đai bảo vệ , đƣợc tính theo công thức: 

Tg = 
  gHB

H

v cot*
 

Trong đó: 

H - Tổng chiều cao các tầng, m. 

 = 60
0
- Góc nghiêng sƣờn tầng kết thúc. 

Bv là chiều rộng đai bảo vệ, m. 

Với phân tầng kết thúc khai thác 4 tầng thì góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ trung 

bình là  = 44
o
06'. 

Bảng 1.10: Tổng hợp các thông số hệ thống khai thác 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số tầng khai thác  nct tầng 4 

2 Chiều cao tầng khai thác H m 1,5-2 

3 Góc nghiêng sƣờn tầng công tác αt độ 60 

4 Chiều dài mặt tầng khai thác trung bình Lm m 300 

5 Chiều rộng mặt tầng khai thác trung bình Bm m 230 

6 Bề rộng mặt tầng công tác tối thiểu Bmin m 14,2 

7 Chiều rộng dải khấu A m 8,5 

8 Chiều rộng đai bảo vệ Bv m 1,0  

9 Góc nghiêng bờ công tác của mỏ  độ 15
0 

10 Chiều rộng bờ bao a m 3 

(Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

Bảng 1.11: Tổng hợp các thông số kỹ thuật kết th c khai thác 

Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số tầng kết thúc  nK tầng 4 

2 Chiều cao tầng kết thúc Hkt m 1,5-2m 

3 Góc nghiêng sƣờn tầng kết thúc αkt độ 60 

4 Chiều dài mặt tầng kết thúc trung bình Lk m 280 

5 Chiều rộng mặt tầng kết thúc trung bình Bk m 210 
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Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

6 Góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ  độ 44
0
06' 

(Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

 Quy trình khai thác đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Quy trình công nghệ khai thác tại mỏ đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

 

Hình 1.3. Quy trình hoạt động khai thác khoáng sản 

- Giai đoạn gian xây dựng cơ bản: (0,1 năm ≈ 1,2 tháng) 

 Doanh nghiệp thực hiện dọn mặt bằng, bóc lớp phủ thực vật để chuẩn bị cho quá 

trình khai thác mỏ. 

 Xây dựng nhà điều hành tạm để công nhân nghỉ ngơi và làm việc trong suốt quá 

trình khai thác mỏ. 

 Doanh nghiệp thực hiện các hạng mục bảo vệ môi trƣờng để đảm bảo an toàn khi 

mỏ đi vào hoạt động nhƣ: đắp đê bao quanh mỏ; lắp đặt hàng rào và biển báo nguy 

hiểm; trồng cây xanh và thực hiện duy tu tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Giai đoạn khai thác đạt công suất: (2,7 năm  

Khai thác vật 

liệu xây dựng 

thông thƣờng 

diện tích 

5,24ha 

 

Giai đoạn xây 

dựng cơ bản:  

(0,1năm  

Đạt công suất  

thiết kế: 2,6 năm 

Bóc phủ 

Thực hiện công 

tác BVMT 

Xây dựng nhà 

điều hành tạm - Đắp đê 

- Lắp đặt hàng 

rào, biển báo 

- Trồng cây 

- Duy tu đƣờng 

vận chuyển 

 
Mở vỉa 

Xúc bóc tầng sản phẩm 

Vận chuyển 

đến nơi 

 tiêu thụ  

Đóng cửa mỏ 

(0,3 năm   

Lập đề án đóng cửa mỏ 

Thực hiện các biện pháp 

an toàn và cải tạo đúng 

theo thiết kế 

Vật liệu xây dựng thông 

thƣờng 120.000 m3/năm 

(nguyên khối  
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 Mở vỉa: Từ ranh giới phía Đông Nam mỏ và đoạn đƣờng đất ngoài mỏ, theo tuyến 

đƣờng mòn trong mỏ, tiến đến ranh giới phía Nam mỏ, gần điểm mốc số 7, tại đây 

sẽ tiến hành tạo khoảnh khấu đầu tiên đến mặt tầng công tác trên cùng cote +5,2m 

(chiều cao tầng khai thác trên cùng trung bình 1,5m , không cần làm hào mở vỉa 

xuống moong do xe đào tác nghiệp theo kiểu đứng trên đào dƣới. 

 Vị trí mở vỉa thuận lợi cho công tác khai thác sau này nhƣ sau: 

 Gần hệ thống thoát nƣớc của khu vực. 

 Thuận lợi cho phƣơng pháp khai thác khấu giật từ xa về gần, xe đào tác nghiệp 

theo kiểu đứng trên đào dƣới. 

 Trình tự khai thác: Tiến hành khai thác theo hình thức chia khoảnh từ Nam xuống 

Bắc, khai thác theo tuyến xúc từ Tây sang Đông dọc theo chiều rộng biên mới mỏ. 

Trong quá trình khai thác tiến hành đào hố thu gom nƣớc để lắng cặn trƣớc khi 

bơm cƣỡng bức ra hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực. 

 Các tầng đƣợc khai thác theo dạng khấu giật, khai thác từ phía xa của khai trƣờng kéo 

dần về gần phía đƣờng vận chuyển cho đến hết ranh giới khai thác. Vào mùa khô, tiến 

hành làm đƣờng hào dốc xuống mặt tầng dƣới để mở vỉa khai thác tầng dƣới cũng 

theo trình tự nhƣ vậy, mùa mƣa thì rút ra ngoài khai thác tầng trên theo đúng trình tự 

phát triển khai trƣờng của thiết kế nhằm đảm bảo cho việc giảm thiểu chi phí bơm 

thoát nƣớc của mỏ, đó gọi là hệ thống khai thác phân khu vực khai thác theo mùa. 

- Giai đoạn đóng cửa mỏ: (0,3 năm ≈ 3,6 tháng) 

- Sau khi kết thúc khai thác doanh nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp an toàn và cải 

tạo mỏ đúng với thiết kế đã đƣợc phê duyệt.  

- Doanh nghiệp tiến hành lập đề án đóng cửa mỏ trình UBND tỉnh Tây Ninh phê 

duyệt để tổ chức thực hiện. 

 Khối lƣợng khai thác hàng năm thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.12: Lịch kế hoạch khai thác mỏ VLXDTT 

Năm Khối lƣợng nguyên khối (m
3
) Khối lƣợng nguyên khai(m

3
) 

1 120.000 153.600 

2 120.000 153.600 

3 77.888 99.697 

Tổng 317.888 406.897 

 (Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

1.4.4. Công nghệ khai thác mỏ 

Khai trƣờng  đào, xúc khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng  đƣa lên xe 

vận chuyển đến nơi tiêu thụ. 

Các khâu công nghệ chủ yếu của hệ thống khai thác nhƣ sau:  

- Sử dụng máy xúc thủy lực gàu ngƣợc, xúc trực tiếp vật liệu xây dựng thông thƣờng 

lên ô tô vận chuyển đến nơi tiêu thụ. 
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- Ô tô nhận tải theo sơ đồ quay đảo chiều. 

1.5. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

Máy móc, thiết bị của dự án trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.13: Danh mục máy móc thiết bị sử dụng phục vụ Dự án 

Stt Tên thiết bị 
Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Tình trạng  

sử dụng 

I Thiết bị phục vụ cho quá trình khai thác khoáng sản 

1  Máy xúc thủy lực gàu ngƣợc 1,2m³/gầu 2 máy Hàn Quốc Sử dụng tốt 

2  Ôtô vận tải 15 tấn 6 xe Hàn Quốc Sử dụng tốt 

3  Máy bơm thoát nƣớc (công suất 150m
3
/h) 1 máy Việt Nam Sử dụng tốt 

II Thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường 

4  Ô tô tƣới đƣờng 5m
3 

01 máy Hàn Quốc Sử dụng tốt 

5  Trang thiết bị sữa chữa 01 bộ Việt Nam Sử dụng tốt 

(Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

1.6. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG, CÔNG NGHỆ THI CÔNG XÂY DỰNG 
CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CỦA DỰ ÁN 

a. Phương án bồi thường 

Trên diện tích mỏ không có dân sinh sống. Toàn bộ diện tích khu vực mỏ không xảy 

ra tranh chấp từ trƣớc đến nay. Vì vậy công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thiện 

theo quy định. 

b. Xây dựng cơ bản 

Do điều kiện đặc thù là khai thác VLXDTT. Do vậy, tại công trƣờng chỉ xây dựng 

nhà điều hành tạm 120 m² phía Đông Nam khai trƣờng, kho chứa chất thải nguy hại 4m²
 
và 

đƣờng vận chuyển. Công tác xây dựng ở đây chủ yếu là liên quan đến cắm mốc giới hạn vị 

trí và khu vực khai thác. 

Làm đƣờng vận chuyển nội mỏ. Chiều dài tuyến đƣờng thi công là 125 m, bề rộng 

mặt đƣờng 4 m, chiều cao đắp so với điều kiện địa hình xung quanh: 0,5 m. 

Dọn dẹp, mở vỉa tạo mặt bằng khai thác đầu tiên trên diện tích khoảng 500 m
2
. 

c. Xây đường vận chuyển mỏ 

- Làm đường nội mỏ:  

Tuyến đƣờng dài khoảng 125 m, kéo dài từ ranh giới phía Đông Nam sang phía Nam 

mỏ, bề rộng mặt đƣờng rộng 4 m. Tiến hành phát hoang, dọn thực vật, san gạt theo địa 

hình tự nhiên. Khối lƣợng san gạt trung bình 253 m
3
. 

- Đường ngoại mỏ: 

Giáp ranh phía Đông dự án có đƣờng đất dân sinh hiện hữu rộng khoảng 6m dài 

550m, cao 1m dẫn ra tỉnh lộ ĐT.788, đây là tuyến đƣờng ngoại mỏ của dự án. Dọc tuyến 
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đƣờng chủ yếu là trồng cây cao su, tuyến đƣờng hiện đang sử dụng tốt. Trong quá trình 

thực hiện dự án, Doanh nghiệp sẽ duy tu, sửa chữa tuyến đƣờng hàng năm. 

Tuyến đƣờng ngoại mỏ vận chuyển vật liệu xây dựng thông thƣờng đi ngang Cống 

qua đƣờng tại vị trí K0+512 trên kênh N8-8 hệ thống thủy lợi Tân Biên – Phƣớc Hòa. 

Doanh nghiệp đã đƣợc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh cho phép đi lại, 

vận chuyển khoáng sản đi qua Cống qua đƣờng tại vị trí K0+512 trên kênh N8-8. (Theo 

Văn bản số 322/TLTN-QLN về việc hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình Thủy lợi 

trên kênh N8-8 hệ thống thủy lợi Tân Biên – Phước Hòa của Công ty TNHH MTV Khai 

thác Thủy lợi Tây Ninh ngày 19/11/2021). 

d. Đắp đê bao 

Khu vực khai thác có dạng địa hình đồng bằng, địa hình nghiêng thoải về phía Tây, 

có độ cao địa hình thay đổi từ +4,5m đến +8,5m. Diện tích khai thác còn nguyên hiện trạng 

địa hình nguyên thủy. Tuy nhiên, để phục vụ cho công tác hoàn thổ, đóng cửa mỏ phục hồi 

môi trƣờng sau khi đóng cửa mỏ và gia cố bờ mỏ, trong quá trình khai thác sẽ tiến hành 

đắp đê để trồng cây xanh và một phần nƣớc mặt. Đê ngăn nƣớc đƣợc đắp theo quá trình 

phát triển của moong khai thác và mở rộng cho đến hết chu vi mỏ. 

Tuyến đê bao đƣợc đắp theo kích thƣớc: cao 1,0m; mặt đê 1m; chân đê 2m. Chiều dài 

bằng chu vi bờ mỏ 1.010m. Khối lƣợng đắp đê là 1.515 m³. 

e. Biện pháp, khối lượng thi công các hạng mục công trình phụ trợ 

Do điều kiện đặc thù là khai thác các sản phẩm san lấp nền công trình. Do vậy, tại 

công trƣờng chỉ xây dựng nhà điều hành tạm điều hành khai thác rộng 120 m²
 
và đƣờng 

vận chuyển. Công tác xây dựng ở đây chủ yếu là liên quan đến cắm mốc giới hạn vị trí và 

khu vực khai thác. Giai đoạn bóc đất tầng phủ trong thời gian xây dựng mỏ. 

Các hạng mục công trình tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, đƣợc thiết kế 

đơn giản dạng nhà tạm công trƣờng phục vụ sản xuất nhằm giảm chi phí đầu tƣ, tận dụng 

nguồn vật liệu sẵn có tại địa phƣơng tuy nhiên vẫn đảm bảo chất lƣợng và hiệu quả khi sử 

dụng. 

Nhà điều hành tạm: Công nhân làm việc trong mỏ chủ yếu là dân địa phƣơng, sau khi 

kết thúc giờ làm việc thì về nhà nên mỏ không xây dựng nhà ở cho công nhân. Các thiết bị 

đƣợc đặt ngoài trời nên công nhân làm việc trực tiếp ngoài trời.  Xây dựng nhà tạm công 

trƣờng phục vụ nghỉ giữa ca và xƣởng sửa chữa nhỏ. Nhà khung sắt lắp ghép, liên kết hàn, 

bu lông, mái lợp tôn. 

1.7. TIẾN ĐỘ, VỐN ĐẦU TƢ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1.7.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ tiến độ thực hiện dự án nhƣ sau: 

- Quý III/2022 ÷ Quý IV/2022:  Hoàn thành các thủ tục pháp lý; 

- Quý II/2023 ÷ Quý II/2025: Xây dựng cơ bản mỏ và khai thác đạt công suất 100% 

- Quý III/2025: Kết thúc khai thác và phục hồi môi trƣờng, đóng cửa mỏ. 

1.7.2. Vốn đầu tƣ 

Tổng vốn đầu tƣ của Dự án là 4.790.032.000 VNĐ (Bốn tỷ bảy trăm chín mƣơi triệu 

không trăm ba mƣơi hai nghìn đồng). 
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Chi phí đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường: chủ yếu là các chi phí giám sát 

môi trƣờng, chi phí bảo vệ môi trƣờng và chi phí cải tạo phục hồi môi trƣờng. 

- Chi phí giám sát môi trường: Căn cứ theo Thông tƣ số 20/2017/TT-BTNMT ngày 

08/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi trƣờng. 

- Phí bảo vệ môi trường: Đối với loại khoáng sản đất khai thác để san lấp, xây dựng 

công trình: mức thu phí bảo vệ môi trƣờng tối thiểu là 1.000 đồng/m
3
, mức thu tối đa 

là 2.000 đồng/m
3
 (Theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính 

phủ quy định về phí bảo vệ môi trƣờng đối với khai thác khoáng sản). 

- Chi phí dự toán cải tạo, phục hồi môi trường: đƣợc tính cụ thể trong phƣơng án cải 

tạo phục hồi môi trƣờng tại chƣơng 4 của báo cáo. 

1.7.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án  

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ quản lý thực hiện dự án 

Tổ chức mỏ VLXDTT tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

hoạt động nhƣ một xí nghiệp mỏ hạch toán phụ thuộc DNTN Khai thác Khoáng sản 

Nguyễn Thông bao gồm bộ phận trực tiếp tham gia sản xuất và bộ phận gián tiếp, phục vụ. 

- Bộ phận trực tiếp (tham gia các công đoạn công nghệ : Xúc bốc, vận chuyển, tƣới 

đƣờng chống bụi... 

- Bộ phận gián tiếp: Gồm bộ phận quản lý, bộ phận kinh doanh và bộ phận phục vụ 

sản xuất (sửa chữa, kho tàng, bảo vệ, ... . 

Bảng 1.14: Bảng biên chế lao động toàn mỏ 

Stt Biên chế lao động ĐVT Số lƣợng 

I Lao động gián tiếp  3 

1 Giám đốc  Ngƣời 1 

2 Kế toán – kế hoạch, tổ chức Ngƣời 1 

GIÁM ĐỐC  

Bộ 

phận 

HC-

NS 

Bộ 

phận 

TC- 

KT 

Bộ 

phận 

KT- 

KH 

Tổ 

điện 

nƣớc 

Tổ 

tƣới 

nƣớc 

đƣờng 

Tổ 

bảo 

vệ 

Đội 

vận 

chuyển 

Đội 

xúc 

bốc 

san gạt 
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Stt Biên chế lao động ĐVT Số lƣợng 

3 Bảo vệ Ngƣời 1 

II Lao động trực tiếp  9 

1 Máy xúc 1,2 m
3
/gàu Ngƣời 2 

2 Ôtô vận chuyển 15 tấn Ngƣời 6 

3 Xe bồn nƣớc tƣới đƣờng, bơm nƣớc Ngƣời 1 

Tổng cộng: 12 

 Nhu cầu sử dụng lao động và thời gian làm việc: 

Chế độ công tác của mỏ nhƣ sau: 

+ Số ngƣời làm việc trong giai đoạn khai thác: 12 ngƣời. 

+ Số ca làm việc trong ngày: 1 ca/ngày.  

+ Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ/ca. 

+ Số ngày làm việc trong năm: 260 ngày.  

+ Thời gian làm việc hữu ích của thiết bị: 8 giờ/ca. 
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CHƢƠNG 2: 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI                                                 

VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện môi trƣờng tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Theo Báo cáo kết quả thăm dò và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Dự án khai thác mỏ 

vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt thì điều kiện về địa lý địa chất được trình 

bày tóm tắt như sau:  

2.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo 

Khu vực khai thác có dạng địa hình đồng bằng, nghiêng thoải về phía Tây, độ cao 

địa hình tự nhiên thay đổi từ 4,5-8,5m. Trên bề mặt địa hình có thảm thực vật chủ yếu là 

chuối và khoai mì. Cấu tạo nên bề mặt địa hình này là các trầm tích sông thuộc hệ tầng 

Củ Chi. 

2.1.2. Đặc điểm địa chất mỏ 

a. Đặc điểm địa chất mỏ 

Địa tầng: Diện tích khai thác có cấu tạo địa chất đơn giản. Trong diện tích khai thác 

có thành tạo địa chất là trầm tích sông hệ tầng Củ Chi (aQ1
3
cc). 

- Thống Pleistocen, phụ thống thượng, trầm tích sông hệ tầng Củ Chi (aQ1
3
cc) 

Các thành tạo của hệ tầng chiếm hầu hết diện tích khai thác. Thành phần thạch học 

chủ yếu là cát bột sét, cuội sỏi, có nơi chứa sét kaolin, bề mặt bị phong hóa laterit có màu 

nâu, đỏ, vàng loang lỗ. Dày từ 5,0-30,0m. Bị các thành tạo trẻ hơn phủ lên. Là đối tƣợng 

khai thác khoáng sản. 

Các thành tạo của hệ tầng hiện diện hầu hết trong tất cả các lỗ khoan thăm dò, độ 

sâu bắt gặp hệ tầng từ 0,0-12,3m. 

- Holocen thượng. Trầm tích sông (aQ2
1-2

) 

Các thành tạo trầm tích sông Holocen hạ-trung chủ yếu phát triển dọc theo hệ thống 

sông Vàm Cỏ Đông và phân bố rải rác theo thung lũng sông Sài Gòn. Theo Sơ đồ địa 

chất khu vực khai thác, các thành tạo Holocen hạ-trung hiện diện trên một diện tích nhỏ, 

khoảng 1km
2
, phân bố ở phía Tây Bắc, cách diện tích dự kiến khai thác khoảng 1,3km. 

Chúng phủ trực tiếp lên các trầm tích sông hệ tầng Củ Chi và bị các trầm tích lòng hiện 

đại phủ lên trên. 

Thành tạo trầm tích nguồn gốc sông gồm cát, sạn sỏi, sét bột; còn nguồn gốc sông 

biển gồm sét, sét bột mịn dẻo, màu xám nhạt. Bề dày trung bình từ 2-4m. 

Hệ tầng không hiện diện trong khu vực khai thác, chúng xuất hiện kéo dài theo 

hƣớng Tây Bắc xuống Tây Nam. 

- Holocen thượng. Trầm tích sông (aQ2
3
) 

Thành tạo trầm tích sông Holocen thƣợng bao gồm các thành tạo lòng hiện đại và 

các bãi bồi hiện đại phân bố dọc theo thung lũng của sông Vàm Cỏ Đông và các chi lƣu 

của nó. 
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Thành phần các trầm tích chủ yếu bao gồm bột sét, bột cát màu xám, xám đen. Phần 

trên mặt có lẫn mùn thực vật màu đen chƣa bị phân hủy hoàn toàn. Bề dày trung bình 1- 

5m. 

Hệ tầng không hiện diện trong khu vực khai thác, chúng xuất hiện kéo dài theo 

hƣớng Đông-Bắc sang Tây-Bắc. 

b. Cấu trúc địa chất mỏ 

Đặc điểm cấu trúc địa chất tại khu vực khai thác tƣơng đối đơn giản. Toàn bộ khu 

vực khai thác phân bố hệ tầng Củ Chi. Thành phần chủ yếu là bột sét, sét bột màu xám 

vàng, lẫn sạn sỏi laterit màu nâu đỏ. 

c. Các hiện tượng địa chất động lực 

Mỏ có điều kiện địa chất công trình khá ổn định. Lớp vật liệu xây dựng thông 

thƣờng với thành phần chủ yếu là bột sét, sét bột lẫn sạn sỏi laterit. Mỏ sẽ đƣợc khai thác 

đến cote -0,3 tƣơng đƣơng độ sâu trung bình 7,0m từ mặt địa hình nguyên thủy. Vì vậy, 

các hiện tƣợng địa chất động lực có thể xảy ra: 

- Hiện tƣợng sạt lở bờ moong khai thác: Xảy ra khi khai thác trong tầng sét bột khi 

góc dốc bờ moong khai thác lớn, thời tiết mƣa liên tiếp. Do đó khi khai thác trong 

lớp này góc dốc bờ moong phải phù hợp, đồng thời có các biện pháp gia cố bờ 

moong, thoát nƣớc mặt một cách hợp lý.  

- Hiện tƣợng ngập nƣớc khi khai thác: Nhƣ đã phân tích ở trên, có 2 nguồn nƣớc 

chính chảy vào moong khai thác là nƣớc mƣa và nƣớc ngầm. Nƣớc mƣa rơi trực 

tiếp vào moong khai thác và nƣớc ngầm chảy vào moong khai thác. Để đảm bảo 

cho việc khai thác cần phải áp dụng phƣơng pháp tháo khô cƣỡng bức. Máy bơm và 

lƣu lƣợng bơm tháo khô phải có công suất đảm bảo tháo hết lƣợng nƣớc trong mỏ 

theo tính toán. 

- Khoáng sản chính trong mỏ là vật liệu xây dựng thông thƣờng để Doanh nghiệp đạt 

hiệu quả kinh tế và đảm bảo độ an toàn trong quá trình khai thác. Các biện pháp gia 

cố bờ moong mà Doanh nghiệp hiện đƣợc nhƣ sau: 

+ Trong quá trình khai thác mỏ sau này, sẽ thiết kế các rãnh đỉnh hƣớng dòng chảy 

nƣớc mặt ra hƣớng mƣơng thoát nƣớc phía Nam tránh khỏi khu vực khai thác 

nhằm hạn chế nƣớc chảy vào moong gây hiện tƣợng sạt lở.  

+ Đồng thời, trên thiết kế diện bờ bao rộng 3m sẽ trồng cây xanh xung quanh sau 

khi khai thác, để gia cố đƣờng bờ đƣợc an toàn. 

d. Cấu trúc địa chất nền và đặc tính ĐCCT của các lớp đất 

 Bột sét lẫn sạn sỏi laterit, trạng thái gắn kết tƣơng đối tốt. Lớp này phân bố trên 

toàn bộ khu vực mỏ, là lớp có điều kiện địa chất công trình tƣơng đối ổn định.  

Bên dƣới là lớp sét bột, bề dày chƣa khống chế hết ở lỗ khoan LK1 khoan sâu  

thêm 5,0m. Là lớp có điều kiện công trình khá ổn định. 

e. Tính toán gốc dốc bờ moong khai thác 

Vật liệu xây dựng thông thƣờng tại ấp Hòa Bình sẽ đƣợc khai thác lộ thiên xuống 

sâu trung bình 7,0m. Góc dốc bờ moong khai thác đƣợc tính theo công thức sau: 
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Trong đó:  

: Góc dốc bờ moong khai thác (độ . 

: Góc ma sát trong của đất, đá (độ .  

K: Hệ số an toàn. 

C: Lực dính kết của đất, đá (Tấn/m² . 

H: Chiều cao bờ moong khai thác tính đến cao độ (m . 

: Dung trọng tự nhiên của đất đá (Tấn/m³ . 

λ: Hệ số mềm yếu phụ thuộc vào mức độ nứt nẻ và đồng nhất của đất, đá. 

Thực tế khai thác mỏ có 2 loại góc dốc bờ moong là bờ moong động (bờ moong 

đang trong quá trình khai thác  và bờ moong tĩnh (bờ moong cố định khi đến biên giới 

khai trƣờng . Căn cứ vào thời gian tồn tại và mức độ ảnh hƣởng của quá trình khai thác 

mỏ, góc dốc bờ moong đƣợc tính toán nhƣ sau: 

 Gốc dốc bờ moong động 

Do thời gian tồn tại của bờ moong động ngắn, luôn thay đổi theo lịch trình khai 

thác. Với bề dày khai thác là 7m sẽ chia thành 4 tầng kết thúc khai thác và lựa chọn tầng 

khai thác là  h1=h2=1,5m; h3=h4=2,0m để tính toán. Các thông số lựa chọn để tính đƣợc 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.1: Thông số tính toán góc dốc bờ moong động 

Lớp đất  

Dung trọng 

tự nhiên 

(tấn/m
3
) 

Lực kết 

dính 

(tấn/m
2
) 

Hệ số 

an toàn 

K 

Hệ số 

mềm yếu  

Góc ma sát 

trong φ 

(độ) 

tg φ 

Bột sét, sét bột lẫn sạn 

sỏi laterit 
        2,077  4,764 1,00 1,00 19,47 0,4 

 (Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

Bảng 2.2: Kết quả tính toán góc dốc bờ moong động 

Lớp đất  

Tầng khai thác 

1,5 3 5 7 

tg  tg  tg  tg  

Bột sét, sét bột lẫn sạn 

sỏi laterit 
1,882 62 1,882 62 1,500 56 1,5 56 

(Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

 Góc dốc bờ moong tĩnh 

Đối với góc dốc bờ moong tĩnh (cố định  do chịu ảnh hƣởng của các yếu tố tự nhiên 

H

C

K

tg
tg




 
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và các hoạt động khai thác vận chuyển của mỏ (xe cộ chạy trên các tuyến vận tải trong 

mỏ, bão hòa nƣớc vào mùa mƣa,...  nên phải có hệ số an toàn cao hơn. Căn cứ vào các 

điều kiện trên, tùy thuộc vào tính ổn định của đất nền mà chọn hệ số an toàn và hệ số 

mềm yếu đƣợc chọn cho phù hợp. Các thông số tính toán góc ổn định bờ moong tĩnh 

đƣợc trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 2.3: Thông số tính toán góc dốc bờ moong tĩnh 

Lớp đất  

Dung trọng 

tự nhiên 

(tấn/m
3
) 

Lực kết 

dính 

(tấn/m
2
) 

Hệ số 

an toàn 

K 

Hệ số 

mềm yếu  

Góc ma sát 

trong φ 

(độ) 

tg φ 

Bột sét, sét bột lẫn sạn 

sỏi laterit 
        2,077  4,764 1,10 1,00 19,47 0,4 

(Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

Kết quả tính toán góc dóc bờ moong tĩnh đƣợc tổng hợp và trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 2.4: Kết quả tính toán góc dốc bờ moong tĩnh 

Lớp đất  

Tầng khai thác 

1,5 3 5 7 

tg  tg  tg  tg  

Bột sét, sét bột lẫn sạn 

sỏi laterit 
1,850 62 1,850 62 1,468 56 1,468 56 

(Báo cáo kinh tế  kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 2022) 

Theo quy chuẩn an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên: Tiêu chuẩn Quốc Gia 

4447:2012 (Bảng 27 – Độ mái dốc tầng khai thác trong và sau khi ngừng khai thác  cho 

phép góc nghiêng sƣờn tầng khai thác là α= 45° ÷ 60° và góc dốc ổn định khi kết thúc 

khai thác γ= 35° ÷ 45°. Chọn góc dốc bờ moong tĩnh nhƣ trên vì dựa trên những đánh giá 

sau: 

- Điều kiện địa chất công trình tại mỏ tƣơng đối ổn định; 

- Thiết kế bờ bao xung quanh mỏ nhằm hạn chế sạt lở; 

- Tránh lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản; 

- Hiện trạng khai thác tại các mỏ vật liệu xây dựng thông thƣờng trong khu vực. 

Từ đó, có thể lựa chọn:  

 Bờ bao có chiều rộng tối thiểu là 3,0m (tính từ ranh mỏ  để bố trí trồng cây xanh, 

chắn bờ xung quanh nhằm gia cố bờ mỏ và ngăn nƣớc mặt chảy vào moong khai 

thác.  

 Góc nghiêng sƣờn tầng khai thác trong 4 tầng khai thác là α= 60
0
. Đồng thời tính 

toán đƣợc góc dốc ổn định khi kết thúc khai thác là γ= 44
0
06’ là phù hợp.  
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Nhƣ vậy, trong quá trình khai thác vật liệu xây dựng thông thƣờng vẫn đảm bảo 

phòng tránh các hiện tƣợng trƣợt lở đất ở bờ moong và khai thác hiệu quả, tránh lãng phí 

tài nguyên khoáng sản. Thiết kế này sẽ tính toán cụ thể. 

Tóm lại, kết quả nghiên cứu ĐCTV - ĐCCT mỏ đã làm sáng tỏ điều kiện địa chất 

thủy văn, địa chất công trình mỏ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho công tác thiết kế 

khai thác mỏ. Từ kết quả nghiên cứu ĐCTV - ĐCCT mỏ có thể kết luận một cách khái 

quát sau: 

 Mỏ có điều kiện địa chất thủy văn đơn giản. Nguồn nƣớc chảy vào mỏ chủ yếu vẫn 

là nƣớc mƣa rơi trực tiếp xuống moong, lƣợng nƣớc dƣới đất không đáng kể, có thể 

tháo khô bằng phƣơng pháp bơm hút cƣỡng bức khi khai thác xuống sâu. 

 Điều kiện địa chất công trình khá đơn giản. Lớp sét bột có tính ổn định. Do đó khi 

khai thác phải có các biện pháp gia cố bờ moong thích hợp, kết hợp với phƣơng 

pháp khai thác hợp lý để không xảy ra hiện tƣợng trƣợt lở bờ moong. 

2.1.3. Đặc tính chất lƣợng khoáng sản 

Thân khoáng trong mỏ ấp Hòa Bình là sản phẩm trầm tích thuộc hệ tầng Củ Chi. 

Thân khoáng nằm ngang có quy mô lớn, phân bố rộng rãi trong toàn diện tích khai thác. 

Chiều dày thân khoáng chƣa có các công trình khống chế hết bề dày. Trong phạm vi 

chiều sâu khai thác là 7,0m khu vực khai thác có một thân khoáng duy nhất. 

Thành phần chủ yếu của hệ tầng là sét bột, sét bột cát, cát bột sét màu xám vàng, 

xám trắng loang lỗ, chứa sạn sỏi laterit nâu đỏ. 

- Thành phần độ hạt:  Kết quả phân tích thành phần hạt của đất san lấp trong mỏ chủ 

yếu là hàm lƣợng cát bột từ 38,4÷93,6%; trung bình là 68,32% và hàm lƣợng sét từ 

12,2÷39,8%, trung bình là 26,29%. Hàm lƣợng sét này có thể sử dụng phối trộn với 

sét nguyên liệu để làm gạch ngói cho các lò gạch sử dụng công nghệ sản xuất mới 

hiện nay vẫn đảm bảo về độ co ngót sau khi nung. 

- Thành phần hóa học: Với kết quả phân tích từ các mẫu đơn và tổng hợp thành mẫu 

nhóm về thành phần hóa học (%   đối với khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thƣờng, cho thấy hàm lƣợng các oxit rất ít biến đổi. Các chỉ tiêu quan trọng nhƣ: 

SiO2 66,52÷68,77%, trung bình là 67,40%; SO3 0,03÷0,04%, trung bình 0,04% phù 

hợp để làm vật liệu xây dựng thông thƣờng. 

- Tính chất vật lý và cơ lý:  

 Tỷ trọng của vật liệu xây dựng thông thƣờng trong mỏ là 2,72. 

 Mẫu độ ẩm tối ƣu lớn nhất đạt 17,31%, nhỏ nhất là 11,67%, trung bình 15,30%. 

 Dung trọng tự nhiên trung bình đạt 1,78g/cm
3
, lớn nhất đạt 1,794 g/cm

3
, nhỏ nhất 

đạt 1,771 g/cm
3
. 

 Hệ số nở rời trung bình đạt 1,28. 

 Tham số phóng xạ cho kết quả I1, I2, I3  đều có giá trị nhỏ hơn 1. 

2.1.4. Đặc điểm địa chất thủy văn 

a.  Nước mặt 
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Cách khu vực khai thác khoảng 70m về phía Nam có suối nhỏ có nƣớc chảy vào 

mùa mƣa, giúp thoát nƣớc mƣa trong khu vực. Theo khảo sát suối nhỏ có chiều dài 

khoảng 4km, độ rộng dao động từ 2m - 10m, suối trải dài từ Đông sang Tây trên địa phận 

ấp Hòa Bình, nƣớc từ suối sẽ chảy vào nguồn tiếp nhận sau cùng là sông Vàm Cỏ Đông.  

Suối nhỏ có cao độ từ 1m - 4m, dự án sẽ áp dụng thoát nƣớc bằng phƣơng pháp bơm 

cƣỡng bức nƣớc ra mƣơng đất thoát nƣớc có chiều dài khoảng 70m ở phía Nam dự án, sau 

đó chảy vào suối nhỏ vì vậy cao độ mực nƣớc suối không ảnh hƣởng lớn đến quá trình 

thoát nƣớc trong mỏ. 

Sông Vàm Cỏ Đông cách dự án khoảng 1,3km về phía Tây.  

Tại Tây Ninh, sông Vàm Cỏ Đông chảy từ phía tây bắc hƣớng Bến Cầu có cảng Bến 

Kéo qua Gò Dầu Hạ, rồi xuôi hƣớng đông nam chảy qua thị trấn Bến Lức của tỉnh Long 

An. Đoạn trung lƣu chảy từ Bến Lức tới Tân Trụ, vào thời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn 

gọi là sông Bến Lức (hoặc sông Lật Giang hay sông Cửu An . Vì có nhiều nhánh sông 

nhỏ của Vàm Cỏ Đông nên nó rất thuận tiện cho việc lƣu thông bằng đƣờng thủy để vận 

chuyển hàng hóa từ các nơi về Tây Ninh hay ngƣợc lại từ Tây Ninh đến những nơi khác 

(chủ yếu là các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long . 

b. Nước dưới đất 

Trong diện tích khai thác phát hiện một tầng chứ nƣớc lỗ hổng, dạng tồn tại của tầng 

chứa nƣớc nhƣ sau: 

Tầng chứa nƣớc lỗ hổng Pleistocen thƣợng (qp3 , trong các thành tạo trầm tích bở rời 

của hệ tầng Củ Chi (aQ13cc . Thành phần trầm tích gồm cát mịn đến thô, sỏi sạn cát bột. 

Trong phạm vi thăm dò không phát hiện có nƣớc trong lỗ khoan thăm dò do có thành phần 

hạt chủ yếu là sét bột, sét bột cát lẫn sạn sỏi laterit màu nâu đỏ. Mực nƣớc tĩnh nằm dƣới 

độ sâu khai thác. Vì vậy không ảnh hƣởng đến quá trình khai thác. 

2.1.5. Đặc điểm khí hậu 

Các yếu tố về khí hậu – khí tƣợng – thủy văn có ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình 

phân hủy yếm khí các chất ô nhiễm trong nƣớc thải. Đồng thời, các yếu tố này cũng ảnh 

hƣởng rất lớn đến quá trình phát tán các chất ô nhiễm không khí đến việc thấm nƣớc thải 

vào đất và đến việc tập kết, lƣu trữ chất thải rắn, chất thải nguy hại. Nói chung, các quá 

trình lan truyền, phát tán và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong môi trƣờng không khí 

phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố vi khí hậu của khu vực có nguồn gây ô nhiễm. 

Tỉnh Tây Ninh nói chung và huyện Tân Biên nói riêng nằm trong vùng mang đặc 

trƣng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa với 2 mùa rõ rệt: mùa mƣa và mùa khô. 

a. Nhiệt độ không khí 

Sự thay đổi nhiệt độ không khí ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình phát tán các chất ô 

nhiễm vào khí quyển và luân chuyển tới các khu vực. Cùng với các yếu tố khác, nhiệt độ 

không khí cũng ảnh hƣởng trực tiếp tới điều kiện vi khí hậu trong khu vực dự án. 

Nhiệt độ không khí cao nhất trong năm 2021 là tháng 5 và tháng 6: 28,9
0
C. 

Nhiệt độ không khí thấp nhất trong năm 2021 là tháng 1: 25,6
0
C. 

Nhiệt độ không khí trung bình năm 2021 khoảng: 27,6
0
C. 
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Bảng 2.5: Nhiệt độ không khí trung bình theo tháng (°C) 

Tháng 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bình quân 

năm 
27,9 28,1 28,1 27,6 27,6 28,0 27,6 

1 25,3 27,9 26,9 27,0 27,0 27,1 25,6 

2 26,0 27,5 27,2 26,5 27,4 27,2 26,6 

3 28,1 28,6 28,0 28,1 28,7 29,0 28,7 

4 29,4 30,7 28,8 29,2 30,1 29,4 28,7 

5 30,0 30,2 28,3 28,0 29,0 30,4 28,9 

6 28,6 28,1 28,1 27,7 28,5 28,2 28,9 

7 28,0 27,6 27,5 27,8 27,9 28,3 28,0 

8 27,9 28,2 27,7 27,1 27,4 28,1 28,3 

9 28,1 27,5 28,1 27,2 27,2 27,7 27,3 

10 27,7 26,8 27,3 27,8 27,8 26,8 27,2 

11 28,1 27,5 27,2 27,4 27,1 26,9 27,4 

12 27,7 26,4 26,3 27,9 26,4 26,6 26,1 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2021, xuất bản năm 2022) 

b. Độ ẩm không khí: 

Độ ẩm không khí là yếu tố ảnh hƣởng lên quá trình chuyển hóa các chất ô nhiễm 

không khí và là yếu tố vi khí hậu ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời. 

Độ ẩm bình quân năm 2021 là 81%, đạt giá trị cao nhất vào tháng 9 và tháng 10 là 

88%. Độ ẩm thấp nhất vào tháng 1: 69%. 

Bảng 2.6: Độ ẩm không khí trung bình theo tháng (%) 

Tháng 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm 79 80 80 81 81 80 81 

1 75 75 73 79 71 73 69 

2 73 68 72 74 73 70 74 

3 73 70 74 76 71 72 72 

4 76 70 79 75 72 74 79 

5 79 76 85 84 80 78 85 

6 83 84 83 85 80 85 84 

7 85 85 87 86 81 84 86 

8 84 85 87 87 82 86 86 
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Tháng 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

9 83 88 85 87 83 89 88 

10 84 90 85 82 80 91 88 

11 80 84 83 81 76 85 85 

12 75 83 73 77 73 70 76 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2021, xuất bản năm 2022) 

c. Chế độ mưa 

Tỉnh Tây Ninh nói chung chịu sự chi phối loại hình khí hậu nhiệt đới gió mùa. Vì 

vậy, về mặt khí hậu phân thành mùa mƣa và mùa khô (hoặc ít mƣa  rất rõ rệt trên khu 

vực này. Mùa mƣa gần trùng hợp với gió mùa hè khống chế khu vực này. Tuy nhiên hàng 

năm do tình hình biến động của hoàn lƣu khí quyển trên qui mô lớn mà mùa mƣa bắt đầu 

và kết thúc sớm hay muộn. 

Lƣợng mƣa trung bình năm 2021 là 2.441,6 mm. Lƣợng mƣa trung bình tháng cao 

nhất là tháng 11/2021: 406,1 mm. Lƣợng mƣa trung bình tháng thấp nhất là tháng 1 và 

tháng 2/2021: 0mm. 

Bảng 2.7: Lƣợng mƣa trung bình theo tháng (mm) 

Tháng 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cả năm 1.906,7 2.415,7 2.139,6 1.821,0 1.789,7 1.408,7 2.441,6 

1 12,2 - 11,4 53,4 0,0 - - 

2 18,7 - 26,4 24,9 5,5 9 - 

3 - - 74,7 29,7 8,5 - 0,4 

4 109,0 - 152,4 20,1 31,7 196,5 149,0 

5 119,3 194,9 206,8 248,7 286,4 36,4 350,5 

6 241,0 184,7 380,3 220,3 470,0 299,9 109,9 

7 230,4 402,5 204,6 189,3 248,3 173,9 379,7 

8 320,3 280,5 341,6 217,9 202,7 105,6 283,3 

9 369,6 373,9 238,4 344,1 303,4 238,3 379,1 

10 260,2 617,4 274,3 176,9 162,4 183,5 290,8 

11 207,8 233,3 129,8 192,3 70,8 138,3 406,1 

12 18,2 128,5 98,9 103,4 - 27,3 92,8 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2021, xuất bản năm 2022) 

d. Chế độ nắng:  

Các tháng mùa khô có giờ nắng khá cao, trên 60% giờ nắng trong năm. 

Tổng số giờ nắng trong năm 2021: 2.576,4 giờ 
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Số giờ nắng cao nhất năm 2021 vào tháng 3: 285,1 giờ 

Số giờ nắng thấp nhất năm 2021 vào tháng 10: 153,3 giờ. 

Bảng 2.8: Số giờ nắng trung bình theo tháng (giờ) 

Tháng 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cả năm 2.930,9 2.634,4 2.415,1 2.495,0 2.771,1 2.597,5 2.576,4 

1 265,5 259,4 200,0 189,9 243,9 263,5 232,2 

2 251,4 258,6 216,7 228,5 258,2 263 232,8 

3 275,7 279,2 243,9 244,4 253,8 248,6 285,1 

4 266,2 268,4 226,5 230,0 241,1 231,6 208,0 

5 271,2 232,0 200,2 233,0 241,1 231,1 218,9 

6 22,1 191,2 201,2 181,3 227,6 216,3 235,4 

7 193,1 222,5 170,5 191,1 225,0 229,5 192,8 

8 246,1 218,8 204,5 160,1 182,7 197,2 236,1 

9 225,7 179,2 197,5 173,8 153,4 200,9 173,9 

10 224,4 166,3 167,0 246,0 248,5 126,5 153,3 

11 247,2 215,6 167,7 201,7 224,4 202,8 194,3 

12 242,3 143,2 219,4 215,2 271,4 186,5 213,6 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2021, xuất bản năm 2022) 

e. Chế độ gió: 

Khí hậu Tây Ninh nói chung, khu vực dự án nói riêng tƣơng đối ôn hoà, chia làm 2 

mùa rõ rệt, mùa mƣa và mùa khô. Mùa khô từ tháng 12 năm trƣớc đến tháng 4 năm sau 

và tƣơng phản rất rõ với mùa mƣa ( từ tháng 5 – tháng 11 . Tốc độ gió 1,7 m/s và thổi 

điều hoà trong năm. Tây Ninh chịu ảnh hƣởng của 2 loại gió theo mùa, cụ thể:  

- Mùa mƣa: Hƣớng gió chủ yếu là gió Tây – Tây Nam.  

- Mùa khô: Hƣớng gió chủ yếu là gió Bắc – Đông Bắc. 

2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng dự án 

Ngày thu mẫu: Đợt 1: ngày 03/08/2022; Đợt 2: ngày 04/08/2022; Đợt 3: 05/082022. 

Điều kiện lấy mẫu: trời nắng 

 Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực dự án 

Tọa độ lấy mẫu: 

+ Khu vực đầu hƣớng gió: (K1 ;  

+ Khu vực cuối hƣớng gió: (K2). 
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Bảng 2.9: Kết quả phân tích môi trƣờng không khí khu vực dự án 

Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Độ ồn 

  dBA 

Bụi 

mg/m
3
 

SO2 

mg/m
3
 

NO2 

mg/m
3
 

CO 

mg/m
3
 

Đợt 1: ngày 03/08/2022      

K1: Khu vực đầu hƣớng gió 60,5 0,230 0,081 0,094 < 8,3 

K2: Khu vực cuối hƣớng gió 56,6 0,276 0,086 0,075 < 8,3 

Đợt 2: ngày 04/08/2022      

K1: Khu vực đầu hƣớng gió 59,1 0,249 0,086 0,085 < 8,3 

K2: Khu vực cuối hƣớng gió 58,3 0,231 0,090 0,091 < 8,3 

Đợt 3 ngày 05/08/2022      

K1: Khu vực đầu hƣớng gió 61,0 0,275 0,088 0,087 < 8,3 

K2: Khu vực cuối hƣớng gió 57,9 0,199 0,092 0,078 < 8,3 

QCVN 05:2013/BTNMT - 0,3 0,35 0,2 30 

QCVN 26:2010/BTNMT  70 - - - - 

 (Nguồn: Công ty TNHH KHCN   PT Môi trường Phương Nam, 8/2022) 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy nồng độ bụi và hơi khí tại các vị trí lấy mẫu 

đều đạt quy chuẩn quy định.  

 Hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt 

Bảng 2.10: Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt tại suối nhỏ cách dự án khoảng 

70m về phía Nam 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT,  

Cột B1 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH - 7,09 7,21 7,16 5,5 - 9 

2 
Oxy hòa tan 

(DO) 
mgO2/l 4,5 4,9 4,3  4 

3 BOD5 (20°C) mg/l 13 11 13 15 

4 COD mg/l 26 23 25 30 

5 TSS mg/l 38 36 36 50 

6 N-NH4
+
 mg/l 0,74 0,69 0,78 0,9 

7 N-NO2
-
 mg/l KPH KPH KPH 0,05 

8 N-NO3
-
 mg/l 0,91 0,87 0,97 10 

9 Tổng dầu mỡ mg/l KPH KPH KPH 1 

10 Coliform 
MPN/ 

100 ml 
2,4 x 10

3
 1,5 x 10

3
 2,1 x 10

3
 7.500 

 (Nguồn: Công ty TNHH KHCN   PT Môi trường Phương Nam, 8/2022)  
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Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy chất lƣợng nƣớc mặt suối nhỏ tại khu vực lấy 

mẫu đạt quy chuẩn quy định. Điều này cho thấy, chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực dự án 

vẫn đang trong tình trạng tốt, chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

 Hiện trạng chất lƣợng nƣớc dƣới đất 

Bảng 2.11: Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc dƣới đất lấy mẫu giếng khoan tại hộ 

dân lân cận dự án 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 09-MT: 

2015/BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1  pH - 6,98 7,02 6,94 5,5 - 8,5 

2  Độ màu (pH=7  Pt-Co KPH KPH KPH - 

3  TDS mg/l 97 105 87 1500 

4  Độ cứng tổng  mgCaCO3/l 32,6 28,9 21,5 500 

5  Nitrat (N-NO3
-
) mg/l 0,93 0,81 0,92 15 

6  Sắt (Fe  mg/l KPH KPH KPH 5 

7  Clorua (Cl
-
) mg/l 18,8 22,4 20,8 250 

8  Coliform 
MPN/100 

ml 
< 3 < 3 < 3 3 

9  E.Coli MPN/100ml < 3 < 3 < 3 
Không phát  

hiện thấy 

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN   PT Môi trường Phương Nam, 8/2022)  

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy chất lƣợng nƣớc ngầm tại khu vực tốt, tất cả 

các chỉ tiêu phân tích đều đạt quy chuẩn theo quy định. 

 Hiện trạng chất lƣợng đất 

Mẫu đất tại 3 lỗ khoan trong dự án: 

LK1/3 (tọa độ: x=543085; y=1269711);     

LK5/3 (tọa độ x=543304; y=1269510);      

LK7/3 (tọa độ x=543143; y=1269480). 

Bảng 2.12: Kết quả phân tích chất lƣợng đất tại dự án 

Số 

hiệu 

mẫu 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC %  

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO CaO MgO Na2O K2O P2O5 MKN  SO3 

LK1/3 66,52 0,31 16,64 4,72 0,69 0,04 0,88 0,64 1,85 0,80 0,23 5,36 98,67 0,04 

LK5/3 68,77 0,27 16,28 4,17 0,33 0,03 1,04 0,70 1,84 0,69 0,18 3,93 98,23 0,03 

LK7/3 66,90 0,30 16,91 4,49 0,52 0,04 0,92 0,72 1,90 0,85 0,21 5,24 99,00 0,04 

Min 66,52 0,27 16,28 4,17 0,33 0,03 0,88 0,64 1,84 0,69 0,18 3,93 98,23 0,03 

Max 68,77 0,31 16,91 4,72 0,69 0,04 1,04 0,72 1,90 0,85 0,23 5,36 99,00 0,04 
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Số 

hiệu 

mẫu 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC %  

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO CaO MgO Na2O K2O P2O5 MKN  SO3 

TB 67,40 0,29 16,61 4,46 0,51 0,04 0,95 0,68 1,87 0,78 0,21 4,84 98,63 0,04 

(Nguồn: Trung tâm thí nghiệm và nghiên cứu công nghệ xây dựng/LAS-XD 385, 04/2022)  

Qua kết quả trên cho thấy hàm lƣợng các oxit rất ít biến đổi. Các chỉ tiêu quan trọng 

nhƣ: SiO2 66,52÷68,77%, trung bình là 67,40%; SO3 0,03÷0,04%, trung bình 0,04% phù 

hợp để làm vật liệu xây dựng thông thƣờng.  

2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh học 

Tài nguyên sinh học xung quanh khu vực dự án hiện nay chủ yếu là hệ sinh thái 

nông nghiệp. Thành phần các loài thực vật không phong phú lắm chủ yếu là cao su mọc 

xen lẫn với các loại trên là cỏ dại thuộc họ cỏ với các chi lồng vực, cỏ ống,… Hệ sinh 

thái này phần nhiều là nơi phân bố của các loài động vật nhỏ. Quần thể các loài thực vật 

trên đƣợc trồng hầu hết trên diện tích đất nông nghiệp.  

Sau khi khảo sát khu đất thực hiện dự án xét thấy không có loại sinh vật nào nằm 

trong Danh mục sách đỏ động vật Việt Nam, không có loại nào thuộc danh mục động 

thực vật quý hiếm nào đang sinh sống. 

2.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Theo Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022 của huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh như sau: 

2.3.1.   nh vực kinh tế 

a) Về sản xuất nông nghiệp 

Gieo trồng: Tổng diện tích gieo trồng cây ngắn ngày thực hiện ƣớc đạt 

25.409/24.940 ha, tăng 6,45% kế hoạch và đạt 95,04% so với cùng kỳ năm 2020. 

Thu hoạch: Diện tích thu hoạch 25.630,3 ha, năng suất các cây trồng đạt kế hoạch 

đề ra.  

Công tác chăn nuôi và thú y: Tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn 

nuôi quy mô trang trại, gia trại tập trung, đảm bảo an toàn sinh học. Trên địa bàn có 22 

trang trại đang hoạt động, 1.119 hộ sản xuất chăn nuôi (có 04 cơ sở chăn nuôi được cấp 

giấy chứng nhận VietGap). Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm 34%. Kiểm soát 

chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Hƣớng dẫn tiêu độc sát 

trùng thƣờng xuyên tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, bến bãi. 

Công tác Lâm nghiệp: Công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng đƣợc 

quan tâm chỉ đạo. Đã tổ chức trồng 21.600 cây phân tán các loại trên địa bàn các xã, thị 

trấn. Dự án hỗ trợ đầu tƣ phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025, 

đang thi công hạng mục đƣờng lâm nghiệp và đƣờng PCCC, hạng mục trồng mới 90 ha 

rừng thực hiện trong năm 2022. Nhận bàn giao 1.389,31 ha rừng sản xuất từ Ban Quản lý 

Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc. Phê duyệt 17 phƣơng án xin khai thác rừng sản 

xuất (cây cao su, xà cừ, keo) có hợp đồng trồng rừng sản xuất, tổng diện tích 101,24 ha. 

b) Công nghiệp, tiểu thủ công, xây dựng 
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Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010  ƣớc thực hiện 

3.291 tỷ đồng, đạt  90,81% so với kế hoạch, giảm 6,31% so cùng kỳ (KH 2021: tăng 

3,17% . Toàn huyện có 53 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hoạt động chủ yếu 

trong ngành công nghiệp chế biến, có quy mô sản xuất vừa và nhỏ và 01 Cụm Công 

nghiệp Thanh Xuân 1. Đề xuất bổ sung quy hoạch 03 khu công nghiệp mới giai đoạn 

2021-2030. 

Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xây dựng quy hoạch ngành giao thông, quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn 2050. Tổ chức thực hiện quy trình lập đề cƣơng nhiệm vụ điều chỉnh tổng 

thể quy hoạch chung thị trấn Tân Biên đến năm 2025, định hƣớng tầm nhìn đến năm 

2050; lập dự toán điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên dọc suối Cần 

Đăng; phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, đồng thời trình UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ 03 dự án Khu ở phát triển mới  khu nhà ở thƣơng mại; tổ chức xây dựng 

phƣơng án cho thuê mặt bằng tại các bến bãi Xa mát và Tân Phú theo đúng quy định. 

c) Thương mại – dịch vụ 

Giá trị sản xuất thƣơng mại - dịch vụ (giá so sánh 2010) ƣớc thực hiện 1.208 tỷ 

đồng, đạt 85,13% so với kế hoạch, giảm 12,06% so cùng kỳ (KH 2021: tăng 3,30%). 

Trong thời gian tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội 

đã tạm ngƣng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu,và một số loại hình vận tải 

hành khách đi, đến một số địa phƣơng để đảm bảo phòng, chống dịch. Xây dựng Phƣơng 

án Đảm bảo cung ứng, lƣu thông hàng hoá phục vụ nhân dân ứng phó với dịch bệnh 

Covid-19. Hệ thống chợ, siêu thị và các cửa hàng tiện lợi vẫn đảm bảo nhu cầu hàng hoá 

thiết yếu cho ngƣời dân với giá cả ổn định. 

d) Tài chính – ngân hàng 

Thu ngân sách nhà nƣớc trên địa ƣớc thực hiện năm 2021 là 165.000 triệu đồng, đạt 

100,30% so với dự toán, giảm 5,33% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phƣơng ƣớc thực 

hiện năm 2021 là 655.997 triệu đồng, đạt 159,36% so với dự toán, tăng 6,51% so với 

cùng kỳ. Rà soát, tổng hợp số cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong 

và ngoài nƣớc và tiết kiệm thêm 10% chi thƣờng xuyên còn lại của năm 2021, số tiền là 

2.595 triệu đồng (Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021).  

Hoạt động ngân hàng, tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn vay phục vụ hoạt động sản 

xuất, phát triển kinh tế tại địa phƣơng. Các hoạt động cho vay đầu tƣ sản xuất, vay ƣu đãi 

đối với hộ nghèo, đối tƣợng chính sách tiếp tục đƣợc quan tâm. Phát triển mới 01 Phòng 

giao dịch Ngân hàng Viettinbank, lũy kế đến nay có 11 chi nhánh, phòng giao dịch Ngân 

hàng và 01 Quỹ tín dụng trên địa bàn huyện. 

e) Xây dựng cơ bản 

Tổng Kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB đƣợc giao năm 2021: 217.438 triệu đồng, ƣớc 

giải ngân năm 2021: 217.438 triệu đồng, đạt 100% KH. Công tác quyết toán dự án hoàn 

thành đảm bảo đúng tiến độ. 

f) Công tác quản lý tài nguyên – môi trường 

Trong năm cấp 293 giấy CNQSDĐ lần đầu (Lũy kế đến nay cấp giấy chứng nhận 

đất ở đô thị đạt 99,32%; đất ở nông thôn đạt 96,13%; đất nông nghiệp đạt 96,66% diện 

tích cần cấp ; chuyển mục đích sử dụng đất 87 trƣờng hợp với tổng diện tích chuyển đổi 
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217.893m2; Cấp đổi GCNQSDĐ tăng diện tích ranh giới thay đổi: 336 giấy; Thu hồi diện 

tích trong giấy CNQSDĐ: 59 giấy; Điều chỉnh, đính chính giấy CNQSDĐ: 47 giấy (trong 

đó: 09 trƣờng hợp điều chỉnh Quyết định, 38 hồ sơ đính chính , Hủy giấy CNQSDĐ: 01 

giấy. 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Tân Biên đến nay cơ bản hoàn thiện, đã thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, đang tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và thực hiện 

các bƣớc tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Đối với các khu đất nông lâm trƣờng đƣợc UBND tỉnh giao về cho huyện quản lý: 

10/16 khu đất đã có phƣơng án sử dụng đất, 6/16 khu đất còn lại đang lập phƣơng án sử 

dụng đất. 

Tăng cƣờng công tác quản lý hành chính về đất đai – bảo vệ môi trƣờng,  xử lý vi 

phạm hành chính 20 trƣờng hợp với số tiền 189 triệu đồng. Tiếp nhận 05 hồ sơ kế hoạch 

bảo vệ môi trƣờng và cho ý kiến đối với 12 hồ sơ xin thăm dò khai thác vật liệu san lấp. 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trên địa bàn 

huyện Tân Biên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nƣớc 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-

UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành Chƣơng trình hành động tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI về 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trƣờng. 

g) Công tác quản lý tài nguyên – môi trường 

Tổ chức tuyên truyền đƣợc 985 cuộc/18.608  lƣợt ngƣời dự. Vận động đƣợc 9.336 

triệu đồng để nâng cấp sửa chữa đƣờng giao thông nông thôn, xây dựng nhà đại đoàn kết, 

lắp đặt đèn đƣờng. 

Tiến độ xây dựng xã nông thôn mới: đến nay toàn huyện đạt 419/441 chỉ tiêu và 

154/171 tiêu chí (tăng 05 chỉ tiêu và 05 tiêu chí so với năm 2020 .Trong đó: 

- Đối với 06 xã đã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: xã Thạnh Bình đạt 19 

TC; xã Tân Phong, Tân Lập, Mỏ Công, Hòa Hiệp đạt 18 TC (không duy trì đƣợc 

chỉ tiêu BHYT ; xã Tân Bình đạt 16 TC (không duy trì đƣợc chỉ tiêu tỷ lệ tham gia 

BHYT; quốc phòng; xây dựng đảng bộ TSVM và tiếp cận pháp luật . 

- Đối với 03 xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới: xã Trà Vong đạt 19 TC; xã Thạnh 

Tây, Thạnh Bắc đạt 14 TC.  

2.3.2.  ăn hóa -  x  hội 

a) Văn hóa và thông tin 

Tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng nhƣ: tuyên 

truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về công tác 

tuyển quân năm 2021 và các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng . Tiếp tục tuyên 

truyền “Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện chƣơng trình mục 

tiêu 04 giảm của Tỉnh.  
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Tổ chức nhiều hoạt động, phong trào về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong 

dịp đón xuân Tân Sửu 2021. Tiềm năng du lịch từng bƣớc đƣợc khai thác, phát triển, 6 

tháng đầu năm có 21.370 lƣợt khách tham quan (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 

2020). Khi dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp trở lại, huyện tạm dừng các hội thi, hội 

diễn, lễ hội, hoạt động thể thao; tạm dừng đón khách tham quan tại các khu di tích lịch 

sử, văn hóa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. 

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện 

Tân Biên năm 2021, có trên 80% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, trên 70% hộ gia đình là 

“Gia đình văn hóa”; nâng cao chất lƣợng hoạt động 10/10 Trung tâm VHTT – HTCĐ các 

xã, thị trấn.  

Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội đƣợc 108 lƣợt, trong đó kiểm tra 31 cơ sở, 

nhắc nhở về phòng cháy chữa cháy, niêm yết, treo băng ron, pano và đặc biệt về việc tạm 

ngừng hoạt động, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. 

b) Giáo dục 

Tổng số trƣờng đạt chuẩn quốc gia: 25/47 trƣờng (tăng 03 trƣờng ; 10/10 xã, thị 

trấn duy trì chuẩn quốc gia công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 

tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS năm 2021. 

Chất lƣợng giáo dục toàn diện các bậc học đƣợc giữ vững và đƣợc đánh giá khách 

quan, đúng thực chất. Tỉ lệ học sinh lên lớp tăng ở cả 3 cấp học. Xét hoàn thành chƣơng 

trình tiểu học và tuyển vào lớp 6: 1.516/1.516 học sinh, đạt tỷ lệ 100% (năm học trƣớc 

100%), xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 cho 1.209/1.209 học sinh lớp 9, đạt tỷ 

lệ 100% (năm học trƣớc 100% , tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm 2021 là 99,03% (năm 

học trƣớc 98% .  

Việc huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp đƣợc thực hiện khá tốt. Trẻ 5 tuổi đến lớp 

đạt tỉ lệ : 99,8% (chỉ tiêu 95% . Trẻ 6 tuổi đến lớp đạt 100% (chỉ tiêu 99% . Số học sinh 

đƣợc tuyển vào lớp 6 ra lớp đạt tỉ lệ: 98,66% (chỉ tiêu từ 97% trở lên . Tỉ lệ học sinh bỏ 

học giảm 0,04%. Tổ chức dạy học trực tuyến, qua truyền hình trong điều kiện dịch bệnh 

diễn biến phức tạp và đảm bảo tiến độ kế hoạch năm học (tỷ lệ học sinh tham gia học trực 

tuyến đạt tỷ lệ 88,8% ở cấp THCS và 91,04% ở cấp Tiểu học; ƣu tiên dạy môn toán, 

tiếng Việt, tiếng anh đối với cấp TH . Thực hiện không thu học phí học kỳ I năm học 

2021-2022 tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Công tác khuyến học, 

khuyến tài, xã hội hóa giáo dục đƣợc quan tâm. 

c) Công tác y tế 

Công tác khám chữa bệnh: 76.639 lƣợt ngƣời đến khám và điều trị. Tỷ lệ ngƣời dân 

tham gia BHYT trên địa bàn huyện đến ngày 31/10/2021 đạt 80,08%. Tỷ lệ trẻ em dƣới 5 

tuổi suy dinh dƣỡng thể chiều cao 12,59% (KH 2021: 12,7% , tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy 

dinh dƣỡng thể cân nặng dƣới 10,88%. 

Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 3,4 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ giƣờng bệnh/vạn dân đạt 10 

giƣờng/vạn dân; 01 trạm y tế có bác sĩ công tác ổn định; 08 trạm y tế có bác sĩ tăng 

cƣờng. Thực hiện tốt các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia y tế. 

Thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 202 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

ăn uống, kết quả nhắc nhở 10 cơ sở vi phạm. Trong năm, không xảy ra ngộ độc thực 

phẩm trên địa bàn huyện. 
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d) An ninh xã hội: 

Chi trợ cấp thƣờng xuyên cho 40.686 lƣợt đối tƣợng chính sách, bảo trợ xã hội với 

tổng số tiền là 27.427 triệu đồng; chi mua thẻ BHYT cho 27.764 lƣợt đối tƣợng bảo trợ 

xã hội, cấp 313 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ nông dân – ngƣ nghiệp và 8.902 thẻ cho 

trẻ dƣới 6 tuổi. Tiếp nhận và giải quyết 153 hồ sơ cho ngƣời có công với cách mạng (hồ 

sơ mai táng phí, chuyển chế độ, thờ cúng liệt sỹ, ƣu đãi giáo dục… ; tiếp nhận và thẩm 

định 264 hồ sơ hƣởng chế độ trợ cấp hàng tháng của các đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

Triển khai thực hiện Chƣơng trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn huyện 

Tân Biên giai đoạn 2021-2030. Thực hiện rà soát thông tin trẻ em và điều tra sang sổ trẻ 

em giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Chƣơng trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện Chiến lƣợc Quốc gia về bình 

đẳng giới huyện Tân Biên giai đoạn 2021-2030. 

2.3.3. Quốc phòng - An ninh 

Công tác Quốc phòng: Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, 

chủ động xử lý kịp thời các tình huống, nhất là bảo vệ cao điểm, an toàn tuyệt đối trong 

các ngày lễ lớn, diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng; chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực 

hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phƣơng. Công tác xây dựng lực lƣợng, huấn 

luyện, luyện tập sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy định. Thực hiện tốt công tác giao nhận 

công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân năm 2021 đảm bảo chất lƣợng 

đạt chỉ tiêu 02 cấp huyện, xã (tổng số 170 công dân; tỷ lệ Đảng viên nhập ngũ 1,17% . 

Tổ chức thực hiện đúng quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện 

NVQS và nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022. Xây dựng Đề án KVPT giai đoạn 2021-

2025, xây dựng Đề án tổ chức lực lƣợng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, 

chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức thành công diễn tập khu 

vực phòng thủ huyện năm 2021 theo đúng quy định 

Công tác an ninh: Phối hợp chặt chẽ giữa lực lƣợng Công an, Quân sự, Biên Phòng 

và các lực lƣợng chức năng theo dõi nắm bắt tình hình ngoại biên, biên giới và nội địa, 

giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo ANCT-TTATXH ở địa phƣơng. 

 Nhận xét chung:  

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện 

Tân Biên nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021-2026. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hƣởng đến 

mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội 

đồng nhân dân huyện năm 2021, chủ động đề ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, 

thực hiện nhiệm vụ “vừa chống dịch, vừa khôi phục sản xuất. Phấn đấu đạt và vƣợt 

9/12 chỉ tiêu đề ra (3/5 chỉ tiêu kinh tế, 6/7 chỉ tiêu xã hội - môi trường). Tổ chức 

thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp đạt vƣợt so kế hoạch đề ra (vƣợt 0,68% . Phát 

triển sản xuất cây ăn quả theo hƣớng cải tạo, mở rộng diện tích sản xuất cây ăn quả có 

giá trị. Chăn nuôi có sự chuyển biến rõ nét theo hƣớng trang trại, an toàn sinh học, 

tăng tỷ trọng trong cơ cấu nông nghiệp, chiếm 34% (năm 2020: 23,35% . 
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Các ngành công nghiệp của huyện tiếp tục hoạt động ổn định cơ sở sản xuất 

đƣợc mở rộng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đƣợc khôi phục sản 

xuất, tái sản xuất. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch – xây dựng. 

Thực hiện tốt công tác đảm bảo cung ứng, lƣu thông hàng hoá phục vụ nhân dân 

ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Hệ thống chợ, siêu thị và các cửa hàng tiện lợi vẫn 

đảm bảo nhu cầu hàng hoá thiết yếu cho ngƣời dân với giá cả ổn định. Thực hiện tốt 

công tác kiểm tra, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thƣơng mại. Công tác quản lý 

xây dựng đƣợc tăng cƣờng. 

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trƣờng đƣợc thực hiện tốt, 

xử lý kịp thời các trƣờng hợp vi phạm trong bảo vệ môi trƣờng, khai thác khoáng sản.   

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ tốt trên nhiều lĩnh vực 

đáp ứng đƣợc yêu cầu của Đảng và nhà nƣớc. Công tác giáo dục và đào tạo đƣợc quan 

tâm chỉ đạo, duy trì và nâng cao chất lƣợng đạt chuẩn quốc gia công tác xóa mù chữ, 

phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Tổ chức, triển khai 

thực hiện tốt dạy học trực tuyến, qua truyền hình trong điều kiện dịch bệnh diễn biến 

phức tạp và đảm bảo tiến độ kế hoạch năm học. 

Thực hiện tốt công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19, tích cực đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh với nhiều biện pháp đồng bộ, nghiêm 

túc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, 

nguồn lực trong công tác chống dịch. Tập trung cao cho công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19, công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, đúng quy định, nâng cao tỷ lệ 

tiêm chủng trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc còn một số tồn tại là: Có 3 chỉ tiêu chƣa đạt 

nghị quyết đề ra, gồm: 2 chỉ tiêu kinh tế (giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng; giá 

trị thƣơng mại - dịch vụ  và 01 chỉ tiêu môi trƣờng (tỷ lệ hộ dân sử dụng nƣớc sạch đô 

thị . Tiến độ giải phóng mặt bằng đề thi công một số công trình chƣa đảm bảo tiến độ 

đề ra. Việc thực hiện các phƣơng án giao đất có thu tiền sử dụng đất còn chậm. Trong 

công tác CCHC, tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn (chủ yếu là lĩnh vực đất đai), hồ sơ 

nộp qua dịch vụ Bƣu chính công ích còn ít phát sinh, hồ sơ nộp trực tuyến qua cổng 

dịch vụ Công quốc gia và Cổng hành chính công của tỉnh ngày càng nhiều, nhƣng so 

với mặt bằng chung của tỉnh vẫn còn thấp. 

2.4. Sự phù hợp địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Việc lựa chọn diện tích khai thác khoáng sản chủ yếu đƣợc sử dụng dựa trên tình 

hình quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm tại địa phƣơng và quy hoạch 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cụ thể diện tích khu vực khai thác là 

5,24ha nằm trong diện tích của điểm mỏ quy hoạch vật liệu xây dựng thông thƣờng số 73 

với tổng diện tích là 10,47ha theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018. Khu 

vực khai thác nằm trong Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thƣờng và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 đƣợc phê duyệt tại 

Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 31/03/2021 và phù hợp với kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Tân Biên theo Quyết định số 3743/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh và không 

nằm trong khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản theo Quyết định số 1599/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Tây Ninh. 

Dự án nằm trong quy hoạch khai thác theo các Quyết định sau: 
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- Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thƣờng và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035 

đƣợc UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 

26/12/2018. 

- Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 về việc Phê duyệt các khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2021-2025. 

- Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/3021 phê duyệt Kế hoạch khai thác 

khoáng sản làm vật liệu san lấp và than bùn tỉnh Tây ninh giai đoạn 2021 - 2025 

Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng GDP của huyện Tân Biên nói riêng, tỉnh 

Tây Ninh nói chung. Đồng thời, tăng nhu cầu sử dụng lao động tại địa phƣơng, đáp ứng 

nhu cầu thị trƣờng tiêu thụ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng cho địa bàn huyện 

và các khu vực lân cận. Vì vậy, sự lựa chọn vị trí thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp. 
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CHƢƠNG 3: 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 
VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Căn cứ vào tiến độ khai thác mỏ, các giai đoạn hoạt động của mỏ đều có khả năng 

gây ra ô nhiễm môi trƣờng ở các mức độ nhất định. Các giai đoạn chính của dự án gồm:   

(1) Giai đoạn xây dựng cơ bản: các hoạt động xây dựng cơ bản của mỏ không 

nhiều, không ảnh hƣởng đến hoạt động khai thác nên đƣợc thực hiện song song với giai 

đoạn khai thác trong năm đầu tiên. Trong giai đoạn này, Doanh nghiệp thực hiện các 

công việc nhƣ sau: 

- Thu dọn mặt bằng, bóc lớp phủ thực vật để chuẩn bị cho quá trình khai thác. 

- Xây dựng nhà điều hành tạm. 

- Doanh nghiệp thực hiện các hạng mục bảo vệ môi trƣờng để đảm bảo an toàn khi 

mỏ đi vào hoạt động nhƣ: đắp đê bao quanh mỏ; lắp đặt hàng rào và biển báo nguy 

hiểm; trồng cây xanh và thực hiện duy tu tuyến đƣờng vận chuyển. 

(2) Giai đoạn khai thác đạt công suất thiết kế:  

- Thực hiện mở vỉa, khai thác đạt công suất thiết kế. 

(3) Đóng cửa mỏ: 

- Thực hiện các biện pháp an toàn và cải tạo mỏ đúng với thiết kế đã đƣợc phê duyệt. 

3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư và giải phóng 

mặt bằng 

Hiện trạng sử dụng đất: Trên diện tích mỏ không có dân sinh sống. Toàn bộ diện 

tích khu vực mỏ không xảy ra tranh chấp từ trƣớc đến nay. Vì vậy công tác giải phóng 

mặt bằng cơ bản đã hoàn thiện theo quy định. 

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn xây dựng cơ bản 

 Dự báo tác động đến môi trƣờng liên quan đến chất thải 

Nguồn phát sinh tác động chủ yếu là giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho quá trình 

khai thác. Trong giai đoạn này, nguồn phát sinh chủ yếu là quá trình chặt hạ, phát quang 

cây cối (nhƣ cây cao su, khoai mì) làm ảnh hƣởng trực tiếp đến môi trƣờng, các tác nhân 

còn lại phát thải ra môi trƣờng rất nhỏ về cả số lƣợng và loại hình. 

(1) Bụi, khí thải 

a. Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chặt hạ cây, phát quang, thu dọn mặt bằng 

Hiện trạng trên khu đất dự án là đất trồng chủ yếu là cây chuối và một ít cây khoai 

mì. Dựa trên tình hình khảo sát thực tế cho thấy, diện tích cây chuối chiếm 70% (3,67ha) 

trên tổng diện tích đất của dự án (5,24ha), 30% diện tích còn lại là đất trồng cây khoai mì 

và đất trống. 
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Sinh khối tƣơi phát sinh từ cây chuối đạt khoảng 15-20 tấn/ha. 

Diện tích cây chuối chiếm 70%*5,24ha → khối lƣợng sinh khối thực vật: 73,4 tấn. 

Tuy nhiên, Doanh nghiệp không thực hiện phát quang, chặt hạ cây, thu dọn mặt bằng cho 

5,24 ha cùng một lúc, mà thực hiện theo phƣơng án cuốn chiếu, theo tiến độ khai thác 

hằng năm. Thời gian khai thác đạt công suất thiết kế là 3 năm. Vậy khối lƣợng sinh khối 

thực vật chặt hạ, thu dọn trung bình là 24,47 tấn/năm, tƣơng đƣơng 0,09 tấn/ngày (một 

năm làm việc 260 ngày). 

Quá trình phát quang, chặt hạ cây chủ yếu tập trung vào mùa khô. Do đó, nồng độ 

bụi sẽ tăng cao trong mùa khô, nắng, gió. Giai đoạn này phát sinh chủ yếu là bụi phát 

sinh trên tuyến đƣờng vận chuyển. Kết quả tính tải lƣợng bụi trong quá trình vận chuyển 

sinh khối ra khỏi khu vực dự án (Theo nguồn Tổ chức Y tế Thế giới WHO) nhƣ sau: 

Hệ số tải lƣợng ô nhiễm bụi: 

 

Trong đó:  

- E: Tải lƣợng bụi (kg/km/lƣợt xe  

- K: Kích thƣớc hạt, k=0,2. 

- s: Lƣợng đất trên đƣờng, s=8,9% 

- S: Tốc độ trung bình của xe, S=30km/h 

- W: Trọng lƣợng có tải của xe, W=10 tấn 

- w: Số bánh xe, w=6 bánh   
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Vậy tải lƣợng ô nhiễm bụi là: 0,48 kg/km/lƣợt xe. 

Tổng khối lƣợng sinh khối thực vật chặt hạ, thu dọn trung bình là 0,09 tấn/ngày. Dự 

án sử dụng loại xe tải có tải trọng trung bình là  5-10 tấn/xe để vận chuyển sinh khối ra 

khỏi khu vực dự án, lƣợt xe ra vào dự án trung bình là 1 - 2 lƣợt xe/ngày. Quảng đƣờng 

vận chuyển trung bình tính cho mỗi xe trung bình khoảng 10 km. 

 Vậy tổng lƣợng bụi phát sinh do quá trình vận chuyển sinh khối thực vật đƣợc ƣớc 

tính nhƣ sau:  

Tổng lƣợng bụi phát sinh (kg/ngày)  = Tải lƣợng ô nhiễm bụi  (kg/km/lƣợt xe) x quãng 

đƣờng vận chuyển bình quân (km) x số lƣợt xe (lƣợt xe/ngày) 

Mtải lƣợng = 0,48 (kg/km/lƣợt xe  x 10 (km  x 2 (lƣợt xe/ngày) = 9,6 (kg/ngày)  

Bụi phát sinh trên khu vực dự án do việc phát quang, đánh gốc cây phát sinh mang 

tính chất cục bộ, gián đoạn và phát tán trên diện tích rộng. Mặc khác, quá trình chặt hạ 

cây, phát quang, thu dọn mặt bằng thực hiện theo phƣơng án cuốn chiếu theo từng giai 

đoạn, từng lô của dự án. Vì vậy, mức độ ô nhiễm do bụi không diễn ra đồng loạt trên diện 

tích rộng và gây tác động không đáng kể đối với sức khỏe của công nhân và dân cƣ sinh 

sống khu vực xung quanh dự án. 
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b. Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu, xây dựng cơ bản 

Do điều kiện đặc thù là khai thác các sản phẩm san lấp nền công trình. Do vậy, tại 

công trƣờng chỉ xây dựng nhà điều hành tạm 120m², đƣờng vận chuyển và các công trình 

phụ trợ (kho chất thải). Công tác xây dựng ở đây chủ yếu là liên quan đến cắm mốc giới 

hạn vị trí và khu vực khai thác. Giai đoạn bóc đất tầng phủ trong thời gian xây dựng mỏ. 

Kết cấu nhà tạm, kho chất thải: Nhà khung sắt lắp ghép, liên kết hàn, bu lông, mái 

lợp tôn. Kho nhiên liệu bằng vật liệu chống cháy đƣợc chứa trong các xitéc đảm bảo mỏ 

hoạt động trong 5 ngày bên cạnh nhà tạm công trƣờng. 

Nguồn phát sinh: Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng để xây nhà tạm và kho chứa. 

Khí độc chủ yếu là các loại nhƣ: COx, SO2, NOx, CnHn... phát  sinh do quá trình đốt 

cháy nhiên liệu của các động cơ hoạt động tại mỏ.  

Trong đồng bộ thiết bị thi công thì với cung đƣờng vận chuyển ngắn, thì tỷ lệ xe và 

máy làm việc đạt công suất nhƣ sau: 01 máy đào kèm 02 ôtô tải và 1 máy ủi. 

Bảng 3.1: Tổng hợp lƣợng nhiên liệu sử dụng của một số thiết bị 

Stt Thiết bị, phƣơng tiện Số lƣợng 
Lƣợng dầu DO/ 

thiết bị (lít/giờ) 

Tổng lƣợng dầu DO 

sử dụng (lít/giờ) 

1 Máy đào 1 20 20 

2 Máy ủi 1 20 20 

3 Ô tô tải 2 17 34 

Tổng 80 

(Nguồn: Tài liệu tổng hợp, Viện kỹ thuật Nhiệt đới và bảo vệ môi trường, 2008) 

Vậy lƣợng dầu sử dụng tối đa khoảng 80 lít/giờ = 80 x 0,86 = 68,8 kg/giờ (khối 

lƣợng riêng của dầu DO là 0,86 kg/lít . 

Dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu, hệ số ô nhiễm, tải lƣợng các chất ô nhiễm 

trong khí thải đốt dầu DO nhƣ sau:  

Bảng 3.2: Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong khí thải 

Stt Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (kg chất 

ô nhiễm/tấn dầu) 

Tải lƣợng 

ô nhiễm (kg/giờ) 

1  Bụi 0,71 0,05 

2  SO2 20 x S 0,07 

3  NO2 9,62 0,66 

4  CO 2,19 0,15 

5  VOC 0,791 0,05 

(Ghi chú: Hàm lƣợng lƣu huỳnh S=0,05%  
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Khi nhiệt độ khí thải là 200
o
C, lƣợng khí thải khi đốt cháy 1 kg dầu diesel là 38 m

3
. 

Thông thƣờng quá trình đốt nhiên liệu lƣợng khí dƣ là 30%. Vậy lƣợng khí thải phát sinh 

khi đốt 1 tấn dầu là: 38 * 1000 + 0,3* (38 * 1000  = 49.400 m
3
/tấn dầu. 

Lƣợng dầu sử dụng tối đa khoảng 68,8 kg/giờ, vậy lƣợng khí thải phát sinh là:  

49.400 m
3
/tấn dầu x 68,8 kg/giờ = 3.398,72 m

3
/giờ. 

Nồng độ các chất ô nhiễm phát thải đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.3: Nồng độ bụi phát tán theo trục x và trục z 

TT Chất ô nhiễm 
Nồng độ khí thải 

(mg/m3) 

Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT 

QCVN 

02:2019/BYT 

1 Bụi 14,71 - 8 

2 SO2 20,60 10 - 

3 NO2 194,19 10 - 

4 CO 44,13 40 - 

5 VOC 14,71 - - 

Nhận xét: Kết quả tính tóa cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các 

phƣơng tiện vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị đều vƣợt quy chuẩn cho phép. Tuy 

nhiên, chỉ với 01 xe tải loại 5 -10 tấn với tần suất vận chuyển thấp (1-2 chuyến/ngày  

cùng với việc điều phối xe ra vào công trƣờng một cách hợp lý thì ảnh hƣởng của các 

phƣơng tiện vận chuyển đến môi trƣờng và công nhân không đáng kể. 

(2) Nƣớc thải 

a) Nước thải sinh hoạt  

Nguồn phát sinh: chủ yếu phát sinh do hoạt động sinh hoạt của 5 công nhân tham 

gia xây dựng cơ bản. 

Căn cứ Mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng nƣớc của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng đƣợc ban hành tại Thông tƣ 01/2021/TT – BXD 

ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Chỉ tiêu cấp nƣớc sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu 

là 80 lít/ngƣời/ngày, hƣớng tới mục tiêu sử dụng nƣớc an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.Tuy 

nhiên đối với công nhân của dự án là ngƣời địa phƣơng sáng đi làm tối về nhà, do đó 

nƣớc dùng cho sinh hoạt ăn uống, rửa tay chân đƣợc tính trung bình là 45 lít/ngƣời. 

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 Nghị định về thoát nước 

và xử lý nước thải: lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 100% khối lƣợng nƣớc cấp.  

Vậy lƣợng nƣớc thải ƣớc tính phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng là: 

5 ngƣời x 45 lít/ngƣời.ca x 1 ca x 100% = 0,225 m
3
/ngày 

Thành phần: các chất ô nhiễm chủ yếu trong NTSH gồm: các chất cặn bã, chất lơ 

lửng (SS , các hợp chất hữu cơ (BOD/COD , các chất dinh dƣỡng (N, P , Amoni, 

Coliform và các loại vi khuẩn, vi sinh gây bệnh.  

Nồng độ: Hệ số ô nhiễm của nƣớc thải sinh hoạt trong trƣờng hợp chƣa qua xử lý 

theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993  thống kê đối với một số quốc gia đang phát 

triển về khối lƣợng chất ô nhiễm do mỗi ngƣời hàng ngày đƣa vào môi trƣờng đƣợc trình 
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bày trong Bảng 3.4. Hệ số ô nhiễm này đƣợc tính với thời gian sử dụng nƣớc sinh hoạt 

của ngƣời dân trong 24 giờ với các hoạt động vệ sinh, tắm giặt và nấu ăn. Trên thực tế, 

công nhân chỉ làm việc theo ca khoảng 8 giờ với hoạt động chủ yếu là vệ sinh tại dự án 

nên hệ số ô nhiễm phát sinh tối đa khoảng 35% hệ số do WHO đề xuất. Trên cơ sở đó, tải 

lƣợng ô nhiễm trên thực tế sẽ đƣợc tính toán theo hệ số ô nhiễm với thời gian sử dụng 

nƣớc sinh hoạt của công nhân trong 8 giờ và đƣợc trình bày trong Bảng 3.4. Nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc đƣa ra trong Bảng 3.5: 

Bảng 3.4: Hệ số ô nhiễm các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm theo WHO 

(g/ngƣời.ngày)
(1)

 

Hệ số ô nhiễm đối với công 

nhân (g/ngƣời.ca)
(2) 

1 BOD5  45 - 54 15,75 - 18,9 

2 COD 72 - 102 25,2 - 35,7 

3 SS 70 - 145 24,5 - 50,75 

4 Dầu mỡ Động thực vật 10 - 30 3,5 - 10,5 

5 Amoni 2,4 - 4,8 0,84 - 1,68 

6 Tổng Nitơ 6 - 12 2,1 - 4,2 

7 Tổng photpho 0,8 - 4,0 0,28 - 1,4 

8 Coliform 10
6
 – 10

9
 (10

6
/3) – (10

9
/3) 

(Nguồn: 
(1)

WHO, 1993; 
(2)

 LN tính toán, 2022) 

Bảng 3.5: Tải lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trƣớc xử lý của dự án 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ chƣa xử lý 

(mg/L) 

QCVN14:2008/ 

BTNMT, Cột A 

1 BOD5  0,08 – 0,09 356 – 400 30 

2 COD 0,13 – 0,18 578 – 800 - 

3 SS 0,12 – 0,25 533 – 1.111 50 

4 Dầu mỡ ĐVT 0,02 – 0,05 89 – 222 10 

5 Amoni 0,004 – 0,01 18 – 44 5 

6 Tổng Nitơ 0,01 – 0,02 44 – 89 - 

7 Tổng photpho 0,001 – 0,01 4 - 44 - 

8 Coliform 1.666,67 – 1.666.666,67 7,4x10
6
 – 7,4x10

9
 3.000 

 (Nguồn: LN tính toán, 2022) 

Nhận xét: Nồng độ nƣớc thải sinh hoạt trƣớc xử lý vƣợt QCVN 14:2008/BTNMT, 

Cột A. Các biện pháp giảm thiểu tác động do nƣớc thải sinh hoạt đƣợc trình bày tại mục 

3.2.2. 

 Tác động do nước thải sinh hoạt:  

Đặc trƣng của loại nƣớc thải này là có nhiều chất lơ lửng và nồng độ chất hữu cơ 

cao (từ nhà vệ sinh . Các chất hữu cơ có trong NTSH chủ yếu là các loại Carbonhydrate, 
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Protein, Lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy thì vi sinh vật cần lấy 

oxy hòa tan trong nƣớc để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, 

CH4… Chỉ thị cho lƣợng chất hữu cơ có trong nƣớc thải có khả năng bị phân hủy hiếu 

khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. Chỉ số BOD5 biểu diễn lƣợng oxy cần thiết mà 

vi sinh vật tiêu thụ để phân hủy lƣợng chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học có 

trong nƣớc thải. Nhƣ vậy, chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lƣợng chất hữu cơ có trong 

nƣớc thải càng lớn, oxy hòa tan trong nƣớc thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô 

nhiễm của nƣớc thải cao hơn. Ngoài ra, trong NTSH còn có một lƣợng chất rắn lơ lửng 

có khả năng gây hiện tƣợng bồi lắng cho các nguồn sông, suối tiếp nhận nó, khiến chất 

lƣợng nƣớc tại những nguồn sông suối này xấu đi. Các chất dinh dƣỡng nhƣ N, P có 

nhiều trong NTSH chính là các yếu tố gây nên hiện tƣợng phú dƣỡng này. Do đó, nếu 

không đƣợc tập trung và xử lý thì sẽ ảnh hƣởng xấu đến nguồn nƣớc bề mặt. Mặt khác, 

khi tích tụ lâu ngày, các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các vi trùng phát triển nhanh chóng, ruồi muỗi cũng phát triển nhanh theo 

và hậu quả là rất dễ đƣa đến các dịch bệnh lan truyền. 

b) Nước mưa chảy tràn 

Các nguồn nƣớc có khả năng chảy vào mỏ: 

- Nƣớc mƣa rơi trực tiếp xuống moong khai thác: Lƣợng nƣớc mƣa rơi trực tiếp 

xuống moong khai thác tính theo công thức sau: 

Q = F  Z 

Trong đó:  

 F là diện tích hứng nƣớc, đƣợc lấy bằng diện tích cấp mỏ là: 52.400 m². 

 Z là lƣợng mƣa ngày lớn nhất. Cƣờng độ mƣa trung bình cao nhất (Căn cứ Niên 

giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2021, lƣợng mƣa ngày cao nhất trong năm là 

174mm/ngày (tháng 01/10/2021 , tính trung bình mƣa trong 05 giờ. Vậy I = 34,8 

mm/giờ . 

Q = F  Z = 52.400m²  0,0348m/ngày= 1.823,5 m³/ngày 

- Nƣớc dƣới đất chảy vào moong khai thác: Mực nƣớc tĩnh nằm dƣới độ sâu kết thúc 

khai thác nên không ảnh hƣởng tới quá trình khai thác vật liệu xây dựng thông 

thƣờng. 

- Kết quả tính toán cho thấy lƣợng nƣớc chảy vào mỏ là nƣớc mƣa rơi trực tiếp. 

Lƣợng nƣớc này không lớn, có thể tháo khô bằng phƣơng pháp bơm cƣỡng bức ra 

khỏi mỏ. 

Theo nguyên tắc, nƣớc mƣa đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch nếu không tiếp xúc với các 

nguồn ô nhiễm: nƣớc thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi chảy qua các vùng chứa các 

chất ô nhiễm, nƣớc mƣa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo 

điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. Mặt khác, trong quá trình vận hành dự án, 

nếu các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng không đƣợc khống chế theo quy định, khi nƣớc 

mƣa rơi xuống khu đất dự án sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm có trong khí thải, nƣớc thải, 

CTR gây ô nhiễm. Tùy theo phƣơng án khống chế nƣớc mƣa cục bộ mà thành phần và 

nồng độ nƣớc mƣa thay đổi đáng kể. 

(3) Chất thải rắn và chất thải nguy hại 
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a) Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh:  

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình chặt hạ, phát quang thu dọn mặt bằng; 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình xây dựng. 

Khối lƣợng:  

- Như tính toán tại điểm a mục (1): khối lƣợng sinh khối thực vật chặt hạ, thu dọn 

khoảng 0,09 tấn/ngày (một năm làm việc 260 ngày). 

- Đối với quá trình xây dựng nhà tạm, kho chất thải: Chủ yếu là các loại phế thải rơi 

vãi trong quá trình xây dựng nhƣ: phế liệu sắt thép vụn,…với khối lƣợng phát sinh 

khoảng 180kg trong suốt quá trình xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, lƣợng chất thải này 

sinh ra tùy thuộc vào đặc điểm công trình và phƣơng thức quản lý của dự án. Phần 

CTR này không gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe con ngƣời nhƣng lại gây mất 

cảnh quan của khu vực. 

Rác thải từ quá trình xây dựng sẽ gây cản trở công việc đi lại của công nhân, các 

mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động, các bao bì có thời gian phân 

hủy lâu khi không đƣợc thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô nhiễm đất.  

b) Chất thải sinh hoạt của công nhân 

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản, khối lƣợng chất thải sinh hoạt cho công nhân 

phát sinh trên diện tích không lớn. 

Số lƣợng công nhân làm việc khoảng 5 ngƣời, khối lƣợng phát sinh: 0,8 x 5 = 4 

kg/ngày (trung bình 0,8kg/ngƣời.ngày). 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt trƣờng trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.6: Thành phần khối lƣợng trong chất thải rắn sinh hoạt 

TT Thành phần Khối lƣợng, % 

1 Thực phẩm 76 - 82 

2 Giấy 3,3 – 4,3 

3 Nhựa 0,0 – 1,4 

4 Thành phần khác  12,3 – 20,7 

 Tổng cộng 100,0 

(Nguồn: Nguyễn Trung Việt, 11/2003) 

Đánh giá: Do thời gian giai đoạn xây dựng cơ bản rất ngắn, số lƣợng công nhân 

trong giai đoạn này ít nên chất thải sinh hoạt không lớn, nhƣng nếu không có phƣơng 

hƣớng thu gom và xử lý cũng ảnh hƣởng đến môi trƣờng. Do đó Chủ dự án sẽ có biện 

pháp thu gom và xử lý đúng quy định.  

c) Chất thải nguy hại 

 Trong quá trình xây dựng cơ bản sẽ phát sinh chất thải nguy hại nhƣ: Giẻ lau có 

chứa thành phần nguy hại, các loại dầu mỡ thải từ các phƣơng tiện vận chuyển và xây 
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dựng, …. Thành phần, khối lƣợng và mã số chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn 

xây dựng cơ bản đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.7: Khối lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Số lƣợng 

(kg/tháng) 
Mã số CTNH 

1 Giẻ lau dính sơn, dầu nhớt, hoá chất Rắn 5 18 02 01 

2 Các loại dầu mỡ thải Lỏng 5 17 07 04 

3 Bao bì cứng bằng kim loại Rắn 6 18 01 02 

 Tổng cộng - 16 - 

Đối tƣợng chịu ảnh hƣởng chính sẽ là môi trƣờng đất, nƣớc. Chất thải nguy hại khi 

bị hòa tan vào nƣớc mƣa, phân tán thấm xuống đất, hòa vào dòng chảy mặt và nƣớc dƣới 

đất sẽ gây nên sự suy thoái và ô nhiễm nghiêm trọng. 

Đánh giá: Giai đoạn xây dựng cơ bản diễn ra trong thời gian ngắn nên chất thải 

nguy hại phát sinh không đáng kể. Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom và xử lý CTNH 

theo đúng quy định để không ảnh hƣởng đến môi trƣờng.  

 (4) Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

a) Tiếng ồn, rung 

Tiếng ồn tác động đến môi trƣờng không khí từ hoạt động của thiết bị thi công 

trong giai đoạn xây dựng cơ bản. Trong giai đoạn này khối lƣợng xây dựng tại mỏ ít do 

vậy mức độ tác động do tiếng ồn trong giai đoạn này không đáng kể. 

Bảng 3.8: Mức ồn của các thiết bị phục vụ trong giai đoạn xây dựng cơ bản 

STT Thiết bị Mức ồn (dBA) 

1 Máy ủi  82 – 96 

2 Xe tải 86- 98 

3 Máy đào 88 – 99 

QCVN 24:2016/BYT 85 

Tiếng ồn do các phƣơng tiện đƣợc liệt kê tại Bảng trên là tiếng ồn cực đại tại 

khoảng cách 15m so với thiết bị. Trong phạm vi khai trƣờng rộng nên tiếng ồn sẽ suy 

giảm khi lan truyền ra ngoài biên giới mỏ. 

Đối tƣợng bị tác động chính là các công nhân lao động trực tiếp, các thợ lái máy tại 

khai trƣờng. 

b) Tác động kinh tế - xã hội và an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phƣơng 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm tăng mật độ giao thông khu vực do việc tập trung 

công nhân, đồng thời làm tăng khả năng tắc nghẽn giao thông nếu không đƣợc quan tâm 

và giải quyết một cách hợp lý. 

Làm mật độ dân số tại khu vực gia tăng với nhiều thành phần phức tạp từ đó dẫn 

đến các tệ nạn xã hội cũng gia tăng.  
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Ảnh hƣởng đến sinh hoạt của dân cƣ địa phƣơng do quá trình di cƣ và lƣu trú tại địa 

phƣơng. 

c) Tác động đến chế độ thủy văn 

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản: nhu cầu sử dụng nƣớc không lớn, song quá trình 

triển khai dự án có ảnh hƣởng nhỏ tới nguồn nƣớc, sẽ làm tăng độ đục của nguồn nƣớc. 

Tại mặt bằng dự án khi có mƣa to, lƣợng nƣớc mƣa chảy qua khai trƣờng cuốn theo đất 

đá sẽ bồi lấp các rãnh thoát và cản trở dòng chảy thoát nƣớc của khu vực. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư và 

giải phóng mặt bằng 

Trên diện tích mỏ không có dân sinh sống. Toàn bộ diện tích khu vực mỏ không 

xảy ra tranh chấp từ trƣớc đến nay. Vì vậy công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn 

thiện theo quy định. 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động trong giai đoạn xây dựng cơ bản 

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn xây dựng cơ bản dự án, Chủ dự 

án sẽ thực hiện các biện pháp dƣới đây: 

- Khi tiến hành lập thủ tục mời thầu, Doanh nghiệp sẽ yêu cầu các nhà thầu cam kết 

thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng đƣợc mô tả trong các mục dƣới đây. 

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các yêu cầu an toàn lao động theo các quy định hiện 

hành của Pháp luật Việt Nam. 

- Thực hiện theo đúng Thông tƣ số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây 

dựng quy định về bảo vệ môi trƣờng trong thi công xây dựng công trình và chế độ 

báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng ngành xây dựng. 

(1) Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

a) Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chặt hạ cây, phát quang, thu dọn 

mặt bằng 

Để giảm thiểu tác động do do bụi từ hoạt động giải phóng, san lấp mặt bằng, Doanh 

nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Sắp xếp thời gian phát quang và chặt cây hợp lý, thực hiện vào ngày nắng tránh vào 

ngày mƣa để giảm thiểu khó khăn trong quá trình vận chuyển, phát quang và giảm 

nguồn gây ô nhiễm; 

- Thực hiện thi công cuốn chiếu, tránh thi công đồng loạt làm tăng hàm lƣợng bụi 

trong không khí; 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công; 

-  Dùng các thiết bị phun nƣớc chống bụi vào những ngày nắng nóng, gió mạnh tại 

những khu vực phát sinh nhiều bụi; 

- Dùng xe tƣới nƣớc dọc tuyến đƣờng đất khi vận chuyển cây cối, phƣơng tiện vận 

chuyển để giảm thiểu bụi phát sinh ảnh hƣởng đến môi trƣờng, ngày tƣới 2 

lần/ngày, 1 lần tƣới sử dụng 1 xe bồn 5m
3
/xe. 
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b. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu, xây 

dựng cơ bản 

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công phải có bạt che kín các 

thùng xe vận chuyển vật liệu xây dựng khi di chuyển trên đƣờng giao thông. 

- Toàn bộ lƣợng xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng đều phải vệ sinh sạch sẽ, làm sạch 

bùn cát và các chất bẩn có khả năng ảnh hƣởng đến môi trƣờng khi ra khỏi công 

trƣờng. 

- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân cho công nhân khi bốc xếp vật liệu xây dựng để 

giảm thiểu ảnh hƣởng của bụi tới sức khỏe. 

- Không chở quá tải trọng cho phép làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng đƣờng giao thông. 

- Các phƣơng tiện sử dụng trong vận chuyển và thi công xây dựng đạt tiêu chuẩn của 

Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

c. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải tại công trường xây dựng 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công ở mức tối đa. 

- Trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trƣờng 

xây dựng, thƣờng xuyên phun nƣớc, hạn chế một phần bụi đất cát có thể theo gió 

phát tán vào không khí.  

- Ràng buộc và kiểm soát nhà thầu xây dựng trong quá trình thi công theo nguyên 

tắc “ngƣời gây ô nhiễm phải trả tiền”. 

(2) Biện pháp giảm thiểu tác động do nƣớc thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động (dung tích mỗi bể chứa chất thải là 900 lít  cho cả 

vòng đời dự án (3 năm , đặt cạnh nhà điều hành tạm trong mỏ để đáp ứng nhu cầu 

sử dụng trong quá trình sinh hoạt của công nhân. Diện tích bố trí nhà vệ sinh di 

động là 3m
2
. 

- Thực tế số lao động làm việc tại mỏ ít (giai đoạn xây dựng cơ bản là 5 ngƣời , 

công nhân không ở trong mỏ cố định, vì vậy số lƣợt công nhân sử dụng nhà vệ 

sinh không nhiều, Doanh nghiệp bố trí 01 nhà vệ sinh di động là hợp lý. 

- Định kỳ Doanh nghiệp sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển chất thải trong nhà vệ sinh di động đi nơi khác xử lý. Vì vậy, Doanh 

nghiệp không thải nƣớc thải từ nhà vệ sinh ra ngoài tại khu vực thực hiện dự án. 

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh di động đƣợc trình bày nhƣ sau: 
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Hình 3.1. Sơ đồ cấu tạo nhà vệ sinh di động 

Nguyên lý hoạt động: Nƣớc và phân từ bàn cầu đƣợc dẫn vào hàm phân xử lý 4 

ngăn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1  phân và cặn đƣợc xử lý bằng vi sinh tạo thành 

dạng lỏng, sau đó đƣợc dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2  và xử lý hiếu khí (ngăn 

3 . Tiếp đó, nƣớc dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4 . Nƣớc thải sau khi xử lý sơ bộ tại hầm tự 

hoại của nhà vệ sinh di động, định kỳ đƣợc Doanh nghiệp sẽ thuê đơn vị có chức năng 

đến thu gom để đem đi xử lý theo đúng quy định. 

b. Nước mưa chảy tràn 

 Biện pháp thu gom nước mưa 

Giai đoạn xây dựng cơ bản đƣợc thực hiện trong thời gian rất ngắn, Doanh nghiệp 

chỉ tiến hành xây dựng nhà điều hành tạm và lắp đặt nhà vệ sinh di động. Vì vậy, trong 

giai đoạn này Doanh nghiệp tiến hành đào mƣơng thoát nƣớc mƣa để tạo đƣờng thoát 

nƣớc cho nƣớc mƣa chảy tràn trong khu vực mỏ. 

 Đắp bờ đê quanh khu vực khai trường 

Để ngăn nƣớc mặt và phục vụ cho công tác khai thác, đóng cửa mỏ phục hồi môi 

trƣờng sau khi đóng cửa mỏ và gia cố bờ mỏ, trong quá trình khai thác sẽ tiến hành đắp 

đê xung quanh khu vực khai thác. Đê ngăn nƣớc đƣợc đắp từ giai đoạn xây dựng cơ bản 

của mỏ. 

(4) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Trang bị các thùng thu gom rác để thu gom rác ngay tại công trƣờng, quy định và 

nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi. 
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- Tại khu vực tập kết rác: đặt các thùng thu gom rác loại 120 lít (có nắp đậy, có bánh 

xe  ghi nhãn “Chất thải sinh hoạt”. Tại khu vực công trƣờng có trang bị các thùng 

chứa rác 20 lít để thu gom CTRSH. Cuối ngày làm việc, lúc công nhân ra về, nhà 

thầu xây dựng sẽ nhắc nhở công nhân đem các túi rác ra vị trí tập kết để bỏ rác vào 

thùng rác 120 lít.  

- Rác sinh hoạt đƣợc vận chuyển về khu tập kết rác sinh hoạt tại khu vực dự án và sẽ 

đƣợc bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

b) Chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng cơ bản 

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn trong quá trình chặt hạ cây, phát quang mặt 

bằng và xây dựng cơ bản, Chủ đầu tƣ thực hiện các biện pháp sau:  

- Thực bì từ quá trình hạ sẽ đƣợc thu gom và đƣa về khu vực tập kết;  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định; 

- Đối với các loại rác thải nhƣ: bao xi măng, bao bì,.. đƣợc thu gom vào vị trí quy 

định tại công trình để tái sử dụng hoặc bán lại cho các đơn vị thu mua tái chế phế 

thải; 

- Trƣờng hợp còn dƣ thừa CTR xây dựng: nhà thầu xây dựng thuê các đơn vị vận tải 

dịch vụ chở đến nơi xử lý đúng quy định. 

- Không để chất thải xây dựng bừa bãi chiếm dụng diện tích đất trên công trƣờng 

hoặc các con đƣờng xung quanh khu vực Dự án, gây mất vệ sinh và ảnh hƣởng đến 

mỹ quan khu vực dự án. 

- Tuân thủ theo thông tƣ 08/2017/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 16/05/2017 về 

việc Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng và Quyết định số 23/2018/QĐ-

UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về phân công trách 

nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

c) Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ. 

Để giảm thiểu nguồn chất thải này cần tiến hành các giải pháp sau: 

- Yêu cầu các nhà thầu xây dựng không thay thế, sửa chữa hoặc bảo dƣỡng phƣơng 

tiện vận chuyển, máy móc thi công… tại khu vực công trƣờng, trừ trƣờng hợp bị hƣ 

hỏng đột xuất; khi thay thế, sửa chữa phải có dụng cụ thu gom dầu mỡ thải, giẻ 

lau… và xử lý theo đúng qui định về CTNH. 

- Doanh nghiệp bố trí 1 kho chứa chất thải nguy hại, diện tích 4m
2
, trong đó sẽ bố trí 

các thùng thu gom CTNH tạm thời chờ xử lý, cụ thể biện pháp lƣu chứa tạm và số 

lƣợng thùng thu gom đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

+ Toàn bộ vỏ bao bì chuyên dụng có khả năng chống đƣợc sự ăn mòn, không bị gỉ, 

không phản ứng hóa học với CTNH bên trong, có khả năng chống thấm hoặc 

thẩm thấu, rò rỉ; 

+ Bao bì ít nhất có 02 lớp vỏ và phải đƣợc buộc kín; 

+ Bao bì cứng (thùng chứa  phải có nắp đậy để đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ hoặc 

bay hơi ra ngoài. 
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- Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển CTNH để xử lý. Đơn vị này phải có giấy 

phép theo Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về Quản lý chất thải nguy hại. 

(4) Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

a) Tiếng ồn 

Để giảm mức ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung trong quá trình xây dựng, Chủ đầu 

tƣ áp dụng các biện pháp sau:  

- Kiểm tra mức độ ồn rung trong quá trình xây dựng để đặt ra lịch thi công phù hợp 

để tiếng ồn đạt tiêu chuẩn cho phép. Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo ra những 

khoảng nghỉ không tiếp xúc với rung động khoảng từ 20-30 phút và với thời gian tối 

đa cho một lần làm việc liên tục không quá 4h. 

- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và đƣợc kiểm tra, theo dõi 

thƣờng xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân xây dựng, nhất là những công nhân 

làm việc bên cạnh các máy có mức ồn cao. Tiếng ồn có thể át đi hiệu lệnh cần thiết, 

gây tai nạn cho công nhân. Để tránh tai nạn, cần giáo dục ý thức về an toàn lao động 

cho công nhân, đặt các biển cấm tại những nơi cần thiết. 

- Công nhân vận hành các máy có độ ồn cao đƣợc luân phiên, có chế độ nghỉ ngơi 

hợp lý, tránh làm việc liên tục trong thời gian dài. 

b) Các biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh trật tự khu vực xung quanh khu 

vực dự án trong giai đoạn xây dựng 

- Tăng cƣờng sử dụng nhân lực của địa phƣơng để giảm bớt lực lƣợng công nhân từ 

xa đến nhằm hạn sự mâu thuẫn giữa ngƣời dân địa phƣơng và công nhân từ nơi 

khác đến. 

- Lập bảng biểu công trình xây dựng, giảm tốc độ để hạn chế tai nạn giao thông ra 

vào khu vực dự án. 

- Đơn vị thi công xây dựng kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng để dễ dàng 

kiểm soát tình hình an ninh khu vực trong khu dự án. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 
BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn khai thác đạt công suất 

Thời gian khai thác đạt công suất thiết kế: 3 năm 

A. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trƣờng liên quan đến chất thải 

 (1) Bụi, khí thải 

a) Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng nhiên liệu dầu diesel để vận hành 

thiết bị khai thác khoáng sản 

Trong giai đoạn khai thác, Dự án sử dụng 2 máy xúc thủy lực gàu ngƣợc 

(1,2m
3
/gàu  để làm phƣơng tiện khai thác và 6 ô tô vận tải (mỗi xe 15 tấn  để làm phƣơng 

tiện vận chuyển khoáng sản ra ngoài mỏ. Nhiên liệu sử dụng để vận hành phƣơng tiện 

khai thác và vận chuyển là dầu DO. 
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Tải lƣợng các chất ô nhiễm không khí phát sinh tại khu vực mỏ đƣợc tính toán dựa 

vào số lƣợng thiết bị hoạt động tại mỏ có sử dụng nhiên liệu. Căn cứ theo Bảng 1.8. 

Chƣơng 1 của báo cáo: Lƣợng nhiên liệu tiêu dầu DO thụ tối đa của 6 ô tô vận tải 15 tấn 

là 71.760 lít/năm (tƣơng đƣơng 276 lít/ca ; đối với 2 máy xúc gàu thủy lực là 43.160 

lít/năm (tƣơng đƣơng 166 lít/ca . Hệ số phát thải của các chất ô nhiễm, tải lƣợng dự tính 

các chất ô nhiễm phát sinh tại mỏ đƣợc tính nhƣ sau: 

Bảng 3.9:  Hệ số phát thải và tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh tại mỏ 

Loại thiết bị 
Nhiên liệu tiêu 

thụ (lít/ca) 

Thông số ô nhiễm 

Bụi SO2 CO THC NOx 

 
Hệ số phát thải ô nhiễm (kg/tấn) [1] 

Động cơ ô tô 
 

2 1,55 20,81 34 20 

Thiết bị khác 
 

16 6 9 20 33 

Giai đoạn khai thác 
 

Tải lƣợng ô nhiễm (kg/giờ) 

Động cơ ô tô 276 0,06 0,04 0,57 0,94 0,55 

Thiết bị khác 166 0,27 0,1 0,15 0,33 0,55 

Tổng cộng 442 0,33 0,14 0,72 1,27 1,1 

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn - Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1). NXB Khoa học và kỹ 

thuật Hà Nội, năm 2000) 

Với tỷ trọng riêng của dầu DO d = 0,86 kg/L => Khối lƣợng dầu DO dùng trong 

một ngày là 442 lít/ca (8 giờ làm việc/ca , tƣơng đƣơng 380,12 kg/ca. Vậy khối lƣợng 

dầu DO tiêu thụ trung bình giờ là  47,52 kg/giờ.  

Đối với dầu DO (Diesel), khi nhiệt độ khí thải là 200
o
C, lƣợng khí thải khi đốt cháy 

1 kg dầu diesel là 38 m
3
. Thông thƣờng quá trình đốt nhiên liệu lƣợng khí dƣ là 30%. 

Vậy lƣợng khí thải phát sinh khi đốt 1 tấn dầu là: 

38 * 1000 + 0,3* (38 * 1000) = 49.400 m
3
/tấn dầu 

 Lƣợng khí thải phát sinh là 2.347m
3
/giờ. 

Bảng 3.10:  Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh tại mỏ 

Loại thiết bị 
Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/m

3
) 

Bụi SO2 CO THC NOx 

Động cơ ô tô 26 17 243 401 234 

Thiết bị khác 115 43 64 141 234 

Quyết định 3733/2002/QĐ-

BYT 
- 10 40 - - 

QCVN 02:2019/BYT 8 - - - - 

Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm 

phát sinh trong quá trình khai thác và vận chuyển khoáng sản phát sinh tại khu vực mỏ 

đều vƣợt giới hạn cho phép. Chủ dự án sẽ đề xuất biện pháp giảm thiểu nhằm giảm thiểu 

tác động của bụi và khí thải phát sinh. 
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Đánh giá tác động: Khu vực chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ các nguồn cố định gồm 

khai trƣờng, nhà tạm. Các thiết bị hoạt động bao gồm máy xúc, ô tô vận tải.  

Các phƣơng tiện vận chuyển có phạm vi phân bố rộng, tần suất phát sinh không liên 

tục nên tác động không đáng kể đến môi trƣờng không khí không thƣờng xuyên. Các 

phƣơng tiện vận chuyển đều đã đƣợc đăng kiểm và phải đạt các tiêu chuẩn khí thải theo 

quy định của Luật Giao thông đƣờng bộ. 

b) Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển khoáng sản  

Trong quá trình khai thác, Doanh nghiệp sử dụng 06 ô tô vận tải để vận chuyển 

khoáng sản từ khu vực mỏ đến nơi tiêu thụ. Ô tô tải vận chuyển đất có tải trọng là 15 tấn. 

Hệ số phát thải ô nhiễm theo đánh giá nhanh theo QCVN 05:2009/BGTVT nhƣ sau: 

Bảng 3.11: Hệ số ô nhiễm không khí đối với xe tải sử dụng dầu DO 

Loại xe 
Khối lƣợng chuẩn 

(Rm) 

Giá trị giới hạn khí thải (g/km) 

CO HC NOx Bụi 

Xe chở hàng, xe chở Nhóm III 1.700 < Rm 1,5 0,16 1,04 0,17 

(Nguồn: QCVN 05:2009/BGTVT) 

Khoảng cách vận chuyển từ dự án trung bình khoảng 10 km.  

Sức chứa của xe ô tô tính theo tải trọng xe 15 tấn và dung trọng tự nhiên của đất san 

lấp 1,94t/m³: 13 m³/xe. 

 Khối lƣợng vật liệu xây dựng thông thƣờng khai thác 120.000 m³/năm tƣơng 

đƣơng 461,54 m
3
/ngày ~ 612,69 tấn/ngày (một năm làm việc 260 ngày). 

Ghi chú: Khối lượng riêng của đất san lấp là 2,655 (g/cm
3
). 

→ Tổng khối lƣợng vật liệu xây dựng thông thƣờng trung bình ngày là 612,69 

tấn/ngày. 

→ Số chuyến xe vận chuyển ƣớc tính khoảng 36 chuyến/ngày. 

Căn cứ vào lƣợng xe vận chuyển trong ngày, quãng đƣờng vận chuyển và hệ số ô 

nhiễm không khí tối đa đối với xe tải, tải lƣợng cực đại các khí thải gây ô nhiễm không 

khí có trong khí thải của các phƣơng tiện vận chuyển đƣợc toán và trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 3.12: Tải lƣợng ô nhiễm không khí do các phƣơng tiện vận chuyển 

TT Chỉ tiêu Tải lƣợng ô nhiễm (kg/ngày) 

1 Bụi 0,0612  

2 NOx 0,3744  

3 CO 0,5400  

4 HC 0,0576  

(Nguồn: tính toán trên cơ sở Giá trị giới hạn của QCVN 05 : 2009/BGTVT, 2022) 

Theo định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của Bộ Giao thông vận tải năm 

2011, lƣợng nhiên liệu xe tiêu thụ đƣợc tính toán theo công thức sau: 
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Trong đó: 

G: Lƣợng nhiên liệu tiêu hao của chuyến công tác. 

a: Hệ số quy đổi cấp đƣờng. Chọn cấp đƣờng loại 1, 2, 3 ứng với hệ số a =1. 

K1: Là lƣợng nhiên liệu cần thiết để phƣơng tiện chạy 100 km trên đƣờng loại 1, 2, 

3; tính bằng (lít/100 km). Tra bảng định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 15 tấn là 26 

Lít/100 km. 

K2: Là lƣợng nhiên liệu tăng thêm khi chở 1 tấn hàng, với khoảng cách 100 km trên 

đƣờng loại 1, 2, 3; đƣợc tính bằng (lít/100km.tấn). Tra bảng định mức tiêu hao nhiên liệu 

của xe tải trên 6 tấn khi chở 1 tấn hàng trong100 km là K2=1,0 Lít/100km.tấn. 

b : Là hệ số điều chỉnh khi xe chạy có điều hòa nhiệt độ b = 1,1. 

L: Là tổng chiều dài (km  cung đƣờng thực tế xe chạy trong chuyến công tác tại khu 

vực dự án. Khoảng cách vận chuyển trong khu vực dự án khoảng 10 km. Vậy tổng quãng 

đƣờng tối đa 36 chuyến xe vận chuyển trong ngày tại khu vực dự án là 360km. 

P: Tổng khối lƣợng hàng hóa vận chuyển tính bằng (tấn). 

Ta tính đƣợc lƣợng nhiên liệu tiêu hao của quá trình vận chuyển trong phạm vi dự 

án trong ngày là: 

lítG 2,529.2)
100

360*69,612
*1

100

360
*26(*1,1*11 

 

Với tỷ trọng riêng của dầu DO d = 0,8465 kg/L. 

Vậy khối lƣợng dầu DO dùng trong một ngày để vận chuyển nguyên liệu ra vào dự 

án là 2.140,97 kg/ngày, tƣơng đƣơng 267,62 kg/giờ.  

Đối với dầu Diesel, khi nhiệt độ khí thải là 200
o
C, lƣợng khí thải khi đốt cháy 1 kg 

dầu diesel là 38 m
3
. Thông thƣờng quá trình đốt nhiên liệu lƣợng khí dƣ là 30%. Vậy 

lƣợng khí thải phát sinh khi đốt 1 tấn dầu là: 

                      38 * 1000 + 0,3* (38 * 1000) = 49.400 m
3
/tấn dầu 

Lƣợng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu là 

67.411m
3
/ngày. 

Bảng 3.13: Nồng độ các chất ô nhiễm từ phƣơng tiện vận chuyển trong giai đoạn 

khai thác 

TT Chỉ tiêu Nồng độ ô nhiễm (mg/m
3
) 

Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT 

QCVN 

02:2019/BYT 

1 Bụi 0,5296 - 8 

2 NOx 3,2398 10 - 

3 CO 4,673 40 - 

4 HC 0,4984 - - 

(Nguồn: LN tính toán, 2022) 
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Nhận xét: Dựa theo kết quả tính toán tại bảng trê cho thấy, nồng độ các chất ô 

nhiễm trong khí thải của các phƣơng tiện vận chuyển trong giai đoạn khai thác đều thấp 

hơn giới hạn quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ có các biện pháp kỹ thuật và 

quản lý nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trƣờng không khí và ảnh hƣởng tới sức khỏe 

của ngƣời lao động trong khu vực dự án đƣợc trình bày tại mục 3.2.2 của báo cáo. 

c)  Bụi phát sinh từ quá trình khai thác khoáng sản của dự án 

Để ƣớc tính thải lƣợng lớn nhất bụi sinh trong quá trình mỏ hoạt động, ta dựa vào 

hệ số thải lƣợng bụi sinh ra do các công đoạn theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO):  Hệ số 

thải lượng bụi trong khai thác đất san lấp là 1,34 kg bụi/m
3
 đất. 

Khối lƣợng đất san lấp đạt công suất thiết kế là: 120.000 m
3
/năm. 

Thải lƣợng bụi phát sinh trong quá trình khai thác là:  

M = 1,34 x 120.000 = 160.800 kg bụi /năm = 618,46 kg bụi/ngày = 21,47 (gam bụi/giây). 

Để đơn giản hoá ta xét nồng độ chất ô nhiễm trên một diện tích bằng cách sử dụng 

hình hộp khí điển hình, thừa nhận khối không khí ở trên vùng ô nhiễm bất kỳ đƣợc hình 

dung là hình hộp có một cạnh đáy song song với hƣớng gió ta có sơ đồ sau: 

 

Hình 3.2. Mô hình phát tán không khí nguồn mặt 

Để tính toán với một quần thể ô nhiễm trong hộp, số lƣợng chất ô nhiễm trong hộp 

là tích số của lƣu lƣợng không khí nhân với nồng độ chất ô nhiễm. Mức độ tăng trƣởng 

chất ô nhiễm trong hộp là hiệu số của lƣợng ô nhiễm đi ra khỏi hộp và đi vào hộp theo 

định luật cân bằng vật chất: 

Mức độ thay đổi ô nhiễm trong hộp = Tổng mức độ ô nhiễm trong hộp - Mức độ 

ô nhiễm ra khỏi hộp 

Ta thừa nhận luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và nồng độ ô nhiễm không 

khí trong hộp (khu vực xác định  ở thời điểm ban đầu là C(0), thì ta có thể xác định nồng 

độ chất ô nhiễm nguồn mặt dạng đơn giản nhƣ sau: 

C = C0 +  , mg/m
3
 (*) 

Trong đó: 

C0: nồng độ nền của khí thải trong khu vực, lấy bằng nồng độ bụi đo đạc trung 

bình tại khu vực mỏ khi mỏ chƣa khai thác: Co= 0,243 mg/m
3
 (lấy tại bảng 2.9) 

M: tải lƣợng phát sinh khí thải ô nhiễm trên đơn vị diện tích (mg/m
2
.s). Tính bằng 

công thức M = 21,47/52.400=0,00041 (mg/m
2
.s) 
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H - chiều cao xáo trộn; chọn H = 10m. 

l - Chiều dài ƣớc tính khoảng L = 275m; 

u- tốc độ gió (m/s , các hoạt động khai thác xảy ra dƣới đáy moong nên không bị 

ảnh hƣởng của gió, ta chọn u = 1 m/s; 

Thay các giá trị vào công thức trên, nồng độ chất ô nhiễm trung bình trên toàn bộ 

khu vực dự án đƣợc thể hiện tại bảng 3.14 với những độ cao xáo trộn khác nhau (ở các 

thời điểm khác nhau trong ngày). 

Bảng 3.14: Dự báo nồng độ bụi trong giai đoạn khai thác 

TT Chiều cao xáo trộn (m) Nồng độ bụi (mg/m
3
) trong khu vực dự án 

1 2 56,618 

2 4 28,4305 

3 6 19,035 

4 8 14,33675 

5 10 11,518 

QCVN 05: 

2013/BTNMT 

Trung bình 1h 0,3 

Trung bình 24h 0,2 

Nhận xét: Qua bảng tính toán sơ bộ nồng độ bụi phát sinh trong quá trình hoạt động 

bốc dỡ tại khu vực sân phơi cho thấy, nồng độ bụi phát sinh theo tính toán cao hơn nhiều 

lần tiêu chuẩn cho phép ở các độ cao xáo trộn khác nhau.  

Các biện pháp giảm thiểu và xử lý loại bụi này sẽ đƣợc trình bày cụ thể tại mục 

3.2.2 của báo cáo. 

 Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

Bảng 3.15: Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

Stt  
Chất  

ô nhiễm 
Tác động 

1  
SO2 và 

NO2 

Gây ảnh hƣởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. 

SO2 có thể nhiễm độc qua da làm giảm dự trữ kiềm trong máu, đào thải 

amoniac ra nƣớc tiểu và kiềm ra nƣớc bọt, gây viêm giác mạc, bỏng, đục 

giác mạc. 

Tạo mƣa axít ảnh hƣởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng. 

Tăng cƣờng quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê-tông và các công 

trình xây dựng khác. 

Ảnh hƣởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ozone. 

2  COx 

Gây rối loạn hô hấp phổi. 

CO hóa hợp thuận nghịch với hemoglobin làm giảm hàm lƣợng oxy trong 

máu. 

Gây hiệu ứng nhà kính. 

Tác hại đến hệ sinh thái. 
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Stt  
Chất  

ô nhiễm 
Tác động 

3  Bụi 

Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thƣ phổi. 

Bụi mịn sinh ra trong quá trình sản xuất sẽ gây tổn thƣơng mắt và mũi khi 

tiếp xúc liên tục, kích thích viêm nhiễm niêm mạc mũi, họng… và ngoài ra 

còn gây kích thích hóa học và sinh học nhƣ: dị ứng, nhiễm khuẩn… 

Bụi tro than tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu có thành phần chủ yếu là 

các hydrocacbon đa vòng là những chất ô nhiễm có độc tính cao vì có khả 

năng gây ung thƣ. 

(2) Nguồn phát sinh nƣớc thải  

a)  ượng nước chảy vào mỏ  

Các nguồn nƣớc có khả năng chảy vào mỏ: 

- Nƣớc mƣa rơi trực tiếp xuống moong khai thác: Lƣợng nƣớc mƣa rơi trực tiếp 

xuống moong khai thác tính theo công thức sau: 

Q = F  Z 

Trong đó:  

+  F là diện tích hứng nƣớc, đƣợc lấy bằng diện tích cấp mỏ là: 52.400 m². 

+  Z là lƣợng mƣa ngày lớn nhất. Cƣờng độ mƣa trung bình cao nhất (Căn cứ Niên 

giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2021, lƣợng mƣa ngày cao nhất trong năm là 

174mm/ngày (tháng 01/10/2021 , tính trung bình mƣa trong 05 giờ. Vậy I = 34,8 

mm/giờ . 

Thay số vào ta có lƣợng mƣa rơi trực tiếp xuống moong khai thác là: 

Q = F  Z = 52.400 m²  0,0348 m/ngày= 1.823,5 m³/ngày 

- Nƣớc dƣới đất chảy vào moong khai thác: Mực nƣớc tĩnh nằm dƣới độ sâu kết thúc 

khai thác nên không ảnh hƣởng tới quá trình khai thác vật liệu xây dựng thông 

thƣờng. 

Kết quả tính toán cho thấy lƣợng nƣớc chảy vào mỏ là nƣớc mƣa rơi trực tiếp. 

Lƣợng nƣớc này không lớn, có thể tháo khô bằng phƣơng pháp bơm cƣỡng bức ra khỏi 

mỏ. 

Thành phần: lƣợng nƣớc chảy vào moong có thể cuốn theo bụi đất, rác thải, ...rơi 

rớt xuống hệ thống thoát nƣớc khu vực. Làm cho thành phần môi trƣờng trong nƣớc khi 

đo đạc  nhƣ: TSS, độ đục,... tăng vƣợt mức cho phép. Nếu nguồn nƣớc này không đƣợc 

quản lý tốt sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến thuỷ vực tiếp nhận. 

b) Nước thải sinh hoạt  

Nguồn phát sinh: chủ yếu phát sinh do hoạt động sinh hoạt của 12 công nhân viên 

trong giai đoạn khai thác. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo tiêu chuẩn xây 

dựng TCXDVN 33-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BXD ngày 

17/03/2006, mỗi công nhân sử dụng khoảng 45 lít nƣớc.ca, ngày làm 1 ca, chỉ sử dụng 

cho vệ sinh, rửa tay chân.  
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Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 Nghị định về thoát nước 

và xử lý nước thải: lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 100% khối lƣợng nƣớc cấp.  

Vậy lƣợng nƣớc thải ƣớc tính phát sinh trong giai đoạn khai thác là: 

12 ngƣời x 45 lít/ngƣời.ca x 1 ca x 100% = 0,54 m
3
/ngày 

Thành phần: các chất ô nhiễm chủ yếu trong NTSH gồm: các chất cặn bã, chất lơ 

lửng (SS , các hợp chất hữu cơ (BOD/COD , các chất dinh dƣỡng (N, P , Amoni, 

Coliform và các loại vi khuẩn, vi sinh gây bệnh. 

Căn cứ vào Hệ số ô nhiễm của nƣớc thải sinh hoạt trong trƣờng hợp chƣa qua xử lý 

theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993  đƣợc tính toán cho 1 ca làm việc tại Bảng 3.4. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn khai thác sẽ đƣợc 

tính toán tại bảng sau: 

Bảng 3.16: Tải lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trƣớc xử lý trong giai 

đoạn khai thác 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ chƣa xử lý 

(mg/L) 

QCVN14:2008/ 

BTNMT, Cột A 

1 BOD5  0,19 – 0,23 352 – 426 30 

2 COD 0,3 – 0,43 556 – 796 - 

3 SS 0,29 – 0,61 537 – 1.130 50 

4 Dầu mỡ ĐVT 0,04 – 0,13 74 – 241 10 

5 Amoni 0,01 – 0,02 19 – 37 5 

6 Tổng Nitơ 0,03 – 0,05 56 – 93 - 

7 Tổng photpho 0,003 – 0,02 6 – 37 - 

8 Coliform 4.000 – 4.000.000 7,4x10
6
 – 7,4x10

9
 3.000 

(Nguồn: LN tính toán, 2022) 

Nhận xét: Nồng độ nƣớc thải sinh hoạt trƣớc xử lý trong giai đoạn khai thác vƣợt 

QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A. Các biện pháp giảm thiểu tác động do nƣớc thải sinh 

hoạt đƣợc trình bày tại mục 3.2.2.  

(3) Chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại dự án.  

Khối lượng: Số lƣợng công nhân làm việc khoảng 12 ngƣời, khối lƣợng phát sinh: 

0,8 x 12 = 9,6 kg/ngày (trung bình 0,8 kg/ngƣời.ngày). 

Thành phần: Rác sinh hoạt chủ yếu là các loại rác thực phẩm nhƣ: vỏ rau quả, đồ ăn 

thừa… 

Tác động: Về cơ bản, CTRSH của dự án không mang tính độc hại, do đó ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trƣờng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, 

nóng ẩm, chất thải bị phân hủy nhanh. Nếu loại chất thải này không đƣợc quản lý tốt sẽ 

gây tác động xấu cho môi trƣờng và là môi trƣờng thuận lợi cho các vi trùng phát triển, 
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làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..  ảnh hƣởng đến sức 

khỏe con ngƣời. Ngoài ra, CTRSH nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây 

mất vệ sinh, ảnh hƣởng đến mỹ quan khu vực. 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Do tính chất của Dự án là khai thác vật liệu xây dựng thông thƣờng. Vì vậy, trong 

Dự án không phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng. 

c) Chất thải sản xuất nguy hại 

Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ hoạt động sửa chữa các hƣ hỏng đột xuất các phƣơng 

tiện cơ giới tại khai trƣờng. Những hƣ hỏng lớn sẽ đƣợc chuyển về xƣởng sửa chữa tại 

các đơn vị dịch vụ trong khu vực. 

Thời gian gây tác động: Loại chất thải chứa dầu mỡ phát sinh không thƣờng xuyên, tuỳ 

thuộc vào thời gian sửa chữa và bảo dƣỡng thiết bị. Tuy nhiên lƣợng dầu mỡ thải phát sinh 

trong suốt quá trình hoạt động của mỏ trong 3 năm. 

Thành phần và khối lượng: Tham khảo các loại CTNH của các Dự án tƣơng tự và 

Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 30/6/2015 thì 

khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại của dự án nhƣ sau: 

Bảng 3.17: Thành phần và khối lƣợng các loại CTNH của dự án 

TT Loại chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1  Bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng chứa nhớt thải  Rắn 90 18 01 03 

2  
Giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm các thành phần nguy hại 

thải 
Rắn 130 18 02 01 

3  
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 
Rắn 6 16 01 06 

4  Dầu động cơ, hộp số bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 165 17 02 03 

5  Pin, ắc quy chì thải Rắn 15 19 06 01 

TỔNG CỘNG - 406 - 

Đánh giá tác động: CTNH chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy 

hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…  và có thể tƣơng 

tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời. CTNH thƣờng 

có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trƣờng và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học 

trong các nguồn nƣớc, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với 

con ngƣời, phổ biến nhất là bệnh ung thƣ. Do đó, nếu không đƣợc thu gom và xử lý đúng 

theo quy định trƣớc khi thải bỏ sẽ gây ảnh hƣởng rất lớn đến môi trƣờng. 

B. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

a) Tiếng ồn 

Nguồn phát sinh: phát sinh từ quá trình hoạt động các thiết bị cơ giới (máy xúc, ô tô 

vận tải ; Các thiết bị cơ giới tại mỏ đều là các loại cơ giới nặng. Khi hoạt động sẽ phát ra 

tiếng ồn và làm gia tăng độ ồn xung quanh.  

Thời gian: suốt thời gian khai thác. 
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Dự tính độ ồn: Tại khu vực moong khai thác, các thiết bị, máy thi công tập trung tại 

mỗi cụm riêng biệt. Áp dụng công thức sau để tính độ ồn từ nhiều nguồn khác nhau: 

  

Trong đó:  

(dBA : độ ồn tổng cộng; 

(dBA : độ ồn từng nguồn riêng lẻ (nguồn thứ i  tƣơng ứng với độ ồn của từng 

thiết bị.  

Căn cứ thiết kế khai thác mỏ thì giả thiết các thiết bị tập trung tại 3 khu vực hẹp để 

áp dụng công thức trên. Dự tính độ ồn nhƣ sau: 

Bảng 3.18: Dự tính độ ồn khu vực  khai thác giai đoạn đạt công suất thiết kế 

STT Hạng mục 

Mức ồn (dBA), 

cách nguồn ồn  

15 m 

Số lƣợng máy móc 

làm việc đồng thời tại 

moong  

Nguồn ồn tổng do 

từng loại thiết bị 

gây nên 

1 Máy xúc gàu ngƣợc 93 2 93,0 

2 Xe tải (tải trọng 15T) 94 6 94,0 

QCVN 24:2016/BYT   85 

Với các mức ồn đƣợc dự báo tại khoảng cách 15m so với nguồn ồn cao hơn rất 

nhiều so với QCVN 24:2016/BYT.     

Thời gian tác động: tác động thƣờng xuyên trong 3 năm khai thác. Tuy nhiên khu 

vực mỏ rộng, ngƣời lao động không đứng gần máy, các khai trƣờng cách xa khu dân cƣ 

nên nguồn ồn chỉ ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại công trƣờng. 

b) Đánh giá tác động đến môi trường đất 

 Làm thay đổi cảnh quan địa hình do hoạt động khai thác 

Trong quá trình khai thác, địa hình khu vực mỏ có xu hƣớng tạo địa hình âm, làm 

mất đi lớp thảm thực vật, tại khu vực mỏ bị lấy đi khối lƣợng VLSLTT lớn nằm dƣới 

lòng đất dẫn đến làm thay đổi cấu trúc địa chất tại mỏ.  

Đặc điểm của khai thác mỏ lộ thiên nói chung và khai thác khoáng sản nói riêng là 

phải chiếm dụng diện tích đất khá lớn, mỏ có diện tích là 5,24 ha với cao trình kết thúc 

khai thác trung bình -1,5m, do đó khi kết thúc khai thác có địa hình đáy moong thấp hơn 

địa hình khu vực xung quanh.  

Đánh giá tác động: Tác động đến cảnh quan địa hình do khai thác mỏ lộ thiên là 

không thể tránh khỏi trong khai thác và đây cũng là tác động lâu dài, không hồi phục 

đƣợc nguyên dạng. Vì vậy cần có hƣớng phục hồi, cải tạo lại môi trƣờng sau khai thác. 

 Ô nhiễm môi trường đất  

Ô nhiễm môi trƣờng đất xảy ra trong phạm vi trong mỏ và ngoài mỏ. Trong phạm vi 

trong mỏ, quá trình khai thác, dầu mỡ phát sinh từ quá trình hoạt động và sửa chữa các 

thiết bị cơ giới sẽ thấm vào đất. 
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Vào mùa mƣa sẽ đƣợc nƣớc mƣa cuốn trôi dầu mỡ đến những khu vực thấp làm ô 

nhiễm những nơi này. Bên cạnh đó, quá trình làm việc của công nhân trong mỏ cũng sẽ 

phát sinh một lƣợng chất thải rắn sinh hoạt, nếu không có biện pháp quản lý phù hợp thì 

đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng đất. 

Tác động của các chất ô nhiễm đến môi trƣờng đất có đặc điểm diễn ra âm thầm và 

tích lũy dần. Tác động đƣợc nhìn nhận ở mức trung bình và có thể kiểm soát đƣợc dễ 

dàng do dự án không phát sinh dòng thải acid hay các chất độc hại nguy hiểm. 

c) Đánh giá tác động đến môi trường nước, hệ thủy văn khu vực 

Các yếu tố gây tác động đến môi trƣờng nƣớc chủ yếu gồm: nƣớc mƣa, nƣớc thải từ 

hoạt động khai thác, nƣớc thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

Trong khu vực thực hiện dự án có suối nhỏ cách dự án 70m là nguồn tiếp nhận nƣớc 

thải từ dự án. Theo đánh giá ở mục (2) Nguồn phát sinh nước thải thì nguồn nƣớc chảy 

vào mỏ chủ yếu là nƣớc mƣa rơi trực tiếp vào moong khai thác. Toàn bộ nƣớc đƣợc thu 

gom về hố thu nƣớc để lắng cặn trƣớc khi bơm ra mƣớng thoát nƣớc và dẫn ra nguồn tiếp 

nhận là suối. Lƣợng nƣớc này chỉ phát sinh có mƣa, nên tác động này là không đáng kể 

do việc thay đổi lƣu lƣợng. 

Mực nƣớc tĩnh nằm dƣới độ sâu kết thúc khai thác, vì vậy trong quá trình khai thác 

sẽ không làm ảnh hƣởng đến tầng chứa nƣớc dƣới đất của khu vực. 

Ngoài ra, các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại: dầu mỡ, giẻ lau nhiễm 

dầu,…  cũng có nguy cơ gây ô nhiễm nƣớc mặt chảy tràn, gián tiếp tác động xấu đến suối 

tiếp nhận. Doanh nghiệp sẽ quản lý tốt nguồn chất thải phát sinh và thu gom, lƣu chứa và 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý đúng theo quy định. 

d) Đánh giá tác động đến hệ sinh thái 

Hệ sinh thái khu vực sẽ bị biến đổi do việc làm giảm diện tích che phủ khi mở 

moong, phát dọn thực bì. Ngoài ra, trong quá trình khai thác, diện tích dự án sẽ làm thay 

đổi so với đặc điểm địa hình: thay đổi tính chất bề mặt, độ dốc... 

Tuy nhiên, các diện tích đất tại khu vực mỏ đều đã đƣợc chủ dự án khai thác hết để 

trồng cây lâu năm và đi vào thu hoạch nên tác động này là không đáng kể. 

e) Tác động đến hoạt động giao thông vận tải trong khu vực do sự gia tăng tần suất 

xe vận tải 

Quá trình khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng thông thƣờng của mỏ đi tiêu thụ 

nếu không đƣợc che chắn cẩn thẩn sẽ có sét và vật liệu xây dựng thông thƣờng rơi xuống 

hệ thống giao thông công cộng.  

Sự gia tăng mật độ xe cộ lƣu thông sẽ làm xuống cấp hệ thống đƣờng giao thông 

công cộng, gây tai nạn và ách tắc giao thông, mất an toàn khi ngƣời dân đi lại. 

Xuống cấp đƣờng giao thông: Khi dự án hoạt động, mật độ xe gia tăng trên tuyến 

đƣờng sẽ gây xuống cấp các tuyến đƣờng giao thông, đây là điều không tránh khỏi; 

 Hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển sẽ gây bụi trên đƣờng, quá trình này sẽ 

ảnh hƣởng đến lƣu thông của các phƣơng tiện khác và các hộ dân sống ở ven đƣờng. 
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f) Đánh giác tác động đến an ninh trật tự khu vực 

Việc gia tăng số lƣợng lao động và lực lƣợng dịch vụ thu hút sẽ kéo theo việc dân 

cƣ sẽ sống tập trung vào khu vực, làm nảy sinh các vấn đề về trật tự an toàn xã hội, có 

những ảnh hƣởng nhất định đến địa phƣơng nhƣ: Nảy sinh các vấn đề về quản lý dân cƣ 

địa phƣơng, quản lý công nhân trên công trình (nảy sinh về tranh chấp . Do đó phải có sự 

phối hợp hành chính đối với nhóm dân cƣ địa phƣơng và công nhân làm việc tại dự án. 

Đây là tác động lâu dài ngay từ giai đoạn XDCB đến khi kết thúc dự án. 

Các tác động trên tuy có thể xảy ra nhƣng mức độ không đáng kể do Chủ dự án sẽ 

phối hợp với cơ quan chức năng của địa phƣơng để quản lý dân cƣ địa phƣơng, quản lý 

công nhân trên công trình. 

g) Đánh giác tác động đến kinh tế – x  hội của địa phương 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ra những tiêu cực, tích cực đối với sự phát triển 

của địa phƣơng nhƣ sau: 

 Tích cực: 

- Tăng thu nhập từ các loại thuế của dự án vào ngân sách Nhà nƣớc. 

- Góp phần giải quyết công ăn việc làm cho địa phƣơng. 

- Việc thực hiện dự án sẽ góp phần ổn định và nâng cao đời sống của ngƣời lao động. 

Từ đó, cuộc sống đƣợc cải thiện và nhu cầu văn hóa sẽ tăng lên. 

- Phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí khác nhằm phục vụ 

cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án. 

 Tiêu cực: 

Tuy nhiên, đối với kinh tế xã hội của khu vực, giai đoạn hoạt động của Dự án cũng 

mang lại một số tác động tiêu cực từ sự tập trung đông của công nhân dự án bao gồm: 

- Những thành phần bất hảo có thể đến, tạo nên các tệ nạn xã hội, gây mất trật tự an 

ninh, làm xáo trộn đời sống xã hội địa phƣơng. 

- Công nhân dự án có thể mâu thuẫn với ngƣời dân địa phƣơng gây mất trật tự an 

ninh khu vực.   

- Tăng mật độ xe trên các tuyến đƣờng giao thông. 

- Ảnh hƣởng đến sinh hoạt của dân cƣ địa phƣơng do quá trình di cƣ và lƣu trú tại 

địa phƣơng. 

- Nguy cơ lây lan, truyền nhiễm các loại dịch bệnh trong cộng đồng với quy mô lớn 

và khó kiểm soát. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn khai thác 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

(1) Bụi, khí thải 

a) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải của các phương tiện cơ giới 

Doanh nghiệp chỉ sử dụng những xe đạt tiêu chuẩn đăng kiểm, tức cũng đạt các tiêu 

chuẩn, chứng nhận an toàn kĩ thuật môi trƣờng. Khí thải của các phƣơng tiện vận chuyển 

dùng nhiên liệu dầu diesel chứa các chất: khói, bụi, khí SO2, CO2, NOx... Do các phƣơng 
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tiện thƣờng xuyên thay đổi tốc độ nên phát sinh nhiều khí thải do nhiên liệu. Để giảm 

thiểu sự ô nhiễm do khí thải gây ra, Doanh nghiệp áp dụng các biện pháp sau: 

- Đƣa ra lịch trình thi công hợp lý, giảm mật độ các loại phƣơng tiện thi công trong 

cùng một thời điểm. 

- Điều phối xe tải hoạt động theo thiết kế khai thác tránh gây kẹt xe, tập trung cục bộ. 

Tất cả các xe chở VLXDTT đi tiêu thụ phải có bạt che. 

- Sử dụng xe vẫn còn niên hạn sử dụng tức đã đƣợc đăng kiểm theo TCVN. Khí thải 

của các xe đạt QCVN 05:2009/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe 

ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. 

- Bảo trì phƣơng tiện, máy móc định kì. Khi xe đã có dấu hiệu hƣ hỏng, hoạt động 

kém hiệu quả thì không tiếp tục sử dụng mà tiến hành bảo dƣỡng, tu sửa. 

- Lựa chọn nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp để cấp cho các thiết bị làm việc 

tại mỏ. Các biện pháp trên Doanh nghiệp đều có thể chủ động áp dụng. 

- Doanh nghiệp sẽ xây dựng hố gom nƣớc thải (vật liệu BTCT  phát sinh từ quá trình 

vệ sinh phƣơng tiện vận chuyển, tại hố gom nƣớc thải đƣợc lắng cặn, sau đó bơm 

tuần hoàn tái sử dụng và bổ sung lƣợng nƣớc thất thoát do bay hơi, không xả thải ra 

ngoài môi trƣờng. Trƣớc khi xe ra khỏi dự án sẽ đƣợc vệ sinh sạch sẽ, làm sạch bùn 

đất bám trên bánh xe nên sẽ giảm thiểu bụi phát sinh trên tuyến đƣờng vận chuyển. 

b) Biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực mỏ 

Để giảm thiểu bụi phát sinh tại khu vực mỏ, Chủ dự án đề xuất các biện pháp thiểu 

nhƣ sau: 

- Doanh nghiệp thực hiện trồng cây xanh xung quanh khu vực mỏ:  

Cây xanh có chức năng giữ độ ẩm cho môi trƣờng, cản bụi và tăng khả năng sa lắng 

bụi tại khu vực gần nguồn phát sinh, đồng thời còn giảm khả năng lan truyền bụi cũng 

nhƣ các chất ô nhiễm ra ngoài khu vực khai thác. Do đó, Doanh nghiệp thực hiện trồng 

cây xanh dọc theo hàng rào kẽm gai để giảm thiểu bụi, khí thải phát tán ra ngoài khai 

trƣờng. 

- Tưới nước giảm bụi khu vực khai trường:  

Tƣới nƣớc thƣờng xuyên bằng xe phun nƣớc 5m
3
, tại khu vực khai thác và đƣờng 

vận chuyển nội mỏ. Đặc biệt chú ý vào những ngày nắng nóng. Giữ đƣợc độ ẩm phù hợp 

sẽ hạn chế đáng kể lƣợng bụi bay vào không khí.  

Căn cứ theo TCVN 33-2006: Tiêu chuẩn cấp nước để tưới mặt bằng cơ giới, mặt 

đường là 0,4÷0,5 lít/m
2
/lần tưới.  

Đối với đƣờng nội mỏ: diện tích 500 m
2
 (chiều dài 125m, chiều rộng nền đƣờng 

4m . Khối lƣợng nƣớc cấp cho quá trình tƣới đƣờng là 0,25m
3
/lần tƣới, khối lƣợng nƣớc 

tƣới đƣờng vào mùa khô là 1m
3
, vào mùa mƣa là 0,5m

3
. 

c) Khống chế bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển  

Đối với đƣờng ngoại mỏ: Doanh nghiệp sẽ tiến hành tƣới nƣớc giảm thiểu bụi cho 

tuyến đƣờng đất dẫn ra tỉnh lộ ĐT.788. Tuyến đƣờng này có chiều dài 550m, rộng 6m, 

diện tích mặt đƣờng là 3.300m². 
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Căn cứ theo TCVN 33-2006: Tiêu chuẩn cấp nước để tưới mặt bằng cơ giới, mặt 

đường là 0,4- 0,5 lít/m
2
/lần tưới. 

Khối lƣợng nƣớc cấp cho mỗi lần tƣới đƣờng là 1,65m
3
/lần tƣới, khối lƣợng nƣớc 

tƣới đƣờng vào mùa khô là 6,6m
3
, vào mùa mƣa là 3,3m

3
. 

- Thƣờng xuyên lu lèn, tu sửa tuyến đƣờng đất vận chuyển từ mỏ ra tỉnh lộ ĐT.788 

để giảm lƣợng bụi bề mặt, từ đó giảm lƣợng bụi bốc lên khi có xe chạy qua, đồng 

thời giảm trơn trợt trên tuyến đƣờng vận chuyển vào mùa mƣa. 

- Phủ bạt kín thùng xe chở vật liệu xây dựng thông thƣờng, yêu cầu tài xế chạy xe với 

tốc độ đảm bảo an toàn giao thông, không để làm rơi vật liệu trong quá trình vận 

chuyển. 

- Đối với các xe vận chuyển ra vào mỏ phải thực hiện đúng các công tác bảo vệ môi 

trƣờng nhƣ: 

 Đối với máy móc thiết bị có độ ồn cao cần luân chuyển xe ra vào hợp lý.  

 Quy định tất cả xe vận chuyển khi đến mua hàng phải có thùng kín, có bạt che. 

Sẽ kiểm tra tại trạm cân mỗi khi xe ra. 

 Chở đúng tải trọng của phƣơng tiện vận chuyển.  

(2) Công trình xử lý nƣớc thải 

a) Hệ thống ngăn nước và tháo khô 

Nƣớc mƣa chảy tràn: 

- Mỏ đƣợc khai thác theo phƣơng pháp lộ thiên nên khi khai thác xuống tạo địa hình 

âm (thấp hơn so với địa hình tự nhiên  có nƣớc mƣa rơi trực tiếp xuống mỏ. Những 

tầng khai thác thoát nƣớc theo độ nghiêng mặt tầng. 

- Nạo vét định kỳ rãnh thoát nƣớc, tần suất 6 tháng/lần. Lƣợng chất thải phát sinh từ 

quá trình nạo vét chủ yếu là đất sử dụng để đắp đê. 

- Trong moong khai thác đƣợc chia thành các lô khai thác phù hợp với tiến độ khai 

thác từng năm để khi kết thúc mùa khô khai thác hết trữ lƣợng trong từng lô giảm 

thiểu khối lƣợng nƣớc phải bơm tháo khô.  

- Để đảm bảo moong khai thác không bị ngập nƣớc trong quá trình khai thác, Doanh 

nghiệp sẽ tiến hành đào hố thu gom nƣớc với diện tích 1.000m², sâu 1,5m để xử lý 

lắng lọc sơ bộ nƣớc mƣa. Doanh nghiệp sẽ lắp đặt máy bơm với công suất 150m³/h 

phục vụ cho công tác tháo khô mỏ. Nƣớc từ đƣờng thoát nƣớc trong khu mỏ đƣợc 

máy bơm bơm nƣớc tháo nƣớc ra ngoài khu mỏ, theo đƣờng mƣơng đất thoát nƣớc 

có chiều dài khoảng 70m dẫn ra suối nhỏ có sẵn cách dự án khoảng 70m về phía 

Nam. 

- Trong quá trình khai thác mỏ, tiến hành khai thác đáy moong có độ dốc 1% để nƣớc 

tự chảy về hố thu gom nƣớc. 

Đắp đê bao: 

- Doanh nghiệp tiến hành đắp đê bao quanh khu vực mỏ để hạn chế nguồn nƣớc mặt 

chảy tràn vào moong khai thác trong mùa mƣa, nhằm đảm bảo cho moong hoạt 

động bình thƣờng. Đê bao ngăn nƣớc đƣợc phát triển theo tiến độ khai thác hàng 
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năm. Kích thƣớc đê: Tuyến đê bao đƣợc đắp theo kích thƣớc: cao 1,0m; mặt đê 1m; 

đáy đê 2m. Chiều dài bằng chu vi bờ mỏ. Tổng chiều dài đắp đê 1.010m theo đƣờng 

biên giới mỏ. Cây xanh sẽ trồng thành bốn hàng cây, ba hàng trên mặt đê và một 

hàng tại chân đê phía trong, có cắm các biển báo nguy hiểm để mọi ngƣời có thể 

tránh đƣợc nguy hiểm. 

 

Hình 3.3: Hình dạng đê bao quanh moong khai thác 

Trong đó:   

 h = 1m: Là chiều cao đê bao. 

 B   1m: Rộng đáy trên. 

 C   2m: Rộng đáy dưới. 

 L = 1.010 m: Là chiều dài đê bao (thực hiện đắp đê bao xung quanh khu mỏ). 

- Sau khi kết thúc khai thác, Doanh nghiệp sẽ thực hiện duy tu bảo dƣỡng công trình 

này và lắp đặt cống để điều tiết nƣớc trong hồ chứa để thoát nƣớc ra ngoài. 

Lắp đặt cống điều tiết nƣớc sau khi kết th c khai thác: 

Sau khi kết thúc khai thác, để đảm bảo xả nƣớc ra ngoài trong mùa mƣa, không gây 

ảnh hƣởng đến vấn đề kiên cố của hồ nƣớc, Doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ thống cống 

đều tiết nƣớc (giữ nƣớc vào mùa khô và xả nƣớc vào mùa mƣa . Vị trí đặt cống ở phía 

Nam mỏ, thoát ra mƣơng đất thoát nƣớc sau đó chảy vào suối nhỏ, cống thoát nƣớc dài 

khoảng 12m, vật liệu bê tông, đƣờng kính 1.000mm (L=4m , dày 8cm. 

Ngoài ra, lƣợng nƣớc mƣa chảy vào moong khai thác chủ yếu là nƣớc mƣa đƣợc 

tính với trận mƣa lớn nhất. Do đó trong quá trình khai thác nếu gặp trận mƣa với lƣu 

lƣợng tƣơng tự thì mỏ tạm ngừng khai thác. 

b) Nƣớc thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản Doanh nghiệp sẽ lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động để 

phục vụ cho toàn bộ vòng đời dự án. Nhà vệ sinh do động đƣợc thiết kế đảm bảo khả 

năng tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt giai đoạn khai thác đạt công suất thiết kế. Vì vậy, 

trong giai đoạn này, Doanh nghiệp sử dụng chung nhà vệ sinh di động đã lắp đặt trong 

giai đoạn xây dựng cơ bản, không đầu tƣ xây dựng nhà vệ sinh mới. 

Diện tích bố trí nhà vệ sinh di động là 3m
2
. Dung tích bể chứa chất thải của nhà vệ 

sinh di động là 900 lít, đặt cạnh nhà điều hành tạm trong mỏ để đáp ứng nhu cầu sử dụng 

trong quá trình sinh hoạt của công nhân. Doanh nghiệp ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 
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 (3) Chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a) Chất thải rắn sinh hoạt: 

Để giảm thiểu tác động do CTR sinh hoạt, Chủ đầu tƣ sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Số lƣợng làm việc công nhân tại mỏ là 12 ngƣời nên lƣợng chất thải phát sinh 

không nhiều (9,6 kg/ngày). Doanh nghiệp sẽ tiến hành thu gom toàn bộ chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh, không để rơi vãi ra ngoài môi trƣờng; 

- Doanh nghiệp bố trí 01 thùng rác di động có dung tích 240 lít để thu gom, lƣu trữ 

tạm thời toàn bộ lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh, đặt cạnh nhà tạm của dự án; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

- Chất thải rắn đƣợc thu gom, lƣu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2020 của Bộ 

tài nguyên môi trƣờng quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trƣờng. 

b) Chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động do CTNH, Chủ đầu tƣ sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau 

dính dầu với khối lƣợng tƣơng đối ít. Vì vậy, Doanh nghiệp sẽ bố trí các thùng đựng 

chất thải nguy hại (dung tích 60 lít, chất liệu nhựa HDPE  đặt tại khu vực lƣu trữ 

chất thải nguy hại tạm thời diện tích khoảng 4m
2
 bên cạnh nhà điều hành tạm để lƣu 

trữ tạm thời các chất thải này. Kho chứa CTNH đƣợc thiết kế phù hợp với quy định 

về quản lý CTNH theo Thông tƣ 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/01/2020. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý chất thải nguy hại từ quá trình 

hoạt động của dự án. 

- Doanh nghiệp cam kết sẽ thực hiện các biện pháp thu gom, lƣu chứa, phân loại chất 

thải theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2020 của Bộ tài nguyên môi trƣờng quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a) Tiếng ồn 

- Kiểm tra, thẩm định máy đào, xúc, các xe vận chuyển đảm bảo đúng thiết kế, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn quy định; 

- Thƣờng xuyên duy tu thiết bị, tra dầu mỡ vào các khớp động cơ để giảm tiếng ồn 

phát sinh; 

- Thƣờng xuyên lu lèn, tu sửa đƣờng giao thông để các phƣơng tiện đi lại dễ dàng, 

tránh thay đổi tốc độ thƣờng xuyên gây ồn lớn; 
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- Đối với máy móc thiết bị có độ ồn cao cần luân chuyển xe ra vào hợp lý. Để bảo vệ 

tác động nguồn ồn đến các công nhân thi công có thể sử dụng các dụng cụ chống ồn 

cá nhân nhƣ nút tai và bao tai. 

b) Hoạt động giao thông vận tải trong khu vực do sự gia tăng tần suất xe vận tải 

- Tƣới nƣớc giảm bụi với tần suất 2-4 lần/ngày trong những ngày nắng, gió lớn. Bố 

trí lao động quét dọn sét và vật liệu xây dựng thông thƣờng rơi vãi dọc đƣờng; 

- Xe chạy từ mỏ ra đƣờng giao thông công cộng phải giảm tốc độ (<30km/giờ . Cắm 

biển báo, gờ giảm tốc tại những đoạn cong, đi qua khu dân cƣ; 

- Xe chạy trên đƣờng vận chuyển đảm bảo đúng tốc độ quy định; 

- Tu sửa đƣờng thƣờng xuyên, phun nƣớc giảm bụi vào những ngày nắng nóng, gió 

lớn. 

c) An ninh trật tự khu vực 

- Doanh nghiệp sẽ chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về chính sách bảo hộ 

quyền lợi của nhân dân địa phƣơng nơi có khoáng sản đƣợc khai thác, chế biến 

(theo Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ và Thông tƣ số 

76/2000/ BTC ngày 25/7/2000 của Bộ Tài chính , tham gia đóng góp vào các 

chƣơng trình phúc lợi xã hội tại địa phƣơng; 

- Nghiêm túc thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm phát sinh từ mỏ đã 

đƣa ra.  

- Tham gia hỗ trợ các chƣơng trình cộng đồng: khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi các 

gia đình trong các dịp lễ, tết.  

- Nhằm đảm bảo an ninh trật tƣ, tránh xung đột với địa phƣơng do việc tập trung lao 

động, phục vụ dự án. Doanh nghiệp sẽ phối hợp với chính quyền địa phƣơng thực 

hiện quản lý tạm trú, tạm vắng cho toàn bộ công nhân. Sử dụng những lao động đủ 

điều kiện. 

- Phối hợp với địa phƣơng thực hiện các chƣơng trình truyền thông về môi trƣờng, 

nâng cao nhận thức của cộng đồng, phòng chống ô nhiễm. 

- Ƣu tiên tuyển dụng một số lao động địa phƣơng đủ điều kiện. 

d) Giảm thiểu tác động đến kinh tế – x  hội của địa phương 

Nhƣ đã đánh giá ở trên, quan hệ giữa công nhân và ngƣời dân địa phƣơng có thể 

theo chiều hƣớng tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phƣơng. Đồng thời cũng dễ phát 

sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, tuy nhiên có thể giảm thiểu và 

chuyển xung đột theo hƣớng tích cực bằng các kế hoạch thích hợp nhƣ sau: . 

- Sử dụng tối đa nguồn nhân lực lao động từ địa phƣơng. 

- Hợp lý hóa trong quá trình thi công nhằm giảm mật độ ngƣời trên công trƣờng. 

- Đồng thời, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trong cả 

nƣớc. Do đó, Doanh nghiệp sẽ phối hợp với chính quyền địa phƣơng để đề xuất các 

biện pháp quản lý, kiểm soát ngƣời lao động làm việc tại Dự án. Đảm bảo tuân thủ 

các quy định chung về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ và các quy định cụ 

thể của chính quyền địa phƣơng. 
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- Tu sửa đƣờng thƣờng xuyên, phun nƣớc giảm bụi vào những ngày nắng nóng, gió 

lớn. 

- Xe chạy trên đƣờng vận chuyển đảm bảo đúng tốc độ quy định. 

- Nghiêm túc thực hiện hiệu quả các giải phảm giảm thiểu ô nhiễm phát sinh từ mỏ 

đã đƣa ra. 

3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN ĐÓNG CỬA MỎ, CẢI TẠO PHMT 

3.3.1. Đánh giá tác động giai đoạn đóng cửa mỏ, cải tạo PHMT 

3.3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động do quá trình khai thác để lại 

Sau khi kết thúc dự án, yếu tố bị tác động mạnh nhất và không thể phục hồi là địa 

hình cảnh quan quanh khu vực khai thác bị biến đổi do một phần diện tích đất của khu 

khai thác tạo địa hình âm, mất lớp thảm vực vật tại khu vực mỏ khi đƣa vào khai thác. 

Sau khi kết thúc khai thác dự kiến để lại thành hồ chứa nƣớc phục vụ mục đích tƣới 

tiêu. Do vậy khi kết thúc khai thác, ngoài yếu tố địa hình, địa mạo các yếu tố khác bị tác 

động gồm: 

 Tác động đến môi trường:  

- Ƣa điểm: 

 Làm tăng diện tích mặt nƣớc, cải tạo vi khí hậu, trữ nƣớc cho nông, lâm nghiệp.  

 Nguồn cấp nƣớc cho hồ chỉ gồm nƣớc mƣa nên có chất lƣợng tốt.  

- Nhƣợc điểm:  

 Công trình nhỏ không có khả năng điều tiết nƣớc mà có chức năng chính là trữ 

nƣớc để phục vụ tƣới tiêu.  

 Khả năng sạt lở bờ moong, lún, sụt dọc theo biên giới mỏ sau một thời gian do 

tác động của trọng lực, nƣớc mƣa.   

 Thay đổi vi khí hậu: Trong quá trình khai thác mỏ phải bóc bỏ lớp phủ bên trên 

và để lại hồ chứa nƣớc sau khi kết thúc khai thác. Tuy nhiên, mỏ đã có kế hoạch 

trồng cây xung quanh mỏ nên làm giảm tác động.   

- Thay đổi đặc điểm dòng chảy bề mặt tại khu vực mỏ. Tạo địa hình âm với một số 

bờ mỏ có độ dốc lớn. Bề mặt đáy đƣợc san bằng và không thể hồi phục nguyên 

dạng địa hình ban đầu. 

 Tác động đến môi trường KT-XH: Do mỏ có quy mô nhỏ, chỉ thay đổi địa hình tại 

khu vực đất của Doanh nghiệp nên ít ảnh hƣởng nhiều đến tình hình kinh tế - xã hội 

phát triển trong vùng. 

3.3.1.2. Đánh giá, dự báo tác động do quá trình thi công cải tạo, PHMT 

(1) Bụi, khí thải 

Trong giai đoạn kết thúc khai thác bụi phát sinh chủ yếu từ quá trình tháo gỡ các 

công trình.  
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 Các công trình phụ trợ có diện tích nhỏ, đồng thời các công trình chủ yếu đƣợc lắp 

ghép từ các khung sắt, mái lợp tôn và thời gian tháo gỡ khoảng 01 ngày nên lƣợng bụi 

phát sinh không đáng kể. 

(2) Nƣớc thải 

a) Nước thải sinh hoạt  

Nguồn phát sinh: chủ yếu phát sinh do hoạt động sinh hoạt của 5 công nhân làm 

việc trong giai đoạn kết thúc khai thác. 

Căn cứ Mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng nƣớc của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng đƣợc ban hành tại Thông tƣ 01/2021/TT – BXD 

ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Chỉ tiêu cấp nƣớc sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu 

là 80 lít/ngƣời/ngày, hƣớng tới mục tiêu sử dụng nƣớc an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.Tuy 

nhiên đối với công nhân của dự án là ngƣời địa phƣơng sáng đi làm tối về nhà, do đó 

nƣớc dùng cho sinh hoạt ăn uống, rửa tay chân đƣợc tính trung bình là 45 lít/ngƣời. 

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 Nghị định về thoát nước 

và xử lý nước thải: lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 100% khối lƣợng nƣớc cấp.  

Vậy lƣợng nƣớc thải ƣớc tính phát sinh trong giai đoạn kết thúc khai thác là: 

5 ngƣời x 45 lít/ngƣời.ca x 1 ca x 100% = 0,225 m
3
/ngày 

Thành phần: các chất ô nhiễm chủ yếu trong NTSH gồm: các chất cặn bã, chất lơ 

lửng (SS , các hợp chất hữu cơ (BOD/COD , các chất dinh dƣỡng (N, P , Amoni, 

Coliform và các loại vi khuẩn, vi sinh gây bệnh. 

Nồng độ, tải lượng ô nhiễm: Số lƣợng công nhân trong giai đoạn kết thúc khai thác 

bằng với số lƣợng công nhân trong thời gian chuẩn bị xây dựng khai thác. Vì vậy nồng 

độ và tải lƣợng ô nhiễm trong nƣớc thải trong 2 giai đoạn này tƣơng tự nhau. Nồng độ, 

tải lƣợng ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thể hiện chi tiết ở mục (2) Nước thải tại 

phần 3.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn xây dựng cơ bản. 

b) Nước mưa chảy tràn 

Các nguồn nƣớc có khả năng chảy vào mỏ: 

- Nƣớc mƣa rơi trực tiếp xuống moong khai thác: Lƣợng nƣớc mƣa rơi trực tiếp 

xuống moong khai thác tính theo công thức sau: Q = F  Z 

Trong đó:  

 F là diện tích hứng nƣớc, đƣợc lấy bằng diện tích cấp mỏ là: 52.400 m². 

 Z là lƣợng mƣa ngày lớn nhất. Cƣờng độ mƣa trung bình cao nhất (Căn cứ Niên 

giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2021, lƣợng mƣa ngày cao nhất trong năm là 

174mm/ngày (tháng 01/10/2021 , tính trung bình mƣa trong 05 giờ. Vậy I = 

34,8 mm/giờ . 

Thay số vào ta có lƣợng mƣa rơi trực tiếp xuống moong khai thác là: 

Q = F  Z = 52.400 m²  0,0348 m/ngày= 1.823,5 m³/ngày 

- Nƣớc dƣới đất chảy vào moong khai thác: Mực nƣớc tĩnh nằm dƣới độ sâu kết thúc 

khai thác nên không ảnh hƣởng tới quá trình khai thác vật liệu xây dựng thông thƣờng. 
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Theo nguyên tắc, nƣớc mƣa đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch nếu không tiếp xúc với các 

nguồn ô nhiễm: nƣớc thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi chảy qua các vùng chứa các 

chất ô nhiễm, nƣớc mƣa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo 

điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm.  

(3) Chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a) Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn phát sinh từ quá tháo dỡ các công trình; 

Khối lƣợng CTR từ quá trình tháo dỡ các công trình (tôn, cột kèo thép… : khoảng 

400kg. 

Phần CTR này không gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe con ngƣời nhƣng lại gây 

mất cảnh quan của khu vực. 

b) Chất thải sinh hoạt của công nhân 

Trong giai đoạn kết thúc khai thác, số lƣợng công nhân làm việc khoảng 5 ngƣời, 

khối lƣợng phát sinh: 0,8 x 5 = 2,5 kg/ngày (trung bình 0,8 kg/ngƣời.ngày . 

Thành phần: rác sinh hoạt chủ yếu là các loại rác thực phẩm nhƣ: vỏ rau quả, đồ ăn 

thừa… 

Đánh giá: Do thời gian giai đoạn kết thúc khai thác rất ngắn, số lƣợng công nhân 

trong giai đoạn này ít nên chất thải sinh hoạt không lớn, nhƣng nếu không có phƣơng 

hƣớng thu gom và xử lý cũng ảnh hƣởng đến môi trƣờng. Do đó Chủ dự án sẽ có biện 

pháp thu gom và xử lý đúng quy định.  

c) Chất thải nguy hại 

Giai đoạn kết thúc khai thác diễn ra trong thời gian ngắn nên chất thải nguy hại phát 

sinh không đáng kể. CTNH bao gồm các loại vật dụng chứa dầu, mỡ nhƣ thùng phuy, 

can, và các giẻ lau có dính dầu mỡ, dầu mỡ thải loại từ các phƣơng tiện vận chuyển… 

Khối lƣợng CTNH phát sinh khoảng 12 kg. 

Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom và xử lý CTNH theo đúng quy định để không 

ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

3.3.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu trong giai đoạn đóng cửa mỏ, cải tạo phục 

hồi môi trƣờng 

3.3.2.1. Đối với các tác động do quá trình khai thác để lại 

Việc cải tạo, phục hồi môi trƣờng đƣợc thực hiện theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng 

và Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2020 của Bộ tài nguyên môi trƣờng quy 

định chi tiết  thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. Khu vực khai thác khoáng 

sản của dự án thuộc dạng mỏ khai thác lộ thiên không có nguy cơ phát sinh dòng thải axit 

nhỏ, nội dung các công việc cải tạo, phục hồi đƣợc trình bày chi tiết tại Chƣơng 4 của 

báo cáo.  

 Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được giao quản lý nhưng bị thiệt hại 

do các hoạt động khai thác: 

- Duy tu, sửa chữa đƣờng ra vào mỏ bị hƣ hại do vận chuyển khai thác của mỏ.  
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- Tƣới nƣớc dọc theo tuyến đƣờng vận chuyển vào những vào nắng nóng. 

- Quét dọn dọc theo đƣờng vận chuyển. 

 Các công tác khác: 

- Thực hiện một số công tác bổ sung khác nhƣ giám sát môi trƣờng trong khi thi 

công. 

- Chi tiết phƣơng án cải tạo, PHMT và các hạng mục xem tại phƣơng án cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng của dự án. 

3.3.2.2. Đối với các tác động do hoạt động thi công cải tạo, PHMT 

(1) Bụi, khí thải 

Để giảm thiểu tác động do bụi từ hoạt động tháo dỡ các công trình phụ trợ, Doanh 

nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Thu dọn công trƣờng thƣờng xuyên vào cuối mỗi ngày làm việc. 

- Tiến hành tháo dỡ các công trình phụ trợ nhanh gọn; 

- Công nhân khi thực hiện tháo dỡ phải mang khẩu trang, nón bảo hộ, bao tay. 

(2) Nƣớc thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn kết thúc khai thác, Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng nhà vệ sinh di 

động đã đƣợc lắp đặt sẵn trong giai đoạn xây dựng cơ bản, không đầu tƣ xây dựng nhà vệ 

sinh mới. Dung tích bể chứa chất thải của nhà vệ sinh di động là 900 lít, Doanh nghiệp ký 

hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển xử lý theo đúng quy 

định. 

b) Nước mưa 

Doanh nghiệp cải tạo moong khai thác làm hồ chứa nƣớc phục vụ tƣới tiêu tạo hệ 

thống lƣu thông, thoát nƣớc; Cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn - kỹ thuật; Đắp đê bao. 

Phƣơng án này sẽ đƣợc trình bày cụ thể hơn tại Chƣơng 4  - Phƣơng án cải tạo, phục hồi 

môi trƣờng. 

(3) Chất thải rắn  

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Rác sinh hoạt đƣợc thu gom và bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

Tần suất thu gom:  01 ngày/lần để đảm bảo rác không bị phân hủy gây mùi. 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Chất thải rắn từ hoạt động thóa dỡ các công trình phụ trợ Chủ dự án thu gom phân 

loại và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. 

c) Chất thải nguy hại: 

Thu gom bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn này sẽ đƣợc trình bày cụ thể hơn 

tại đề án cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 
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- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thi 

công. 

3.4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CÁC RỦI RO, SỰ CỐ 

3.4.1. Đánh giá tác động 

A. Trong quá trình xây dựng cơ bản 

a) Sự cố về cháy nổ 

- Các nguồn nhiên liệu (dầu DO  thƣờng chứa trong phạm vi công trƣờng là một 

nguồn gây cháy nổ khá quan trọng. Đặc biệt là khi các kho (hoặc bãi  chứa này nằm 

gần các nơi có gia nhiệt hoặc các nơi có nhiều ngƣời qua lại. 

- Sự cố gây cháy nổ khác nữa có thể phát sinh là từ các sự cố về điện. 

- Khi xảy ra các sự cố cháy nổ có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế – xã hội và 

làm ô nhiễm môi trƣờng không khí, đất một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh 

hƣởng tới tính mạng con ngƣời và tài sản.  

b) Tai nạn lao động 

- Công trƣờng thi công sẽ có phƣơng tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai 

nạn do chính các phƣơng tiện này gây ra. 

- Khi công trƣờng thi công trong những ngày mƣa, khả năng gây ra tai nạn lao động 

còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến sự trƣợt té cho ngƣời lao động, các sự cố về 

điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho ngƣời và các máy 

móc thiết bị thi công… 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công có thể gây ra cháy, bỏng hay tai 

nạn lao động nếu nhƣ không có các biện pháp phòng ngừa. 

B. Trong giai đoạn vận hành của dự án 

a) Sự cố cháy nổ và tai nạn lao động  

- Bất cẩn về điện dẫn đến sự cố điện giật. 

- Cháy nổ do sét: sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ… 

- Trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị sản xuất có thể gây sự cố chập điện, nổ 

cầu chì hoặc va chạm làm phát sinh lửa dẫn tới cháy nổ.  

- Trong các công đoạn khai thác có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng máy móc 

thiết bị khai thác, vận chuyển không tuân thủ theo quy trình an toàn lao động.  

b) Sự cố sạt lở bờ moong 

Trong quá trình khai thác chủ đầu tƣ, công nhân làm việc tại khai trƣờng không tuân 

thủ và thực hiện đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật sẽ dễ dẫn tới các sự cố môi trƣờng gây 

thiệt hại về ngƣời và của nhƣ: 

- Góc dốc bờ moong khai thác quá lớn, tầng khai thác quá cao làm mất ổn định bờ 

moong khai thác, gây sạt lở. Bên cạnh đó, các chấn động từ các thiết bị máy móc tải 

trọng lớn hoạt động trên bờ cũng có thể gây sạt lở; 
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Các tác động trong trƣờng hợp xảy ra sự cố sạt lở là rất lớn, bao gồm: 

- Gây té, ngã cho công nhân làm việc trong mỏ. 

- Nghiêng, đổ các thiết bị, máy móc vận hành trên công trƣờng. 

- Việc sạt lở không chỉ diễn ra trong một phạm vi nhỏ hẹp mà còn có khả năng xảy ra 

sạt lở các khu vực lân cận. 

- Đặc biệt đối với khu vực dự án có nhiều tầng khai thác với nhiều loại khoáng sản 

(vật liệu xây dựng thông thƣờng, đất phún,…  nếu không có thiết kế các thông số 

khai thác phù hợp với mỗi tầng sẽ dẫn đến nguy cơ sạt lở trong quá trình khai thác. 

3.4.2. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, sự cố 

A. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai 

đoạn thi công xây dựng cơ bản 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi tổ chức thi công, vấn đề bố trí máy 

móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn điện, thứ tự bố trí các vị trí đặt các thiết 

bị cung cấp khí, vấn đề chống sét… 

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất y tế. 

- Bố trí hợp lý đƣờng vận chuyển và đi lại. 

- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và phải đƣợc kiểm tra, theo dõi 

thƣờng xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Các thiết bị điện đƣợc kê, treo cao khỏi mặt đất để tránh chạm điện. 

- Tập huấn an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho công nhân xây dựng trƣớc 

khi bắt đầu triển khai dự án.  

- Công nhân trực tiếp thi công xây dựng đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác đúng 

cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận 

hành đúng kỹ thuật. 

- Đối với khu vực ngoài khuôn viên dự án: bố trí các biển báo hiệu công trƣờng cho 

các phƣơng tiện và ngƣời qua lại đề phòng.  

- Trang bị các phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng theo quy định 

hiện hành của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội.  

- Áp dụng công tác tuyên truyền, quản lý công nhân chặt chẽ. Cấm các tệ nạn xã hội 

trong khu vực thi công. Giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa công nhân với cộng đồng 

dân cƣ địa phƣơng.  

- Duy trì lối sống lành mạnh, các tập tục văn hóa truyền thống của cƣ dân địa 

phƣơng. 

B. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai 

đoạn vận hành 

a) An toàn lao động 

- Tiến hành tuyên truyền, huấn luyện cho công nhân nhằm phổ biến chế độ, chính 

sách, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động. Tiến hành đo đạc các yếu tố 
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độc hại trong môi trƣờng lao động, theo dõi sức khỏe và có biện pháp chăm sóc sức 

khỏe ngƣời lao động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Xây dựng nội quy sản xuất, quy tắc an toàn lao động. 

- Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, công nhân không đƣợc phép uống 

rƣợu, bia khi đang làm việc. 

- Bảo trì, tu sửa máy móc thiết bị vào những ngày nghỉ hàng tuần. 

- Kiểm tra định kỳ các phƣơng tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

an toàn trong vận chuyển. 

- Về kỹ thuật điện: tất cả các bộ phận đều có bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại 

nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội quy không để xảy ra sự cố.  

b) Phòng chống sự cố môi trường  

 Đối với kho chứa chất thải: Chủ đầu tƣ thực hiện các biện pháp sau: 

- Nhà kho lƣu giữ chất thải có mái che, tránh nƣớc mƣa rơi xuống cuốn theo chất thải 

vào đƣờng thoát nƣớc. 

- Nhà kho lƣu giữ chất thải đƣợc phân chia thành nhiều khu vực lƣu giữ khác nhau. 

Các khu vực này đƣợc thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lƣu giữ 

CTNH, hạn chế khả năng tƣơng tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ 

trong nhà kho. Mỗi khu vực lƣu giữ đƣợc trang bị các biển cảnh báo và thiết bị 

PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

- CTNH đƣợc dán bảng hiệu có hình minh họa để việc tập kết chất thải đƣợc dễ dàng. 

Khu vực chứa CTNH đƣợc xây bờ bao, bên trên có đặt các bệ chứa để thu gom chất 

thải khi bị rò rỉ, bên dƣới có chứa cát và đƣợc xây bao lại. Khi có sự cố tràn đổ 

CTNH, cát sẽ đƣợc thu gom và bàn giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

- Đối với việc vận chuyển CTNH: chủ đầu tƣ hợp đồng với đơn vị có chức năng 

chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định. Do đó, đơn vị 

đƣợc thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự 

cố trong quá trình vận chuyển CTNH. 

c) Biện pháp phòng ngừa sự cố sạt lở bờ moong 

Để phòng ngừa sự cố sạt lở bờ moong, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án, Chủ dự án sẽ đắp đê bao và trồng cây xung 

quanh moong khai thác để hạn chế nƣớc mƣa chảy tràn vào moong khai thác gây 

ảnh hƣởng hoạt động khai thác và gia tăng khả năng sạt lở bờ moong; 

- Khi khai thác phải tuân thủ tuyệt đối đúng nhƣ trong thiết kế để tránh hiện tƣợng sạt 

lở bờ tầng gây mất an toàn cho con ngƣời và thiết bị làm việc. Cụ thể: 

 Để giữ ổn định bờ moong công tác, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, 

dòng vận chuyển có tải chủ yếu xuống dốc, thoát nƣớc,... thực hiện đúng các 

thông số hệ thống khai thác đã đƣợc phê duyệt. 

 Sau mỗi trận mƣa, ngƣời phụ trách tầng khai thác phải đi kiểm tra an toàn khu 

vực làm việc: mặt tầng, sƣờn tầng và những nơi xung yếu liên quan khác và khắc 

phục hậu quả (nếu có  rồi mới cho ngƣời vào làm việc. 
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 Trong quá trình khai thác, chủ đầu tƣ cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định 

của Luật Khoáng sản, QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. 

3.5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG 

3.5.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án 

Các công trình bảo vệ môi trƣờng chính của dự án đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.19: Danh mục các công trình bảo vệ môi trƣờng chính của dự án 

STT Tên công trình Số lƣợng  

1  Nhà vệ sinh di động 01 

2  Khu chứa chất thải nguy hại 01 

3  Bố trí thùng chứa CTR, CTNH - 

4  Trồng cây xanh - 

 

3.5.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 3.20: Kế hoạch và thời gian xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng 

TT Tên công trình  Thời gian thực hiện  

1  Nhà vệ sinh di động 

Hoàn thành trong giai đoạn xây 

dựng cơ bản 

2  Khu chứa chất thải nguy hại 

3  Bố trí thùng chứa CTR, CTNH 

4  Trồng cây xanh 

3.5.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trƣờng tại dự án 

Bảng 3.21: Kinh phí và tổ chức quản lý, vận hành công trình bảo vệ môi trƣờng 

STT Tên công trình Kinh phí thực hiện (VNĐ) 

1  Nhà vệ sinh di động 100.000.000 

2  Khu chứa chất thải nguy hại 20.000.000 

3  Bố trí thùng chứa CTR, CTNH 50.000.000 

4  Trồng cây xanh Tính vào chi phí PHMT 

3.5.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Tổ chức mỏ VLXD thông thƣờng tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp hoạt động nhƣ một 

xí nghiệp mỏ hạch toán phụ thuộc DNTN Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông bao gồm 

bộ phận trực tiếp tham gia sản xuất và bộ phận gián tiếp, phục vụ. 

- Bộ phận trực tiếp (tham gia các công đoạn công nghệ : Xúc bốc, vận chuyển, tƣới 

đƣờng chống bụi...; 
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- Bộ phận gián tiếp: Gồm bộ phận quản lý, bộ phận kinh doanh và bộ phận phục vụ 

sản xuất (sửa chữa, kho tàng, bảo vệ, ... . 

 

Hình 3.4: Sơ đồ quản lý dự án 

 

3.6. NHẬN XÉT VỀ ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH 

GIÁ, DỰ BÁO 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá về các tác động môi trƣờng, các rủi ro, 

sự cố môi trƣờng có khả năng xảy ra khi triển khai dự án đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.22: Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 

STT 
Phƣơng pháp 

sử dụng 

Mục đích sử dụng phƣơng 

pháp 

Độ chính xác của 

Phƣơng pháp đánh giá 

Mức độ 

tin cậy 

1  

Phƣơng pháp 

khảo sát hiện 

trƣờng và phân 

tích phòng thí 

nghiệm 

Xác định các thông số về hiện 

trạng không khí, vi khí hậu, 

nƣớc mặt, nƣớc ngầm, đất 

Kết quả đo đạc/phân tích 

thực tế  độ chính xác 

cao 

Cao 

2  
Phƣơng pháp 

thống kê 

Thu thập, xử lý các số liệu về 

điều kiện khí tƣợng thủy văn, 

kinh tế xã hội tại khu vực xây 

dựng dự án 

Số liệu thực tế  

 độ chính xác cao 

Cao 

3  
Phƣơng pháp so 

sánh 

Đánh giá các kết quả trên cơ 

sở so sánh với quy chuẩn Việt 

Nam 

Độ chính xác cao Cao 

Giám Đốc  

Bộ phận 

KT-XH 

Bộ phận 

TC-KT 

Bộ phận 

HC-NS 

Tổ điện 

nƣớc 

Tổ bảo vệ Tổ tƣới 

nƣớc 

đƣờng 

Đội x c 

bốc, san 

gạt 

Đội vận 

chuyển 
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STT 
Phƣơng pháp 

sử dụng 

Mục đích sử dụng phƣơng 

pháp 

Độ chính xác của 

Phƣơng pháp đánh giá 

Mức độ 

tin cậy 

4  
Phƣơng pháp 

nhận dạng 

Mô tả hệ thống môi trƣờng, 

xác định các thành phần của 

dự án ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng, nhận dạng đầy đủ các 

dòng chất thải, các vấn đề môi 

trƣờng liên quan phục vụ công 

tác đánh giá chi tiết 

Độ chính xác cao Cao 

5  

Phƣơng pháp 

đánh giá nhanh, 

tính toán theo hệ 

số ô nhiễm 

Ƣớc tính tải lƣợng ô nhiễm khí 

thải, nƣớc thải, CTR,... theo 

nhiều nguồn tài liệu khác nhau 

Tính toán theo lý thuyết 

có thể gần đúng với thực 

tế  độ chính xác tƣơng 

đối 

Trung 

bình 

6  
Phƣơng pháp 

chuyên gia 

Dựa vào hiểu biết và kinh 

nghiệm về khoa học của các 

chuyên gia ĐTM trong nhóm 

thực hiện 

Độ chính xác cao Cao 

7  
Phƣơng pháp 

tổng hợp 

Phân tích, tổng hợp thông tin 

và cơ sở dữ liệu để hoàn thành 

báo cáo tổng hợp 

Nhìn chung các thông tin 

đƣợc cung cấp ở mức độ 

chính xác 

Cao 
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CHƢƠNG 4: 

PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG,                        

PHƢƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Mục tiêu chung của Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 

Đƣa môi trƣờng, hệ sinh thái (đất, nƣớc, không khí, cảnh quan thiên nhiên, thảm 

thực vật,...  tại khu vực khai thác khoáng sản và các khu vực bị ảnh hƣởng do hoạt động 

khai thác khoáng sản về trạng thái môi trƣờng gần với trạng thái môi trƣờng ban đầu hoặc 

đạt đƣợc các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trƣờng và phục vụ các mục đích có 

lợi cho con ngƣời. Các công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng đƣợc tiến hành song song 

với quá trình khai thác mỏ. 

4.1. LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG 

4.1.1. Căn cứ vào điều kiện thực tế của mỏ 

Mỏ vật liệu xây dựng thông thƣờng đƣợc triển khai tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, có diện tích 5,24 ha. 

Thời gian khai thác: 03 năm. 

Khu vực khai thác có dạng địa hình đồng bằng, địa hình nghiêng thoải về phía Tây, 

có độ cao địa hình thay đổi từ 4,5m đến 8,5m. Trên bề mặt địa hình có thảm thực vật chủ 

yếu là chuối và khoai mì nhƣng năng suất không cao. 

Trong diện tích khai thác không có sông suối, cách khu vực khai thác khoảng 70 m 

về phía Nam có suối nhỏ có nƣớc chảy vào mùa mƣa. Vị trí khai thác cách sông Vàm Cỏ 

Đông khoảng 1,3km về phía Tây. 

Căn cứ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh Tây 

Ninh ban hành quy định Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ 

năm 2020 -2024. Diện tích đất sau khi cải tạo, phục hồi môi trƣờng tọa lạc tại ấp Bình, xã 

Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc vị trí 03, xã loại III nên có thể nằm trong 

đơn giá xây dựng sau: 

+ Giá đất trồng cây hàng năm: 37.000 đồng/m
2
; 

+ Giá đất nuôi trồng thủy sản: 22.000 đồng/m
2
. 

4.1.2. Phƣơng án cải tạo phục hồi môi trƣờng 

Căn cứ theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành điều của Luật 

Bảo vệ môi trƣờng.  

Căn cứ theo Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng 

tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho thấy: Mỏ có điều kiện 

địa chất công trình khá ổn định. Lớp vật liệu xây dựng thông thƣờng với thành phần chủ 

yếu là bột sét, sét bột lẫn sạn sỏi laterit. Mỏ sẽ đƣợc khai thác đến cote -0,3 tƣơng đƣơng 

độ sâu trung bình 7,0m từ mặt địa hình nguyên thủy. Vì vậy, các hiện tƣợng địa chất 

động lực có thể xảy ra: 
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- Hiện tƣợng sạt lở bờ moong khai thác: Xảy ra khi khai thác trong tầng sét bột khi 

góc dốc bờ moong khai thác lớn, thời tiết mƣa liên tiếp. Do đó khi khai thác trong 

lớp này góc dốc bờ moong phải phù hợp, đồng thời có các biện pháp gia cố bờ 

moong, thoát nƣớc mặt một cách hợp lý.  

- Khoáng sản chính trong mỏ là vật liệu xây dựng thông thƣờng để Doanh nghiệp đạt 

hiệu quả kinh tế và đảm bảo độ an toàn trong quá trình khai thác. Các biện pháp gia 

cố bờ moong mà Doanh nghiệp hiện đƣợc nhƣ sau: 

+ Trong quá trình khai thác mỏ sau này, sẽ thiết kế các rãnh đỉnh hƣớng dòng chảy 

nƣớc mặt ra hƣớng mƣơng thoát nƣớc phía Nam tránh khỏi khu vực khai thác 

nhằm hạn chế nƣớc chảy vào moong gây hiện tƣợng sạt lở. 

+ Đồng thời, trên thiết kế diện bờ bao rộng 3m sẽ trồng cây xanh xung quanh sau 

khi khai thác, để gia cố đƣờng bờ đƣợc an toàn.  

Trong diện tích khai thác phát hiện một tầng chứ nƣớc lỗ hổng, dạng tồn tại của 

tầng chứa nƣớc nhƣ sau: Tầng chứa nƣớc lỗ hổng Pleistocen thƣợng (qp3), trong các 

thành tạo trầm tích bở rời của hệ tầng Củ Chi (aQ1
3
cc). Thành phần trầm tích gồm cát 

mịn đến thô, sỏi sạn cát bột. Trong phạm vi khai thác không phát hiện có nƣớc trong lỗ 

khoan thăm dò do có thành phần hạt chủ yếu là sét bột, sét bột cát lẫn sạn sỏi laterit màu 

nâu đỏ. Mực nƣớc tĩnh nằm dƣới độ sâu khai thác. Vì vậy không ảnh hƣởng đến quá trình 

khai thác. 

Các nguồn nƣớc có khả năng chảy vào mỏ: 

+ Nƣớc mƣa rơi trực tiếp xuống moong khai thác; 

+ Nƣớc dƣới đất chảy vào moong khai thác: Mực nƣớc tĩnh nằm dƣới độ sâu kết 

thúc khai thác nên không ảnh hƣởng tới quá trình khai thác vật liệu xây dựng 

thông thƣờng. 

Nếu loại trừ lƣợng nƣớc dƣới đất chảy vào moong khai thác thì chỉ còn 1 nguồn 

nƣớc chảy vào mỏ là nƣớc mƣa, lƣợng nƣớc này không lớn chỉ tập trung vào mùa mƣa, 

có thể tháo khô bằng phƣơng pháp bơm cƣỡng bức ra khỏi mỏ. 

Dự án là mỏ khai thác lộ thiên không có nguy cơ phát sinh dòng thải axit mỏ, khai 

trƣờng khi kết thúc khai thác là moong dạng hố mỏ có đáy moong khi kết thúc khai thác 

thấp hơn khu vực xung quanh 7m (độ sâu kết thúc khai thác đến -1,5m). Dựa vào những 

đặc điểm trên, Chủ đầu tƣ đã đƣa ra các phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng nhƣ sau: 

 Phƣơng án 1: Thực hiện lấp đầy bằng với mức địa hình xung quanh; tạo hệ thống 

lƣu, thoát nƣớc và trồng cây, phủ xanh trên toàn bộ khai trƣờng; Cải tạo bờ moong 

đảm bảo an toàn - kỹ thuật; đắp đê bao, trồng cây, lập hàng rào, biển báo quanh đê 

bao. 

 Phƣơng án 2: Cải tạo làm hồ chứa nƣớc phục vụ tƣới tiêu tạo hệ thống lƣu thông, 

thoát nƣớc; Cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn - kỹ thuật; đắp đê bao, trồng cây, lập 

hàng rào, biển báo quanh đê bao, lắp đặt cống điều tiết nƣớc. 

4.1.2.1. Phương án 1 

Thực hiện lấp đầy bằng với mức địa hình xung quanh; tạo hệ thống lưu, thoát 

nước và trồng cây, phủ xanh trên toàn bộ khai trường; Cải tạo bờ moong đảm bảo an 

toàn - kỹ thuật; đắp đê bao, trồng cây, lập hàng rào, biển báo quanh đê bao. 
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Công tác thực hiện phƣơng án 1 nhƣ sau: 

 Khu vực khai trƣờng: 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản: (0,1 năm). 

 Đắp đê bao xung quanh moong khai thác để ngăn nƣớc mặt chảy vào mỏ. 

 Trồng cây xung quanh moong khai thác. 

 Lắp đặt biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai bảo vệ và cảnh báo ngƣời dân 

xung quanh. 

 Trồng dặm số cây chết. 

- Giai đoạn khai thác đạt công suất thiết kế: (2,6 năm). 

 Cải tạo bờ mỏ những nơi bị nƣớc chảy làm xói mòn, và những nơi bị xe cộ, máy 

móc làm hƣ hỏng thƣờng xuyên đảm bảo an toàn - kỹ thuật. 

 Duy tu sửa chữa các hạng mục hàng rào, biển báo nguy hiểm xung quanh mỏ để 

bảo vệ đảm bảo an toàn trong suốt thời gian khai thác. 

 Cải tạo phục hồi môi trƣờng các khu vực xung quanh bị ảnh hƣởng khi khai thác 

tại mỏ trong suốt quá trình khai thác mỏ: 

 Duy tu, sửa chữa tuyến đƣờng đất đỏ vận chuyển. 

 Thƣờng xuyên tƣới nƣớc vào những ngày nắng để hạn chế tối đa bụi phát tán. 

 Vệ sinh dọc đƣờng đất vận chuyển. 

 Duy tu, sửa chữa lại các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng để đảm bảo an 

toàn cho khu vực mỏ khi kết thúc khai thác. 

- Giai đoạn đóng cửa mỏ: (0,3 năm). 

 Thực hiện lấp đầy moong khai thác bằng với mức địa hình xung quanh. 

 Duy tu, sửa chữa lại các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng để đảm bảo an 

toàn cho khu vực mỏ khi kết thúc khai thác. 

 Tạo hệ thống lƣu, thoát nƣớc. 

 Trồng cây, phủ xanh trên toàn bộ khai trƣờng. 

 Ngoài ra còn thực hiện một số công tác bổ sung khác nhƣ giám sát môi trƣờng 

trong khi thi công và thuê xử lý CTR phát sinh. 

 Tính toán chỉ số phục hồi đất trong phƣơng án 1 (Ip): 

Chỉ số phục hồi đất Ip trong phƣơng án 1: 

Tính toán “chỉ số phục hồi đất” đƣợc xác định theo biểu thức sau: 

Ip1   =   (Gm1 – Gp1)/Gc1 

+  Giá trị đất đai sau khi hồi phục (Gm1): 

o Diện tích đất để trồng cây hàng năm là 5,24 ha. Giá đất trồng cây hàng năm 

là 37.000 đồng/m
2
.  
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Nên (Gm1,đ :  5,24ha x 37.000 = 1.938.800.000 đồng.  

+  Gp1: tổng chi phí phục hồi đất để đạt đƣợc mục đích sử dụng. Theo khảo sát thị 

trƣờng tại khu vực dự án, giá vật liệu xây dựng thông thƣờng tại thời điểm lập dự 

án khoảng 60.000 đ/m
3
 (giá tại nơi bán . Giá trị Gp đƣợc tính nhƣ sau: 

o Chi phí mua đất = khối lƣợng đất cần san lấp x đơn giá đất san lấp 

= 317.888 m
3
 x 60.000 đ/m

3
 = 19.133.280.000(đồng . 

o Chi phí trồng, chăm sóc cây = số cây trồng x đơn giá 

= 5.649 cây x 34.179 đ/cây = 193.077.171 (đồng . 

 Vậy Gp1 = 19.133.280.000 + 193.077.171 = 19.326.357.171 (đồng). 

+ Gc1: giá trị nguyên thuỷ của đất đai trƣớc khi mở mỏ ở thời điểm tính toán. Theo 

biểu giá đền bù thực tế hiện nay của khu vực xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên là 400 

triệu/ha. Giá trị Gc1 là 2.096.000.000 đồng. 

+ Chỉ số phục hồi đất theo phƣơng án: Ip1 = -8,3. 

4.1.2.2. Phương án 2 

Cải tạo làm hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu tạo hệ thống lưu thông, thoát nước; 

Cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn - kỹ thuật; đắp đê bao, trồng cây, lập hàng rào, 

biển báo quanh đê bao. 

Công tác thực hiện phƣơng án 2 nhƣ sau: 

 Khu vực khai trƣờng: 

- Giai đoạn xây dựng cơ bản: (0,1 năm) 

 Đắp đê bao xung quanh moong khai thác để ngăn nƣớc mặt chảy vào mỏ. 

 Trồng cây xung quanh moong khai thác. 

 Lắp đặt biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai bảo vệ và cảnh báo ngƣời dân 

xung quanh. 

 Trồng dặm số cây chết. 

 Thi công hệ thống thoát nƣớc. 

 Duy tu, nâng cấp đƣờng vận chuyển. 

- Giai đoạn khai thác đạt công suất thiết kế: (2,6 năm). 

 San gạt đáy moong theo phƣơng pháp cuốn chiếu, cải tạo moong khai thác làm 

hồ chứa nƣớc phục vụ tƣới tiêu, lắp đặt cống điều tiết nƣớc. 

 Cải tạo bờ mỏ những nơi bị nƣớc chảy làm xói mòn, và những nơi bị xe cộ, máy 

móc làm hƣ hỏng thƣờng xuyên đảm bảo an toàn - kỹ thuật. 

 Duy tu sửa chữa các hạng mục hàng rào, biển báo nguy hiểm xung quanh mỏ để 

bảo vệ đảm bảo an toàn trong suốt thời gian khai thác. 

 Chăm sóc và trồng dặm cây xanh. 

 Duy tu, nâng cấp tuyến đƣờng vận chuyển. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông Trang 109 

 Cải tạo phục hồi môi trƣờng các khu vực xung quanh bị ảnh hƣởng khi khai thác 

tại mỏ trong suốt quá trình khai thác mỏ. 

 Thƣờng xuyên tƣới nƣớc vào những ngày nắng để hạn chế tối đa bụi phát tán. 

 Duy tu, sửa chữa lại các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng để đảm bảo an 

toàn cho khu vực mỏ khi kết thúc khai thác. 

- Giai đoạn kết thúc khai thác: (0,3 năm) 

 Tháo gỡ các công trình phụ trợ, làm sạch mặt bằng khu vực lán trại. 

 Duy tu, nâng cấp tuyến đƣờng vận chuyển. 

 Duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng. 

 Kiểm tra, giám sát trong quá trình duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục 

hồi môi trƣờng. 

- Cải tạo phục hồi môi trường các khu vực xung quanh bị ảnh hưởng khi khai thác 

tại mỏ trong suốt quá trình khai thác mỏ: 

 Duy tu, sửa chữa tuyến đƣờng vận chuyển. 

 Thƣờng xuyên tƣới nƣớc vào những ngày nắng để hạn chế tối đa bụi phát tán. 

 Vệ sinh dọc đƣờng đất vận chuyển. 

 Duy tu, sửa chữa lại các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng để đảm bảo an 

toàn cho khu vực mỏ khi kết thúc khai thác. 

 Ngoài ra còn thực hiện một số công tác bổ sung khác nhƣ giám sát môi trƣờng 

trong khi thi công và thuê xử lý CTR phát sinh. 

 Tính toán chỉ số phục hồi đất trong phƣơng án 2 (Ip): 

Chỉ số phục hồi đất Ip trong phƣơng án 2: 

Tính toán “chỉ số phục hồi đất” đƣợc xác định theo biểu thức sau: 

Ip2   =   (Gm2 – Gp2)/Gc2 

+ Giá trị đất đai sau khi hồi phục (Gm2): Tổng diện tích là 5,24 ha đƣợc cải tạo thành 

hồ chứa nƣớc. Giá đất nuôi trồng thủy sản: 22.000 đồng/m
2
. 

Nên (Gm2):  5,24 ha x 22.000 đồng = 1.152.800.000 đồng. 

+ Gp2: tổng chi phí phục hồi đất để đạt đƣợc mục đích sử dụng 538.434.824 đồng 

(tính theo bảng 4.16).
 

+ Gc1: giá trị nguyên thuỷ của đất đai trƣớc khi mở mỏ ở thời điểm tính toán. Theo 

biểu giá đền bù thực tế hiện nay của khu vực xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên là 400 

triệu/ha. Giá trị Gc1 là 2.096.000.000 đồng. 

+ Chỉ số phục hồi đất theo phƣơng án 2: Ip2 = 0,29 

 So sánh 02 phƣơng án: 
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Bảng 4.1: Bảng so sánh các tiêu chi lựa chọn phƣơng án 

Tiêu chí Phƣơng án 1 Phƣơng án 2 

Sự ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng 

- Ƣu điểm: Khôi phục lại diện tích 

để trồng cây cải tạo vi khí hậu cho 

khu vực. 

- Ƣu điểm: Tăng diện tích mặt 

nƣớc, cải tạo vi khí hậu, trữ nƣớc 

cho nông, lâm nghiệp. 

- Phù hợp với địa hình hiện trạng 

của khu vực tại mỏ. 

- Nhƣợc điểm: Có khả năng gây sụt 

lún, rửa trôi đất vào mùa mƣa. 

 

- Nhƣợc: công trình chỉ có chức 

năng chính là trữ nƣớc để phục vụ 

tƣới tiêu. 

Tính bền vững 

- Tăng diện tích trồng cây lâu năm 

của khu vực.  

 

- Có tính bền vững cao. 

- Hồ nƣớc sẽ lƣu thông với môi 

trƣờng bên ngoài thông qua tuyến 

mƣơng, nguồn cấp nƣớc chủ yếu là 

nƣớc mƣa nên có chất lƣợng tốt, 

không có hiện tƣợng tù đọng. 

Tính an toàn 

An toàn cho con ngƣời và gia súc. 

Hoàn thổ lại diện tích khu mỏ để 

thực hiện trồng cây nên đảm bảo an 

toàn sau khi kết thúc khai thác. 

Có lắp đặt hàng rào biển báo và 

trồng cây xanh để đảm bảo an toàn. 

Sự phù hợp quy 

hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch khai thác 

khoáng sản 

- Phù hợp quy hoạch khai thác khoảng sản. 

- Phù hợp quy hoạch sử dụng đất của địa phƣơng. 

Sự phù hợp phát 

triển kinh tế tại địa 

phƣơng 

Tăng diện tích đất trồng cây lâu 

năm. 

Tăng giá trị của diện tích đất về sau. 

Tăng diện tích đất mặt nƣớc, dự trữ 

và cung cấp nƣớc cho nông, lâm 

nghiệp, nƣớc uống cho gia súc. 

Sự phù hợp theo 

hƣớng dẫn đã đƣợc 

ban hành. 

Phù hợp với hƣớng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Thủ tƣớng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng  và Thông tƣ  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/21022 của Bộ 

tài nguyên và môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trƣờng. 

Tính kinh tế 

Tổng chi phí cải tạo: 

19.326.357.171 VNĐ. 

Chi phí quá cao, không phù hợp với 

tài chính của Doanh nghiệp. 

Nhƣng cần phải có biện pháp quản 

lý, duy tu, sửa chữa các công trình 

bảo vệ mỏ sau khi kết thúc.  

Chỉ số Ip1 = -8,3 

Tổng chi phí cải tạo:  

538.434.824 VNĐ. 

Chi phí phù hợp với năng lực tài 

chính của Doanh nghiệp. 

Nhƣng cần phải có biện pháp quản 

lý, duy tu, sửa chữa các công trình 

bảo vệ mỏ sau khi kết thúc.  

Chỉ số Ip2 = 0,29 

Đánh giá tính khả 

thi của phƣơng án 

Tính khả thi thấp Tính khả thi của phƣơng án cao 
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Tiêu chí Phƣơng án 1 Phƣơng án 2 

Lựa chọn  

phƣơng án 

→ Căn cứ theo bảng so sánh các tiêu chi lựa chọn phương án trên cho 

thấy: Phương án 2 có tính khả thi cao hơn phương án 1. Vì vậy, Chủ dự án 

lựa chọn phương án 2 để thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường cho dự án. 

4.1.3. Đánh giá sự ảnh hƣởng đến môi trƣờng, tính bền vững, an toàn của các công 

trình cải tạo và PHMT 

 Các tác động ảnh hưởng đến môi trường do quá trình thi công cải tạo, phục hồi 

môi trường: 

- Bao gồm tác động do bụi, khí thải trong quá trình thi công san ủi và vận tải tại khu 

vực khai trƣờng. 

- Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của máy móc cơ giới. 

- Các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đối với lao động tham gia thi công và tai nạn 

giao thông trong quá trình chuyên chở đất ra vào mỏ.  

 Đánh giá tính bền vững của công trình cải tạo, phục hồi môi trường của phương 

án (bao gồm sụt lún, sạt lở, sự cố nứt g y bờ moong khai thác, sự cố môi 

trường,…) 

- Trong giai đoạn khai thác, Doanh nghiệp thực hiện các hạng mục đảm bảo an toàn 

trong quá trình khai thác mỏ, nhƣ: 

 Lắp đặt hàng rào kẽm gai để ngăn ngừa ngƣời và gia súc lại gần khu vực mỏ 

trong quá trình khai thác. Hàng rào đƣợc kẽm gai đƣợc đan kín có kích thƣớc 

hình vuông 30x30cm. 

 Lắp đặt biển báo nguy hiểm: Các biển báo hình chữ nhật có kích thƣớc 50x30cm, 

biển báo làm bằng sắt đƣợc gắn lên trụ bê tông nên có tính bền vững, tồn tại đƣợc 

lâu dài. Các biển báo đƣợc gắn xung quanh mỏ có tác dụng cảnh báo đến ngƣời 

dân khi đến khu vực công trình, nhờ đó thông báo và nhắc nhở mọi ngƣời về sự 

tồn tại của công trình. 

 Xung quanh diện tích khai trƣờng sẽ tiến hành trồng cây nhằm củng cố bờ đê bao 

thêm bền vững, ngăn chặn các hiện tƣờng soạt lỡ, nứt gãy bờ moong khai thác. 

Ngoài ra, tạo thành hàng rào xanh vững chắc, lâu bền, an toàn cho các công trình 

cải tạo phục hồi môi trƣờng. 

- Trong giai đoạn kết thúc khai thác, Doanh nghiệp sẽ thực hiện các hạng mục cải tạo 

phục hồi môi trƣờng cho khai trƣờng nhƣ: 

 Củng cố đê bao, đảm bảo thông số kỹ thuật nêu ra trong thiết kế. 

 Phƣơng án cải tạo phục hồi môi trƣờng sau khi kết thúc khai thác là: Cải tạo 

moong kết thúc khai thác thành hồ chứa nƣớc để phục vụ tƣới tiêu; cải tạo bờ 

moong đảm bảo an toàn - kỹ thuật; đắp đê bao, trồng cây, lập hàng rào, biển báo 

quanh đê bao; 

 Thực hiện duy tu lại các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng để đảm bảo an 

toàn cho mỏ sau khi kết thúc khai thác.  
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 Thời gian duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng sau khi kết 

thúc khai thác khu mỏ. 

 Sau mỗi lần mƣa phải kiểm tra vách taluy, các khe nƣớc. Nếu thấy có kẽ nứt 

hoặc hiện tƣợng sụt lở thì phải đình chỉ việc đào ngay tại vị trí đó. 

 Duy tu các biển báo hiệu công trình và độ sâu hố mỏ để thông báo và ngăn ngừa 

ngƣời và súc vật ra vào mỏ. 

 Ngoài ra, còn các công tác bổ sung như: 

- Công tác tu sửa đƣờng: tuyến đƣờng ngoại mỏ. 

- Thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trƣờng khu mỏ trong giai đoạn khai thác đạt công 

suất thiết kế: Các thành phần môi trƣờng cần quan trắc bao gồm: nƣớc, đất và 

không khí. Các công trình cần giám sát là tiến độ và chất lƣợng các công trình cải 

tạo, phục hồi môi trƣờng. 

 Các biện pháp đưa ra trong phương án cải tạo phục hồi môi trường phù hợp với: 

- Điều kiện thực tế tại mỏ sau khi kết thúc khai thác theo đúng thiết kế; 

- Phù hợp với Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tƣớng chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Phù hợp với Thông tƣ  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và 

môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Phù hợp với điều kiện kinh tế của chủ dự án; 

- Có tính bền vững và an toàn cho các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 

4.2. NỘI DUNG CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG 

4.2.1.  Cải tạo, phục hồi môi trƣờng trong giai đoạn 1 (chuẩn bị khai thác) 

4.2.1.1. Biện pháp đảm bảo an toàn tại khai trường 

 

Hình 4.1. Sơ đồ tổng thể các hạng mục cải tạo phục hồi môi trƣờng 
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Doanh nghiệp sẽ cải tạo moong khai thác làm hồ chứa nƣớc phục vụ tƣới tiêu tạo hệ 

thống lƣu thông, thoát nƣớc; Cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn - kỹ thuật; đắp đê bao, 

trồng cây, lập hàng rào, biển báo quanh đê bao để đảm bảo an toàn cho quá trình khai 

thác mỏ, lắp đặt cống điều tiết nƣớc, đƣợc cụ thể nhƣ sau: 

a) Đắp đê bao xung quanh khu vực mỏ 

Trong quá trình khai thác, nhằm ngăn nƣớc chảy tràn ở ngoài chảy vào mỏ khai thác 

vào mùa mƣa, đảm bảo cho moong hoạt động bình thƣờng. Thực hiện đắp đê bao xung 

quanh và trồng cây xanh để ngăn nƣớc mặt, bảo vệ bờ mỏ. 

 

Hình 4.2. Đê bao quanh moong khai thác 

Trong đó:  

 +  h = 1,0m: Là chiều cao đê bao. 

 +  L =1.010m: Là chiều dài đê bao cần đắp (thực hiện đắp đê bao dọc xung 

quanh khu mỏ . 

 +  B = 1m: Chiều rộng mặt đê (chiều rộng đáy trên). 

 +  C = 2m: Chiều rộng chân đê (chiều rộng đáy dƣới). 

Diện tích mặt cắt đê bao là: Smặt cắt đê bao = 1,0 x (1+2)/2  = 1,5 m
²
. 

Tổng khối lƣợng thi công bờ moong là: 1.010 x 1,5 =  1.515m
3
. 

Vậy khối lƣợng đất sử dụng để đắp đê bao là 1.515m
3
. 

Dự án sử dụng vật liệu xây dựng thông thƣờng từ trữ lƣợng huy động vào khai thác 

để đắp đê bao. 

b)  ắp dựng hàng rào kẽm gai cho khu vực mỏ.  

Để tránh tình trạng trƣợt vào moong, ngăn ngừa ngƣời và gia súc lại gần khu vực 

mỏ trong quá trình khai thác. Trƣớc khi tiến hành khai thác, Doanh nghiệp tiến hành lắp 

dựng hàng rào kẽm gai, nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác và không ảnh 

hƣởng đến khu vực mỏ. 
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Quy cách hàng rào: Hàng rào kẽm gai, cọc bê tông dài 2m, kích thƣớc 10x10cm 

chôn sâu 0,5m. Các cọc cách nhau 3m. Lắp đặt hàng rào thành ô lƣới kẽm gai đƣợc rào 

có kích thƣớc hình vuông 30x30cm. Theo chiều thẳng đứng sẽ có 5 hàng dây kẽm gai. 

 Số lượng trụ bê tông dựng hàng rào: 

Chiều dài lắp đặt hàng rào bằng chu vi bờ mỏ là: 1.010 m.  

Vậy số trụ dựng hàng rào là: 1.010/3 = 337 trụ bê tông. 

 

Hình 4.3. Quy cách lắp đặt hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm 

 Khối lượng lưới rào kẽm gai được tính như sau: 

- Chiều dài dây kẽm cần có theo phƣơng ngang: 

5 (hàng dây kẽm gai  × 1.010 (chiều dài 1 hàng dây kẽm gai  = 5.050 m. 

- Chiều dài dây kẽm cần có theo phƣơng đứng đƣợc tính nhƣ sau: 

 Số lƣợng cột dây kẽm gai cần có: 1.010/0,3 = 3367 cột. (Trong đó: 0,3m là 

khoảng cách lưới kẽm gai theo phương đứng). Do phần trụ kẽm gai sẽ không lắp 

đặt dây kẽm gai theo phƣơng đứng nên tổng số lƣợng cột kẽm gai thực tế theo 

phƣơng đứng là: 3.367 – 337 = 3.030 cột. 

 Chiều dài mỗi lớp kẽm là: 1,5 m. 

 Chiều dài lƣới kẽm gai theo phƣơng đứng: 3.030 x 1,5 = 4.545 m. 

Vậy tổng chiều dài dây kẽm gai theo phƣơng ngang và phƣơng đứng là:  

5.050 + 4.545 = 9.595m. 

Trọng lƣợng của dây kẽm gai là 7m/kg.  

 Vậy tổng khối lƣợng lƣới rào kẽm gai cần có là: 9.545/7 = 1.364kg. 

 Khối lượng dây thép buộc lưới kẽm gai được tính như sau: 

Sử dụng dây thép mạ kẽm có đƣờng kính 2mm để buộc lƣới kẽm gai (1 mét dây 

thép buộc Ø2mm ≈ 0,025kg). Theo khảo sát thực tế tại một số mỏ khai thác khoảng sản ở 

địa bàn tỉnh Tây Ninh có quy cách lắp đặt hàng rào kẽm gai tƣơng tự dự án thì khối 

lƣợng dây thép buộc lƣới kém gai để buộc 1m² hàng rào sử dụng khoảng 1m dây thép.  
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Tổng diện tích lƣới rào là 1.515m². Vậy khối lƣợng dây kẽm buộc lƣới kẽm gai sử 

dụng là: 1.515 * 0,025 ≈ 38 kg. 

Bảng 4.2: Khối lƣợng thi công hàng rào, lƣới rào quanh moong 

Stt Nội dung công việc Đơn vị Giá trị 

1 Chu vi moong m 1.010 

2 Chiều dài thi công hàng rào m 1.010 

3 Chiều cao hàng rào m 1,5 

4 Diện tích lƣới rào m
2
 1.515 

5 Trụ dựng hàng rào trụ 337 

6 Lƣới kẽm gai kg 1.364 

7 Dây thép buộc  kg 38 

c)  ắp dựng biển báo nguy hiểm: 

Để thông báo đến ngƣời dân tránh lại gần khu vực dự án, Doanh nghiệp sẽ thực 

hiện lắp dựng biển báo nguy hiểm nhƣ sau: 

 Biển báo nguy hiểm sẽ đƣợc lắp đặt theo chiều dài của lƣới rào dài 1.010m. 

 Biển báo đƣợc lắp đặt với mật độ 100m/cái, số lƣợng biển báo:  

1.010/100 = 10 biển báo  

Loại biển báo: Biển báo hình chữ nhật có kích thƣớc 50x30cm, biển báo đƣợc làm 

bằng sắt đƣợc gắn lên trụ rào kẽm gai. Biển báo nền trắng, viền đỏ, chữ đỏ. Trên biển báo 

ghi rõ độ sâu.    

 

Hình 4.4. Biển báo lắp đặt xung quanh khu vực dự án 

Bảng 4.3: Khối lƣợng thi công lắp đựng biển báo 

Stt Nội dung công việc Đơn vị Giá trị 

1 Số lƣợng biển báo (50cm × 30cm  Cái 10 

2 Số trụ dựng gắn biển báo Trụ 10 
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4.2.1.2.  Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải tại khai trường: 

Cây xanh có chức năng giữ độ ẩm cho môi trƣờng, cản bụi và tăng khả năng sa lắng 

bụi tại khu vực gần nguồn phát sinh, đồng thời còn giảm khả năng lan truyền bụi cũng 

nhƣ các chất ô nhiễm ra ngoài khu vực khai thác.  

Khi tiến hành khai thác, Doanh nghiệp sẽ thực hiện trồng xen kẽ cây keo và cây dầu 

xung quanh ranh mỏ. Cây đƣợc trồng làm dải xung quanh ranh mỏ, trồng trên diện tích 

chừa bờ bao 3m để cách ly chống bụi và chống sạt lở đê. 

 Quy cách trồng: 

- Trồng 04 cây bao quanh đê bao (trồng xem kẽ 1 hàng dầu, 1 hàng keo .. 

- Mật độ trồng:  

 Cây keo: trồng 02 hàng trên đê bao, mỗi hàng cách nhau 1m,  mỗi cây cách nhau 

2m. 

 Cây dầu: trồng 02 hàng (01 hàng trên đê bao và 01 hàng dƣới chân đê bao . Hai 

hàng dầu cách nhau 2m, mỗi cây cách nhau 2,5m.  

Hình 4.5. Sơ đồ trồng cây quanh đê bao 

 Chiều dài thi công: trồng cây theo chiều dài của đê bao và chân đê, tính từ 

ranh khai thác vào khu vực khai thác thì chiều dài thi công trồng cây nhƣ sau: 

 Hàng 1: trồng cây keo, với chiều dài thi công 1.008m; 

 Hàng 2: trồng cây dầu, với chiều dài thi công 1.004m; 

 Hàng 3: trồng cây keo, với chiều dài thi công 1.000m; 

 Hàng 4: trồng cây dầu, với chiều dài thi công 993m. 

 (Chiều dài thi công trồng cây được đo bằng phần mềm Autocad 2014) 

 Tỷ lệ cây giống trồng dặm bình quân là 20% so với mật độ trồng.  

 Cách thức trồng: Tuân thủ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây. 

 Số lượng cây: 

 Cây keo: 

 Hàng 1: số lƣợng cây:1.008 /2 =  504(cây)  
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 Hàng 3: số lƣợng cây: 1.000/2 = 500(cây) 

Tổng số cây keo là: 504 + 500 = 1.004 cây keo. Tỷ lệ trồng dặm 20% thì tổng số 

lượng cây keo cần trồng: 1.004+ (1.004 × 20%) = 1.205 cây keo. 

 Cây dầu: 

 Hàng 2: số lƣợng cây: 1.004/2,5 = 402 (cây) (làm tròn) 

 Hàng 4: số lƣợng cây: 993/2,5 = 398 (cây) (làm tròn) 

Tổng số cây dầu là: 402 + 398 = 800 cây dầu. Tỷ lệ trồng dặm 20% thì tổng số 

lượng cây keo cần trồng: 800+ (800× 20%) = 960 cây dầu. 

Vậy tổng số lƣợng cây trồng là: 1.205 + 960 = 2.165 cây 

 Tiêu chuẩn khi trồng: 

 Cây keo: 

 Tuổi cây: 3 - 5 tháng tuổi. 

 Đƣờng kính cổ rễ: 2 - 3 mm. 

 Chiều cao bình quân: 20 - 30 cm. 

 Cây không bị nhiễm bệnh. 

 Cây không bị cụt ngọn, không nhiều thân 

 Thời gian trồng khoảng vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Kỹ thuật trồng theo 

hƣớng dẫn của ngành lâm nghiệp. 

 Cây dầu: 

 Tuổi cây: 3 tháng tuổi. 

 Đƣờng kính cổ rễ: 3 - 4 mm. 

 Chiều cao bình quân: 25 - 30 cm. 

 Cây không bị nhiễm bệnh. 

 Cây không bị cụt ngọn, không nhiều thân 

 Thời gian trồng khoảng vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Kỹ thuật trồng theo 

hƣớng dẫn của ngành lâm nghiệp. 

4.2.2. Cải tạo, phục hồi môi trƣờng trong giai đoạn 2 (trong quá trình khai thác) và 

giai đoạn 3 (kết th c khai thác): 

4.2.2.1. Cải tạo khu vực moong khai thác 

a. Củng cố bờ moong khai thác 

Trong quá trình khai thác, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc khai thác phải đảm bảo 

các thông số bờ mỏ đúng theo Báo cáo kinh kế kỹ thuật. 

Doanh nghiệp phải thƣờng xuyên kiểm tra góc nghiêng bờ dừng. Những nơi bị sạt 

lở, Doanh nghiệp phải đắp bổ sung đất vào và gọt vỗ mái taluy đảm bảo an toàn.   

Chiều dài cũng cố bờ mỏ cho mỏ bằng với chu vi mỏ là 1.010m. 
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Dự án tham khảo kinh nghiệm tại một số mỏ có tính chất tƣơng tự trong khu vực thì 

khối lƣợng đất đắp vào những nơi bị sạt lở bờ moong, từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết 

thúc khai thác dự kiến khoảng 0,5 m
3
/m chiều dài bờ mỏ.  

Vậy khối lƣợng thi công cũng cố bờ mỏ là: 1.010 x 0,5 = 505m
3
. 

b. Chi phí nạo vét hệ thống mương thoát nước 

Trong quá trình khai thác toàn bộ nƣớc mƣa, nƣớc tháo khô mỏ sẽ thu gom về hố 

thu và đƣợc lắng cặn tại đây, hố thu gom nƣớc nằm trong moong khai thác, nƣớc sau khi 

lắng cặn đƣợc bơm trực tiếp ra mƣơng đất dạng hình thang (đáy 1,5m, trên 2m, sâu 1m, 

dài 70m  ở phía Nam dự án và thoát ra suối nhỏ. 

Để công tác thoát nƣớc trong quá trình khai thác và lƣu thông nƣớc khi kết thúc 

khai thác đƣợc thuận lợi, Doanh nghiệp sẽ thực hiện nạo vét đoạn mƣơng thoát nƣớc dài 

khoảng 70m từ ranh mỏ dẫn ra suối nhỏ, đảm bảo đúng kỹ thuật. 

Mƣơng thoát nƣớc nằm phía Nam dự án dạng hình thang với kích thƣớc (mặt đáy 

1,5m, mặt trên 2m, sâu 1m, dài 70m), mƣơng thoát nƣớc có thể tích là 122,5m³. 

Khối lƣợng nạo vét mƣơng một lần ƣớc tính khoảng 20% thể tích mƣơng. Mỗi 

năm ƣớc tính Doanh nghiệp  nạo vét hai lần. Vậy số lần nạo vét từ khi bắt đầu khai thác 

đến khi kết thúc khai thác là 6 lần (tuổi thọ mỏ 3 năm . 

Vậy, tổng khối lƣợng nạo vét mƣơng, suối thoát nƣớc ƣớc tính là 

122,5m³ × 20% × 6 lần = 147 m
3
. 

c. San gạt đáy moong kết thúc khai thác 

Cao độ đáy moong kết thúc khai thác là -1,5m (tƣơng ứng với độ sâu khai thác là 

7m so với địa hình tự nhiên . 

Do moong khai thác theo dạng khấu giật, khai thác từ phía xa của khai trƣờng kéo 

dần về gần phía đƣờng vận chuyển. Đƣờng tạm sẽ đƣợc thu hồi trong quá trình khai thác. 

Khi kết thúc khai thác địa hình moong khai thác lồi lõm dạng hình sin, bề dày khai 

thác dao động từ 0,1 - 0,3m, vì vậy trong quá trình khai thác Doanh nghiệp sẽ tiến hành 

san gạt đáy moong theo phƣơng pháp cuốn chiếu để đƣa đảm bảo đáy moong tƣơng đối 

bằng phẳng, trong moong khai thác sẽ đƣợc chia thành các lô khai thác phù hợp với tiến 

độ khai thác từng năm, để khi kết thúc khai thác hết trữ lƣợng trong từng lô giảm thiểu 

khối lƣợng nƣớc phải bơm tháo khô trên diện rộng, ta chọn bề dày lớp đất san gạt từ khi 

kết thúc khai thác trung bình 0,2m. 

Diện tích đáy moong sau khi kết thúc khai thác là: 39.761 m
2
. Vậy, tổng khối lƣợng 

đất thi công san gạt đáy moong là 7.952,2m
3
.  

d.  ắp đặt cống điều tiết nước 

Nƣớc hồ đƣợc cung cấp chủ yếu là nƣớc mƣa chảy trong khu vực mỏ. Khi kết thúc 

khai thác cao độ đáy moong ở cote -1,5m nằm trên mực nƣớc tĩnh. Nƣớc trong hồ chủ 

yếu là nƣớc mƣa nên chất lƣợng là tốt sẽ không tốn chi phí xử lý, trƣớc khi chảy ra hệ 

thống sông suối của khu vực. Nƣớc trong hồ đƣợc điều tiết với hệ thống mƣơng nƣớc bên 

ngoài qua hệ thống cống nên không bị tù đọng. Nƣớc hồ dùng cung cấp nƣớc tƣới cây và 

tích trữ nƣớc trong mùa khô. Để đảm bảo xả lũ trong mùa mƣa, không gây ảnh hƣởng 

đến vấn đề kiên cố của hồ nƣớc, khi kết thúc khai thác Doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ 
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thống cống đều tiết nƣớc (giữ nƣớc vào mùa khô và xả lũ vào mùa mƣa . Cống điều tiết 

nƣớc đƣợc đặt ở cao độ tính tại tâm cống (tùy vào điều kiện thực tế khi thi công . 

Vị trí đặt cống ở phía Nam mỏ, thoát ra mƣơng thoát nƣớc gần dự án, cống thoát 

nƣớc khoảng 12 m (xem chi tiết tại bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình cải tạo, phục hồi 

môi trƣờng .  

Công việc xây dựng hệ thống cống thoát nƣớc nhƣ sau: 

 Lắp đặt 12m cống bê tông để làm cửa thoát nƣớc. Chủng loại: bê tông ống cống ly 

tân D=1.000mm (L=4m), dày 8cm. 

 Khối lƣợng lắp đặt cống bê tông ly tâm đoạn ống dài 4m, đƣờng kính ống 

D=1.000mm. Thành phần công việc:  

 Mua ống cống với số lƣợng là 3 cấu kiện (tổng chiều dài 12m); 

 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào <=0,8m
3
, đất cấp II; 

Khối lƣợng: Theo thiết kế đƣờng cống dài 8m, đƣờng kính ống là 1.000mm, nên 

chọn các thông số đào nhƣ sau:  

+ Đáy hố móng rộng : 1.190 mm 

+ Miệng hố móng rộng: 2.390 mm 

+ Chiều sâu đào hố móng: chiều sâu lắp đặt cống so với bề mặt là 1,5m tính tại tâm 

cống (cao độ +0,3m , đƣờng kính cống là 1000mm, bên dƣới cống đƣợc lót 1 lớp đá đệm 

dày 0,1m, nhƣ vậy chiều sâu đào hố móng là 2,1m. Vậy, khối lƣợng đào hố móng là: 12 x 

2,1 x (2,39 + 1,19)/2) =  45,11m
3
. 

 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10T trong phạm vi <=500m, đất cấp II. Khối lƣợng 

vận chuyển: 45,11 m
3
. 

 Làm lớp đá đệm móng, loại đá dmax <=6, với bề dày đệm là 100mm, khối lƣợng: 

12 x 1,19 x 0,1 = 1,43m
3
. 

 Lắp đặt ống bê tông ly tâm đƣờng kính 1.000mm, nối bằng giăng cao su, khối lƣợng 

3 cống bê tông. 

 San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,9, khối lƣợng: (1,82 + 

2,39)/2 x 1 x 12 = 25,26m
3
 

 Vận chuyển đất công trình, cát móng đƣờng cống bằng ô tô tự đổ 10T trong phạm 

vi <=500m, đất cấp II. Khối lƣợng 25,26 m
3
. 

e. Tháo dỡ nhà tạm 

Khu vực nhà điều hành tạm của mỏ là 120m
2
: khi kết thúc khai thác, Doanh nghiệp 

sẽ tiến hành tháo dỡ nhà tạm. Các công việc tháo dỡ nhà tạm bao gồm: 

 Tháo dỡ tấm lợp, tôn: Diện tích mái lợp – tôn là 122,44 m
2
. 

 Phá dỡ tƣờng xây gạch, khối lƣợng 7,9 m
3
. 

 Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, khối lƣợng 0,099 tấn. 

 Phá dỡ nền láng vữa xi măng, diện tích nền nhà tạm 120 m
2
. 

f. Đo vẽ địa hình kết thúc khai thác 
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Sau khi kết thúc khai thác, Doanh nghiệp thực hiện đo vẽ lại địa hình hiện trạng sau 

khi mỏ kết thúc khai thác. Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện 

tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đƣờng đồng mức 1m. Khối lƣợng thực 

hiện là 5,24ha. 

4.2.3. Cải tạo khu vực xung quanh không thuộc diện tích đƣợc giao quản lý nhƣng 

bị thiệt hại do các hoạt động khai thác 

Cải tạo đƣờng vận chuyển: 

Thực hiện cải tạo tuyến đƣờng đất vận chuyển chính từ mỏ ra đến tỉnh lộ ĐT.788 

dài 550m, chiều rộng trung bình khoảng 6 m, cao 1m, dọc hai bên đƣờng là đất trồng cây 

cao su của hộ dân. 

Theo tham khảo kinh nghiệm tại một số mỏ có điều kiện tƣơng tự trong khu vực thì 

khối lƣợng duy tu, bảo dƣỡng hàng năm thì Doanh nghiệp tiến hành duy tu, sữa chữa 

20%. Ƣớc tính, trung bình một năm Doanh nghiệp thực hiện duy tu, sửa chữa một lần. 

Trƣờng hợp đƣờng có phát sinh hƣ hỏng do hoạt động khai thác mỏ gây ra, Doanh 

nghiệp sẽ sẽ bổ sung thêm số lần duy tu, sửa chữa đƣờng đảm bảo đúng kỹ thuật cho 

tuyến đƣờng. Thời gian tồn tại của mỏ là 3 năm tƣơng ứng với số lần tu sửa đƣờng là 3 

lần.  

Chiều dài thi công thực hiện tu sửa, vá dặm là 550m, đƣờng rộng là 6m, cao 1m, bề 

dày lớp đất san gạt, lu lèn mặt đƣờng khoảng: 0,3m. 

Với khối lƣợng đƣờng cần tu sửa vá dặm là 1.155m³ thì khối lƣợng đào đắp bổ sung 

trong thời gian hoạt động của dự án (3 năm :  

(1.155m³ × 20%) × 3 năm= 693 m
3
. 

 Với diện tích đƣờng tu sửa vá dặm là 3.300 m². Vậy khối lƣợng lu lèn lại mặt 

đƣờng cũ đã bị cày phá trong thời gian hoạt động của dự án (3 năm  là:  

(3.300m² × 20%) × 3 năm = 1.980 m². 

Bảng 4.4: Các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

Stt Tên công trình Khối lƣợng Đơn vị 

A Trong giai đoạn 1- xây dựng cơ bản: 0,1 năm 

1 Lắp đặt hàng rào bảo vệ xung quanh moong khai thác - - 

1.1 Chiều dài lắp đặt lưới rào 1.010 m 

1.2 Số lượng trụ bê tông 337
 Trụ bê tông 

1.3 Khối lượng lưới rào 1.364 kg 

1.4 Khối lượng thép buộc 38 kg 

2 Lắp đặt biển báo xung quanh moong khai thác - - 

2.1 Số lượng biển báo 10 Biển báo 

2.2 Số lượng trụ lắp biển báo 10 Trụ bê tông 

3 Đắp bờ đê bao quanh moong khai thác 1.515 m
3
 

4 Trồng cây xung quanh ranh mỏ (kể cả trồng dặm) 2.165 Cây 
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Stt Tên công trình Khối lƣợng Đơn vị 

4.1 Cây keo  1.205 Cây 

4.2 Cây dầu 960 Cây 

B Trong giai đoạn 2 – trong quá trình khai thác: 2,6 năm 

5  Củng cố bờ moong mỏ 505 m
3
 

6  Duy tu sửa chữa tuyến đƣờng ngoài mỏ  693 m
3
 

7  Nạo vét mƣơng thoát nƣớc 420 m³ 

8  San gạt đáy moong 7.952,2 m³ 

C Trong giai đoạn 3 – kết th c khai thác: 0,3 năm 

4  Tháo dỡ nhà tạm 120 m
2
 

 4.1 Tháo dỡ tấm lợp - tôn 122,44 m
2
 

 4.2 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤ 11cm 7,9 m³ 

 4.3 Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, chiều cao ≤ 6m 0,099 Tấn 

 4.4 Phá dỡ nền – nền láng vữa xi măng 120 m
2
 

5  
 Lắp đặt cống điều tiết nƣớc  

(cống bê tông D 1.000mm, L 4m, dày 8cm) 
3 Cống 

2.1 - Đào móng 45,11 m³ 

2.2 - Vận chuyển đất 45,11 m³ 

2.3 - Tạo lớp đá đệm móng 1,43  m³ 

2.4 - Lắp đặt ống bê tông ly tâm 12 m³ 

2.5 - San đầm mặt bằng 25,26  m³ 

2.6 - Vận chuyển đất công trình 25,26 m³ 

6  Đo vẽ địa hình khi kết thúc khai thác 5,24 ha 

4.2.4. Thống kê thiết bị, cây xanh sử dụng trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng.    

Bảng 4.5: Thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cây xanh sử dụng trong 

quá trình cải tạo phục hồi môi trƣờng 

STT Thiết bị Nguyên liệu Đơn vị Số lƣợng 

1 Máy ủi 75 CV Chiếc 1 

2 Máy xúc thủy lực gàu ngƣợc 1,2m³/gàu Chiếc 1 

3 Ô tô tải 15T Chiếc 1 

4 Ô tô tƣới nƣớc 5m
3
/xe. Xe 1 

5 Số lƣợng cây trồng  (tính luôn số cây dặm  Cây  2.165 

7 Diện tích lƣới rào m² 1.515 

8 Số trụ bê tông (10 x 10 x 2.000 cm) Trụ 347 
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STT Thiết bị Nguyên liệu Đơn vị Số lƣợng 

(trụ dựng rào + trụ dựng biển báo) 

9 Biển báo nguy hiểm Cái 10 

4.2.5. Các tác động khi kết th c khai thác mỏ 

Sau khi kết thúc dự án, yếu tố bị tác động mạnh nhất và không thể phục hồi là địa 

hình cảnh quan quanh khu vực khai thác bị biến đổi do một phần diện tích đất của các 

khu khai thác tạo địa hình âm. Do vậy khi kết thúc khai thác, ngoài yếu tố địa hình, địa 

mạo các yếu tố khác bị tác động gồm: 

- Thay đổi vi khí hậu: Trong quá trình khai thác mỏ phải bóc bỏ lớp phủ bên trên nên 

để lại đất trống. Tuy nhiên, mỏ đã có kế hoạch trồng cây xung quanh mỏ nên làm 

giảm tác động. 

- Thay đổi đặc điểm dòng chảy tại khu vực mỏ. 

Sau khi kết thúc khai thác, phƣơng án phục hồi môi trƣờng đƣợc đƣa ra là: Phƣơng 

án để lại hồ chứa nƣớc; cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn - kỹ thuật; đắp đê bao; trồng 

cây; lập hàng rào, biển báo quanh đê bao. 

Tác động đến môi trƣờng:  

- Ƣa điểm: 

 Tăng diện tích chứa nƣớc trên diện tích khai thác. 

 Khu vực mỏ có khả năng thoát nƣớc tự nhiên không bị tù đọng. 

- Nhƣợc điểm: 

 Thay đổi vi khí hậu: Trong quá trình khai thác mỏ phải bóc bỏ lớp phủ bên trên 

nên để lại đất trống. Tuy nhiên, mỏ đã có kế hoạch trồng cây xung quanh mỏ 

nên làm giảm tác động.   

 Thay đổi đặc điểm dòng chảy bề tại khu vực mỏ: bị tác động bởi 2 yếu tố chính: 

o Yếu tố địa hình: Sau khi kết thúc khai thác: Bề mặt moong khai thác không 

thể hồi phục nguyên dạng địa hình ban đầu. Tuy nhiên, dự án đã sử dụng 

moong khai thác để làm hồ chứa nƣớc.  

o Tác động đến môi trường KT-XH: Do mỏ có quy mô nhỏ, chỉ thay đổi địa 

hình tại khu vực đất của Doanh nghiệp nên ít ảnh hƣởng nhiều đến tình 

hình kinh tế - xã hội phát triển trong vùng. Các công trình khác không còn 

sử dụng nhƣng là tải sản của Doanh nghiệp nên sẽ đƣợc tháo dỡ, di dời để 

phục vụ dự án khác hoặc bán thanh lý thu hồi vốn. Dự án mỏ chấm dứt sẽ 

tác động đáng kể đến một số hộ buôn bán, dịch vụ lân cận mỏ nên sẽ bị ảnh 

hƣởng tạm thời thu nhập.  

4.2.6. Dự báo những rủi ro, sự cố môi trƣờng có thể xảy ra 

- Sạt lở bờ moong khai thác. Doanh nghiệp thƣờng xuyên kiểm tra các vách moong 

để kịp thời xử lý. 

- Ngoài ra, tai nạn lao động trong quá trình thi công san gạt, củng cố bờ mỏ, tháo dỡ 

thiết bị, nhà tạm.  
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- Các sự cố liên quan đến tai nạn giao thông. 

Tác động gây ra bởi các rủi ro về sự cố môi trƣờng đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Bảng 4.6: Tác động gây ra bởi tại nạn, sự cố môi trƣờng 

Tai nạn và sự 

cố 
Các yếu tố bị tác động Phạm vi, mức độ tác động 

Tai nạn lao 

động 

- Sức khỏe, tính mạng con 

ngƣời 

- Tài sản của Doanh nghiệp 

Tùy thuộc vào công nhân và chủ đầu tƣ 

kiểm tra. 

Sạt lở moong 

khai thác 

- Tính mạng công nhân 

- Tiến trình khai thác 

Trong phạm vi moong khai thác 

Nếu sạt lở lớn có thể gây tác động trong 

khu vực. 

Hỏa hoạn, gây 

nổ 

Công trình, thiết bị và tính 

mạng ngƣời lao động 

Trong phạm vi mỏ 

Mức độ phụ thuộc vào sự cố 

Tai biến địa 

chất, kiến tạo 

Cảnh quan, địa chất khu vực và 

công trình 

Mức độ hẹp do điều kiện địa chất khu 

vực mỏ khá ổn định, không phát hiện 

thấy đứt gãy lớn. 

4.2.7. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo phục hồi môi 

trƣờng. 

Trong quá trình khai thác cũng nhƣ sau khi kết thúc khai thác, hoàn thành các hạng 

mục công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng Doanh nghiệp cam kết sẽ quản lý trên toàn 

bộ diện tích đã cải tạo. 

Các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng sẽ đƣợc thƣờng xuyên duy 

tu, sữa chữa với tần suất là 5 năm/lần. Doanh nghiệp sẽ trích 10% so với tổng mức kinh 

phí cải tạo phục hồi môi trƣờng để cải tạo và duy tu các công trình hạng mục đã hƣ hỏng 

theo Thông tƣ số 14/2021/TT-BXD ngày 8/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc hƣớng dẫn 

xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

4.3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

4.3.1. Sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 

Chủ dự án sẽ giao cho giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách chung các vấn đề về 

môi trƣờng của mỏ để thực hiện công tác: 

- Quản lý chất lƣợng nƣớc thải phát sinh từ mỏ, các tuyến mƣơng thu gom, tiêu thoát 

nƣớc. 

- Quản lý hoạt động phun nƣớc chống bụi trên đƣờng vận chuyển ngoài mỏ, đƣờng 

trong mỏ và bãi chứa. 

- Quản lý vấn đề an toàn lao động (việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động của 

công nhân). 
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Hình 4.6. Sơ đồ tổ chức thực hiện phƣơng án 

4.3.2. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng và kế hoạch giám sát chất 

lƣợng công trình 

 Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 

Thời gian thi công phƣơng án cải tạo phục hồi môi trƣờng kéo dài 3 năm. Các hạng 

mục công trình do các bộ phận trong Doanh nghiệp đảm trách, Chủ dự án có trách nhiệm 

giám sát chung toàn bộ các hoạt động.  

 Khu vực khai trƣờng: 

- Giai đoạn 1: xây dựng cơ bản (0,1 năm  thực hiện các công việc sau: 

 Đắp đê bao xung quanh moong khai thác để ngăn nƣớc mặt chảy tràn vào mỏ. 

 Trồng cây xung quanh moong khai thác và tuyến đƣờng vận chuyển ngoại mỏ. 

 Lắp đặt biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai bảo vệ và cảnh báo ngƣời dân xung 

quanh. 

 Thi công hệ thống thoát nƣớc; 

 Duy tu, nâng cấp tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Giai đoạn 2: trong quá trình khai thác (2,6 năm  thực hiện các công việc sau: 

 Duy tu, củng cố bờ moong. 

 Chăm sóc và trồng dặm cây xanh. 

 Cải tạo hệ thống thoát nƣớc. 

 Duy tu, nâng cấp tuyến đƣờng vận chuyển. 

 Duy tu sửa chữa các hạng mục hàng rào, biển báo nguy hiểm xung quanh mỏ để bảo 

vệ đảm bảo an toàn trong suốt thời gian khai thác. 

 San gạt đáy moong theo phƣơng pháp cuốn chiếu. 

 San gạt hệ thống hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa, nƣớc tháo khô mỏ. 

 Cải tạo moong khai thác thành hồ chứa nƣớc phục vụ tƣới tiêu. 

- Giai đoạn 3: kết thúc khai thác (0,3 năm  thực hiện các công việc sau: 

- Tháo gỡ các công trình làm sạch mặt bằng khu vực lán trại;  

Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông 

Đội khai thác 

Xúc bốc Vận chuyển Thoát nƣớc, bảo vệ 
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- Lắp đặt cống điều tiết nƣớc. 

- Duy tu, nâng cấp tuyến đƣờng vận chuyển; 

- Duy tu, sửa chữa lại các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng để đảm bảo an toàn 

cho khu vực mỏ khi kết thúc khai thác. 

- Kiểm tra, giám sát trong quá trình duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi 

môi trƣờng. 

 Ngoài ra còn thực hiện một số công tác bổ sung khác nhƣ giám sát môi trƣờng 

trong khi thi công và thuê xử lý CTR phát sinh. 

Bảng 4.7: Liệt kê tiến độ thực hiện cải tạo phục hồi môi trƣờng 

Stt Tên công trình 
Khối 

lƣợng 
Đơn vị 

Thời gian 

 thực hiện và 

hoàn thành 

A Trong giai đoạn 1- xây dựng cơ bản: 0,1 năm  

1 Lắp đặt hàng rào bảo vệ xung quanh moong khai thác 

Trƣớc khi tiến 

hành khai thác:  

Thời gian thực 

hiện 01 tháng 

1.1 Chiều dài lắp đặt lưới rào 1.010 m 

1.2 Số lượng trụ bê tông 337
 Trụ bê tông 

1.3 Khối lượng lưới rào 1.364 kg 

1.4 Khối lượng thép buộc 38 kg 

2 Lắp đặt biển báo xung quanh moong khai thác 

2.1 Số lượng biển báo 10 Biển báo 

2.2 Số lượng trụ lắp biển báo 10 Trụ bê tông 

3 Đắp bờ đê bao quanh moong khai thác 1.515 m
3
 

4 Trồng cây xung quanh ranh mỏ (kể cả trồng dặm  7 ngày đầu khi  

mỏ hoạt động 

khai thác  

khoáng sản 
4.1 Cây keo 1.205 Cây 

4.2 Cây dầu 960 Cây  

B Trong giai đoạn 2 – trong quá trình khai thác: 2,6 năm  

9  Củng cố bờ moong mỏ 505 m
3
 Thực hiện 

trong suốt  

thời gian  

khai thác mỏ 

10  Duy tu sửa chữa tuyến  đƣờng ngoài mỏ  693 m
3
 

11  Nạo vét mƣơng thoát nƣớc 420 m³ 

12  San gạt đáy moong 7.952,2 m³ 
Khi khai thác 

lộ đáy moong 

C Trong giai đoạn 3 – kết th c khai thác: 0,3 năm  

1  Tháo dỡ nhà tạm 120 m
2
 

Sau khi kết 

thúc khai thác 
 1.1 Tháo dỡ tấm lợp - tôn 122,44 m

2
 

 1.2 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤ 11cm 7,9 m³ 
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Stt Tên công trình 
Khối 

lƣợng 
Đơn vị 

Thời gian 

 thực hiện và 

hoàn thành 

 1.3  
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤ 6m 
0,099 Tấn 

 1.4 Phá dỡ nền – nền láng vữa xi măng 120 m
2
 

2  
 Lắp đặt cống điều tiết nƣớc  

(cống bê tông D 1.000mm, L 4m, dày 8cm) 
3 Cống 

2.1 - Đào móng 45,11 m³ 

2.2 - Vận chuyển đất 45,11 m³ 

2.3 - Tạo lớp đá đệm móng 1,43  m³ 

2.4 - Lắp đặt ống bê tông ly tâm 12 m 

2.5 - San đầm mặt bằng 16,84  m³ 

2.6 - Vận chuyển đất công trình 16,84 m³ 

3  Đo vẽ địa hình khi kết thúc khai thác 5,24 ha 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng và 

giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng sau khi kiểm 

tra, xác nhận  

Giám sát các hạng mục cải tạo phục hồi môi trƣờng do: 

- Cộng đồng dân cƣ tại khu vực nơi dự án triển khai. 

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Tây Ninh. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Tân Biên. 

Trong thời gian khai thác, Doanh nghiệp thực hiện xong các hạng mục cải tạo, 

PHMT của giai đoạn 1 thì lập hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thanh kiểm tra 

xác nhận hoàn thành từng phần công tác cải tạo, PHMT tại mỏ. 

Kết thúc giai đoạn 2, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng sẽ thanh kiểm tra và xác nhận 

hoàn thành công tác cải tạo, PHMT tại mỏ theo hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các 

công trình bảo vệ môi trƣờng. 

Sau khi kiểm tra, xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng về các hạng mục công 

trình bảo vệ cải tạo, phục hồi môi trƣờng Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản 

Nguyễn Thông sẽ tiếp nhận quản lý sau này, thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ các hạng 

mục trên để đảm bảo an toàn cho con ngƣời. 

4.4. DỰ TOÁN KINH PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG 

4.4.1. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

Các căn cứ áp dụng: 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; 
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- Thông tƣ số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hƣớng dẫn xác 

định chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng. 

- Thông tƣ 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định 

mức xây dựng. 

- Thông tƣ 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hƣớng dẫn 

phƣơng pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lƣợng công trình. 

- Quyết định số 11/QĐ-SXD ngày 18/01/2022 của Sở xây dựng tỉnh Tây Ninh về 

Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 trên đại bàn tỉnh Tây 

Ninh. 

- Quyết định số 10/QĐ-SXD ngày 18/01/2022 của Sở xây dựng tỉnh Tây Ninh về 

Công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ Quy định mức lƣơng 

tối thiểu đối với ngƣời lao động làm việc theo hợp đồng lao động: huyện Tân Biên 

thuộc vùng III có mức lƣơng tối thiểu Mức 3.640.000 đồng/tháng. 

- Quyết định 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 

phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

- Công bố số 1745/TB-SXD ngày 13/07/2022 của Sở Xây Dựng tỉnh Tây Ninh về 

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trƣờng tỉnh Tây Ninh tháng 06 năm 2022 

(01/06/2022-30/06/2022). 

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công:  

Đƣợc xác định theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh. Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn khu vực III (huyện Tân Biên  thì chi 

phí máy xây dựng, lắp đặt,  khảo sát đƣợc điều chỉnh nhƣ sau: 

Bảng 4.8: Hệ số điều chỉnh (%) giá nhân công, máy thi công 

Loạt đơn giá Ký hiệu 

Hệ số điều 

chỉnh 

Vùng III 

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh Phần xây dựng 

công bố kèm theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 

17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành 

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

KĐC
NC 0,946 

KĐC
MTC 0,983 

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh phần lắp đặt công 

bố kèm theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

KĐC
NC 0,946 

KĐC
MTC 0,983 

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh Phần khảo sát công KĐC
NC 0,946 
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Loạt đơn giá Ký hiệu 

Hệ số điều 

chỉnh 

Vùng III 

bố kèm theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
KĐC

MTC 0,983 

- Đơn giá trồng và chăm sóc cây: đƣợc tính theo Quyết định 1662/QĐ-UBND ngày 

23/07/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc 

rừng trồng từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4.9: Đơn giá giống cây 

STT Loài cây 
Chiều cao 

(cm) 

Đƣờng kính 

cổ rễ (mm) 

Đơn giá cây giống 

(đồng/cây) 

1 
Keo tai tƣợng,  

keo lá tràm 
20 – 30 2 – 3 730 

2 Dầu con rái 3 tháng tuổi 25 - 30 3 - 4 2.000 

 (Nguồn: Phụ lục I, Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh) 

Bảng 4.10: Đơn giá trồng và chăm sóc trong 04 năm 

Stt 

Hạng mục (Phƣơng thức kỹ thuật trồng hỗ giao 

theo hàng, 02 hàng cây bản địa xen 01 hàng Keo, 

cự ly 4m x 2,5m) 

Thành tiền (đ) 

(975 cây/ha) 

1 Chi phí trồng và chăm sóc năm thứ 1 19.253.000 

2 Chăm sóc năm thứ 2 8.173.000 

3 Chăm sóc năm thứ 3 5.379.000 

4 Chăm sóc năm thứ 4 2.575.000 

Tổng cộng 35.380.000 

 (Nguồn: Phụ lục II, Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh) 

→  ậy chi phí trồng và chăm sóc 01 cây trong thời gian 4 năm là: 35.380.000/975 = 

36.287 đồng/cây (lấy tròn). 

4.4.1.1. Nội dung của dự toán 

Do dự án không có bãi thải, không có sân công nghiệp nên không tốn chi phí cải 

tạo, phục hồi môi trƣờng khu vực bãi thải (Cbt=0  và khu vực sân công nghiệp (Cscn=0). 

Tổng dự toán cải tạo, phục hồi môi trƣờng (Mcp  bằng tổng các chi phí thực hiện các hạng 

mục chính dƣới đây: 

Mcp = Mkt + Mcn + Mbt + Mxq+ Mhc + Mk 

Trong đó: 

Mkt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng khai trƣờng khai thác, bao gồm các chi 

phí: San gạt đáy moong; Củng cố bờ moong trong tầng đất; Đắp đê bao, lập hàng rào, 

biển báo kiên cố xung quanh. 
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Mcn : Chi phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng mặt bằng sân công nghiệp. Dự án 

không sử dụng sân công nghiệp nên Mcn = 0. 

Mbt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng bãi thải. Dự án không sử dụng bãi thải 

nên Mbt = 0. 

Mxq: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh 

hƣởng do hoạt động khai thác, bao gồm các chi phí: duy tu, bảo dƣỡng các tuyến đƣờng 

vận chuyển; 

Mhc: Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng, chi 

phí thiết kế, thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lƣợng, do trƣợt giá; 

chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng sau khi kết thúc hoạt 

động cải tạo, phục hồi môi trƣờng (đƣợc tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng ,... 

Mk: Những khoản chi phí khác (nếu có . 

4.4.1.2. Chi phí cải tạo, PHMT khai trường khai thác (Mkt) 

 Chi phí cải tạo, phmt khai trƣờng khai thác trong thời gian xây dựng cơ bản ở 
giai đoạn 1 (mkt1): 

a. Chi phí đắp đê bao quanh moong khai thác    

Căn cứ theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Định mức áp dụng: Đắp đất đê, đập, kênh mƣơng bằng máy đào 1,25m³ - Cấp đất II, mã 

hiệu AB.24132. Đơn giá: 722.172 đồng/100m³. 

Nguồn vật liệu đƣợc lấy từ VLSL của dự án nên không tốn chi phí vật liệu. 

Công việc thực hiện gồm: Đào, xúc, đổ đúng chổ quy định.  

Khối lƣợng thực hiện là 1.515m
3
.   

Chi phí đắp đê bao = chi phí đơn giá (m
3
  x khối lƣợng thực hiện 

         =  722.172 đồng/100m³ x 1.515m³ = 10.940.899 (đồng) 

b. Chi phí lắp đặt biển báo   

Các định mức áp dụng có nội dung nhƣ sau: 

- Làm biển báo:  

Làm biển báo bằng sắt, hình chữ nhật, kích thƣớc 30x50 (cm). Mã AD.32541. Đơn 

giá: 213.837 đồng/cái. (Căn cứ theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh). 

Số lƣợng biển báo cần lắp là 10 cái. Chi phí lắp đặt biển báo: Đơn giá x khối lƣợng 

Chi phí làm biển báo là: 213.837 đồng x 10 cái = 2.138.372(đồng). 

- Chi phí mua trụ bê tông để gắn biển báo: 

Mỗi trụ bê tông có kích thƣớc: Chiều cao 2m, chiều rộng 0,1m và chiều dài 0,1m. 

Theo thực tế, đơn giá mua 01 trụ bê tông:  150.000 đồng/trụ. → Chi phí mua 10 trụ bê 

tông để lắp 10 biển báo là: 10 trụ × 150.000 đồng/trụ = 1.500.000 (đồng). 
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- Chi phí lắp đặt trụ bê tông:  

Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lƣợng >50kg bằng cần cẩu. Mã AG.41610. 

Đơn giá: 27.697 đồng/trụ. (Căn cứ theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh). 

Chi phí lắp đặt trụ bê tông = 10 × 27.697 = 276.965 (đồng). 

 Vậy chi phí lắp đặt biển báo là: 2.138.372 + 1.500.000 + 276.965 = 3.915.337 (đồng) 

c. Chi phí lắp đặt hàng rào   

Theo tính toán tại mục (b  Lắp dựng hàng rào kẽm gai cho khu vực mỏ ở phần 

4.2.1.1 Biện pháp đảm bảo an toàn tại khai trƣờng thì khối lƣợng lắp đạt hàng rào nhƣ 

sau: 

Stt Nội dung công việc Đơn vị Giá trị 

1 Chu vi moong m 1.010 

2 Chiều dài thi công hàng rào m 1.010 

3 Chiều cao hàng rào m 1,5 

4 Diện tích lƣới rào m2 1.515 

5 Trụ dựng hàng rào trụ 337 

6 Lƣới kẽm gai kg 1.364 

Hạng mục lắp đặt hàng rào gồm: Chi phí mua trụ bê tông M200, chi phí mua kẽm 

gai, chi phí lắp đặt cấu kiện bê tông. 

- Chi phí mua trụ bê tông: 

Mỗi trụ bê tông có kích thƣớc: Chiều cao 2m, chiều rộng 0,1m và chiều dài 0,1m. 

Theo thực tế, 01 đơn giá mua trụ bê tông:  150.000 đồng/trụ. 

Chi phí mua 337 trụ bê tông là: 337 trụ × 150.000 đồng/trụ = 50.550.000 (đồng) 

- Chi phí lắp đặt trụ bê tông: 

Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lƣợng >50kg bằng cần cẩu. Mã AG.41610. 

Đơn giá: 27.697 đồng/trụ. (Căn cứ theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh). 

Chi phí lắp đặt 337 trụ bê tông là: 337 trụ  × 27.697 đồng/trụ = 9.333.731 (đồng).  

- Chi phí vật liệu dây kẽm gai:  

Đơn giá 1 kg kẽm gai: 21.000 đồng/kg (Căn cứ theo mã hiệu XII.1, nhóm thép xây 

dựng, công bố số 1745/TB-SXD ngày 13/07/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh công 

bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 06/2022). 

Vậy chi phí mua dây kẽm gai = 21.000 × 1.364 = 28.644.000 đồng 

- Chi phí vật liệu dây thép buộc lƣới rào: 
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Theo thực tế, đơn giá mua 01 kg dây thép Ø2mm:  21.000 đồng/tkg. → Chi phí mua 

38kg là: 38kg × 21.000 đồng/kg = 798.000 (đồng). 

- Chi phí nhân công lắp dây kẽm gai:  

Căn cứ theo quyết định số 10/QĐ-SXD ngày 18/01/2022 của Sở xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thì 

chi phí nhân công cho một công bậc 3/7 là 244.961 đồng/công.  

Theo khảo sát giá thực tế mặt bằng chung ở tỉnh Tây Ninh thì để lắp đặt 1m
2
 lƣới 

kẽm gai cần khoảng 0,03 công/m
2
. Vậy chi phí nhân công là 6.952 đồng/m² (làm tròn .  

Với tổng diện tích lƣới rào là: 1.515 m
2
. Thì chi phí nhân công lắp dây kẽm gai là:  

6.952 × 1.515 = 10.532.513 (đồng).  

 Tổng tiền lắp đặt hàng rào bao quanh mỏ với chu vi là 1.010m:  

50.550.000 + 9.333.731 + 28.644.000 + 798.000 + 10.532.513 = 99.858.244 (đồng) 

d. Chi phí trồng cây và chăm sóc cây xung quanh moong khai thác 

Căn cứ theo phân tính toán ở mục 4.4.1. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi 

trường, đơn giá trồng và chăm sóc 01 cây trong thời gian 4 năm là: 35.156 đồng/cây. 

(Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh). 

Vậy chi phí mua cây giống, trồng và chăm sóc cây keo và cây dầu tại dự án đƣợc 

trình bày nhƣ sau: 

 Chi phí trồng và chăm sóc cây là:  

- Chi phí trồng và chăm sóc cây keo: 

730 (đồng/cây  + 36.287 (đồng/cây  = 37.017 (đồng/cây keo) (lấy tròn . 

- Chi phí trồng và chăm sóc cây dầu: 

2.000 (đồng/cây  + 36.287 (đồng/cây  = 38.287 (đồng/cây dầu) (lấy tròn . 

Số lƣợng cây cần trồng xung quanh khai trƣờng (bao gồm trồng dặm số cây chết  

là: 2.165 cây. (Trong đó: 1.205 cây keo và 960 cây dầu). 

- Chi phí trồng và chăm sóc cây keo là:  

1.205 cây keo × 37.017 đồng = 44.605.701 (đồng)  

- Chi phí trồng và chăm sóc cây dầu là: 

960 cây dầu × 38.287 đồng = 36.755.692 (đồng) 

→ Chi phí trồng cây xanh là: 44.650.701 + 36.755.692 = 81.361.394 (đồng) 

 Chi phí nhân công đào hố trồng cây: 

- Chi phí đào hố trồng cây: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, 

sâu ≤1m - Cấp đất II. Mã hiệu AB.11412. Đơn giá: 267.659 đồng/m
3
. (Căn cứ theo 

Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh). 

- Tính tổng khối lƣợng đào hố trồng cây:  

 Đào hố trồng cây có kích thƣc chiều dài 0,6m,  chiều rộng 0,6m,  chiều sâu 0,6m. 
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 Số lƣợng hố trồng cây trong khu mỏ tƣơng đƣơng số cây không tính trồng dặm: 

1.004 + 800=1.804 hố 

 Khối lƣợng đào hố trồng cây là: 0,216 m
3
/hố × 1.804 = 389,664 m³ 

Vậy chi phí nhân công đào hố trồng cây là: 

267.659 × 389,664 = 104.297.077đồng  

 Vậy tổng chi phí trồng cây xung quanh moong khai thác là: 

81.361.394 + 104.297.077 = 186.658.606 đồng 

 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường trong giai đoạn 1: 

Mkt1 =  10.940.899 + 3.915.337 + 99.858.244 + 186.658.606 = 300.373.086 (đồng) 
 

 CHI PHÍ CẢI TẠO, PHMT TRONG GIAI ĐOẠN 2: 

a. Cũng cố bờ moong khai thác 

Chi phí cũng cố bờ moong khai thác. Mã hiệu: AB.24132 - Đào xúc đất bằng máy 

đào <=1,25m³ - Cấp đất II. Nguồn vật liệu đƣợc lấy từ VLXDTT của dự án nên không 

tốn chi phí vật liệu. Đơn giá: 722.172 đồng/100m³. (Căn cứ theo Quyết định 3072/QĐ-

UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh). 

Khối lƣợng thực hiện: 505 m
3
. 

→ Chi phí cũng cố bờ moong đất phủ:  

Đơn giá x khối lƣợng = 722.172 đồng/100m³ x 505m³ = 3.646.966(đồng). 

b. Nạo vét hệ thống mƣơng thoát nƣớc 

Chi phí đào xúc đất vận chuyển sử dụng mã hiệu AB.24132: Đào xúc đất bằng máy 

đào <=1,25 m
3
.  

Chi phí nạo vét hệ thống mƣơng thoát nƣớc, mã hiệu AB.27112: Đào kênh mƣơng, 

chiều rộng kênh mƣơng ≤6m bằng máy đào 0,8m³ - Cấp đất II. Đơn giá: 2.109.399 

đồng/100m³.(Căn cứ theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh) 

Khối lƣợng: 147m
3
. 

→ Chi phí san gạt hệ thống thoát nƣớc, tháo khô mỏ:  

Đơn giá x khối lƣợng =  2.109.399 đồng/100m³ × 147m
3
 = 3.058.629 (đồng). 

c. San gạt đáy moong 

Chi phí san gạt đáy moong đƣợc tính theo mã hiệu AB.21131: Đào san đất bằng 

máy đào 1,25m³– Cấp đất II. Đơn giá: 792.353 đồng/100m³. (Căn cứ theo Quyết định 

3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ 

đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) 

Khối lƣợng cần san gạt là 7.952,2m
3
. 

→ Chi phí san gạt:  
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Đơn giá x khối lƣợng = 792.353 đồng/100m³ x 7.952,2m³ = 63.009.485 (đồng). 

 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 2: 

Mkt2 = 3.646.966 + 3.058.629+ 63.009.485  =  69.715.081 (đồng). 

 

 CHI PHÍ CẢI TẠO, PHMT TRONG GIAI ĐOẠN 3: 

a. Lắp đặt cống điều tiết nƣớc hồ 

Bảng 4.11: Định mức công việc cho công tác lƣu thông hồ nƣớc 

Stt Mã định mức Danh mục Đơn vị 
Đơn giá 

(đồng) 

Khối 

lƣợng 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 Giá thực tế 

Mua ống cống (Loại cống 

tròn BTCT thoát nƣớc H10, 

1000, L=4m) 
(Căn cứ theo mã hiệu IV.1, 

nhóm ống cống bê tông, 

Công bố số 1745/TB-SXD 

ngày 12/07/2022  của Sở Xây 

dựng tỉnh Tây Ninh công bố 

giá vật liệu xây dựng tại thị 

trường tỉnh Tây Ninh tháng 

6/2022) 

cái 2.076.000 3 6.228.000 

2 AB.25112 

Đào móng chiều rộng <= 6m 

bằng máy đào 0,8m
3
, đất cấp 

II 

100m
3
 1.630.749 0,4511 735.631 

3 AB.41212 

Vận chuyển đất bằng ôtô tự 

đổ 10T trong phạm vi <= 

500m, đất cấp II 

100m
3
 1.127.198 0,4511 508.479 

4 Giá thực tế 

Làm lớp đá đệm móng, loại 

đá 4×6 

(Căn cứ theo mã hiệu 

XVIII.4, nhóm cát xây dựng, 

Công bố số 1745/TB-SXD 

ngày 13/07/2022  của Sở Xây 

dựng tỉnh Tây Ninh công bố 

giá vật liệu xây dựng tại thị 

trường tỉnh Tây Ninh tháng 

6/2022) 

m
3
 346.500 1,43 495.495 

5 AG.41111 

Lắp các loại cấu kiện bê tông 

đúc sẵn, cột <=2,8T bằng 

máy 

cái 593.249 3 1.779.747 

6 AB.62112 

San đầm đất mặt bằng bằng 

máy đầm 9T, độ chặt K = 

0,90 

100m
3
 347.596 0,2526 87.803 
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Stt Mã định mức Danh mục Đơn vị 
Đơn giá 

(đồng) 

Khối 

lƣợng 

Thành 

tiền 

(đồng) 

7 AB.41212 

Vận chuyển đất bằng ôtô tự 

đổ 10T trong phạm vi <= 

500m, đất cấp II 

100m
3
 1.127.198 0,2526 284.730 

Tổng - - - 10.119.885 

c. Tháo dỡ nhà tạm 

Thành phần công việc: Phá dỡ tƣờng xây gạch chiều dày ≤ 11 cm; tháo dỡ tấm lợp 

– tôn; tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, chiều cao ≤ 6m; phá dỡ nền – nền láng vữa 

xi măng.  

- Phá dỡ tƣờng xây gạch chiều dày ≤ 11 cm, mã hiệu SA.11331. Đơn giá 258.662 

đồng/m
3
. (Căn cứ theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh). 

Khối lƣợng tƣờng xây gạch: 7,9 m
3
. 

→ Chi phí phá dỡ tƣờng xây gạch chiều dày ≤11cm: 258.662 đồng/m
3
 x 7,9m

3
  = 

2.043.429 (đồng). 

- Tháo dỡ tấm lợp – tôn, mã hiệu: AA.21711. Đơn giá: 1.660.210 đồng/m
2
. (Căn cứ 

theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh). 

Diện tích tấm lợp - tôn tháo dỡ: 122,44 m
2
 

→ Chi phí tháo dỡ tấm lợp – tôn: 1.660.210 đồng/100m²  x 122,44m²  = 2.032.761 

(đồng). 

- Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, chiều cao ≤ 6m, mã hiệu SA.31121. Đơn 

giá 1.598.740 đồng/tấn (Căn cứ theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh). 

Khối lƣợng kết cấu sắt thép bằng thủ công: 0,099 tấn. 

→ Chi phí tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, chiều cao ≤ 6m: 1.597.740 đồng/tấn  x 

0,099 tấn  = 158.275 (đồng). 

- Phá dỡ nền – nền láng vữa xi măng, mã hiệu SA.11215. Đơn giá 8.997 đồng/m
2
 

(Căn cứ theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh). 

Diện tích nền nhà tạm: 120 m
2
. 

→ Chi phí Phá dỡ nền – nền láng vữa xi măng: 8.997 đồng/m
2
  x 120 m

2
  = 1.079.689 

(đồng). 

 Chi phí tháo dỡ nhà tạm: 2.043.429 + 2.032.761 + 158.275 + 1.079.689 = 5.314.154 

(đồng). 
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f. Chi phí đo vẽ địa hình khi kết th c: Công tác trắc địa 

Sau khi kết thúc khai thác, thực hiện đo vẽ bản đồ địa hình với diện tích 5,24 ha. 

Vậy tổng diện tích đo vẽ bản đồ địa hình là 5,24 ha. Đơn giá áp dụng mã CK.11520 - Đo 

vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; 

bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đƣờng đồng mức 1m, cấp địa hình II. 

Đơn giá: 50.319.198 đ/100ha 

Khối lƣợng công việc: 5,24ha 

→ Chi phí đo vẽ địa hình khi kết thúc: 50.319.198 x 5,24/100=  2.636.726 (đồng). 

 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 3 (đóng cửa mỏ): 

Mkt3 =  10.119.885 + 5.314.154 + 2.636.726 = 18.070.766 (đồng). 

 

 CHI PHÍ CẢI TẠO, PHMT KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH 

HƢỞNG (Mxq): 

Chi phí cải tạo duy tu tuyến đƣờng đất vận chuyển ngoài mỏ: chiều dài đƣờng 

ngoài mỏ là 550m (tính từ ranh mỏ đến đƣờng tỉnh lộ ĐT.778). 

Thành phần công việc gồm chuẩn bị, đắp nền đƣờng bằng đất đã đào đổ đóng tại 

nơi đắp trong phạm vi 550m.  San, lu lèn mặt đƣờng từng lớp đúng kỹ thuật. 

Căn cứ theo mục 4.2.3. Cải tạo khu vực xung quanh không thuộc diện tích đƣợc 

giao quản lý nhƣng bị thiệt hại do các hoạt động khai thác. Thì khối lƣợng đƣờng cần duy 

tu, sữa chữa nhƣ sau: 

 Khối lƣợng đào đắp bổ sung trong thời gian hoạt động của dự án (3 năm  là 693m³. 

 Khối lƣợng lu lèn lại mặt đƣờng cũ đã bị cày phá trong thời gian hoạt động của dự 

án (3 năm  là 1.980 m². 

Vậy chi phí cải tạo duy tu tuyến đƣờng vận chuyển ngoài mỏ đƣợc tính toán nhƣ 

sau: 

Chi phí đào đắp bổ sung đƣợc tính theo mã hiệu AB.24132: Đào xúc đất bằng máy 

đào 1,25m³ - Cấp đất II. Đơn giá: 722.172 đồng/100m³. (Căn cứ theo Quyết định 

3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ 

đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).  

Chi phí lu lại mặt đƣờng đƣợc tính theo mã hiệu AB.25121: Lu lèn lại mặt đƣờng 

cũ đã cày phá. Đơn giá: 874.622 đồng/100m². (Căn cứ theo Quyết định 3072/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) 

Bảng 4.12: Bảng kê các định mức công tác duy tu đƣờng ngoại mỏ trong 3 năm khai 

thác 

Mã định 

mức 

Đơn vị 

tính 
Nội dung công việc Đơn giá 

Khối 

lƣợng  

Thành tiền 

(đồng) 

AB.24132 100 m3 
Đào xúc đất bằng máy đào 

1,25m³ - Cấp đất II 
722.172 693m³ 5.004.649 
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Mã định 

mức 

Đơn vị 

tính 
Nội dung công việc Đơn giá 

Khối 

lƣợng  

Thành tiền 

(đồng) 

AD.25121 100 m2 Lu lại mặt đƣờng cũ đã cày phá 874.622 1.980m² 17.317.513 

TỔNG - - 22.322.161 

  ậy chi phí cải tạo, PHMT khu vực ngoài biên giới mỏ bị ảnh hưởng là Mxq = 

22.322.161 (đồng) 

 

Vậy tổng chi phí cải tạo phục hồi môi trƣờng:  

Mcp =300.373.086 + 69.715.081 + 18.070.766  +  22.322.161 = 410.481.094 (đồng) 

4.4.1.3. Chi phí giám sát thi công trong quá trình cải tạo, PHMT 

Chi phí trực tiếp thực hiện các công trình cải tạo phục hồi môi trƣờng là 

410.481.094 (đồng .  

Theo Phụ lục VIII, Thông tƣ số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây 

dựng - Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng. Chi phí giám sát thi 

công trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng nhƣ sau: 

Bảng 4.13: Chi phí giám sát thi công trong quá trình cải tạo, PHMT 

Stt Hạng mục Diễn giải 
Giá trị trƣớc thuế 

(đồng) 

A CƠ SỞ TÍNH TOÁN      

a Chi phí trực tiếp cải tạo, phục hồi môi trƣờng.   410.481.094 

B CHI PHÍ GIÁM SÁT   31.483.900  

1 Chi phí giám sát thi công xây dựng a x 3,285% 13.484.304 

2 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị a x 0,844% 3.464.460 

3 Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng a x 3,541% 14.535.136 

4.4.1.4. Duy tu, bảo trì công trình 

Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, PHMT (Mdt  sau khi kết thúc hoạt động cải 

tạo, PHMT đƣợc tính bằng 10% tổng chi phí xây dựng trực tiếp: 

Bảng 4.14: Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, PHMT 

Stt Các chi phí Diễn giải Số tiền (đồng) Ghi chú 

A Chi phí trực tiếp   410.481.094   

B Định mức chi phí 10%  
 

TT 38/2015/TT-

BTNMT 

C 

Chi phí duy tu, bảo trì các công 

trình cải tạo, PHMT sau khi kết 

thúc hoạt động cải tạo, PHMT 

A x 10% 41.048.109   



Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông Trang 137 

4.4.1.5. Chi phí trực tiếp khác  

Chi phí trực tiếp khác gồm: Các chi phí dự phòng do công việc phát sinh. 

Chi phí này đƣợc tính nhƣ sau:   

Bảng 4.15: Chi phí dự phòng khối lƣợng công việc phát sinh 

Stt Thành phần Diễn giải Giá trị Ghi chú 

A Giá dự toán xây dựng công trình   410.481.094  

B 
Hệ số dự phòng cho khối lƣợng 

công việc phát sinh. 
5% 

  

Phụ lục 1, Thông tƣ 

số 11/2021/TT-BXD 

C 
Chi phí dự phòng khối lƣợng 

phát sinh. 
A x 5% 20.524.055 
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Bảng 4.16: Tổng hợp chi phí các công trình phục hồi môi trƣờng 

Stt Mã hiệu Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá ban hành (đồng) 
Hệ số điều chỉnh 

(đồng) 
Đơn giá sau điều chỉnh (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Vật liệu Nhân công Máy 

Vật 

Liệu 

Nhân 

công 
Máy Vật liệu Nhân công Máy 

A CHI PHÍ CẢI TẠO, PHMT TRONG GIAI ĐOẠN 1 (XÂY DỰNG CƠ BẢN) 300.373.086 

1 Trồng cây xung quanh ranh mỏ               
    

185.658.606 

  
1662/QĐ-

UBND 

Trồng cây và chăm sóc cây keo 

lai trồng kể cả trồng dặm 20% 
cây 1.205 

  
  

        
37.017 44.605.701 

  
1662/QĐ-

UBND 

Trồng cây và chăm sóc cây dầu 

trồng kể cả trồng dặm 20% 
cây 960 

  
  

        
38.287 36.755.692 

  AB.11412 

Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra 

bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu 

≤1m - Cấp đất II 

m³ 389,664 

  

282.938   0,946   267.689  267.659 104.297.212 

2 Đắp đê bao bao quanh moong khai thác 
 

           10.940.899 

  AB.24132 
Đào xúc đất bằng máy đào 

1,25m³ - Cấp đất II 
100m³ 15,15 

  
111.749 627.118  0,946 0,983  105.715 616.457 722.172 10.940.899 

3  ắp đặt biển báo xung quanh moong khai thác              3.915.337 

  AD.32541 

Làm biển báo: Làm biển báo 

làm bằng sắt,  biển hình chữ 

nhật, kích thƣớc 30x50 (cm  

cái  10 57.876 140.400 23.543  0,946 0,983 57.876 132.818 23.143 213.837 2.138.372 

  Thực tế 
Trụ bê tông đúc sẵn, M200, đá 

1x2, PCB30 
Trụ 10 150.000      150.000   150.000 1.500.000 

  AG.41610 

Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc 

sẵn trọng lƣợng >50kg bằng cần 

cầu 

cấu 

kiện 
10  7.133 21.311  0,946 0,983  6.748 20.949 27.697 276.965 

4  ắp hàng rào xung quanh moong khai thác 
 

          99.858.244 

  Thực tế 
Trụ bê tông đúc sẵn, M200, đá 

1x2, PCB30 
Trụ 337 150.000      150.000   150.000 50.550.000 

  AG.41610 

Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc 

sẵn trọng lƣợng >50kg bằng cần 

cầu 

cấu 

kiện 
337  7.133 21.311  0,946 0,983  6.748 20.949 27.697 9.333.731 
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Stt Mã hiệu Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá ban hành (đồng) 
Hệ số điều chỉnh 

(đồng) 
Đơn giá sau điều chỉnh (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Vật liệu Nhân công Máy 

Vật 

Liệu 

Nhân 

công 
Máy Vật liệu Nhân công Máy 

  

Công bố 

1745/TB-

SXD 

 (Mã hiệu 

XII.1, 

nhóm thép 

xây dựng) 

Chi phí vật liệu dây kẽm gai kg 1.364 21.000      21.000   21.000 28.644.000 

  Thực tế Chi phí vật liệu dây thép buộc kg 38 21.000      21.000   21.000 798.000 

  Thực tế Chi phí công lắp dây kẽm gai m² 1.515  7.349   0,946   6.952  6.952 10.532.513 

B CHI PHÍ CẢI TẠO, PHMT TRONG GIAI ĐOẠN 2 (TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC) 69.715.081 

1 Củng cố bờ moong khai thác               3.646.966 

  AB.24132 
Đào xúc đất bằng máy đào 

1,25m³ - Cấp đất II 

100 

m³ 
5,05 

 
111.749 627.118  0,946 0,983  105.715 616.457 722.172 3.646.966 

2 Nạo vét mương thoát nước 
  

          3.058.629 

  AB.27102 

Đào kênh mƣơng, chiều rộng 

kênh mƣơng ≤6m bằng máy 

đào 0,4m³ - Cấp đất II 

100 

m3 
1,45 

 

1.217.347 974.353  0,946 0,983  1.151.610 957.789 2.109.399 3.058.629 

3 San gạt đáy moong 
  

          63.009.485 

  AB.21132 
Đào san đất bằng máy đào 

1,25m³ - Cấp đất II 

100 

m3 
79,522 

 
121.259 689.361  0,946 0,983  114.711 677.642 792.353 63.009.485 

C CHI PHÍ CẢI TẠO, PHMT TRONG GIAI ĐOẠN 3 (ĐÓNG CỬA MỎ)  18.070.766 

1  ắp đặt cống điều tiết nước   
 

           10.119.885 

  

Công bố 

1745/TB-

SXD (mã 

hiệu IV.1 

nhóm bê 

tông) 

Mua ống cống cái 3 2.076.000      2.076.000   2.076.000 6.228.000 
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Stt Mã hiệu Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá ban hành (đồng) 
Hệ số điều chỉnh 

(đồng) 
Đơn giá sau điều chỉnh (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Vật liệu Nhân công Máy 

Vật 

Liệu 

Nhân 

công 
Máy Vật liệu Nhân công Máy 

AB.25112 

Đào móng công trình, chiều 

rộng móng <=6 m, bằng máy 

đào <=0,8 m³, đất cấp II 

100 

m3 
0,4511 

 
903.499 789.460  0,946 0,983  854.710 776.039 1.630.749 735.631 

AB.41212 

Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 

10T trong phạm vi <= 500m, 

đất cấp II 

100 

m3 
0,4511 

  

 1.146.692   0.983   1.127.198 1.127.198 508.479 

Công bố 

1475/TB-

SXD  

(mã hiệu 

XVIIII.4, 

nhóm cát 

xây dựng) 

Làm lớp đá đệm móng, loại đá 

4x6 
m3 1,43 346.500      346.500   346.500 495.495 

AG.41111 
Lắp các loại cấu kiện bê tông 

đúc sẵn, cột <=2,8T bằng máy 
cái 3 131.486 293.526 187.271  0,946 0,983 131.486 277.676 184.087 593.249 1.779.747 

AB.62112 
San đầm đất mặt bằng bằng 

máy đầm 9T, độ chặt K = 0,90 

100 

m3 
0,2526 

  
85.595 271.234  0,946 0,983  80.973 266.623 347.596 87.803 

AB.41212 

Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 

10T trong phạm vi <= 500m, 

đất cấp II 

100 

m3 
0,2525 

   
1.146.692   0,983   1.127.198 1.127.198 284.730 

2 Tháo dỡ nhà tạm 
  

  
     

    5.314.154 

  AA11331 
Phá dỡ tƣờng xây gạch chiều 

dày ≤ 11cm 
m² 120 

  
273.427   0,946   258.662  258.662 2.043.429 

 SA.21711 Tháo dỡ tấm lợp – tôn 
100 

m2 1,2244 
 

910.000 813.174  0,946 0,983  860.860 799.350 1.660.210 2.032.761 

 AA.31121 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng 

thủ công, chiều cao ≤ 6m 
Tấn 0,099 

 
1.690.000   0,946   1.598.740  1.598.740 158.275 

 SA.11215 
Phá vỡ nền – nền láng vữa xi 

măng 
m2 120 

 
9.511   0,946   8.997  8.997 1.079.689 

3 Đo vẽ bản đồ địa hình   
 

  
     

    2.636.726 
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Stt Mã hiệu Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá ban hành (đồng) 
Hệ số điều chỉnh 

(đồng) 
Đơn giá sau điều chỉnh (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Vật liệu Nhân công Máy 

Vật 

Liệu 

Nhân 

công 
Máy Vật liệu Nhân công Máy 

  CK.11520 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình 

trên cạn bằng  máy toàn đạc 

điện tử và máy thủy bình điện 

tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đƣờng 

đồng mức 1m, cấp địa hình II 

100 ha 0,0524 265.139 49.653.521 3.135.125  0,946 0,983 265.139 46.972.231 3.081.828 50.319.198 2.636.726 

D CHI PHÍ CẢI TẠO, PHMT KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH HƢỞNG 22.322.161 

1 Duy tu, sửa chữa tuyến đường vận chuyển   
 

           22.322.161 

  AB.24132 
Đào xúc đất bằng máy đào 

1,25m³ - Cấp đất II 

100 

m³ 
6,93   111.749 627.118  0,946 0,983  105.715 616.457 722.172 5.004.649 

  AD.25121 
Lu lèn lại mặt đƣờng cũ đã cày 

phá 

100 

m² 
19,8   213.987 683.815  0,946 0,983  202.432 672.190 874.622 17.317.513 

E Tổng chi phí các hạng mục cải tạo, PHMT A+B+C+D            410.481.094 

F 
Chi phí giám sát thi công trong quá trình cải 

tạo, PHMT  
           31.483.900 

G Duy tu, bảo trì công trình E x 10%            41.048.109 

H Tổng chi phí trực tiếp khác E x 5%            20.524.055 

I Chi phí chung E + F + G +H            503.537.158 

K Giá dự toán I            503.537.158 

L Thu thập chịu thuế tính trƣớc K x 6%            30.212.229 

M Tổng chi phí phục hồi môi trƣờng (Mcp) K + L       
       

533.749.387 
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4.4.2. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ  

a. Xác định hình thức ký quỹ 

Thời hạn khai thác theo thiết kế cơ sở là 3 năm. 

Dự án thuộc đối tƣợng phải ký quỹ nhiều lần. Số lần ký quỹ 3 lần. 

b. Số tiền ký quỹ 

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng là: 533.749.387 đồng (bằng chữ: năm 

trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn, ba trăm tám mươi bảy đồng). 

Số tiền nêu trên chƣa bao gồm yếu tố trƣợt giá sau năm 2022. 

Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông nộp số tiền ký quỹ 

hàng năm phải tính đến yếu tố trƣợt giá và đƣợc xác định bằng số tiền ký quỹ hàng năm 

quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tƣ 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 nhân 

với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trƣớc đó tính từ thời điểm phƣơng án đƣợc phê 

duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm áp dụng theo công bố của Tổng cục Thống kê tỉnh 

Tây Ninh. 

c. Xác định số tiền ký quỹ hàng năm 

 Số tiền ký quỹ lần đầu 

Căn cứ vào mục b, khoản 5, điều 37, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trƣờng và hoàn trả tiền ký quỹ 

cải tạo phục hồi môi trƣờng trong hoạt động khai thác khoáng sản: “Dự án có Giấy phép 

khai thác khoáng sản có thời hạn dƣới 10 (mƣời  năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 25% 

(hai mƣơi lăm phần trăm  tổng số tiền ký quỹ (A)”; 

B = 25% x A = 25% x 533.749.387 = 133.437.347 (đồng) 

 Số tiền ký quỹ lần sau 

Số tiền ký quỹ những lần sau (C  đƣợc tính bằng số tiền phải ký quỹ trừ đi số tiền 

ký quỹ lần đầu và chia đều cho các năm còn lại theo thời hạn của Giấy phép khai thác 

khoáng sản:  

C = (A-B)/ (Tg-1) = (533.749.387 –133.437.347)/(3-1) = 200.156.020 (đồng). 

Số tiền ký quỹ những lần sau: 200.156.020 (đồng). 

Bảng 4.17: Số tiền ký quỹ các năm 

STT Năm ký quỹ 
Số tiền ký quỹ từng năm 

(đồng) 

1 Khai thác năm thứ 1 133.437.347 

2 Khai thác năm thứ 2 200.156.020 

3 Khai thác năm thứ 3 200.156.020 

 Tổng số tiền ký quỹ 533.749.987 
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 Thời điểm thực hiện ký quỹ 

Theo điểm b, c khoản 6, điều 37 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Doanh nghiệp tƣ 

nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông sẽ thực hiện ký quỹ lần đầu trƣớc ngày đăng 

ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ. Việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trong 

khoảng thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số 

giá tiêu dùng của năm trƣớc năm ký quỹ.  

 Đơn vị nhận tiền ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trƣờng tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: đƣờng 

30/4, phƣờng 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại liên hệ: 0276.3813664. 
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CHƢƠNG 5: 

CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

5.1. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng đƣợc thực hiện trong cả 2 giai đoạn: giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành dự án, chƣơng 

trình quản lý môi trƣờng đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5.1: Chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Các giai 

đoạn  
Các hoạt động  

Các tác động 

môi trƣờng 

Các công trình biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình BVMT 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức 

thực 

hiện 

Trách nhiệm 

 giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Trong 

thời 

gian xây 

dựng cơ 

bản  

- Các hoạt động san gạt, 

bốc xúc và vận chuyển 

trong quá trình nâng cấp 

cải tạo đƣờng 

- Công tác thi công tuyến 

đƣờng mở vỉa vận 

chuyển. 

 

- Tác động môi 

trƣờng đất, 

nƣớc, không 

khí. 

- Tác động môi 

trƣờng kinh tế, 

xã hội. 

- Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý bằng nhà 

vệ sinh di động.   

- Trồng cây xung quanh diện tích moong 

khai thác. 

- Lắp dựng hàng rào xung quanh moong 

khai thác và lắp dựng biển báo nguy hiểm. 

- Lựa chọn thiết bị và phƣơng tiện thi công cơ 

giới hiện đại có kỹ thuật cao. 

- Đƣa ra lịch trình thi công hợp lý, giảm mật 

độ các loại phƣơng tiện thi công trong cùng 

một thời điểm. 

- Các ô tô chuyên chở nguyên vật liệu phải 

có bạt che phủ, không làm rơi vãi đất đá, 

nguyên vật liệu để hạn chế tối đa sự phát 

thải bụi ra môi trƣờng. 

- Sử dụng xe tƣới nƣớc, cải tạo hệ thống xử 

300.373.086 

Trƣớc khi 

khai thác 

mỏ 

Chủ đầu 

tƣ 

- Cộng đồng 

dân cƣ tại khu 

vực nơi dự án 

triển khai. 

- Sở TN & 

MT Tây 

Ninh. 

- Phòng TN 

& MT Huyện 

Tân Biên. 
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Các giai 

đoạn  
Các hoạt động  

Các tác động 

môi trƣờng 

Các công trình biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình BVMT 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức 

thực 

hiện 

Trách nhiệm 

 giám sát 

lý nƣớc thải sinh hoạt; xây dựng hệ thống 

thu gom xử lý nƣớc mặt chảy tràn. 

Trong 

giai 

đoạn 

khai 

thác đạt 

công 

suất 

thiết kế. 

- Hoạt động san gạt, xúc 

bốc sản phẩm đi tiêu thụ. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân. 

- Nƣớc mƣa 

 

- Tác động môi 

trƣờng đất, 

nƣớc, không 

khí. 

- Tác động môi 

trƣờng kinh tế, 

xã hội. 

- Tiến hành phun nƣớc dọc tuyến đƣờng vận 

chuyển. 

- Thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi 

môi trƣờng. 

- Bố trí thùng đựng rác và thùng đựng chất 

thải nguy hại nhƣ dầu mỡ thải, giẻ lau dính 

dầu… 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi 

trƣờng; hƣớng dẫn các biện pháp bảo tồn đa 

dạng sinh học cho các cán bộ và nhân dân 

địa phƣơng. 

69.715.081 2,6 năm  
Chủ đầu 

tƣ - Cộng đồng 

dân cƣ tại khu 

vực nơi dự án 

triển khai. 

- Sở TN & 

MT tỉnh Tây 

Ninh. 

- Phòng TN 

& MT Huyện 

Tân Biên Giai 

đoạn 

đóng 

cửa mỏ  

- Củng cố, kiểm tra đảm 

bảo an toàn các thông số 

thiết kế. 

- Kiểm tra tính bền vững 

của khai trƣờng để đƣa ra 

phƣơng án cải tạo phục 

hồi môi trƣờng cho mỏ 

về sau. 

- Tác động 

cảnh quan 

môitrƣờng. 

- Tác động môi 

trƣờng đất, 

nƣớc, không 

khí. 

- Hoàn thành các công trình đƣợc nêu trong 

phƣơng án cải tạo phục hồi môi trƣờng. 

- Tiến hành san gạt đáy moong khi kết thúc 

khai thác. 

- Thực hiện tích nƣớc, trữ nƣớc phục vụ 

công tác tƣới tiêu trong vùng, lắp đặt cống 

điều tiết nƣớc. 

- Duy tu tuyến đƣờng ngoại mỏ + cống qua 

đƣờng K0+512 kênh N8-8. 

18.070.766 

Sau khi 

kết thúc 

khai thác 

(0,3 năm  

Chủ đầu 

tƣ 

Ghi chú: (*) Chi phí đã được tính trong phương án cải tạo, PHMT và thực hiện ký quỹ theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 
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5.2. CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

5.2.1. Giám sát môi trƣờng giai đoạn xây dựng cơ bản 

Do công suất khai thác nhỏ, thời gian xây dựng cơ bản không đáng kể. Vì vậy, 

trong giai đoạn này Doanh nghiệp không thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng. 

5.2.2. Giám sát môi trƣờng trong giai đoạn khai thác 

a. Giám sát không khí xung quanh 

- Thông số quan trắc: Bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NOx. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc: 

+ KK1: 01 điểm tại khu vực mỏ đang khai thác; 

+ KK2: 01 điểm cách khu vực mỏ đang khai thác 200m trên tuyến đƣờng vận 

chuyển chính. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng không khí xung quanh. 

b. Giám sát chất thải rắn, CTNH 

- Thông số giám sát: khối lƣợng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 

- Tần suất: thƣờng xuyên, liên tục. 

- Vị trí giám sát: khu vực lƣu giữ chất thải rắn phát sinh, chất thải nguy hại. 

- Quy định áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trƣờng Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

c. Các nội dung giám sát khác 

Ngoài công tác giám sát môi trƣờng không khí và nƣớc (nƣớc gồm nƣớc mặt, và 

nƣớc thải , Doanh nghiệp sẽ thƣờng xuyên thực hiện các giám sát về công tác bảo vệ môi 

trƣờng khác tại mỏ. Các công tác bao gồm: 

- Thƣờng xuyên giám sát hiện tƣợng trƣợt lở bờ moong khai thác đặt biệt là vào mùa 

mƣa; bố trí nhân sự thƣờng xuyên kiểm tra bờ moong khai thác, thực hiện bơm 

thoát nƣớc kịp thời; 

- Giám sát các công tác về các biện pháp giảm thiểu tác động đến dân cƣ; 

- Giám sát các công tác về phòng tránh sự cố môi trƣờng tại mỏ: kiểm tra các dụng cụ 

phòng cháy chữa cháy, các biển báo khu vực khai thác; 

- Giám sát bồi lắng lòng suối: tần suất 06 tháng/lần, tại suối nhỏ - vị trí xả nƣớc tháo 

khô mỏ ra suối; 

- Giám sát hiệu quả hoạt động bơm nƣớc tháo khô mỏ, báo cáo các khu vực có hiện 

tƣợng ngập úng (nếu có  và biện pháp khắc phục; 

- Giám sát công tác nạo vét mƣơng thoát nƣớc định kỳ hàng năm đảm bảo thoát nƣớc 

khu vực hiệu quả; 
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- Giám sát công tác tƣới nƣớc đƣờng vận chuyển để giảm thiểu bụi phát sinh. 
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CHƢƠNG 6: 

THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 

 

6.1. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: cơ quan quản lý trang 

thông tin điện tử, đƣờng dẫn trên internet tới nội dung đƣợc tham vấn, thời điểm và thời 

gian đăng tải theo quy định. 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến  

Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông sau khi lập Báo cáo sơ 

bộ đánh giá tác động môi trƣờng đã có văn bản về việc tham vấn ý kiến cộng đồng của 

dự án “Khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng, công suất khai thác 

120.000m
3
 (nguyên khối /năm tƣơng đƣơng 153.600m³ (nguyên khai /năm”, kèm theo 

báo cáo Kinh tế kỹ thuật của Dự án gửi đến UBND xã Hòa Hiệp theo đúng quy định 

nhằm tham vấn ý kiến của UBND xã Hòa Bình. 

6.1.2.1. Tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng dân cƣ chịu tác động 

trực tiếp bởi dự án 

Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông đã phối hợp với 

UBND xã Hòa Bình tiến hành Họp tham vấn ý kiến cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực 

tiếp bởi dự án. Thành phần tham dự gồm có: 

- Đại diện UBND xã Hòa Hiệp; 

- Đại diện UB MTTQ xã Hòa Hiệp 

- Địa chính xã, Hội phụ nữ, Hội cụ chiến binh, Bí thƣ xã Đoàn; 

- Đại diện 04 hộ dân lân cận dự án; 

- Đại diện Chủ đầu tƣ  – Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn 

Thông; 

- Đại điện Đơn vị tƣ vấn – Công ty TNHH Xây dựng và Môi trƣờng Lê Nguyên. 

Trong buổi họp Đại diện các thành phần tham dự có ý kiến, hỏi chủ dự án về các 

nội dung liên quan đến tác động môi trƣờng của dự án và các biện pháp giảm thiểu tác 

động xấu do dự án gây ra. 

Đại diện chủ dự án đã trao đổi và giải đáp các ý kiến, thắc mắc của những ngƣời 

tham gia họp. 

6.1.2.2. Kết quả tham vấn họp lấy ý kiến 

Các hộ dân lân cận dự án và ban ngành đoàn thể đã có ý kiến về dự án trong buổi 

họp tham vấn ý kiến cộng đồng với các nội dung nhƣ sau: 

- Ý kiến của các hộ dân: 

+ Đề nghị chủ đầu tƣ khi thực hiện dự án làm bờ bao, hàng rào theo quy định để 

tránh việc sạc lỡ, đảm bảo an toàn và phòng ngừa sự cố; 
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+ Nếu có sự cố xảy ra thì nhanh chóng khắc phục sự cố tránh gây ô nhiễm đến các 

khu vực xung quanh dự án; 

+ Đề nghị chủ đầu tƣ thực hiện đúng những cam kết trong báo cáo, khai thác theo 

đúng thiết kế để đảm bảo an toàn cho ngƣời dân địa phƣơng và thực hiện tốt 

nghĩa vụ bảo vệ môi trƣờng. 

- Ý kiến của ban ngành đoàn thể: 

+ Đề nghị Doanh nghiệp khi thực hiện dự án trong quá trình vận chuyển vật liệu 

xây dựng tốc độ xe lƣu thông theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông; 

+ Đề nghị Doanh nghiệp duy tu, sửa chữa đƣờng xá khi có dấu hiệu xuống cấp, hƣ 

hỏng; 

+ Thống nhất với báo cáo sơ bộ đánh giá tác động môi trƣờng và ý kiến trình bày 

của đơn vị tham vấn. 

6.1.2.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu 

cầu của các cơ quan, tổ chức đƣợc tham vấn 

- Doanh nghiệp cam kết với ngƣời dân khi đƣờng giao thông có dấu hiệu hƣ hỏng, 

xuống cấp, chủ đầu tƣ sẽ có kế hoạch duy tu, sửa chữa đƣờng giao thông trong và 

ngoài mỏ định kỳ 03 tháng/lần. 

- Doanh nghiệp cam kết tiến hành tƣới nƣớc đƣờng giao thông để giảm thiểu bụi dọc 

theo tuyến đƣờng giao thông, vận chuyển. 

- Chủ đầu tƣ cam kết thực hiện bờ bao, hàng rào xung quanh mỏ để đảm bảo an toàn 

theo quy định. 

- Chủ dự án xin tiếp thu ý kiến và cam kết nghiêm túc thực hiện các giải pháp, biện 

pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng theo đúng 

phƣơng án đã nêu trong Báo cáo sơ bộ đánh giá tác động môi trƣờng. 

6.2. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN 

MÔN 

Dự án không thuộc đối tƣợng theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trƣờng. Vì vậy, trong quá trình lập ĐTM cho Dự án Chúng tôi không thực 

hiện tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học. 

Trong quá trình thực hiện báo cáo, Doanh nghiệp không sử dụng mô hình để đánh 

giá các tác động môi trƣờng. Vì vậy, Doanh nghiệp sẽ không tham vấn tổ chức chuyên 

môn về tính chuẩn xác của mô hình. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Khai thác mỏ 

khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng, công suất khai thác 120.000m
3
 (nguyên 

khối /năm tƣơng đƣơng 153.600m³ (nguyên khai /năm” đƣa ra một số kết luận sau: 

- Khi dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho ngân sách Nhà nƣớc một khoản thu 

khá lớn thông qua các khoản thuế doanh thu, thuế lợi tức. 

- Báo cáo đánh giá tác động đã nhận dạng và đánh giá đƣợc các tác động từ quá trình 

xây dựng và vận hành của dự án cụ thể nhƣ sau: đã nhận dạng và đánh giá đƣợc các 

tác động đến môi trƣờng không khí, đất, nƣớc và hệ sinh thái trong và xung quanh 

khu vực dự án. Bên cạnh đó báo cáo đã dự báo đƣợc các sự cố môi trƣờng có thể 

xảy ra. Các tác động có hại trên đều ở mức độ nhẹ hơn nhiều nếu có các biện pháp 

kiểm soát và bảo vệ môi trƣờng. 

- Ứng với sự nhận dạng và đánh giá tác động từ quá trình xây dựng và vận hành của 

dự án, báo cáo đã đề ra các biện pháp giảm thiểu đến các thành phần môi trƣờng, 

đồng thời đề xuất các biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và phòng 

chống sự cố môi trƣờng. Đây là các biện pháp mang tính khả thi cao.  

- Tuy nhiên, việc nhận dạng và đánh giá về những tác động của dự án cũng nhƣ các 

biện pháp giảm thiểu đƣợc đề xuất trong báo cáo không thể tránh khỏi những sơ 

suất do nhiều nguyên nhân nhƣ những hạn chế về mặt chuyên môn, thông tin từ dự 

án chƣa hoàn chỉnh.  

- Vì vậy để kiểm soát, hạn chế ô nhiễm và giảm thiểu các tác động của dự án tới môi 

trƣờng thì từ khi xây dựng cho đến lúc dự án đi vào vận hành, chúng tôi áp dụng 

các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu và phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trƣờng theo đúng phƣơng án đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng đã đƣợc phê duyệt và những yêu cầu theo Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng.  

2. CAM KẾT 

Doanh nghiệp tƣ nhân Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông – Chủ đầu tƣ xin cam 

kết: 

- Doanh nghiệp cam kết sẽ khai thác trong phạm vi xin phép, không để sạt lở gây 

thiệt hại đến đất của ngƣời dân lân cận. Trƣờng hợp gây sạt lở, Doanh nghiệp cam 

kết sẽ bồi thƣờng cho ngƣời dân đúng theo quy định; 

- Doanh nghiệp cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong quá 

trình khai thác và vận chuyển, không để ảnh hƣởng đến ngƣời dân; 

- Tuân thủ các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật đã nêu trong phần mở đầu. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt 

động của dự án theo đúng phƣơng án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng này và những yêu cầu theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 
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02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Đảm bảo tiến độ đầu tƣ và thời gian hoàn thành các công trình môi trƣờng (trƣớc 

khi dự án đi vào hoạt động chính thức  và đƣợc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, 

xác nhận trƣớc khi đƣa vào vận hành chính thức. 

- Cam kết đầu tƣ xây dựng công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn quy 

định trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận mới đƣa dự án đi vào hoạt 

động chính thức. 

- Đảm bảo kinh phí đầu tƣ các công trình xử lý môi trƣờng cũng nhƣ kinh phí thực 

hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng.  

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm trong giới hạn 

cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng:   

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí 

xung quanh. 

+ QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-

BYT của Bộ Y tế . 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

mặt; 

- CTR đƣợc thu gom, lƣu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

2.1. Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ thực hiện và 
hoàn thành trong các giai đoạn xây dựng của dự án. 

Cam kết thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng, chƣơng trình giám sát môi 

trƣờng nhƣ đã nêu trong Chƣơng 5.  

2.2. Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ đƣợc thực hiện 
trong giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thức 

dự án 

Thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng, chƣơng trình giám sát môi trƣờng nhƣ 

đã nêu trong Chƣơng 5.  

2.3. Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp các sự 
cố, rủi ro môi trƣờng xảy ra do triển khai dự án 

Thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng, chƣơng trình giám sát môi trƣờng nhƣ 

đã nêu trong Chƣơng 5.  

Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng theo quy định trong trƣờng hợp 

xảy ra các sự cố, rủi ro môi trƣờng do triển khai dự án.  
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Chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật  nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu vi 

phạm các công ƣớc quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng Việt Nam nếu 

xảy sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng./. 
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CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 

Các nguồn tài liệu, dự liệu tham khảo (không phải do chủ đầu tƣ tự tạo lập  trong 

quá trình đánh giá tác động môi trƣờng: 

- Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993. 

- Các tài liệu thống kê về khí tƣợng, thủy văn trong khu vực dự án, Trung tâm dự báo 

khí tƣợng thủy văn tỉnh Tây Ninh 2020. 

- Độc học môi trƣờng, Lê Huy Bá, 2000.   

- Giáo trình công nghệ xử lý nƣớc thải, Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga, Nhà xuất 

bản Khoa học và Kỹ thuật, 1999.  

- Giáo trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học, tập 13: Kỹ thuật xử lý chất thải 

công nghiệp, Nguyễn Văn Phƣớc, Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Bách khoa Tp. 

HCM. 

- Lƣu lƣợng khí thải thực tế khi đốt 1 kg dầu DO của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo 

vệ môi trƣờng TP.HCM, 2011.  

- Môi trƣờng Không khí – Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1997; 

- Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, Lê Trình, Nhà xuất bản Khoa học 

kỹ thuật, 1997.  

- Giáo trình kỹ thuật xử lý khí thải, Thạc sĩ Phan Tuấn Triều, 2010. 
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Kyù hieäu loã khoan treân maët caét:
a

b

Seùt boät laãn saïn soûi laterit

a - Soá hieäu loã khoan

b - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)

c - Chieàu saâu loã khoan (m)

d - Beà daøy vaät lieäu san laáp (m)
c

d

Seùt boät

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ THAÊM DOØ KHOAÙNG SAÛN VLXD THOÂNG THÖÔØNG

TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN NGUYEÃN THOÂNG

Naêm 2022

Kyù teân

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHAÁT

Traàn Thò Thuøy Döông

Tyû leä: 1:1.000

Keânh N-8-8-1

Ñieåm ño 

Pleistocen thöôïng, traàm tích soâng, heä taàng Cuû Chi

Caùt, boät, caùt saïn soûi maøu xaùm vaøng, seùt boät xaùm traéng 

loang loå naâu vaøng, ñoû naâu thaáu kính caùt boät 

seùt kaolin. Daøy thay ñoåi töø 5-30m.

Ñöôøng bình ñoà vaø giaù trò (m)

9.242

1 - Soá hieäu loã khoan

2 - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)

3 - Chieàu saâu loã khoan (m)

4 - Chieàu daøy lôùp phuû (m)

5 - Chieàu daøy vaät lieäu san laáp (m)

Tuyeán khoan thaêm doø vaø soá hieäu

69
600

Hoï vaø teân

Ranh giôùi khu vöïc thaêm doø

CHUÛ ÑAÀU TÖ

Nguyeãn Höõu Trí

Nguyeãn Höõu Trí

Heä VN-2000 KT 105,5 ñoä 

muùi 3 ñoä

Boät seùt laãn muøn thöïc vaät

Ranh giôùi thaïch hoïc

III. THAÏCH HOÏC

IV. CAÙC KYÙ HIEÄU KHAÙC

Boät seùt

Baûn veõ soá: 05-BÑÑC

Chöùc danh

Ngöôøi thaønh laäp

Ngöôøi kieåm tra

Chuû bieân

43  300

12

CHUÙ DAÃN 

Ranh ñòa chaát

69
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43  300

DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng
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/

5,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,7

5,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,9 0,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,2

7,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,3

/

6,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,9

LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7LK7
6,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,6
/

LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3LK3
5,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,6

4,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,7

T.2

LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6LK6
4,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,6

0,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,2/
T.3

4,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,9

aQ£†cc

-2

0

2

4

6

8

1,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3
0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7

8,2

LK5
7,9

Ranh thaêm doø

1,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2

4,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,8

1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1

0,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,8
1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1

4,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,4

MAËT CAÉT ÑÒA CHAÁT THEO TUYEÁN T.2

Ranh thaêm doø
Tyû leä ñöùng :1:200

Tyû leä ngang: 1:1.000

5,6
LK3

108ƒ 

6

T.2

8

aQ£†cc

7,6

0

5,9

1,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
0,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,6

2,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,9

1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
2

4

-2

8.06

7.94

8.25

7.32

8.06

8.253

8.362

7.33

7.78

7.57

7.85

7.89

7.93

7.77

8.2

8.11

7.94

8.23

8.1

8.06

7.9
8.13

8.13

8.13

8.18

8.23

7.77
7.28

7.95

6.95

7.86

7.75

7.72
7.59

7.79
8.06

8.349

8.12

8.19

8.34

8.12

7.86

7.93

7.8

7.57

7.68

7.4

7.77

7.67
6.27

7.66

7.53

7.42

7.32

7.89

7.99

7.91

7.85

7.76

7.88

7.73

7.68

7.5

8.46

8.422

7.901 7.96.666
7.108

7.274

7.58

7.57

7.34

7.614

7.17

7.375

7.79

7.58

7.22

7.63

7.48

7.11

7.29 7.65

7.17

7.39

7.49

7.17

6.88

6.62

6.71

7.37

7.44
7.35

7.23

6.99

7.3

7.54

7.3

7.21

7.39

7.21

7.45

7.54
7.4

7.33

6.94

6.95

6.62

6.75

6.82

6.72

6.21

6.37

6.15

6.476

6.7
7.01

7.12

6.54
6.64

6.198

5.69

6.24

6.38

6.47

6.57

6.31

6.46

6.52

5.956

5.83

5.81

6.44

6.39

6

5.91

5.7

6.34

6.23

5.71

5.33

5.17

5.375
5.596

5.38

5.06

5.32

5.002

4.562

5.356

5.617

5.177

5.82

5.61

5.547

5.161

5.17

5.8445.371

5.054

4.6344.098

5.07

4.278

4.628

4.963

4.841

4.788



5

7.93

7.77

8.46

8.422

7.72

7.75

7.59

8.349

7.39
7.57

7.68

7.4

7.65

7.97.901

7.29

7.614

7.17

7.17

7.49

7.375

7.17

6.88

6.666

6.62

7.108

7.274

6.198

6.37

6.15

6.476

5.69

5.956

5.81

5.17

5.375
5.596

5.07

5.06

5.002

4.562

4.6344.098

4.628

4.278

8.06

7.94

8.25

8.362

7.33

7.78

7.57

7.85

7.32

8.06

DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

8.2

8.11

7.94

8.23

8.1

8.06

7.9
8.13

8.13

8.13

8.18

8.23

7.77
7.28

7.95

6.95

7.86

8.12

8.19

8.34

8.12

7.79
8.06

7.86

7.93

7.8

7.91

7.73

7.76

7.88

7.85

7.68

7.89

7.99

7.77

7.67
6.27

7.66

7.53

7.42

7.32

7.34

7.58

7.57

7.3

7.58

7.79

7.4

7.5

7.63

7.48

7.37

7.44
7.35

7.23

7.21

7.39

7.21

7.54

7.45

7.33

7.11

7.54

7.3

7.22

6.94

6.95

6.62

6.75

6.82

6.71

6.72

6.99

6.54

6.47

6.57

6.64

6.34

6.21

6.44

6.39

6.38

6.31

6.46

6.52

6.24

6.23

5.83

7.01
6.7 7.12

Naêm 2022

5.38

5.71

5.33

5.91

5.61

6

5.75.82

5.8445.371

5.356

5.617

5.177

5.32

4.788

4.963

4.841

5.547

5.161

5.17

5.054

Trung bình

1 - 5 l/s

Möùc ñoä chöùa nöôùc

Giaøu

> 5 l/s

Ngheøo

< 1 l/s

Heä soá

roãng e0

Thaønh phaàn ñaát ñaù

Caùt, boät, caùt saïn soûi, 

seùt boät, thaáu kính caùt, 

boät seùt kaolin

Cation

Natri, Kali

(Ca…¯)

Magie (Mg…¯)

(Na¯, K¯)

Ñoä 

seät

BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHAÁT THUÛY VAÊN -  ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ THAÊM DOØ KHOAÙNG SAÛN VLXD THOÂNG THÖÔØNG

TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN NGUYEÃN THOÂNG

Seùt boät laãn saïn soûi laterit

Nguyeãn Höõu Trí

Tyû leä: 1:1.000 Naêm 2022

Hoï vaø teân Kyù teân

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

Traàn Thò Thuøy Döông

Nguyeãn Höõu Trí

Seùt boät

E,p=0,5

Modun

toång

bieán daïng

kg/cm…KG/cm…

Löïc 

dính 

keát

-0,31,796

0,50

(g/cm†)
Β ϕ

(ñoä)

C

kG/cm…

Goùc 

ma saùt

trong

0,476 0,514 49,39

I

19°28'

BAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁTBAÛNG: ÑAËC TRÖNG CÔ LYÙ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁT

CHUÙ DAÃN 

69
600

γ

Dung

troïng

khoâ

(g/cm†)
w

γ
k

2,077

Dung 

troïng 

töï nhieân

(HC0¥­)

(Cl­) Calci

.

x

i

1,5-48,5 aQ£†cc

Beà daøy

(m)

Kyù hieäu 

ñòa chaát

Ñoä aåm

töï nhieân

15,60

CHUÛ ÑAÀU TÖ

1- Soá hieäu loã khoan;

2- Taàng nghieân cöùu;

3 - Chieàu saâu khoan (m).

Vò trí laáy maãu nöôùc thí nghieäm

Kí hieäu

ÑCTV

qp¥

III. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏCIII. THAÏCH HOÏC
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1,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2

7,9

1,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3
0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7

4,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,4

LK5

Ranh thaêm doø

Cote -0,3m 8,2

1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1

0,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,8
1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1

Tyû leä ñöùng :1:200

Tyû leä ngang: 1:1.000

aQ£†cch¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0mh¥=2,0m

h¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0mh¦=2,0m

h£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5mh£=1,5m

h¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5mh¤=1,5m

108ƒ 

5,6
LK3

4

0

2

-2

T.2

6

8

1-122

0,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,6

2,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,9

1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0

5,9

1,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2

Kyù hieäu loã khoan treân maët caét:
a

b

Kyù teân

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

Traàn Thò Thuøy Döông

BÌNH ÑOÀ VAØ MAËT CAÉT TÍNH TRÖÕ LÖÔÏNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ

Seùt boät laãn saïn soûi laterit

Seùt boät

Heä VN-2000 KT 105,5 ñoä 

muùi 3 ñoä

Naêm 2022

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ THAÊM DOØ KHOAÙNG SAÛN VLXD THOÂNG THÖÔØNG

TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN NGUYEÃN THOÂNG

Ñöôøng bình ñoà phuï

Ranh thöïc vaät

Keânh N8-8-1

Tyû leä: 1:1.000

a - Soá hieäu loã khoan

b - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)

c - Chieàu saâu loã khoan (m)

d - Beà daøy vaät lieäu san laáp (m)
c

Pleistocen thöôïng, traàm tích soâng, heä taàng Cuû Chi
Caùt, boät, caùt saïn soûi maøu xaùm vaøng, seùt boät xaùm traéng 

loang loå naâu vaøng, ñoû naâu thaáu kính caùt boät 

seùt kaolin. Daøy thay ñoåi töø 5-30m.

69
600

Nguyeãn Höõu Trí

Nguyeãn Höõu Trí

Hoï vaø teân

1 - Soá hieäu loã khoan

2 - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)

3 - Chieàu saâu loã khoan (m)

4 - Chieàu daøy lôùp phuû (m)

5 - Chieàu daøy vaät lieäu san laáp (m)

Tuyeán khoan thaêm doø vaø soá hieäu

Ranh giôùi thaïch hoïc

d

Boät seùt

Ranh giôùi khu vöïc thaêm doø

Ñöôøng bình ñoà vaø giaù trò (m)

Boät seùt laãn muøn thöïc vaät

Dieän tích khoái (m²)

Tröõ löôïng khoái (m³)

Ranh giôùi khoái tröõ löôïng

Truï baûo veä bôø moong

Bôø bao

CHUÙ DAÃN

Khoái - caáp tröõ löôïng

Ñieåm ño 

Ñieåm GPS

Baûn veõ soá: 07-TTL

Ngöôøi thaønh laäp

Ngöôøi kieåm tra

V. CAÙC KYÙ HIEÄU KHAÙC

III. COÂNG TRÌNH

Ranh ñòa chaát

43  300

12

69
500

43  300

DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

543  200

12

43  200

69
700

IV. THAÏCH HOÏC

A
B

I. TRÖÕ LÖÔÏNG

1-122

II. ÑÒA CHAÁT

aQ£†cc

2
.

T.1

3 4

5

1

1

5555555555555555555555555555555555555555555555555

9.242

9
GPS-2

Chöùc danh

Chuû bieân

VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

4020 30

BÌNH ÑOÀ VAØ MAËT CAÉT TÍNH TRÖÕ LÖÔÏNG

Naêm 2022

0m 1010

1cm trªn b¶n ®å b»ng 10m ngoµi thùc tÕ

43  000 43  100

69
500

5

12

5

Tû lÖ 1:1.000

12

5

69
700

69
600

43  000 43  100



5

40

Tû lÖ 1:1.000

20 30

43  200

12

43  200

69
600

43  000

43  000

43  100

43  100

69
500

69
700

69
700

69
600

69
500

43  300

43  300

12

1cm trªn b¶n ®å b»ng 10m ngoµi thùc tÕ
10 0m 10

5

12

5

12

5

BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH HIEÄN TRAÏNG
MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

CHUÙ DAÃN

Naêm 2022 DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

1

5

9.242

GPS-2

1 2

3 4
5

6

7

8

9

10

Chöùc danh Hoï vaø teân Kyù teân Naêm

Giaùm ñoác Nguyeãn Ñöùc Phöông 2022

Ngöôøi bieân taäp Leâ Long Hoà

Ngöôøi kieåm tra

Chuû nhieäm Leâ Long Hoà

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG

VAØ MOÂI TRÖÔØNG LEÂ NGUYEÂN

Giai ñoaïn TK Phoøng TK
Baûn veõ soá 02-BCKTKT

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH,
XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Thi coâng Kyõ thuaät

Tyû leä

BAÙO CAÙO KINH TEÁ KYÕ THUAÄT ÑAÀU TÖ XD COÂNG TRÌNH MOÛ LOÄ THIEÂN
TAÄP II: CAÙC BAÛN VEÕ

1:1.000

Nguyeãn Höõu Trí

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN

NGUYEÃN THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

2022

2022

2022

Ranh giôùi khu vöïc thaêm doø

Ñöôøng bình ñoà vaø giaù trò (m)

Ñieåm ño 

Ñieåm GPS

Keânh N8-8-1

Ñöôøng bình ñoà phuï

muùi 3 ñoä
Heä VN-2000 KT 105,5 ñoä 



Ranh moû
1m

1m

3mMoong khai thác

Đai an toàn 1m

CHI TIEÁT ÑEÂ BAO
(KHOÂNG TYÛ LEÄ)

Taluy

5

40

Tû lÖ 1:1.000

20 30

43  200

12

43  200

69
600

43  000

43  000

43  100

43  100

69
500

69
700

69
700

69
600

69
500

43  300

43  300

12

1cm trªn b¶n ®å b»ng 10m ngoµi thùc tÕ
10 0m 10

5

12

5

12

5

BAÛN ÑOÀ TOÅNG MAËT BAÈNG MOÛ

2

T.1

3 4

5

1 - Soá hieäu loã khoan
2 - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
3 - Chieàu saâu loã khoan (m)
4 - Chieàu daøy lôùp phuû (m)
5 - Chieàu daøy vaät lieäu san laáp (m)
Tuyeán khoan thaêm doø vaø soá hieäu

Kyù hieäu loã khoan treân maët caét:

a - Soá hieäu loã khoan
b - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
c - Chieàu saâu loã khoan (m)
d - Beà daøy vaät lieäu san laáp (m)

a
b

c

Ranh giôùi thaïch hoïc

d

aQ  cc

CHUÙ DAÃN

Pleistocen thöôïng, traàm tích soâng, heä taàng Cuû Chi
Caùt, boät, caùt saïn soûi maøu xaùm vaøng, seùt boät xaùm traéng 
loang loå naâu vaøng, ñoû naâu thaáu kính caùt boät 
seùt kaolin. Daøy thay ñoåi töø 5-30m.

Ranh ñòa chaát

1

Naêm 2022 DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

Bôø bao

Ranh giôùi khu vöïc thaêm doø

Heä VN-2000 KT 105,5 ñoä 
muùi 3 ñoä

1

Ñöôøng bình ñoà vaø giaù trò (m)

Ñöôøng bình ñoà phuï

5 Keânh N8-8-1

Ñieåm ño 9.242

Ñieåm GPSGPS-2

Boät seùt laãn muøn thöïc vaät

Boät seùt

Seùt boät laãn saïn soûi laterit

Seùt boät

1
3

52.400m.

365.303m3
1-122

1 2

3 4
5

6

7

8

9

10

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Chöùc danh Hoï vaø teân Kyù teân Naêm

Giaùm ñoác Nguyeãn Ñöùc Phöông 2022

Ngöôøi thieát keá Leâ Long Hoà

Ngöôøi kieåm tra

Chuû nhieäm Leâ Long Hoà

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG

VAØ MOÂI TRÖÔØNG LEÂ NGUYEÂN

Giai ñoaïn TK Phoøng TK
Baûn veõ soá 11-BCKTKT

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH,
XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Thi coâng Kyõ thuaät

Tyû leä

BAÙO CAÙO KINH TEÁ KYÕ THUAÄT ÑAÀU TÖ XD COÂNG TRÌNH MOÛ LOÄ THIEÂN
TAÄP II: CAÙC BAÛN VEÕ

1:1.000

Nguyeãn Höõu Trí

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN

NGUYEÃN THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

2022

2022

2022

Cote +5,2m

Vò trí môû væa Ñöôøng noäi boä
Nhà điều hành tạm

120m2

Kho CTNH
4m2

Caây troàng

Ñöôøng ngoaøi moû



5

40

Tû lÖ 1:1.000

20 30

43  200

12

43  200

69
600

43  000

43  000

43  100

43  100

69
500

69
700

69
700

69
600

69
500

43  300

43  300

12

1cm trªn b¶n ®å b»ng 10m ngoµi thùc tÕ
10 0m 10

5

12

5

12

5

BÌNH ÑOÀ VAØ MAËT CAÉT TÍNH TRÖÕ LÖÔÏNG

II. ÑÒA CHAÁT

III. COÂNG TRÌNH

2

T.1

3 4

5

1 - Soá hieäu loã khoan
2 - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
3 - Chieàu saâu loã khoan (m)
4 - Chieàu daøy lôùp phuû (m)
5 - Chieàu daøy vaät lieäu san laáp (m)
Tuyeán khoan thaêm doø vaø soá hieäu

IV. THAÏCH HOÏC

Kyù hieäu loã khoan treân maët caét:

a - Soá hieäu loã khoan
b - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
c - Chieàu saâu loã khoan (m)
d - Beà daøy vaät lieäu san laáp (m)

a
b

c

Ranh giôùi thaïch hoïc

d

aQ  cc

V. CAÙC KYÙ HIEÄU KHAÙC

CHUÙ DAÃN

Pleistocen thöôïng, traàm tích soâng, heä taàng Cuû Chi
Caùt, boät, caùt saïn soûi maøu xaùm vaøng, seùt boät xaùm traéng 
loang loå naâu vaøng, ñoû naâu thaáu kính caùt boät 
seùt kaolin. Daøy thay ñoåi töø 5-30m.

Ranh ñòa chaát

1

Dieän tích khoái (m²)
Tröõ löôïng khoái (m³)

Ranh giôùi khoái tröõ löôïng

Khoái - caáp tröõ löôïng

A
B

I. TRÖÕ LÖÔÏNG

1-122

Naêm 2022 DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

Bôø bao

Truï baûo veä bôø moong

Ranh giôùi khu vöïc thaêm doø

Heä VN-2000 KT 105,5 ñoä 
muùi 3 ñoä

1

Ñöôøng bình ñoà vaø giaù trò (m)

Ñöôøng bình ñoà phuï

5

Keânh N8-8-1

Ñieåm ño 9.242

Ñieåm GPSGPS-2

Boät seùt laãn muøn thöïc vaät

Boät seùt

Seùt boät laãn saïn soûi laterit

Seùt boät

1
3

MAËT CAÉT TÍNH TRÖÕ LÖÔÏNG THEO TUYEÁN T.2

52.400m2

365.303m3
1-122

8,2

1,2

LK5
7,9

7,6

LK4
7,3

1,1

5,6
LK3

5,9

T.2

1,2
0,6

2,9

1,0

0,8
1,1

4,4

1,3
0,7

4,8

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

1-122

Cote -0,3m

Tyû leä ñöùng :1:200
Tyû leä ngang: 1:1.000

Ranh moû

Ranh moû

00

2

4

6

8

2

4

6

8

-2 -2

108 

aQ  cc
1
3

o

1 2

3 4
5

6

7

8

9

10

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Chöùc danh Hoï vaø teân Kyù teân Naêm

Giaùm ñoác Nguyeãn Ñöùc Phöông 2022

Ngöôøi bieân taäp Leâ Long Hoà

Ngöôøi kieåm tra

Chuû nhieäm Leâ Long Hoà

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG

VAØ MOÂI TRÖÔØNG LEÂ NGUYEÂN

Giai ñoaïn TK Phoøng TK
Baûn veõ soá 03-BCKTKT

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH,
XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Thi coâng Kyõ thuaät

Tyû leä

BAÙO CAÙO KINH TEÁ KYÕ THUAÄT ÑAÀU TÖ XD COÂNG TRÌNH MOÛ LOÄ THIEÂN
TAÄP II: CAÙC BAÛN VEÕ

1:1.000

Nguyeãn Höõu Trí

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN

NGUYEÃN THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

2022

2022

2022



SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG KHAI THAÙC

XUÙC VLSL

CAÁU TRUÙC BÔØ DÖØNG THIEÁT KEÁ MOÛ

Khấu tự do theo phương pháp
tác nghiệp kiểu đào dưới

Hệ thống khai thác khâu theo lớp bằng có đáy mỏ 2 cấp

CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CUÛA HEÄ THOÁNG KHAI THAÙC

(KHOÂNG TYÛ LEÄ)

ÑOÀNG BOÄ THIEÁT BÒ CHO MOÛ

CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT KEÁT THUÙC KHAI THAÙC

Baûn veõ soá 08-BCKTKT
Khoâng

SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG KHAI THAÙC

tyû leä

Ranh moû
1m

1m

3m
Moong khai thaùc

Ñai an toaøn
1m

CHI TIEÁT ÑEÂ BAO
(KHOÂNG TYÛ LEÄ)

Ñeâ bao

60o

Cote +3,7m

 Cote -1,7m

35o01'

Naêm 2022 DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

Ranh moû
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8

-2

Cote +1,7m

Cote +3,7m

Cote +5,2m

Cote -0,3m

Chöùc danh Hoï vaø teân Kyù teân Naêm

Giaùm ñoác Nguyeãn Ñöùc Phöông 2022

Ngöôøi thieát keá Leâ Long Hoà

Ngöôøi kieåm tra

Chuû nhieäm Leâ Long Hoà

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG

VAØ MOÂI TRÖÔØNG LEÂ NGUYEÂN

Giai ñoaïn TK Phoøng TK

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH,
XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Thi coâng Kyõ thuaät

Tyû leä

BAÙO CAÙO KINH TEÁ KYÕ THUAÄT ÑAÀU TÖ XD COÂNG TRÌNH MOÛ LOÄ THIEÂN
TAÄP II: CAÙC BAÛN VEÕ

Nguyeãn Höõu Trí

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN

NGUYEÃN THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

2022

2022

2022



Ranh moû
1m

1m

3mMoong khai thác

Đai an toàn 1m

CHI TIEÁT ÑEÂ BAO
(KHOÂNG TYÛ LEÄ)

Taluy
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Tû lÖ 1:1.000
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BAÛN ÑOÀ MÔÛ VÆA

2

T.1

3 4

5

1 - Soá hieäu loã khoan
2 - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
3 - Chieàu saâu loã khoan (m)
4 - Chieàu daøy lôùp phuû (m)
5 - Chieàu daøy vaät lieäu san laáp (m)
Tuyeán khoan thaêm doø vaø soá hieäu

Kyù hieäu loã khoan treân maët caét:

a - Soá hieäu loã khoan
b - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
c - Chieàu saâu loã khoan (m)
d - Beà daøy vaät lieäu san laáp (m)

a
b

c

Ranh giôùi thaïch hoïc

d

aQ  cc

CHUÙ DAÃN

Pleistocen thöôïng, traàm tích soâng, heä taàng Cuû Chi
Caùt, boät, caùt saïn soûi maøu xaùm vaøng, seùt boät xaùm traéng 
loang loå naâu vaøng, ñoû naâu thaáu kính caùt boät 
seùt kaolin. Daøy thay ñoåi töø 5-30m.

Ranh ñòa chaát

1

Naêm 2022 DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

Bôø bao

Ranh giôùi khu vöïc thaêm doø

Heä VN-2000 KT 105,5 ñoä 
muùi 3 ñoä

1

Ñöôøng bình ñoà vaø giaù trò (m)

Ñöôøng bình ñoà phuï

5 Keânh N8-8-1

Ñieåm ño 9.242

Ñieåm GPSGPS-2

Boät seùt laãn muøn thöïc vaät

Boät seùt

Seùt boät laãn saïn soûi laterit

Seùt boät

1
3

MAËT CAÉT  THEO TUYEÁN T.2

52.400m.

365.303m3
1-122

7,6

LK4
7,3

1,1

T.2

0,8
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4,4
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h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

1-122

Cote -0,3m

Tyû leä ñöùng :1:200
Tyû leä ngang: 1:1.000

Ranh moû

Ranh moû
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MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Chöùc danh Hoï vaø teân Kyù teân Naêm

Giaùm ñoác Nguyeãn Ñöùc Phöông 2022

Ngöôøi thieát keá Leâ Long Hoà

Ngöôøi kieåm tra

Chuû nhieäm Leâ Long Hoà

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG

VAØ MOÂI TRÖÔØNG LEÂ NGUYEÂN

Giai ñoaïn TK Phoøng TK
Baûn veõ soá 04-BCKTKT

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH,
XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Thi coâng Kyõ thuaät

Tyû leä

BAÙO CAÙO KINH TEÁ KYÕ THUAÄT ÑAÀU TÖ XD COÂNG TRÌNH MOÛ LOÄ THIEÂN
TAÄP II: CAÙC BAÛN VEÕ

1:1.000

Nguyeãn Höõu Trí

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN

NGUYEÃN THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

2022

2022

2022

Cote +1,7m

Cote +3,7m

Cote +5,2m

Cote +5,2m

Vò trí môû væa Ñöôøng noäi boä
Nhà điều hành tạm

120m2

Kho CTNH
4m2

Caây troàng

Ñöôøng ngoaøi moû



Ranh moû
1m

1m

3mMoong khai thác

Đai an toàn 1m

CHI TIEÁT ÑEÂ BAO
(KHOÂNG TYÛ LEÄ)

Taluy

5

40

Tû lÖ 1:1.000
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1cm trªn b¶n ®å b»ng 10m ngoµi thùc tÕ
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BAÛN ÑOÀ KEÁT THUÙC KHAI THAÙC NAÊM 1

2

T.1

3 4

5

1 - Soá hieäu loã khoan
2 - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
3 - Chieàu saâu loã khoan (m)
4 - Chieàu daøy lôùp phuû (m)
5 - Chieàu daøy vaät lieäu san laáp (m)
Tuyeán khoan thaêm doø vaø soá hieäu

Kyù hieäu loã khoan treân maët caét:

a - Soá hieäu loã khoan
b - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
c - Chieàu saâu loã khoan (m)
d - Beà daøy vaät lieäu san laáp (m)

a
b

c

Ranh giôùi thaïch hoïc

d

aQ  cc

CHUÙ DAÃN

Pleistocen thöôïng, traàm tích soâng, heä taàng Cuû Chi
Caùt, boät, caùt saïn soûi maøu xaùm vaøng, seùt boät xaùm traéng 
loang loå naâu vaøng, ñoû naâu thaáu kính caùt boät 
seùt kaolin. Daøy thay ñoåi töø 5-30m.

Ranh ñòa chaát

1

Naêm 2022 DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

Bôø bao

Ranh giôùi khu vöïc thaêm doø

Heä VN-2000 KT 105,5 ñoä 
muùi 3 ñoä

1

Ñöôøng bình ñoà vaø giaù trò (m)

Ñöôøng bình ñoà phuï

5 Keânh N8-8-1

Ñieåm ño 9.242

Ñieåm GPSGPS-2

Boät seùt laãn muøn thöïc vaät

Boät seùt

Seùt boät laãn saïn soûi laterit

Seùt boät

1
3

MAËT CAÉT  THEO TUYEÁN T.2

T.2

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

1-122

Cote -0,3m

Tyû leä ñöùng :1:200
Tyû leä ngang: 1:1.000

Ranh moû

Ranh moû
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MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Chöùc danh Hoï vaø teân Kyù teân Naêm

Giaùm ñoác Nguyeãn Ñöùc Phöông 2022

Ngöôøi thieát keá Leâ Long Hoà

Ngöôøi kieåm tra

Chuû nhieäm Leâ Long Hoà

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG

VAØ MOÂI TRÖÔØNG LEÂ NGUYEÂN

Giai ñoaïn TK Phoøng TK
Baûn veõ soá 05-BCKTKT

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH,
XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Thi coâng Kyõ thuaät

Tyû leä

BAÙO CAÙO KINH TEÁ KYÕ THUAÄT ÑAÀU TÖ XD COÂNG TRÌNH MOÛ LOÄ THIEÂN
TAÄP II: CAÙC BAÛN VEÕ

1:1.000

Nguyeãn Höõu Trí

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN

NGUYEÃN THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

2022

2022

2022

Cote +1,7m

Cote +3,7m

Cote +5,2m

Ñöôøng noäi boä
Nhà điều hành tạm

120m2

Kho CTNH
4m2

Caây troàng

Cote -0,3m

Cote +1,7m

Cote +3,7m

C
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e 
+5

,2
m

Cote +5,2m Cote +5,2m

Cote +3,7m

Ñöôøng ngoaøi moû

Hoá thu nöôùc



Ranh moû
1m

1m

3mMoong khai thác

Đai an toàn 1m

CHI TIEÁT ÑEÂ BAO
(KHOÂNG TYÛ LEÄ)

Taluy
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Tû lÖ 1:1.000
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1cm trªn b¶n ®å b»ng 10m ngoµi thùc tÕ
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BAÛN ÑOÀ KEÁT THUÙC KHAI THAÙC NAÊM 2

2

T.1

3 4

5

1 - Soá hieäu loã khoan
2 - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
3 - Chieàu saâu loã khoan (m)
4 - Chieàu daøy lôùp phuû (m)
5 - Chieàu daøy vaät lieäu san laáp (m)
Tuyeán khoan thaêm doø vaø soá hieäu

Kyù hieäu loã khoan treân maët caét:

a - Soá hieäu loã khoan
b - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
c - Chieàu saâu loã khoan (m)
d - Beà daøy vaät lieäu san laáp (m)

a
b

c

Ranh giôùi thaïch hoïc

d

aQ  cc

CHUÙ DAÃN

Pleistocen thöôïng, traàm tích soâng, heä taàng Cuû Chi
Caùt, boät, caùt saïn soûi maøu xaùm vaøng, seùt boät xaùm traéng 
loang loå naâu vaøng, ñoû naâu thaáu kính caùt boät 
seùt kaolin. Daøy thay ñoåi töø 5-30m.

Ranh ñòa chaát

1

Naêm 2022 DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

Bôø bao

Ranh giôùi khu vöïc thaêm doø

Heä VN-2000 KT 105,5 ñoä 
muùi 3 ñoä

1

Ñöôøng bình ñoà vaø giaù trò (m)

Ñöôøng bình ñoà phuï

5 Keânh N8-8-1

Ñieåm ño 9.242

Ñieåm GPSGPS-2

Boät seùt laãn muøn thöïc vaät

Boät seùt

Seùt boät laãn saïn soûi laterit

Seùt boät

1
3

MAËT CAÉT  THEO TUYEÁN T.2

T.2

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

Cote -0,3m

Tyû leä ñöùng :1:200
Tyû leä ngang: 1:1.000

Ranh moû

Ranh moû
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MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Chöùc danh Hoï vaø teân Kyù teân Naêm

Giaùm ñoác Nguyeãn Ñöùc Phöông 2022

Ngöôøi thieát keá Leâ Long Hoà

Ngöôøi kieåm tra

Chuû nhieäm Leâ Long Hoà

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG

VAØ MOÂI TRÖÔØNG LEÂ NGUYEÂN

Giai ñoaïn TK Phoøng TK
Baûn veõ soá 06-BCKTKT

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH,
XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Thi coâng Kyõ thuaät

Tyû leä

BAÙO CAÙO KINH TEÁ KYÕ THUAÄT ÑAÀU TÖ XD COÂNG TRÌNH MOÛ LOÄ THIEÂN
TAÄP II: CAÙC BAÛN VEÕ

1:1.000

Nguyeãn Höõu Trí

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN

NGUYEÃN THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN
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Cote +1,7m

Cote +3,7m

Cote +5,2m

Ñöôøng ngoaøi moû

Nhà điều hành tạm
120m2

Kho CTNH
4m2

Caây troàng

Cote -0,3m

Cote +1,7m

Cote +3,7m

Cote +5,2m

Cote +5,2m

C
ote +5,2m

Cote +3,7m

Cote +1,7m

Cote -0,3m

Cote +1,7m

Cote +1,7m

Cote +3,7m

Cote +5,2m

Hoá thu nöôùc



Ranh moû
1m

1m

3mMoong khai thác

Đai an toàn 1m

CHI TIEÁT ÑEÂ BAO
(KHOÂNG TYÛ LEÄ)

Taluy
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Tû lÖ 1:1.000
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BAÛN ÑOÀ KEÁT THUÙC KHAI THAÙC 

2

T.1

3 4

5

1 - Soá hieäu loã khoan
2 - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
3 - Chieàu saâu loã khoan (m)
4 - Chieàu daøy lôùp phuû (m)
5 - Chieàu daøy vaät lieäu san laáp (m)
Tuyeán khoan thaêm doø vaø soá hieäu

Kyù hieäu loã khoan treân maët caét:

a - Soá hieäu loã khoan
b - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
c - Chieàu saâu loã khoan (m)
d - Beà daøy vaät lieäu san laáp (m)

a
b

c

Ranh giôùi thaïch hoïc

d

aQ  cc

CHUÙ DAÃN

Pleistocen thöôïng, traàm tích soâng, heä taàng Cuû Chi
Caùt, boät, caùt saïn soûi maøu xaùm vaøng, seùt boät xaùm traéng 
loang loå naâu vaøng, ñoû naâu thaáu kính caùt boät 
seùt kaolin. Daøy thay ñoåi töø 5-30m.

Ranh ñòa chaát

1

Naêm 2022 DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

Bôø bao

Ranh giôùi khu vöïc thaêm doø

Heä VN-2000 KT 105,5 ñoä 
muùi 3 ñoä

1

Ñöôøng bình ñoà vaø giaù trò (m)

Ñöôøng bình ñoà phuï

5 Keânh N8-8-1

Ñieåm ño 9.242

Ñieåm GPSGPS-2

Boät seùt laãn muøn thöïc vaät

Boät seùt

Seùt boät laãn saïn soûi laterit

Seùt boät
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MAËT CAÉT  THEO TUYEÁN T.2

T.2

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m
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h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

Cote -0,3m

Tyû leä ñöùng :1:200
Tyû leä ngang: 1:1.000

Ranh moû
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MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Chöùc danh Hoï vaø teân Kyù teân Naêm

Giaùm ñoác Nguyeãn Ñöùc Phöông 2022

Ngöôøi thieát keá Leâ Long Hoà

Ngöôøi kieåm tra

Chuû nhieäm Leâ Long Hoà

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG

VAØ MOÂI TRÖÔØNG LEÂ NGUYEÂN

Giai ñoaïn TK Phoøng TK
Baûn veõ soá 07-BCKTKT

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH,
XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Thi coâng Kyõ thuaät

Tyû leä

BAÙO CAÙO KINH TEÁ KYÕ THUAÄT ÑAÀU TÖ XD COÂNG TRÌNH MOÛ LOÄ THIEÂN
TAÄP II: CAÙC BAÛN VEÕ

1:1.000

Nguyeãn Höõu Trí

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN

NGUYEÃN THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

2022

2022

2022

Cote +1,7m

Cote +3,7m

Cote +5,2m

Ñöôøng ngoaøi moû

Caây troàng

Cote -0,3m

Cote +5,2m

+5,2m+3,7m
+1,7m

Hoá thu nöôùc

Cote -0,3m

Cote -0,3m

Cote -0,3m

Cote +3,7m

Cote +5,2m

Cote +1,7m



Ranh moû
1m

1m

3mMoong khai thác

Đai an toàn 1m

CHI TIEÁT ÑEÂ BAO
(KHOÂNG TYÛ LEÄ)

Taluy

5

40

Tû lÖ 1:1.000
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600
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500
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12

1cm trªn b¶n ®å b»ng 10m ngoµi thùc tÕ
10 0m 10

5

12

5

12

5

BAÛN ÑOÀ HOAØN THOÅ MOÂI TRÖÔØNG 

2

T.1

3 4

5

1 - Soá hieäu loã khoan
2 - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
3 - Chieàu saâu loã khoan (m)
4 - Chieàu daøy lôùp phuû (m)
5 - Chieàu daøy vaät lieäu san laáp (m)
Tuyeán khoan thaêm doø vaø soá hieäu

Kyù hieäu loã khoan treân maët caét:

a - Soá hieäu loã khoan
b - Cao ñoä mieäng loã khoan (m)
c - Chieàu saâu loã khoan (m)
d - Beà daøy vaät lieäu san laáp (m)

a
b

c

Ranh giôùi thaïch hoïc

d

aQ  cc

CHUÙ DAÃN

Pleistocen thöôïng, traàm tích soâng, heä taàng Cuû Chi
Caùt, boät, caùt saïn soûi maøu xaùm vaøng, seùt boät xaùm traéng 
loang loå naâu vaøng, ñoû naâu thaáu kính caùt boät 
seùt kaolin. Daøy thay ñoåi töø 5-30m.

Ranh ñòa chaát

1

Naêm 2022 DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn Thoâng

Bôø bao

Ranh giôùi khu vöïc thaêm doø

Heä VN-2000 KT 105,5 ñoä 
muùi 3 ñoä

1

Ñöôøng bình ñoà vaø giaù trò (m)

Ñöôøng bình ñoà phuï

5 Keânh N8-8-1

Ñieåm ño 9.242

Ñieåm GPSGPS-2

Boät seùt laãn muøn thöïc vaät

Boät seùt

Seùt boät laãn saïn soûi laterit

Seùt boät

1
3

MAËT CAÉT  THEO TUYEÁN T.2

T.2

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

h2=1,5m

h3=2,0m

h4=2,0m

h1=1,5m

Cote -0,3m

Tyû leä ñöùng :1:200
Tyû leä ngang: 1:1.000

Ranh moû

Ranh moû
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MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Chöùc danh Hoï vaø teân Kyù teân Naêm

Giaùm ñoác Nguyeãn Ñöùc Phöông 2022

Ngöôøi thieát keá Leâ Long Hoà

Ngöôøi kieåm tra

Chuû nhieäm Leâ Long Hoà

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG

VAØ MOÂI TRÖÔØNG LEÂ NGUYEÂN

Giai ñoaïn TK Phoøng TK
Baûn veõ soá 12-BCKTKT

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH,
XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Thi coâng Kyõ thuaät

Tyû leä

BAÙO CAÙO KINH TEÁ KYÕ THUAÄT ÑAÀU TÖ XD COÂNG TRÌNH MOÛ LOÄ THIEÂN
TAÄP II: CAÙC BAÛN VEÕ

1:1.000

Nguyeãn Höõu Trí

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN

NGUYEÃN THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

2022

2022

2022

Cote +1,7m

Cote +3,7m

Cote +5,2m

Ñöôøng ngoaøi moû

Caây troàng

Cote -0,3m

Cote +5,2m

+5,2m+3,7m
+1,7m

Cote -0,3m

Cote -0,3m

Cote -0,3m

Cote +3,7m

Cote +5,2m

Cote +1,7m



1 2 3

A

B

MÆt b»ng M¸I NHµ TL 1/100

MÆt b»ng NHµ TL 1/100

MÆt b»ng §µ KIÒNG Vµ MãNG NHµ TL 1/100

DK2 DK2

DK2 DK2

TÖÔØNG GAÏCH

TÖÔØNG GAÏCH

M1
C1 C1

C1 C1

C1 C1

M1

M1

A

B

A

B

1 2 3

1 2 3

1 2 3

VÌ KEØO

1 1

MÆt §øNG TRôC A TL 1/100

B A

MÆt §øNG TRôC 1 TL 1/100

2

2 1 2 3

XAØ GOÀ HOÄP 40x80x1.4MM

VÌ KEØO

MÆt C¾T 1-1 TL 1/100

BA

MÆt c¾t 2-2 TL 1/100

TOÂN MAØU , DAØY 0.4MM

   XAØ GOÀ THEÙP HOÄP 40x80x1.4MM@1000

MAÙI NHAØ HOÙA CHAÁT-EÙP BUØNM1

LÔÙP ÑAÁT TÖÏ NHIEÂN ÑAÀM CHAËT.

 CAÁU TAÏO NEÀN NHAØ ÑIEÀU HAØNHN1

LAÊM LE ÑAÙ 4x6 M100, DAØY 100MM

LÔÙP VÖÕA MAÙC 75, DAØY 30MM

 VÖÕA XI MAÊNG MAÙC B5 DAØY 15MM

 TÖÔØNG XAÂY GAÏCH, VÖÕA XI MAÊNG MAÙC B5

 VÖÕA XI MAÊNG MAÙC  B5, DAØY 15MM

TÖÔØNG NGOAØI VAØ VAÙCH NGAÊNT1

D1

1400

KHUNG NHOÂM 1 LY

PANEL NHOÂM 

KÍNH DAØY 5mm

CÖÛA ÑI 2

1200

KHUNG NHOÂM 1 LY

KÍNH DAØY 5mm

700 700

D2CÖÛA ÑI 1

COÄT D114x2MM

BULON M20. L=300MM

THEÙP TAÁM DAØY 6MM

COÄT D114x2.0MM

THEÙP TAÁM DAØY 6MM

THEÙP Ø114x2.0MM

THEÙP TAÁM DAØY 6MMBULON M20. L=300MM

SAØN NHAØ 

CHI TIÕT V× KÌO TL 1/50

MC DK1

04Þ10

Þ6a200

+0.10

MC C1

04Þ10

Þ6a200

Chöùc danh Hoï vaø teân Kyù teân Naêm

Giaùm ñoác Nguyeãn Ñöùc Phöông 2022

Ngöôøi thieát keá Leâ Long Hoà

Ngöôøi kieåm tra

Chuû nhieäm Leâ Long Hoà

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG

VAØ MOÂI TRÖÔØNG LEÂ NGUYEÂN

Giai ñoaïn TK Phoøng TK
Baûn veõ soá 10-BCKTKT

MOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH,
XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

Thi coâng Kyõ thuaät

Tyû leä

BAÙO CAÙO KINH TEÁ KYÕ THUAÄT ÑAÀU TÖ XD COÂNG TRÌNH MOÛ LOÄ THIEÂN
TAÄP II: CAÙC BAÛN VEÕ

Nhieàu

Nguyeãn Höõu Trí

DNTN KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN

NGUYEÃN THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

2022

2022

2022

BAÛN VEÕ NHAØ ÑIEÀU HAØNH MOÛ
Naêm 2022 DNTN Khai thaùc Khoaùng saûn Nguyeãn ThoângMOÛ KHOAÙNG SAÛN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG THOÂNG THÖÔØNG TAÏI AÁP HOØA BÌNH, XAÕ HOØA HIEÄP, HUYEÄN TAÂN BIEÂN, TÆNH TAÂY NINH

tyû leä




